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MANGALASUTTARAMBHO 
BÓ CÁO KINH KIÉT TƯỜNG 


Ye santa santacittà tisaranasarana ettha lokantare và 
bhummà bPhummã ca devà gunaganagahana  bjavatà 
sabbakàlam ete ayantu devà varakanakamaye тегиғӣје 
vasanto santo santo sahetum munivaravacanam sotumagge 
samaggam. Sabbesu саккауйеѕи yakkha deva ca brahmuno 
yam amhehi каат pufifíam sabba sampattisadhakam sabbe 
tam anumoditvà samaggà sasane ratā pamādarahitā hontu 
arakkhüsu visesato sásanassa ca lokassa vuddht bhavatu 
sabbadã sasanampi ca lokanca deva rakkhantu sabbadà 
saddhim hontu sukkhī sabbe parivürehi айапо anighá 
ѕитапа hontu saha sabbehi ñãtbhi Yanca dvàdasa 
vassüni сіпіауіпѕи sadevakà cirassam cintayantüpi neva 
јапіпѕи mangalam  cakkavalasahassesu dasasu tattakam 
kalam — kolahalam jatam java  brahmanivesanà уат 
lokanatho | desesi sabba рарауіпаѕанат уат | sutvá 
sabbadukkhehi muccantà sankhiyãnarä evamidiguniipetam 
mangalantam bhanáma he. 


Xin thinh tát cà Chu Thién ngu trong hu khóng hoác Chu 
Thiên ngu ngoài hư không thé giới địa cầu này, đã có lòng an 
tịnh và đã quy y Tam Bảo, là bậc năng chuyên cần việc kiết 
tường. 

Xin thỉnh tất cả Chư Thiên ngự trên Tu Di sơn vương 
bằng vàng ròng cao thượng. Xin thỉnh tất cả Chư Thiên là bậc 
Tịnh Giả đồng tụ hội noi đây, đặng nghe kim ngôn của Đức 


1 


MANGALA SUTTA Tác Giả: GUTTACITTA MAHATHERA 


Thích Ca Màu Ni, là Pháp cao thượng làm cho phát sanh điều 
hoan lạc. 

Sự phước báu mà chúng con đã làm có thé độ thành tựu 
các thứ Quả, cầu xin Dạ Xoa, Chư Thiên cùng Phạm Thiên, 
trong cả thế giới Ta Bà đều hoan hỷ thọ lãnh Phước áy. Tất cả 
Dạ Xoa, Chư Thiên cùng Phạm Thiên, khi đã thọ lãnh Phước 
ấy rồi, cầu xin đồng Tám hoan hy trong Phật Pháp, cầu xin dứt 
lòng dễ duôi và tùy phương tiện quý báu để hộ trì Phật Pháp. 

Cầu xin Phật Pháp hằng được thạnh đạt và chúng sanh 
hăng được tán hoá. Cầu xin tất cả Chư Thiên hộ trì Phật Pháp 
và tiếp độ chúng sanh. Cầu xin tất cả chúng sanh đều được yên 
vui, được đứt khổ, là người có Thiện Tâm, luôn cá thân băng 
cùng quyến thuộc. 

Tất cá nhân loại cùng Chư Thiên trong mười muôn triệu 
thế giới Ta Bà, hăng mong cầu và có găng tìm xét trong mười 
hai năm, những điều kiết tường nhưng vẫn chưa tìm thấy, 
tiếng xôn xao thấu đến Cõi Phạm Thiên Giới, trong khí йу, 
Đức Phật có giảng giải những điều kiết tường làm cho tất cả 
tội lỗi đều phải tiêu diệt, chúng sanh nhiều không Кё xiết, đã 
được nghe và được dứt khỏi các sự thống khổ. 


Ngưỡng mong công đức phiên dich bộ Chú Giải Kinh 
Kiết Tường này, hội túc duyên Phước Báu to lớn, xin chấp thủ 
trí kính lễ và kính dâng Phước Báu hướng đến hai bậc Ап Sư, 
Ngài Đại Trưởng Lão TINH SỰ (SANTAKICCO МАНА 
THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT (ULARO 
МАНА THERA) với tất cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Chú Giải Kinh 
Kiết Tường này, hội túc duyên Phước Báu to lớn, xin thành 
kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí 
kính của con, Cô Tư Tu Nữ PHAM THỊ YÊN, đến tất cả Chư 
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Thiên hoan hỷ thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tất cả những bậc 
Hữu Ап Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, điều chỉnh với 
tất cả những kỷ năng kỳ công và phát hành bộ Chú Giải Kinh 
Kiết Tường và chí đến toàn thể quý Phật Tử luôn được an vui 
trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong câu, đồng đều 
nhau cả Шау (Anumodana, Anumodanà, Anumodanà). 


Với tắm lòng Từ Ái, Dịch Giả cần kính, 

Meffäparamatthaparam], Bhikkhu PASADO 

Sadhu, Sadhu. Sadhu. Ty Khuu бап Nhién 
— 00000------------ 
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MANGALA SUTTA 
KINH KIẾT TƯỜNG 
(Ba mươi tám Điều Kiết Tường — 
Con đường tiễn hóa trong đời sóng) 


Chương thứ nhất: 
Lời Mó Đầu (ARAMBHAKATHA) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambudhassa. 
Cung kinh Đức Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Bién Tri. 


Bahii deva manussà ca Mangalàni acintayum 
Akankhamanáà sotthanam — Brühi Mangalamuttamanti. 


Tát cá Chu Thiên và Nhân loai déu câu xin có được 
những diéu kiét tường, và có tim xét những điêu kiét tuong. 


Y nghĩa từ ngữ Mangala. 

Từ ngữ Mangala được dịch là “nhân của sự tăng trưởng 
tiễn hóa”, hoặc “con đường hoặc phương thức sẽ làm cho 
phát sanh sự tăng trưởng tiến hóa” và dịch nghĩa một cách 
đơn giản là “con đường tiễn hóa trong đời sóng ”. 

Điều nên được hiểu rõ là, sự tăng trưởng tiến hóa, không 
chỉ là sự tăng trưởng tiến hóa trong lãnh vực công ăn việc làm, 
tăng trưởng tiến hóa trong việc giáo duc học hành, tăng trưởng 
trong lợi lộc danh vi tiền tài châu báu. luôn cả cho đến sự tăng 
trưởng tiễn hóa trong việc hành đạo, là thành sự khao khát ước 
muốn cùng tột của mọi người. 
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Khi tất cá mọi người ước muốn có được sự tăng trưởng 
tiến hóa, mới dua nhau mưu cầu tìm kiếm những sự tăng 
trưởng đó với những phương thức khác biệt nhau, dựa theo 
niềm tin và sự hiểu biết của mình. 

Một vài người cũng đạt được sự thành tựu theo sự ước 
nguyện, một vài người thì không đạt được sở nguyện. là như 
| vậy do bởi vì sao? 

Nếu nói theo Phật Giáo thì sẽ nói răng йо bởi nhân duyên 
phối hợp, có nghĩa là nếu phối hợp với nhân duyên chân chánh 
đúng đắn, thì quà trổ sanh tốt đẹp hiện hành đúng theo sở câu 
só nguyện. 

Nhưng nếu phối hợp với nhân duyên sai lâm, thì quả trổ 
sanh cũng sai lầm, có nghĩa là không có được quả theo sở 
nguyện. 

Nhu thé điều chi thành kiết tường, là nhân duyén sẽ làm 
cho phát sanh sự tăng trưởng tiến hóa. 


Niém tin liên đới với sw kiết tường. 

Đề cập tới từ ngữ Mangala (Kiết Tường), người chạy 
theo dục lạc sẽ nghĩ tới vật chất của cải, như nghi tới các món 
tiền bạc hoặc hinh tượng của các vị pháp sư, như là món bùa 
hộ mệnh linh thiêng, với sợi chỉ kiết tường hay cây kiết tường, 
v.v, trình bày cho thấy khi giữ lấy những loại vật đó thì sẽ 
được kiết tường, hoặc là không nghĩ tới sự vật linh thiêng đó, 
nhưng lại nghĩ đến phép lạ của sự phù phép bùa chú. 

Khi nắm lây sự suy nghĩ hay niềm tin của những hạng vô 
văn phàm phu vào với nhau thì phân chia ra được hai nhóm 
lớn, như sau: | 

1. Một nhóm có niềm tin rằng sự tăng trưởng tiễn hóa đó 
được sanh khởi do bởi tác duyên bên ngoài, không có sanh 
khói đo bởi tự chính mình, là niềm tin rằng có vật linh thiêng 
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chực chờ ban phát sự phước lành. 

Sự kiết tường của nhóm người này là những sự vật như là 
tiền bạc của vị pháp sư, bùa hộ mệnh linh thiêng hoặc những 
cây bùa ngải, v.v, họ nắm giữ lấy vật linh thiêng này nghĩ răng 
có rất nhiều năng lực linh nghiệm sẽ ban phát nhiều phước 
lành. | 

2. Một nhóm người khác có niềm tin khởi sanh lên với 
những hành động tạo tác do bởi tự chính mình là chủ yếu, 
không có vật linh thiêng chực chờ ban phát sự phước lành. 

Do đó nhóm người này mới không dính mắc vào những 
vật kiết tường, mà chính tự mình là nên tảng tạo tác những 
hành động ngay trong hiện tại. 


Một khi có niềm tin khác biệt như thế, phương thức mưu 
cầu sự tăng trưởng tiễn hóa mới có sự khác biệt nhau. 

Với nhóm người có niềm tin rằng vật linh thiêng sẽ cho 
phước lành, thì sẽ nương tựa vào vật linh thiêng chờ đón sự 
phước lành. Chỗ nào có vật linh thiêng thì họ sẽ đua nhau đi 
đến cúi lạy, đánh lễ cúng dường, van vái cầu xin nơi vật linh 
thiêng cho được toại nguyện Sở cầu. 

Hoặc là cái chi mà họ biết rằng rất linh thiêng thì họ sẽ 
đua nhau đi đến dé giành lây làm của riêng mình. Mẫu người 
này được nhìn thấy vô số trong xã hội hiện nay. Mẫu người 
này khi được nhìn thây rõ rệt với vật kiết tường, đồng tiền 
hoặc hình tượng của một vài vị pháp sư tạo niềm tin rằng là 
vật linh thiêng, cho đến trị giá sẽ đặt vô cùng, họ cũng không 
lo sợ miễn sao họ chiếm lấy làm tư hữu là tốt rồi. 

Cho đến đôi khi họ đi đến sát hại lẫn nhau cũng vì tranh 
giành một tượng Phật nhỏ xíu cũng có, vậy thử nghĩ xem với 
trường hợp của nhóm người này chiếm hữu được vật đó có 
được gọi là kiết tường hay không? 
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Sự thật câu chuyện vật linh thiêng một cách đặc biệt về 
đồng tiên linh của các vị pháp sư hoặc hình tượng ảnh Phật, 
vốn di chỉ là các vị này không ngụ ý nhắm vào sự linh thiêng 
nhiệm màu. 

Các vị này chỉ nhằm ngụ ý hướng các vật này là vật 
nương tựa của tâm linh, cho trở thành vật truy niệm hoặc 
thành vật nhắc nhở với người đã có, rằng là: 

“Ngay bây giờ Ta dà có Đức Phật ở bên Ta rồi nhỉ, một 
khi làm diéu chi thì cũng phải nghĩ tới Đức Phật dang đeo ở 
trên сб, xin hãy can đảm không tự dối lừa khi làm những điều 
sai trật với sự hồ thẹn lương tâm trong chỗ trong sáng hay chỗ 
khuất Іар”. 

Khi họ biết đã có Đức Phật ở trong tâm, thì họ sẽ có suy 
nghĩ, nói năng, hành động trở thành chân chánh thích hợp. Họ 
không tạo điều Ác Hạnh, không phạm vào Giới Luật. 

Một khi đã có sự suy nghĩ đúng, nói lời chân chánh, hành 
động chân thật, thì sự tăng trưởng tiễn hóa trong đời sống sẽ tự 
nó sanh khởi. 


Thiết hữu kiết.tường. 

Tuy nhiên ngay bây giờ không là như thế, bởi vì họ 
không năm bát hình ảnh Đức Phật giữ lây theo mặt tâm linh, 
họ lại nắm giữ lây cho được như một vật linh thiêng có khả 
năng ban phát sự phước lành. 

Do đó mới đua nhau mưu cầu tìm kiếm để chiếm hữu, 
quên hắn sự nghĩ tưởng chính tự mình tạo tác hành động, chỉ 
nghĩ tới làm sao chiếm hữu được Ngài thì ắt sẽ tăng trưởng 
thạnh đạt. | 

Khi nhận thấy duoc su táng truóng tién hóa cüa nhóm 
người này hiện hữu với việc lấy tiêu chuẩn là phải có hoặc 
không có vật dụng được gọi là vật kiết tường, mới nói rằng 
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câu chuyện kiết tường của nhóm người này là Thiét Hữu Kiét 
Tường, tức là cần phải có và chiếm hữu vật dụng để cho mình 
có niềm tin là linh nghiệm và nhiệm màu thì tất sẽ có sự tăng 
trưởng tién hóa. 


Tác hành kiết tường. | 

Còn nhóm người có niềm tin rằng sự phát đạt thịnh 
vượng trong đời sóng khởi sanh lấy nën tảng là chính tự mình 
hành động tạo tác, thì sẽ biết thân biết phận và sẽ lấy tự chính 
mình hành động tạo ra. 

Như là có sự mưu cầu phát đạt thịnh vượng về tài sản của 
cải, thì sẽ tự nỗ lực chăm chỉ làm việc và tiện tặn cần kiệm, 
không nhất thiết phải chờ doi, van паі cầu khán vật linh thiêng 
để cho có được sự giúp đỡ. 


Tuy nhiên phương thức mưu cầu sự tăng trưởng tiễn hóa 
của nhóm người này cũng có điều nguy hại như nhau, nếu như 
không có Pháp ở trong tâm, hoặc không có Pháp làm thành vật 
bảo hộ, bởi vi có thé thấy cái Ta nhiễu quá, cho đến nỗi làm 
cái chi cũng để cho đạt đến mục đích của Ta, không còn nghĩ 
tới sự cân nhắc đúng sai, như có thể tạo Ác Hạnh nguy hại 
được. 

Kiết tường của nhóm người này mới gọi là Тас Hành 
Kiết Tường, tức là cần phải tự mình tạo tác ra mới có sự tăng 
trưởng tién hóa. 


Khi cả hai nhóm người này có niêm tin khác biệt nhau 
như vậy, phương thức mưu câu tìm kiêm mới khác biệt nhau, 


và lẽ tự nhiên một cách chắc chán rằng quả được gặt hái cũng 
thường là khác biệt nhau. 
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Cuóc tranh cãi rât lâu dài về câu chuyên kiêt tường. 


Tại đây nhìn xem quan điểm của giáo lý Đức Phật rằng 
điều chi thành kiết tường. Câu chuyện kiết tường là nhân của 
sự tăng trưởng tiến hóa đây, không phải là câu chuyện vừa 
mới xảy ra ngay trong hiện tại, trở thành sự mong câu hoặc 
nghĩ tưởng lấy. 

Sự suy nghĩ này đã có rất lâu dài, đã có từ thời xa xưa, 
tính vào thời gian trước khi Đức Phật hiện hữu, trước thời gian 
Đức Phật giác ngộ. 

Người dân trong Cói Nam Thiện Bộ Châu (Jambüdipa), 
từ lâu họ đã có sự suy nghĩ câu chuyện này và sanh khởi sự 
tranh cãi nhau một cách rộng lớn, cho đến khởi sanh sự phân 
chia theo sự suy nghĩ ra thành ba nhóm người là: 


1. Một nhóm người thấy rằng, vật được mắt thấy thành 
kiét tường, mới goi nhau là nhóm Kiến Kié T trong 
(Ditthimangala) tức là nhóm người này năm giữ lẫy vật thấy 
được do bởi con mắt là thành kiết tường. 

2. Một nhóm người thấy răng, âm thanh được nghe bởi 
lỗ tai thành kiết tường, mới gọi nhau là nhóm Văn Kiét Tường 
(Sutamangala) tức là nhóm người này năm giữ lấy âm thanh 
được nghe từ lỗ tai là thành kiết tường. 

3. Một nhóm người thấy răng, vật từ Tâm suy nghĩ thành 
kiết tường, mới gọi nhau là nhóm Ти Кї Tường 
(Mutamangala) tức là nhóm người này nắm giữ lấy vật SUY 
nghĩ được bởi do Tâm là thành kiết tường. 


Cả ba loại kiết tường này, ngay trong thời gian hiện tại 
này cũng vẫn hiện hữu, không phái không có, như là họ sẽ 
thấy được từ lời nói dáng nói với nhau, rằng chỉ là được thấy, 
hoặc được nghe âm thanh, hoặc được suy nghĩ đến Ngài là 
cũng thành kiết tường. 
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Điều này trình bày cho thấy rằng họ vẫn nắm giữ lây vật 
do mắt thấy, âm thanh do được nghe, và vật do Tâm suy nghĩ 
là thành kiết tường, tương tự với người ở thời kỳ cỗ xưa đã 
năm giữ lấy. 

Vấn đề chuyện chi thành kiết tường đã tranh cãi nhau 
xuyên suốt mười hai năm trường cho đến Đức Phật đã được 
giác ngộ và có người đi đến tác bạch vấn hỏi Đức Phật xin 
được Ngài giảng giải câu chuyện kiết tường. | 


Trong kinh Мапга!ааїрапт là bộ chú giải của Kinh Kiết 
Tường có dé cập một cách cặn kẽ chỉ tiết, thời gian nhân loại 
ở Nam Thiện Bộ Châu tranh cãi nhau về câu chuyện kiết 
tường cho đến phân chia ra làm ba nhóm, thì về phía Chư 
Thiên tính kë từ Chư Thiên ở bậc thấp là Chư Thiên ở mặt đất, 
Mộc Thần (Rukkhadevata) đi đến Cói Phạm Thiên cũng có 
chia ra làm ba nhóm ý kiến tương tự như nhóm của nhân loại. 

Chí đến Phạm Thiên ở tàng Ngũ Tinh Cư Thiên là Cói 
Phạm Thiên cùng tột và nơi an trú của tất cả bậc A Na Hàm 
(Bát Lai) cũng biết rõ sự suy nghĩ của Nhân Loại, mới đi đến 
tuyên cáo trong Cói Nhân Loại rằng mười hai năm trước, bác 
Chánh Đẳng Giác đã thuyết giảng tròn đủ về Kiết Tường. 

Do bởi Chư Thiên ở Cõi Trời Dao Lợi cùng rủ nhau di 
đến hội kiến với Vua Trời Đề Thích Sakka, hoặc còn có một 
tên khác nữa là Thần Indra, xin thỉnh Ngài đi đến tác bạch vẫn 
hỏi vấn đề câu chuyện kiết tường với Đức Phật tại Kỳ Viên Tự 
trong thành Savatthi (Xá Vệ). 

Khi đi đến liền ủy thác cho một Thiên Tử đại diện tác 
bạch vấn hỏi câu chuyện kiết tường với bậc Giáo Chủ, bằng 
cách dành lễ tác bạch vån hỏi với câu kệ duoc đưa tới thành 
câu minh họa trong ngày nay, là: 
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Bahü deva тапиѕѕӣ ca Mangalàni acintayum 
Akankhamana sotthàánam | Brühi Mangalamuttamanti. 


Tất cá Chư Thiên và Nhân loại đều cẩu xin có được những 
diéu kiết tưởng, và có tim xét những điều kiết tuong. 


Với ý nghĩa là: Rất nhiều Chư Thiên và Nhân Loại mong 
cấu sự thanh đạt, mới rú nhau nghĩ suy câu chuyện kiét tường, 
kính bạch Ngài mở lòng bác ái giảng giải kiết tường một cách 
tói thượng. 


Kiết Tường của Đức Phát. 

Bậc Chánh Đăng Giác mới khải truyền Kinh Kiết Tường 
với lời nói răng có 38 điều Kiết Tường là nguyên nhân của sự 
tăng trưởng tiên hóa trong đời sống, là: 

1. Asevanà ca balanam: không giao du người хаи ác. 
2. Panditanafica sevanà: giao du bậc hién triét. 
3. Püjà ca püjaniyanam: cúng đường đến bậc đáng cúng 
dường. 
4. Pafiripadesavaso ca: ở trong quốc độ thích hợp. 
5. Pubbe ca kafapuðfatã: hưởng phước báu đã tao dé 
- đành khi trước. 
Attasammapanidhi: giữ mình theo lẽ chân chánh. 
Bahusaccañca: thành người đa văn quảng kiến. 
 Sippafica: có nghệ thuật. 


© me 


 Vinayo ca susikkhito: có giới hạnh qua sự hoc hành tốt 

đẹp. 

10. Subhasita са уй vaca: có lời nói chân chánh ngay 
thăng. 

11. Маіарйиирайлапат: phụng dưỡng Me Cha. 

12. 13. Puttadarassa sangaho: sự tiếp độ Vợ và Con. 

14. Anàkulà ca kammanta: có nghề nghiệp chẳng lẫn lộn. 
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15. 
1ó. 
17. 
18. 
19. 
20. 


21. 


22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27; 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


36. 
37. 
38. 


Danañca: xả thí. 

Dhammacariva ca: thuc hành theo Phật Pháp. 
Natakünafica sangaho: sự tiép 40 quyén thuóc. 
Anavajjani каттапі: có việc làm không tạo tội lỗi. 
Агай virati papa: ngăn ngừa xa lánh khói sự tội lỗi. 
Мајјарапа ca saññamo. thu thúc tránh xa sự uống các 
chất say. | 
Appamado ca dhammesu: khóng dë duói trong tất cả 
Pháp. 

Garavo ca: có sự tôn kính. 

Nivato ca: có sự khiêm cung hạ mình. 

Santutthi ca: có sự tri túc. 

Katafifiuta: có su tri án. 

Kãlena dhammassavanam: thính Pháp hop thời. 
Khanti ca: có su nhàn nai chiu dung. 

Sovacassatà: thành người dé dạy. 

Samananafica dassanam: được tháy bác sa món. 
Kãlena dhammasàakacchà: bàn luận Pháp hop thời. 
Таро ca: có sự khó luyện. 

Brahmacariyafica: trau giói Pham Hanh. 
Ariyasaccana dassanam: tháy ró Thánh Dé. 
Nibbanasacchikiriya ca: làm cho thấu тб Мір Bàn. 
Phutthassa lokadhammehi giữ Tâm không giao động 
сійат yassa na kampati: khi tiếp xúc với Pháp Thé 
Gian. 

Asokam: khóng có su sáu khó. 

Virajam: có Tám thoát khói phiền não như phần tảo. 
Khemam: có sự an vul tự tại. 


Tất са chúng sanh thực hành theo kiết tường đã được đề 


- cập đến thì thường là người không thất bại đối với tất cả ké 
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thù nghịch, đi đến sự thạnh đạt trong mọi tình huống, đó là 
kiết tường một cách tối thượng của tất cả chúng sanh. 


Kiết tường của Đức Phật là Tác Hành Kiết Tường. 

Thể theo sự giảng giải của Đức Phật sẽ nhận thấy răng 
kiết tường mà Ngài đã thuyết, toàn là điều phải thực hành, 
không có chỗ nào bảo răng cần phải có loại vật này hay vật kia 
mới thành kiết tường. 

Điều kiết tường của Ngài mới thành Tác Hành Kiết 
Tường, không phải Thiết Hữu Kiết Tường, là sanh khởi chủ 
yếu chính do sự tạo tác làm ra. Phải tạo cái Nhân thì kiết 
tường là sự tăng trưởng tiễn hóa mới được sanh khởi. Không 
phải sanh do bởi sự van nài cầu khẩn nơi vật linh thiêng hoặc 
có sự chiêm hữu rất nhiều vật kiết tường. Nguyên nhân của sự 
tăng trưởng tiến hóa chính là ba muoi tám điêu kiết tường như 
đã được nói đến ở phần trên. 


Ba mươi tám điều kiết tường này, hay nói một cách quen 
miệng là “sống đời kiết tường”, giữ lây làm nguyên tắc phát 
triển đời sống, hoặc là công thức tạo đựng đời sống cho được 
phát triển thịnh vượng một cách hoàn hảo cùng tôt. 

Bởi vì Đức Phật thuyết phủ trùm hết tất cả, từ sự mong 
cầu ở hạ tâng cơ sở như là sự mong cầu có được bạn hữu thân 
quen, đến mong câu lợi lộc, danh vị, tiền tài, châu báu, v.v, chí 
đến sự mong cầu ở giai đoạn tột cùng của nhân loại là việc dat 
đến sự an vui tịch tịnh một cách chân thực. 


Tác Hành Kiết Tường làm cho gặt hái được ba điều 
lợi ích. 

Một trường hợp khác, ba mười tám điều kiết tường này 
phủ trùm đến cả ba điều lợi ích như sau: 
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I. Lợi ích thứ nhất là: “Ditthadhammikattha - Kim 
Sanh Hữu Phúc” là nhân loai sẽ gặt hái điều lợi ích ngay 
trong kiếp hiện tại này, hoặc là lợi ích được nhìn thấy, như là 
có được lợi lộc, có danh vi. có tài sản, v.V. 

2. Lợi ích thứ hai là: “Samparayikatfha - Lai Sanh 
Hữu Phúc” là nhân loại sẽ được gặt hái điều lợi ích trong 
kiếp vị lai, là sau của cuộc đời này, hoặc môt ý nghĩa chi tiết 
thâm sâu là được lợi ích hơn trong kiếp hiện tại, như là sự tăng 
trưởng tốt đẹp từ những thiện công đức, sự tịnh hảo trong Tám 
Thức của mình, v.v, sẽ thành điều xác chứng rằng sau khi lìa 
bỏ thế gian này rồi, sẽ đi đến Thiện Thú một cách xác thực. 

3. Và điều lợi ích thứ ba là “Рагатайћа - Siêu Lý” là 
điều lợi ích tuyệt hảo, hoặc là lợi ích tối thượng, tức là việc 
chứng đạt Níp Bàn. | 


Cả ba điều lợi ích này trở thành sự mong cầu và khát 
khao của tât cả mọi người. Và ba mươi tám điêu kiêt tường 
này đêu là nên tảng tu tập một cách đặc biệt đê cho gặt hái 
được cả ba điêu lợi ích trên. 

Nhu sẽ được thấy sự việc Đức Phật thuyết giảng răng, 
không giao du VỚI người xáu ác, việc giao du với bậc hiên 
triết, giữ mình theo lẽ chân chánh, việc nỗ lực trau giói hoc 
hỏi, có gắng siéng năng làm việc, là những dẫn chứng trong 
những điều Кё trên, với tất cả toàn là những điều phải thực 
hành để cho có được sự gặt hái lợi ích trong hiện tại. 

Với lời dạy rằng, việc xả thí, việc ngăn ngừa xa lánh lội 
lói, v.v, là những điều phải thuc hành để cho có được sự gặt 
hái trong kiếp vị lai, là sau của cuộc đời này, một cách trung 
thực. 

Với lời dạy rằng, việc hoàn thiện sự khó luyén, viéc trau 
giói Pham Hạnh, v.v, là những điều phải thực hành để cho có 
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được sự gặt hái lợi ích tuyệt hảo, là Níp Bàn, một giai đoạn 
cuối cùng của sự thành tựu viên mãn trong đời sống. 

Sẽ thấy được rằng, Đức Phật thuyết giảng từ dễ đến khó, 
thuyết giảng từ sự mong cầu ở hạ tầng cơ sở của nhân loại cho 
đi đến sự mong cầu cùng tột. Ngài mới đem so sánh ba mươi 
tám điều kiết tường này như là ba mươi tám nắc thang. Người 
mong câu sự tăng trưởng tiễn hóa trong đời sống sẽ phải bước 
lên từng bậc, không thể nào vượt cấp được. Càng bước đi 
lên, càng lên cao và được cao bao nhiêu thì sự an vui, sự tăng 
trưởng cũng sẽ được lên bây nhiêu. 

Với nắc thang thứ nhất là việc không giao du với người 
xấu ác đến пёс thang thứ mười tám là việc làm không tạo tội 
lói xếp thành điều phải thực hành dé bó sung việc tao dựng đời 
sóng cho được sung túc. 

Với nác thang thứ mười chín là ngăn ngừa xa lánh tội lôi 
đến nắc thang thứ ba mươi là việc Бап luận Pháp hợp thời là 
phương thức tập trung Tâm một cách chân chánh. 

Còn nắc thang thứ ba mươi mốt là việc hoờn thiện sự khổ 
luyện đến nắc thang thứ ba mươi tám là Tám an vui tw tai là 
điều phải thực hành để nhắm thẳng tới Níp Bàn. 

Do đó mới xếp ba mươi tám điều kiết tường là nguyên 
tắc phát triển và tăng cuờng tạo dựng chất lượng đời sống một 
cách hoàn mãn rốt ráo. 


Kết luân. 

Nói đến sự kết luận, moi người mong càu su táng truóng 
tiến hóa trong đời sóng, nhung sự tăng trưởng tiến hoá không 
phải tự sanh lên để hiện hữu. Cần phải có nhân duyên, và nhân 
duyên làm cho tăng trưởng tién hóa, goi là kiết tường. 

Kiết tường được dịch là nhân của sự tăng trưởng tién 
hóa hoặc dịch một cách đơn giản là con đường tiến hóa. Kiết 
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tường được phán chia ra làm hai loại, hoặc hai phía nương 
theo niềm tin của con người, là Thiết Hữu Kiết Tường với Tác 
Hành Kiết Tường. 

Thiết Hữu Kiết Tường lấy vật dụng làm tiêu chuẩn, là 
niềm tin chỉ có với vật dụng, năm giữ lấy để giành riêng cho 
mình và cho gia đình, là linh nghiệm hoặc nhiệm máu. Cũng 
сб sự tăng trưởng tiến hóa, bởi vì vật linh thiêng này có sự 
linh nghiệm và nhiệm màu, làm cho quả thành tựu theo sở 
nguyện sở cầu. 

Còn Tác Hành Kiết Tường lấy tự tạo tác hành động làm 
tiêu chuẩn, là nhận thấy răng sự tăng trưởng tiến hóa của 
người này được sanh khởi là do bởi nhân phối hợp với người 
này tạo tác. Nếu tạo nhân tốt thì sự tăng trưởng tiễn hóa cũng 
nương theo đó mà hiện bày một cách chắc chắn. Nếu tạo 
nhân không tốt thì quả được gặt hái cũng không tốt lành, tức là 
thay vì sẽ thấy sự tăng trưởng tiến hóa thì sẽ bién thành sự suy 
sụp nguy hại. 

Giữa Thiết Hữu Kiết Tường với Tác Hành Kiết Tường, 
cái chi sẽ linh nghiệm hoặc nhiệm màu, và có khả năng mang 
lại nhiều lợi ích hơn hết, thì dói với điều đáng suy nghĩ này 
xin được giao lại cho tất cả bậc hiền đức. Riêng đối với điều 
kiết tường theo đường lối Phật Giáo là Tác Hành Kiết Tường, 
là phải tạo Nhân mới sẽ có Quả là sự tăng trưởng tiễn hóa, và 
Nhân của sự tăng trưởng tiễn hóa mà Đức Phát đã thuyết 
giảng đó là ba mươi tám điều hoặc ba mươi tám trường hợp, 
với việc không giao đu với người xấu ác là điều thứ nhất, có 
Tâm an vui tự tai là điều cuói cùng, mà mỗi điều đều là nền 
tảng thực hành để phát triển đời sống cho có được phát đạt 
thịnh vượng. 


Trong phần sau cùng của Kinh Kiết Tường, Đức Phát day bảo 
rằng việc trau giói thực hành theo ba mươi tám điều kiết 
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tường, xứng đáng được hưởng lợi ích là người chiến thắng tất 
cả kẻ thù nghịch, đạt đến sự thanh tịnh an lạc trong mọi tình 
huống. Lời day rằng 107 cả kẻ thù nghịch, ý nói đến phần bên 
ngoài là người oán thù mưu hại với nhau, còn phân bên trong 
là phiền não. 

Và như thế, xin tất cả bậc hiền đức là người mong cầu sự 
an vui, sự tăng trưởng, và sự tiễn hóa trong đời sống, xin hãy 
xem xét một cách thận trọng những kiét tuong đời sống đã 
được trinh bày một cách tóm lược vừa khéo, cho khởi sanh sự 
hiểu biết tường tận, rồi bắt đầu trau giói thuc hành, thì quả thật 
vậy, sẽ được gặt hái “Quả an vui thỏa thích rộng lớn — 
Itthavipulamanufifiaphala" vừa theo sở cầu sở nguyện trong 
moi trường hop. 

Tuy nhiên xin đừng quên một điều quan trọng là kiết 
tường theo Phật Giáo là Tác Hành Kiết Tường, không là Thiết 
Hữu Kiết Tường, là phải phối hợp với việc tạo tác Nhân một 
cách thích hợp thì mới sanh khởi điều an lành như ước 
nguyện. 


Từng mỗi điều kiết tường sẽ được trình bày giải thích 
tuần tự một cách chỉ tiết cặn kẽ tiếp nối theo sau аду. 


kkkkkkkkkkkkk 





















































































































































































































































































































































19 


MANGALA SUTTA Тас Giả: GUTTACITTA MAHATHERA 


Chương thứ hai: 
Không giao du người ác, giao đu bậc hiên triết, cúng 
dường bậc đáng cúng duong 


Asevana ca balanam Panditanañca sevana 
Puja ca püjántyanam Etammangalamuttamanti. 
Không giao du người xấu ác Giao du với bác hién triét, 
Cung duong bác dáng Đó là Kiết Tường thù tháng 
cung dường 


Cả ba điều này thành kiết tường, là con đường tăng 
trưởng tiễn hóa một cách tối thượng trong đời sống. 


Kiết tường là con đường tién hóa trong đời sóng. 

Kiết tường là điều dà được trinh bày, tuy nhiên dé cho có 
sự liên hợp với nhau, mới xin được đề cập đến một lần nữa 
một cách tóm lược. | 

Từ ngữ Kiét Tường có rất nhiều ý nghĩa, là sự tăng 
trưởng tiến hóa, là điều tốt đẹp hoặc là điều làm cho sự phát 
đạt thịnh vượng, là sự an vui hạnh phúc, là nhân của sự tăng 
trưởng tién hóa. 

Kiết tường được chia ra làm hai nhóm lớn, theo niềm tin 
của người trong xã hội, là Thiết Hữu Kiết Tường với Tác 
Hành Kiết Tường. Thiết Hữu Kiết Tường với vật dụng được 
gọi là vật kiết tường, tạo được niềm tin với nhau là linh 
nghiệm hoặc nhiệm màu, với sự tin tưởng rằng chỉ có những 
vật này hiện hữu trong bản thân là sẽ có sự tăng trưởng tiến 
hóa trong đời, до vậy mới được gọi là Thiết Hữu Kiết Tường. 
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Vë Tác Hành Kiết Tường có ý nghĩa là sự bắt tay tạo tác 
nën táng để cho sanh khởi sự tăng trưởng tién hóa, không phái 
nương vào các bùa vật hộ mệnh linh thiêng hoặc nhiệm màu. 
Thiết Hữu Kiết Tường thuộc về các vị pháp sư hoặc các vi chủ 
bùa phép, còn Tác Hành Kiết Tường là thuộc về Đức Phật, tuy 
nhiên ngày nay xem như có sự kết hợp hai loại kiết tường này 
vào nhau, là cần phải có sự kết hợp với nhau giữa vật kiết 
tường và sự tạo tác. 

Thể theo lời dạy của Đức Phật thì điều kiết tường có ý 
nghĩa là nhân của sự tăng trưởng tiến hóa, hoặc nói ngắn gọn 
là “con đường tiễn hóa”, là Tác Hành Kiết Tường, và không 
là Thiết Hữu Kiết Tường. Với một ai có sự mong cầu được 
tăng trưởng tiễn hóa trong đời sống thì cần phải trau giói thực 
hành theo điều kiết tường sẽ được trình bày tiếp theo đây. 

Đức Phật đã thuyết giảng ba mươi tám điều kiét tuóng 
trong Kinh Kiét lường, được ví như ba mươi tám nắc thang së 
dắt dẫn chúng sanh tiến tu để đạt đến sự tăng trưởng tiễn hóa 
theo cả hai phương diện, đường đời và đường đạo lý. Thực 
hành theo con đường cao thượng thì sẽ gặt hái rất nhiều trên 
con đường tăng trưởng tiễn hóa, và không tụt giảm, ví như 
được bước lên nắc thang cao thì sẽ bước đến tột đỉnh. 

Са ba mươi tám điều kiết tường này mới được xếp thành 
học thuyết hoặc nguyên tắc phát triển hoàn mãn một cách 
cùng 101. 


Tiếp theo là sẽ lần lượt giảng giải hết ý nghĩa cả ba mươi 
tám điều kiết tường, theo thể loại chỉ nói đến ba điều đầu tiên 
với kệ Phật ngôn được dẫn chứng ở phân trên như sau: 

Asevana ca balanam Panditünafica sevana 
Puja ca рӣјапгуапат Etammangalamuttamanti. 
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Không giao đu người хди ác Giao du với bậc hiển triết, 
Củng duong bậc đáng Đó là Kiết Tường thù thắng 
cung dường 


Cả ba điều này thành kiết tường, là nhân của sự tăng 
trưởng tiến hóa một cách tối thượng. 


Đặc tính của người хаи ác. 

Điều kiết tường hoặc con đường tăng trưởng tiến hóa đầu 
tiên là: Asevanā ca balünam tức là việc không giao du với 
người xấu ác. | 

Trong bó Kinh Chú Giải Kiét Tường có giải thích đến 
đặc tính của người xấu ác. Người xấu ác là người sống trong 
đời không có trí tuệ, là người ưa thích dùng những thể lực, tâm 
lực một cách cảm tính hơn là dùng trí lực. Thường được hiện 
bày cho thấy răng trong mọi tình huống khởi sanh vấn đề cần 
phải giải quyết thì người xấu ác thường lấy thê lực ra giải 
quyết, và không dùng trí tuệ. 

Người xấu ác là người yếu mềm trong suy nghĩ, khinh 
suất Niệm và Tỉnh Giác, ví như trẻ sơ sinh không hiểu biết 
điều đáng hiểu biết, bất liễu tri điều lợi ích và điều bất lợi. 
Hành động của người xấu ác sẽ hiện hành để phá hủy tất cả 
điều lợi ích cho mình và điều lợi ích của người khác. Một ý 
nghĩa khác nữa về người xấu ác là người chặt đứt tất cả điều 
phúc lợi. 


Để nhận biết được ai là người xáu ác hoặc không, cán 
phải thấy 3 điều kiện là hành động, lời nói, và sự suy nghĩ. 
Nếu hành động, lời nói và sự suy nghĩ của một ai theo Ác 
Hạnh, tức là hành động xấu. lời nói xấu, suy nghi xấu, thì nên 
biết rằng người đó là người xáu ác. Một trường hợp khác, là 
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cán phải quán sát hành động hién lộ ra ngoài, Với người хау ác 
thường hay có những hành động như sau: 


1. Ưa thích lôi kéo đi theo con đường sai lỗi, tức là ưa 
thích rủ rê đi làm việc xâu hoặc làm trong điều không tốt, như 
là rủ đi uống rượu, đi chơi giữa khuya, đi đánh bài bạc, đi 
trộm dao, v.v. 

2. Ua thích làm trong việc không đúng bón phận, tức là ưa 
thích xen vào công việc thuộc chức năng của người khác. 
Không vui thích quan tâm với trách nhiệm và bón phận của 
minh, mà lại thích quấy ráy vào chuyện của người khác, và 
làm cho việc của người bị hư hỏng. 

3. Ưa thích trong việc thấy sai, có ý nghĩa là người xấu ác 
vui thích trong sự sai lỗi, tức là với điều sai mà người không 
cho làm thì người xấu ác lại vui thích làm, và với điều đúng . 
đắn thì lại không thích làm. 

4. Dễ sanh sự nóng giận cho dà là lời nói tốt, tức là phát 
sanh nói gián nóng nảy với những ai có lời khuyên nhủ nhắc 
nhở. 

5. Không nhận thức sự trật tự kỷ luật, tức là vui thích sự vi 
phạm nội quy kỷ luật hoặc luật pháp của đất nước, hay nói 
một cách đơn giản, người xấu ác là người không có trật tự kỷ 
luật. 


Một phần khác nữa, người xấu ác không hiểu biết ý 
nghĩa của lời khuyên bảo, những lời dễ hiểu, xem những lời 
hướng dẫn dạy bảo chắng ra chi, và không đón nhận những lời 
tư vẫn của một ai. 

Với những ai có hành động như vừa mới đề cập đến, thì 
cũng nên biết rằng đó là người xấu ác. Nói tóm lại, người xấu 
ác là người xấu, người không tốt, người không có trí tuệ. 
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Giao du với người xáu ác, xáu ác dẫn đến sự sai lỗi. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng không cho giao du với người 
xấu ác, tức là không cho giao thiệp qua lại, không cho ăn ở 
chung cha với nhau, không cho cùng chung y kiến. Vì lẽ sự 
giao thiệp, sự ăn ở chung chạ, là nhân cho ta phát sanh sự thân 
thiện khắn khít gần gũi, và lâu ngày giữ lấy tâm tánh hay cử 
chỉ hành động không tốt của họ lúc nào không hay biết. 

Nếu như cần phải có sự liên hệ giao thiệp qua lại do bởi 
công ăn việc làm, thì phải có sự cảnh giác đề phòng khi tiếp 
xúc, không để cho có sự quá thân mật, phải đối xử giống nhu 
xử lý một vật thể không có vé sinh. Ta phải cán thận dé 
phòng, để không cho vật mát vệ sinh đó làm bị nho nhuốc, và 
Ngài nói lời nhắc nhở rằng: 


“Та bị xấu ác khi dinh mắc cận kê với nguoi xấu ác, sắc 
diện bị hw hoại, ví như bị тїї tên tám thuốc độc, dính mắc vào 
duc lạc, phân ra làm hai, len lỏi vào và ở trong bản thân”. 

“T ёр хис nguoi xấu ác, diéu xấu ác tìm đến, sắc diện 
suy giảm, điều xấu ác làm ué odi, mang tiếng thị phi, tiếng 
đôn cùng khắp, ví như lá có tranh bị liên lụy mùi hôi thúi khi 
bọc lấy cá bị thói rta”. 


Nguyên nhân mà Ngài không cho giao du với người xấu 
ác cũng vì lẽ người xấu ác sẽ trì kéo ta suy sụp và làm trở ngại 
ngăn cản sự tăng trưởng tién hóa, như đã được dé cập đến ở 
phán trên, với hành động của người xáu ác là ưa thích suy nghi 
xấu, làm việc xấu, nói lời xấu và vui thích dẫn dắt trong đường 
lối sai lỗi. Nếu như đi đến sự giao thiệp thân thiện khăn khít 
mời mọc với người xấu ác, ta cũng sẽ bị dt dẫn di trong con 
đường sai lỗi, coi như là trì kéo ta sa đọa vào sự nguy hại. 
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Đời sống của con người, bạn bè thân hữu có nhiều quyền 
lực thì hiển lộ ra hành động một cách đặc biệt, như trẻ sơ sinh 
hoặc thiếu niên vui thích sự bắt chước. Nếu giao thiệp với bạn 
tốt thì cũng được tốt theo. Nếu giao thiệp với bạn không tốt thì 
sẽ có điều nguy hại. 

Do đó mới có thé nói rằng, sự tăng trưởng hoặc sự nguy 
hại không phải là trong đời sống hoặc lãnh vực công ăn việc 
làm. Bạn hữu hoặc người mà ta giao thiệp có phần ảnh hưởng 
quan trọng một cách tuyệt đối. Có nhân có nói rằng: 


“Giao thiệp người nhu thé nào thì sẽ thành người như 
thê dó. Giao thiép người xàu ác dán дёп sự sai lôi xáu ác. 
Giao thiệp bậc hiên triét dân dên quả báo hiên triết `”. 

Nhu thê việc giao du người xáu ác dân đến điêu bát 
tường. 


Đức Phật nhận thấy được sự tội lỗi trong việc giao du với 
người xấu ác là cửa ngõ nguy hiểm đầu tiên cho người mong 
cầu sẽ đạt được sự tăng trưởng tiến hóa, mới thuyết giảng rằng 
không giao du người xấu ác làm điều kiết tường đầu tiên trong 
ba mươi tám điều, là bậc nắc thang đầu tiên cho người tiễn tu 
cần phải bước lên trên con đường tìm kiếm sự tăng trưởng tiến 
hóa trong đời sống. 


Đặc tính của bậc hiền triết. 

Điều kiết tường hoặc con đường tiễn hóa thứ hai là 
Рапаййпайса sevanā nghĩa là việc giao du với bậc hiền 
triết. 

Nếu chí không giao du với người xấu ác thì vẫn chưa dú, 
mà cần phải giao du với bậc hiền triết. Có rất nhiều nghĩa để 
gọi là bậc hiền triết, như được gọi là bậc hiền đức, bậc trí giả, 
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bậc tôn quý. Trong bộ Kinh Chú Giải Kiết Tường, có đề cập 
đến ý nghĩa của bậc hiền triết là đối nghịch với người xâu ác. 
Bậc hiền triết là người sống trong đời với trí tuệ, có nghĩa là 
sống với trí tuệ, giải quyết mọi vấn dé với trí tuệ, không dùng 
thé lực giống người xấu ác. 


Trong Kinh Pháp Cú có trình bày ý nghĩa của bậc hiển 
triết như sau: 


Ditthe dhamme ca yo attho Yo cattho samparayiko 

Atthübhisamayà dhiro Panditoti pavuccati. 

“Người khôn ngoan hiểu biết sự lợi ích ngay hiện tại, lợi 
ích vi lai và lợi ích cùng tôt, người ấy được gọi là bác hiển 
triết”. 


Như vậy, bậc hiền triết là người rõ biết điều tốt- xấu, 
trúng- sai, phước- tội, ân đức- tác hại, hữu ích và vô ích. 

Bậc hiền triết theo đường hướng Phật Pháp sẽ khác với 
đường hướng thế gian. Bậc hiền triết theo đường hướng thé 
gian thì lấy trình độ học vån, là sự kiến thức hoặc văn băng đại 
học làm thành tiêu chuẩn đo lường bậc hiền triết. Nhưng theo 
đường hướng Phật Pháp thì lại lấy đức hạnh, là nết hạnh tu tập 
bên trong của con người làm vật đo lường. 

Do đó, sẽ thấy được rằng ai là bậc hiển triết hoặc không 
phái, cần phải xem qua ba điều kiện, là hành động tạo tác, lời 
nói ra, và sự suy nghĩ, tương tự với sự xem xét đặc tính của 
nguói xáu ác, nhung sé là dói nghich nhau, nghia là bác hién 
triét có su suy nghi dáng, hành dóng düng, nói lói düng. Tốt 
đẹp tại chỗ này là không có tội lỗi, chân chánh, vui thích với 
niềm đạo đức và luật pháp của đất nước. 


Một trường hợp khác, dé nhận xét hành động được hiển 
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lộ ra ngoài, thi Шау răng hành động của bậc hiên triệt đôi 
nghịch với người xâu ác, như sau: 


1. Ua thích dát dẫn đi trong con đường chân chánh. 

2. Không ưa thích làm trong những việc không đúng bốn 
phận của mình. | 

3. Thấy đúng hoặc vui thích với điều đúng dán. 

4. Không dễ phát sanh sự nổi giận nóng nảy. 

5. Biết nhận thức sự trật tự kỷ luật, hoặc rõ biết của lời 
khuyên bảo, và đón nhận những lời tư vấn. 


Nói tóm lại, bậc hiên triệt là người tôt và có trí tuệ. 


Giao du với bậc hiền triết, dẫn đến quả báo bậc hiền 

Đức Phật dạy bảo nên giao du với bậc hiền triết, là cho 
sự giao thiệp qua lại, cho được kết hợp thân thiện, cho tạo sự 
quen biết chuyện trò, cho việc cọng trú chung sống. cho cùng 
hành động tạo tác với nhau. 

Vì lẽ, việc tiếp xúc giao du với bậc hiền triết sẽ không có 
điều tội lỗi, chỉ có sự lợi ích khi được tiếp cận, bàn luận điều 
thanh cao, đạt được sự lợi ích tuyệt đối. 

Vi lẽ, như đã được dé cập đến ở phần trên, bậc hiền triết 
là người suy nghĩ điều tốt, hành động tốt, nói lời tốt và vui 
thích dẫn dắt trong những việc có sự lợi ích, không dắt dẫn 
trong việc tạo tác việc tội lỗi nguy hại. 

Khi ta được tiếp cận, kết hợp, giao du sẽ làm thành nhân 
cho ta duoc thám nhập những hành vi tốt của bậc hiền triết, sẽ 
làm cho ta trở thành người tốt, và khi có vấn đề trở ngại hay 
trắc trở trong công ăn việc làm hoặc trong đời sóng, thì bậc 
hiên triết thường cho ta những lời khuyên bảo сб vấn. 
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Bậc hiền triết được ví như thân quyền họ hàng, và người 
xấu ác được ví như kẻ thù hiểm độc. Việc kết hợp giao du với 
bậc hiền triết sẽ được sự an vui và sự tiến hóa. Còn kết hợp 
giao du Với người xấu ác thì chỉ có sự đau khó, nóng nảy và 
điều nguy hại. 

Điều này, trong Phật ngôn đã được dạy bảo ở Phẩm An 
Lạc thuộc Kinh Pháp Cú có dẫn chứng như sau: 
“Balasangatacarr hi dighamaddhüna socati”. 


“Quả thật vậy, với người thường giao du tiếp cận người 
xấu ác, thì thường có sự đau khổ với thời gian lâu dài, bởi vì ở 
chung với người xấu ác là nhân dán đến dau khó di trong thời 
gian đau khó, giống như sống chung với kẻ thù. 

Соп sống chung với bậc hiển triết thì được an vui, khác 
nào hội hợp lại với thân bằng quyén thuóc. 

Do dó, nhán loai mói nén két giao vói bác hién triét, là 
bác có trí tué, là bác trí gid, nó luc tinh cán với giói hanh và 
có hanh kiém xa lia phién não, và là bác trí hiển đức, ví như 
mặt trăng tiếp xúc với hư không theo quỷ đạo xoay quanh của 
những vi sao”. 


Hạnh phúc hay đau khó được phát sanh từ sự tiếp xúc VỚI 
con người, và tất cả chúng ta dù ít hay nhiều cũng đã từng có 
kinh nghiệm qua việc này, do đó không cần phải dẫn giải thêm 
nữa. Tự mỗi chúng ta cũng tự rút lây một bài học dạy lòng, 
chính tự nơi mình hay ở nơi sự lần cận với người. 

Đức Phật nhận thấy việc giao du với bậc hiền triết là điều 
phúc lợi, làm nhân cho phát sanh sự tăng trưởng tiến hóa trong 
đời, do vậy mới sắp bày việc giao du với bậc hiền triết là điều 
thứ hai trong sự sống kiết tường. 
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Điều kiết tường hoặc con đường tiến hóa thứ ba là Puja 
ca püjaniyanam là việc cúng duong người hoặc việc dáng 
cung duong. 

Sự không giao du với người xấu ác, nên glao du với bậc 
hiền triết như tình đạo hữu, cũng không có khả năng làm cho 
người phát sanh sự nỗ lực siêng năng thực hiện điêu tốt đẹp. 
bởi vì còn thiếu sót một gương sáng để làm điểm nương tựa. 


Vì thế, Đức Phật mới thuyết giảng tuần tự điều kiét 
tường thứ ba là việc cung đường bác dáng cúng đường, làm 
thành điểm nương tựa hoặc thành năng lực phát khởi tâm thực 
hiện những điều tốt đẹp. 


AI là bậc đáng tôn kính? 

Bậc đáng tôn kính hoặc bậc đáng cúng dường được phân 
chia ra rất nhiều nhóm, như Cha Mẹ là bậc đáng tôn kính của 
con cái. Vi trưởng lão hoặc người lớn tuổi là bậc đáng tôn 
kính của hàng con cháu. Vua quan là bậc đáng tôn kính của 
dân chúng. Thây giáo thọ là bậc đáng tôn kính của môn đồ đệ 
tử. Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo là bậc đáng tôn kính của 
hàng Phật Tử. 


"Tuy nhiên tất cả những hạng người này cần phải 
xét thấy đúng là người có đức hạnh tối đẹp xứng dáng 
cho việc tôn kính hay không, vì lẽ néu như có sự sai 
lâm trong việc cúng dường bậc không dáng cúng 
dường, thì sẽ trở thành điều bát tường trong suốt cả 
đời sóng ". 


Nhu vào thói ky của Đức Phát còn tai thé, có câu chuyén 
điển hình của Thái Tử Ajátasattu (A Xà Thế) đã sai làm trong 
việc tôn kính Devadatta (Dé Bà Dat Da) là người không đáng 
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tôn kính, khiến cho bị lôi kéo bởi Devadatta dẫn đến phạm 
một lỗi lầm xấu ác đối với Phụ Vương của Thái Tử, là tội giết 
Cha một cách trọn vẹn trong lời dạy của Đức Phật. 

Qua câu chuyện này trình bày cho thấy sự tội lỗi do việc 
giao du VỚI người xấu ác và việc cúng dường người không 
đáng cúng dường, là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đồ trong đời 
sống. | 

Do đó, cần phải thấu hiểu rõ ràng việc tón kính cúng 
dường, phải xem xét lâu dài, không chỉ là một hai ngày, đôi 
khi phải xem xét lâu dài cả năm hoặc cả mười năm, vì lễ 
người xấu ác có nhiều mưu mô gian xảo. 

Người hoặc việc đáng cúng dường có thể được chia ra 
làm ba nhóm lớn là: người, lời, và vật. 

Về người, là Cha Mẹ, Nhà Vua, Đức Phật, như đã đề cập 
đến, xứng đáng là người có nhiều ân đức, có đức hạnh, v.v. 

Về lời, là lời khuyên nhủ dạy bảo của các vị ấy, như 
Pháp Bảo là lời dạy của Đức Phật, v.v. 

Về vật, là vật dụng có liên quan với hai trường hợp ké 
trên, người và lời, như tượng Phật, hoặc hình ảnh của Cha Mẹ, 
thầy giáo thọ, v.v. là những vật mà ta cần có sự tôn kính cúng 
dường, phải được tôn trí thờ phượng ở trên cao và không được 
khinh thị và chà đạp. 


Có hai loại cúng dường. 

Đức Phật phân chia ra làm hai trạng thái của việc cúng 
dường, khi việc cúng dường mang ý nghĩa sự tán dương khen 
ngoi, két hop vói su thira nhán có su kính trong dán đến cả vật 
dụng của người mà ta đáng tôn kính. 

1. Атіѕарӣја - Vật dụng cúng dường: cúng dường với 
tiền bạc của cái, là việc cho hay cúng dường với của cải vật 
chất, như bông hoa, nhang đèn, vật thực gạo cơm, y phục, trú 
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xứ chỗ ở, thuốc chữa bệnh, v.v, đến người hoặc việc mà ta 
kính trọng tin tướng vào. 

2. Райраїйрӣја - Thực hành cúng dường: là việc cũng 
dường với sự thực hành theo lời khuyên nhủ dạy bảo của 
Ngài. 


Kiết tường tü nơi sự cúng dường. 

Việc cúng dường được xếp thành kiết tường là con 
đường tăng trưởng tiến hóa trong đời sống, một cách đặc biệt, 
chính là việc thuc hành cúng đường. Càng cúng đường nhiều 
bao nhiêu thì càng có nhiều sự tăng trưởng tién hóa. Như đã 
được đề cập đến ở phần trên, việc cúng dường là thừa nhận có 
sự kính trọng và sự thực hành theo. 

Khi người thực hành theo lời khuyên nhủ dạy bảo của 
bậc đáng tôn kính thì sẽ có sự tăng trưởng tiến hóa trong đời 
sông, ví như thực hành theo lời khuyên nhủ dạy bảo của Đức 
Phật thì sẽ làm cho gặt hái điều an lạc lợi ích trong kiếp hiện 
tại và kiếp vị lai. 

Thực hành theo lời khuyên nhủ dạy bảo của Cha Mẹ, 
thầy giáo thọ sẽ trở thành người tốt, có sự hiểu biết. Thực 
hành theo lời khuyên nhủ của hảo băng hữu, bạn đồng nghiép, 
hoặc người cùng cơ quan thì sẽ có su thăng tién trong việc 
làm. | 


Một trường hợp khác, việc cúng dường làm thành sự kiến 
tạo tín ngưỡng, gây dựng một gương sáng, thành lập sự tín 
tâm cho được sanh khởi trong con người chúng ta. Khi ta đã 
có đức tin, một niềm tin vững chắc, bởi một tắm guong sáng 
tốt đẹp, sẽ làm phát sanh năng lực lôi kéo tâm thức khởi sanh 
sự nỗ lực thực hiện điều tốt đẹp, giống VỚI người hay việc mà 
ta đang tôn kính. 
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Do đó, việc cúng dường bậc đáng cúng dường mới trở 
thành một nác thang khác trong đời sống, sẽ đắt dẫn người tu 
tập thực hành theo đi đến sự tăng trưởng tiên hóa trong đời. 


Tóm lược cả ba điều kiết tường. 

Cả ba điều kiết tường là không giao đu với người xấu ác, 
nên giao du với bậc hiên triết, và cúng dường bác dáng cúng 
đường, như đã được trình bày ở phần trên, cho tháy được rằng 
Đức Phật đã sắp đặt một cách mạch lạc và đúng đắn VỚI muc 
đích trong việc tién hóa nhân loại một cách hoàn hảo. 

Vì lẽ trong việc mưu sinh hoặc việc tạo dựng cuộc sống 
của chúng ta, môi trường có ảnh hưởng rất lớn, một cách đặc 
biệt, chính môi trường hình thành con người. Nếu ta được 
thân cận với người tốt và có sự hiểu biết, ta có nhiều cơ hội 
được đón nhận những lời khuyên nhủ dạy bảo liên quan với 
việc đào tạo tính năng tác dụng tri thức tài năng của ta rát 
nhiéu. 

Theo đường lối ngược lại, nếu ta thân cán với người 
không tốt, ta có nhiêu cơ hội bị lôi cuón theo cùng một đường 
lối sai lỗi. Một điều quan trọng không được quên là lẽ thường 
Tâm Thức của chúng ta ưa thích hướng xuống thấp như dòng 
nước. 

Chính do đó, phải thân cận tiếp xúc giao du với bậc hiển 
triết, và một điều quan trọng khác không được quên, phải đứt 
khoát, không được mập mờ, là coi chừng cán thận với người 
xấu ác ở bên ngoài, phải cán thận vì ta có thể trở thành người 
xấu ác. Nếu tự ta thành người xấu ác, ta không thể nào phân 
biệt được ai là người xấu ác hoặc hiền triết, do đó hãy cần thận 
người xấu ác ở trong con người của ta, và hãy cô gắng kiến tạo 
hiển triết cho được có trong tâm tánh ta. 
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Kiết tường đã được trình bày ví như nắc thang của cuộc 
đời, người Phật Tử có sự mong cầu được tăng trưởng tiễn hóa, 
sẽ phải bước lên từng mỗi bậc thang, không nên vượt cấp, vì 
lẽ nếu như vượt cấp thì sẽ không được kết quả to lớn. Khởi 
đầu với việc không giao du kết hợp với người xấu ác là пас 
thang thứ nhất, từ đó bước lên пас thang thứ hai và thứ ba, 
tuân tự là giao du với bậc hiền triết và cúng dường bậc đáng 
được cúng dường, sẽ gặt hái điều lợi ích là thành nguyên nhân 
kiết tường của sự tăng trưởng tiễn hóa một cách cùng tột, như 
đã được chú giải giải thích với trạng thái như уду. 


Phần vẫn đáp trong ba điều kiết tường vừa ké trên. 
1. Hỏi: Thé nào gọi là người xấu ác ? 

Đáp: Người xáu ác là người đánh mát ba điều lợi ích, là: 
đánh mát sự lợi ích hiện tại, sự lợi ích vị lai, và sự lợi ích tối 
thượng. 

а. Đánh mát sự lợi ích hiện tại, có bốn điều là: 

e Người lười biếng, không siêng. 

e Không giữ gin tài sản cho được tòn tại. 

e Không nuôi mạng chân chánh. 

e Không thân cận với bậc hiền triết, bậc thiện trí thức. 


b. Đánh mắt sự lợi ích vị lai, có năm điều là: 
e Không có đức tin chân chánh. 

e Không có giới luật trong sạch. 

e Không có sự nghe nhiều học rộng. 

e Không có sự đứt bỏ xả thí tài sản. 

e Không có trí tuệ. 


c. Đánh mát sự lợi ích tối thượng, là đánh mất con đường 
đến Níp Bàn. 
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2. Hỏi: Hãy nêu những điều tai hại với người xấu ác phải thọ 
lãnh ngay trong kiếp hiện tại và vị lai. 
Đáp: Có tám điều tai hại xảy ra với người xấu ác phải thọ 
lãnh ngay trong kiếp hiện tại và vi lai, đó là: 
e Làm mát điều lợi ích cho mình và cho người thân trong 
kiếp này và vị lai. | 
e Thân, lời và ý bị ô uế, bất tịnh. 
e Làm cho danh vị bị xấu xa, ngày càng bị lu mờ, trong 
xã hội không còn ai muốn nhắc tới. 
e Tất cả bậc thiện trí thức đều phê sợ như một món vật 
nhơ bần. | 
e Mọi người đều сб xa lánh, không dám sần và ghê sợ, 
như vật hôi hám nhơ nhuốc. 
e Không có Tám sáng suốt để phán đoán điều hay lẽ 
phải, Tâm không được an lạc. 
• Làm cho danh vi trong thân bằng quyên thuộc bị tai 
tiếng, lu mờ, và người đời bôi xóa đi. 
e Sau khi thân hoại mang chung, thọ sanh vào Tú Khổ 
Thú. 


Tịch truyén dẫn Chứng: Thuở xưa, trên một ngọn đôi 
gần nui Т uyét Lánh, có mót ó chim két và có hai chim két con. 
Mót ngày no, bào tó di tói và hai chim két con bi thói bay thát 
lac, môi con ở một noi. Một con rơi vào nơi trú ngu cua các 
vi Dao Si, một con thì rơi vào làng của kẻ cướp. Hai chim két 
con đều được chăm nom nuôi dưỡng tử té. 

Một hôm, Đúc Vua xứ Pancala có tên là Pancala, đi săn 
cùng với đoàn quân tùy tùng, và bị lạc đường, nên thân xác bị 
mệt mỏi. Vua đi ийт nghi lung dưới một cội cây bên bờ suối, 
gân làng của bọn cướp. 
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Chim két của bọn cướp trông thấy nhà Vua với những 
trang sức vàng ngọc, liên kêu gọi bọn cướp và bảo rằng: 

“Chúng ta hãy đi đến giết người kia để cướp lấy của 
саг 

Vua Pancala nghe như thé, [ду làm kinh sợ, vội vàng bỏ 
chạy lánh xa bọn cướp. Dung ruồi thay, lại chạy lạc vào làng 
cua các vị Đạo Si. Chim két cua các vị Đạo Sĩ vừa trông thấy 
nhà Vua, liên phát lời thưa chuyện: 

“Người ơi, їй xa vừa mới đến, chắc là ngwoói mét nhọc 
lắm! Xin mời người vào ngôi nghỉ chán, nơi đây là đất lành, 
không có diéu chỉ lo sợ cá! ". 

Đức Vua Pancala rất là hoan hy và phát lòng thanh tịnh 
với chim két, mới thám nghĩ. 

“Cung một loài kết nhw nhau, mà con ở với bọn cướp thì 
có lòng hung ác, và con ở với bậc chân tu thì lại thiện 
lương! ". 


3. Hỏi: Làm thé nào dé có duoc sự lợi ích tối thượng ? 
Đáp: Phải nỗ lực diệt trừ Ái Dục, là Thế Gian Pháp, là sự 
khao khát, ái luyến. Cố gắng trau giói Tứ Như Y Тас, là: 

a. Dục Như Ý Túc: có sự ưa thích trong các Thiện 
Pháp, là phương pháp đưa đến chứng đắc Đạo Quả Níp Bàn. 

b. Cần Như Ý Túc: có sự cố găng tiến tu các Thiện 
Pháp, đoạn trừ các Bất Thiện Pháp, là phương pháp đưa đến 
chứng đắc Đạo Quả Níp Bàn. 

с. Tâm Như Ү Túc: có sự suy nghĩ và hiểu biết các 
Cảnh Giới, và hướng dẫn Tâm về các Thiện Pháp, là phương 
pháp đưa đến chứng đắc Đạo Quả Мир Bàn. 

d. Thám Như Y Túc: có trí tuệ rõ biết các Thiện Pháp, 
là phương pháp đưa đến chứng đắc Đạo Quả Níp Bàn. 
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Với người đánh mát cả ba điều lợi ích kê trên, gọi là 
người xấu ác. Khi thân cận với người xấu ác thì bị người xấu 
ác dắt dàn di tạo những nghiệp chàng lành, nhu sát sanh, trộm 
cắp, v.v, cho đến tạo ra những nghiệp nặng, như Cực Trọng 
Nghiệp với tội giết Cha, giết Mẹ, v.v, cũng vẫn có thê thực 
hiện được. | 


Tích truyện dán chứng: Thái Tử Ajátasattu con của 
Vua Bimbisara, do thân cận với Devadatta, bị lôi kéo theo con 
đường xấu ác, đã soán đoạt ngai vàng, bắt Vua Cha bỏ vào 
gục thất, bó đói và không cho Mẫu Hậu đến thăm viéng. 

Vè phán Рис Vua Bimbisára, là đã chứng đắc Quả Tu 
Đà Ниоп, có дис tin Tam Báo một cách chán chánh, do đó 
ván giữ tám an tinh và ngày đêm tinh tấn di kinh hành trong 
nguc thát. Khi biết duoc như thé, Vua Ajatasattu cho mót 
nguoi tho hót tóc đến chỗ của Vua Cha, cao nát hết cá hai 
lòng bàn chán và xát muối vào đó. Nhw thé, Рис Vua 
Bimbisära chịu sự thông khó vô han và phải băng hà. 

Vua Ajãtasattu giết Cha dé được làm Vua cũng do thân 
cận với người xấu ác là Devadatta. Sau khi Ajatasattu chết, bị 
doa vào địa ngục đông sôi có tên gọi là Lohagambhira. 


Mt tích truyện khác được biết: Vào thuở xưa, Đức Vua 
Dadhivühana muốn di tắm dưới sông, truyền cho quán lính 
phải giăng lưới quanh nơi tắm đê phòng ngừa tai nạn. Trong 
khi Vua dang tắm, thì có một trải cây chín muói trôi từ rừng 
T uyét Lãnh mắc vào lưới, quân hấu vớt được, đem dâng lên 
cho Vua. Khi thấy trái lạ, Vua hỏi các thợ rừng dé hói biết tên 
là chi. Người thợ rừng bảo rằng đó là trái xoài, một thứ trái 
có vi ngot và mui thơm. 
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Vua rất hoan hy đã thọ thực và nhìn nhận trái xoài пау 
có mùi vị rất ngon ngot. Sau đó, Vua truyén lệnh cho lấy hột 
đem về trồng nơi vườn thượng иуёп và dạy phải chăm sóc kỹ 
lưỡng, đặc biệt tưới bằng sữa tươi. 

Ba пат sau, cây xoài trồ sanh rất nhiều trái với mùi vi 
thơm ngon ngot. Đức Vua Dadhivähana muốn khoe trải quy 
của xứ minh với các nước lân bang, là đã có trông được giống 
quy báu, nên trước khi đem biếu tặng, Vua đã truyền dạy phải 
lấy dui nhọn dám thủng mâm hạt của trải xoài. Vi vậy, các 
nhà Vua lân quốc không thể gieo trông hạt giống của trái xoài 
диў này được. 

Tuy nhiên, có một vị Vua phát hiện được sự tình, khi nhìn 
thấy mâm hạt đã bị đâm thủng, hủy hoại mâm sống. Vi Vua ấy 
hiểu được ác ý của Vua Dadhivahana, liền nghĩ ra một кё 
hiểm ác, truyền lệnh một người làm vườn tin cậy, đi đến xin 
vào làm vườn của Vua Dadhivähana, dé tìm phương cách huy 
điệt cây xoài ду. 

Người làm vườn này đến Іди với Vua Dadhivähana: 

"Táu Hoàng Thượng, hạ thần là người chuyên môn về 
nghệ trồng cây và hoa, dà từng làm rất nhiễu nơi và đã phục 
dịch chăm sóc các vườn thượng иуёп của nhà Vua rôi. Tt cá 
déu hài lòng với hạ thần, nay hạ thân muốn đến được phục уи 
cho Hoàng Thượng `. 

Vua rất lấy làm hoan hỷ và thâu nguoi này vào làm trong 
vườn thuong uyén. 

Vào đến vườn, người làm vườn đã lấp dây thần thông 
trồng ở nơi gốc cây xoài, và luôn tiện trồng một gốc cây sáu 
đâu gân đó. 

Dây thân thông thì bò lên trên cây xoài, còn cây sâu đâu 
thì lớn lên giao nhánh với cây xoài, khiến cho trái ході trở nên 
vị đăng. 
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Thi hành xong nhiệm vu phá hoại, người làm vườn đã bó 
trồn дї. | 

Một hôm, Vua Dadhivähana ngự vườn thượng uyên, 
truyén quan háu đi hái trái xoài cho Ngài ding. Tất cả trái 
xoài đều có vị dáng khác thường và không còn thơm tho như 
trước kia. | 

Thấy la, Vua mới phán hỏi vị Quốc Sw dang đứng bên 
cạnh: 

“Này hiên khanh, tại sao mua này trải xoài lại trở nên có 
vị dáng, hôi, và màu sắc không còn xinh đẹp như xưa vậy? и 

Vi Quốc Sư quan sát kỹ chung quanh và thấy rõ được 
mọi việc, liền tâu: 

“Таи Đại Vương, là vì cây xoài này, trước kia đã được 
vun trông chăm sóc chu đáo, được tưới bằng sữa tươi. Tuy 
nhiên, ngày nay đã bị dây thân thông và gốc cây sâu đâu, là 
hai loại ký sinh thảo có vị hôi và đắng, đang quấn chặt và 
giao nhành, nên đã làm mát đi mùi vị của trái xoài `. 

Dit lời, vị Quốc Sư liên ngâm một câu kệ với ý nghĩa: 
Vannagandhrasupeto Amdayam ahuva puri 
Tameve рӣјат labhamano | Kehambo kutukapphalo 
Pucinanda parivaãro Ambo te Dadhivaàhanam 


Mülam mülenasanlattham | Sakhasakham nisevare 
Asatasannivüsene Tenambo katukapphalo. 


“Cây xoài này trước có màu sắc, và có mùi vị thơm 
ngon, trong khi được cung duong (nhờ được săn sóc chu đảo), 
nhung hiện nay vì sao lại bị hôi dáng? 

Tâu Hoàng Thượng, cây xoài của Ngài đã bị cây sáu đâu 
và dây thần thông ở chung, ré và ré xen lân nhau, nhánh và 
nhánh giao lân nhau. Vi mọc chung cha với dây thân thông và 
cây sáu đâu, nén trái xoài của Ngài không còn vị ngon ngọt, 


£ 
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và đã trở nên đăng là như thé ". 
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Khi biết được như thể, Đức Vua ra lệnh căt bỏ hết tát cả 
những ky sinh thảo bám vào thân cây, vun phán bón tưới nước 
và săn sóc đây đủ, thì đến mùa ra hoa quả lại có được những 
quả thơm ngọt. 


4. Hỏi: Thé nào là bậc hiền triết ? 

Đáp: Bậc hiển triết là người hiểu rõ cả ba điều lợi ích kể 
trên, làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác. 
Đức Phật dạy bảo nên thân cận bậc hiền triết thì hàng dem lai 
sự an vui, điều lợi ích hiện tại, lợi ích vị lai, và lợi ích tối 
thượng là Níp Bàn. 


Tích truyện dẫn chứng: Có hai người bạn kết thân với 
nhau, có tên gọi là Upatissa (Xá Loi Phát) và Kolita (Muc 
Kién Lién), càng rà nhau vào tu {др với Tháy Ѕапјдуа, mong 
tim đường giải thoái. 

Một hôm, Upatissa di vào thành Vương Xá thấy được 
Dai Рис Asaji dang trì binh khát thực. Khởi Tám tín thành, 
Upatissa di đến gân, dánh lễ và thỉnh cẩu xin được nghe 
Pháp. Đại Đúc Asàji với lòng bi тёп thuyết giảng vé Duyên 
Pháp một cách tóm tốt vừa khéo. Sau khi được nghe xong, 
Upatissa chứng đắc được Quả Ти Đà Huờn, thành một Thánh 
nhân trong Phát Pháp. Đi vé ké lại cho Kolita, và Kolita cũng 
chứng đạt Quả vị tương tự. Như thé là do nhờ sự thân cận với 
bậc hiên triết, nên có được kết quả lợi ích hiện tại, lợi ích vị 
lai, và lợi ích tői thuong. 


4. Ván: Hãy nêu lên những quả phước Баи hữu ích được thọ 
lãnh khi không thân cận với người xáu ác. 

Đáp: Có tất cả mười hai quả phước báu hữu ích được thọ 
lãnh khi không thân cận với người xấu ác, đó là: 
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e Được gặt hái những hạnh phúc an lạc tuyệt đối. 

e Được đi đúng theo Chánh Đạo. 

e Được gieo trồng chủng tử Giới — Định — Tuệ. 

e Được trau giói và phát trién Pháp Hoc, Pháp Hành và 
Pháp Thành. 

e Dược tiếp tục dưỡng nuôi Di Thời Thiện Nghiệp đã có 
tạo từ trong kiếp quá khứ và cho được phát sanh trong 
kiếp hiện tại. 

e Dược ở trong Thiện Pháp. 

e Được các bậc thiện trí thức hăng ngợi khen. 

e Được các bậc trí tuệ yêu mến. 

e Được các điều thạnh lợi kiết tường. 

e Dược xa lánh con đường tội lỗi, Ác Đạo. 

e Được thọ hưởng an vui từng mỗi ngày, không có điều 
kinh sợ trong tâm do người xấu ác tạo ra. 

• Dược thọ sanh về Thiên Giới. 


Tịch truyện dẫn chứng: Vào một đêm say sưa trong giác 
ngủ, Đúc Vua Pasenadi nghe bón tiếng la thật to “DU, SA, 
NA, SO”, Vua lấy làm kinh sợ. Sáng ngày hôm sau, Vua cho 
mời tất cả các vị Bà La Môn chuyên về giải đoán điềm báo 
đến để triều kiến và phán hỏi nguyên do của giác mộng. 

Các Tháy Bà La Món khái tâu rằng: 

“Таи Dai Vương, đây là một điềm bát tường, có hại đến 
ngai vàng và luôn cả Hoàng Thượng nữa, nếu Ngài không 
cúng té Thân Lửa. 

Nghi thức cúng tế Трап Lửa thời bấy gioi hết sức hung 
ác dà тап. Trước hết, phải tim cho đủ một trăm giống thú 
đực, trăm giống thú cái, trăm đông nhỉ nam, và trăm đồng nhi 
пй. Cho đào HỘI cai hồ thật to lớn, dùng cui đốt lửa cháy lên 
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thật to, rồi giết tất cá số lượng Thú và Nguoi kể trên, và [ду 
máu của những Thú và Người, đồ vào dé tế Thân Liza. 

Vua Pasenadi nghe qua lời bàn của các vị Bà La Môn, 
phát khởi lâm sợ hãi, truyén lénh cho láp trai dàn chán té 
Thán Lia. 

Tát cá người và thú kinh sợ, khóc la vang rén kháp moi 
noi. 

Những tiếng khóc la ấy làm rung chuyển Hoàng Cung, 
Hoàng Hậu Mallika lấy làm lạ, đi vào Ади Vua уй hỏi mọi sự 
viéc. Khi được Đúc Vua thuật lại mọi chuyện, Hoàng Hậu 
lién trình táu rằng: 

“Thật Hoàng Thượng không có một chút trí tuệ nào cải 
Một khi đã được cận kê với Đúc Thế T Ôn, mót Đẳng Giác 
Ngô, là bâc Thiên Nhân Sư, là bậc Đại Trí Tuệ, mà không di 
vấn hỏi và lại di hỏi các Т, háy Bà La Môn ду”. 

Vua Pasenadi tinh ngó, liên di đến diện kiến với Бис 
Phát, và đem câu chuyện trong lúc ngủ được nghe bón ám 
thanh quái lạ, ké lại với Đức Phát. 

Đức Thế Tôn dạy bảo với Đức Vua: | 

“Bốn âm thanh quái la DU, SA, NA, SO, là tiếng kêu la 
của hàng ngạ quỷ, vốn là thân bằng quyén thuộc của Dai 
Vương, đã chịu đói khó trong cá ba đời Chw Phát quá kh, 
nay biết Ngài làm Vua, muốn kéu cầu cứu với Ngài, để tạo 
những Thiện Sự và hôi hướng cho những chúng sanh đó, cho 
được thoát khỏi những quả khó dang thọ lành. 

Đức Vua nghe xong, phát tám hoan hy tín thọ phụng 
hành. Về đến Hoàng Cung, lién truyền lệnh thả hết tất cả 
người và thú trong việc té Thân Lửa, và thiết lễ Trai Soạn 
cúng dường Tứ Sự đến Đức Phật và Chư Thánh Tăng. 

Tất cả mọi người đều hoan hỷ và tỏ bày tán dương án 
đức to lớn của Hoàng Hậu Mallika. 
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Đêm dài vì giác chẳng an, 
Рат dài chim nói, muón trüng ngàn xa, 
Duong doi van néo Ta bà, 
Bát tri Chánh Pháp khó qua luân hồi. 
(Pháp Си саи kệ 60) 


5. Hỏi: Thé nào là bậc đáng cúng dường ? 

Đáp: Ngôi Tam Bảo là bậc đáng cho Chư Thiên và Nhân 
Loại cúng dường một cách cao thượng, hơn tất cả mọi việc 
trong thế gian này. 


Đức Phật là bậc đã giác ngộ, thấu rõ Tứ Thánh Dé, diệt 
tận Vô Minh và Ái Dục không còn dư sót nên Ngũ Uán được 
thanh tịnh. Ngài luôn có cả ba ân đức là Bi дис, Tinh đức và 
Trí đức đối với tất cả chúng sanh. 


Pháp Báo là lời chi dạy rất cao thượng của Đức Phật từ 
kim khẩu thuyết ra, để tế độ chúng sanh thoát khỏi khó luân 
hồi, được kết quả làm người, quả trời và quả Níp Bàn. Pháp 
Bảo được chia ra làm ba loại là: 


a. Pháp Học là học hỏi nghiên cứu Tam Tạng, Chú Giải 
và Phụ Chú Giải. 

b. Pháp Hành là thực hành theo Tam Học, Giới Định 
Tuệ, trau giói thân lời y cho được thanh tịnh, và tién tu Chi 
Quán ngõ hầu chứng đắc Quả vị Thánh nhân. 

c. Pháp Thành là chứng dác Đạo Quả Thánh nhân. 


Tăng Bảo là những vị đang thừa hành theo lời chỉ dạy 
của Đức Phật ngõ hầu giác ngộ Đạo Quá, từ Tu Đà Hườn đến 
A La Hán. Tăng Bảo có hai bậc là Phàm Tăng và Thánh lăng. 

Ngoài ra, những vi Thầy Giáo Thọ, các bậc Sa Môn với 
giới đức thanh cao, cùng với Ông Bà Cha Mẹ, Vua Quan, các 
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vị tôn túc trưởng lão cao niên đều là những bậc đáng được 
cúng dường. 

Người cúng dường bậc đáng cúng dường thì hàng đem 
lại nhiều sự lợi ích ngay trong đời này và đời sau. 


Tích truyện dẫn chứng: Có một người giữ vườn cho 
Đức Vua Bimbisàra, hằng ngày thường cắt bông hoa đem đến 
dáng lên cho Vua. Một hôm, thanh niên này đi đến hoa viên 
và hải hoa xong, thì liên thấy Рис Phật cung với Chw Tăng 
ngự đến thành Vương Xá, dé vào Vương Cung. Khởi Tâm 
muốn cúng dường hoa đến Đức Phật, thanh niên nghĩ rằng: 

“Những hoa tươi này dé dâng lên cho Vua. Nếu dem 
cúng dường hết đến Đức Phật thì không còn hoa nào để dâng 
lên cho Vua, và như thé ta sẽ bị phạt lội, tuy nhiên ta cũng ván 
cam chiu”. 

Nghĩ xong, lấp hai tay nắm những hoa tươi tung lên hu 
không thì tất cá những hoa dó được kết thành một tròng hoa 
xinh đẹp ở bên phải, rải lên ba nắm hoa tươi nữa cũng kết 
thành những tràng hoa xinh đẹp ở bên trái, và rải lên bón nắm 
hoa nữa thì cũng kết thành những tràng hoa xinh đẹp ở phía 
sau cua Duc Phát. Và Ngài ngự tới chỗ nào thì những tràng 
hoa ду cũng từ từ bay tới chỗ đó. 

Đúc Vua Bimbisara thấy rõ mọi sự việc, những tràng 
hoa luôn di theo Đúc Phật khi Ngài và Chư Tăng ngự vào 
Vuong Cung. 

Vé thanh niên này, sau khi cúng dường hoa tươi đến Đức 
Phật, thấy được việc lạ thường như thé nên Tám càng trong 
sạch, hoan hy, trở vé nhà liền ké chuyện cho người vợ nghe về 
sự cung duong mà minh đã làm, và thấy được sự lạ thường 
như thé. Tuy nhiên, người vợ là hang người si mê, không 
trong sạch, liền nói rằng: 
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“Như thé tội lôi mà đến thì anh ráng chịu lấy. Tại sao 
anh không đem những hoa tươi đến dâng lên cho Vua ? Sự 
hình phạt sẽ đến như thế nào, đừng đồ thừa cho tôi, và hai ta 
hãy chia tay nhau ngay phút пау”. 

Vừa dứt lời, liên di vào Vương Cung, dem trình táu tát cà 
tự sự của người chóng cho Vua nghe, dé láp cóng và tránh tói. 
Vua Bimbisàra biết được dáy là hang người si ác, liên duói ra 
khỏi Vương Cung, và sau khi Vua cúng dường đến Đúc Phát 
với Chu: Tăng xong, liền cho thị thân đòi thanh niên giữ vườn 
đến gặp mát. Khi gặp, Vua hỏi thanh niên: 

“Này Malakara, có phải ngươi lây những bông hoa tươi 
của Trâm đem dâng cúng đến Đức Phát phải không? " 

Thanh niên này liên trả lời với Đức Vua: 

“Таи Đại Vương, dạ đúng như vậy. Xin Đại Vương mở 
lòng hải hà và tha tội cho tôi `. 

Đức Vua nghe xong, có lòng hoan hỷ thanh tịnh, liên ban 
phát rất nhiễu tài sản, vàng bạc và vô số châu báu đến cho 
người giữ hoa уїёп. 

Như thế, thanh niên này được hưởng bồng lộc của Vua 
ban cho, là do nhờ vào việc cúng dường đến bậc đáng cúng 
duong, đón nhận quả phước Баи ngay hiện tại. 

Sau đó, Đại Đức Апапаа bạch hỏi Đức Phật: 

“Bạch Đức Thế Tôn, người giữ hoa viên được kết quả 
thấy rõ ngay trong đời này. Và đến đời sau có được hưởng 
quả phước nia không ? ”. 

Đức Phát dạy rằng: 

“Này Ananda, người giữ hoa viên này, khi đến hết tuổi 
tho thì không bị doa vào bón Ас Khổ được một ức kiếp, và dén 
kiếp cuói cùng thì sẽ được chứng đắc Quả Độc Giác với danh 
hiệu là Sumana, và đến khi tan rã ngũ ийп thì viên tịch Níp 
Bàn." 
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Với việc làm Thiện này, người giữ hoa viên được hưởng 
lợi ích ngay trong đời này và lợi ích vi lai. 


Nghiệp nào là Nghiệp tốt hay, 
Làm xong chăng chút тау тау hận phiên. 
Nghiệp nào Thiện Ý vui hiển, 
Thọ ngay quả phước tùy duyên hợp thời. 
(Pháp Си câu kệ 68) 
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Chương thứ ba 
Ở quốc độ thích hợp, tạo Phước để dành, 
| giữ minh theo lé chánh 


Patirüpadesaváso са Pubbe ca katapufifiatà 
Attasammapanidhi ca Etammangalamuttamanti. 
Viéc ó trong quóc dó thích hop, 
có hưởng phước đã tạo dé dành khi trước, 
giữ mình theo lẽ chân chanh. 
Đó là Kiết Tường thù tháng. 


Kết hợp cả ba điều này lại thành kiết tường, là con 
đường tăng trưởng tiễn hóa một cách tối thượng trong đời 
sông. 


Tiếp theo, sẽ tiếp tục đề cập câu kệ kiết tường như đã 
được trình bày, kiết tường là nhân của sự tăng trưởng tiễn hóa 
trong đời sống, hoặc là nền tảng thăng tiến cuộc đời cho được 
tăng trưởng tiến hóa; nói cách ngắn gọn là con đường tiễn 
hóa, hoặc là nguyên tắc thăng tiễn cuộc đời. 

Câu chuyện kiết tường này được Đức Phật thuyết giảng 
do một vị Thiên Tử đến tác bạch vấn hỏi “điều chi thành kiết 
tuong", tại Ky Viên Tu, trong thành Xá Vë; dưới thé dang kë 
thơ bao gồm mười hai câu kệ, kết hợp tất cả ba mươi tám điều 
kiết tường. 

Trong phần Pháp Bảo, trình bày câu chuyện kiết tường 
này được gọi là Kinh Kiết Tường, hạn định theo thể loại kinh 
tung không thé thiếu được trong tất cả việc kiết tường. Chí 
đến kinh này làm phát sanh điều hảo kiết tường đến tất cả, 
người tụng đọc, người nghe và đến cả trú xứ đang trì tụng. 
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Như đã đề cập đến kệ kiết tường thứ hai được kết hợp 
với ba điều kiết tường là: “Không giao du với người xấu ác, 
giao du với bác hiên triết, cúng dường đến bậc đẳng cúng 
dường `. | 

Và bây giờ sẽ trình bày câu kệ kiết tường thứ ba, với nội 
dung được dẫn đến một cách khái lược như sau: 

Patirüpadesaváso ca Pubbe ca katapufifiatà 

Attasammüpanidhi ca — Etammangalamuttamanti. 

Viéc ó trong quóc dó thích hop, 
có phước Баи dà tao dé dành khi ибс, 
giữ minh theo lé chân chánh. 
Đó là Kiết Tường thù thắng. 


Cả ba điều này thành kiết tường, là nhân làm cho đời 
sóng được tăng trưởng tiến hóa một cách tối thượng hoặc thù 
thăng. 

Ba điều kiết tường trong câu kệ thứ ba như sau: 

1. Việc ở trong quốc độ thích hợp. 

2. Sự thành người hưởng phước báu để dành khi trước. 

3. Và việc giữ mình theo lẽ chân chánh, có được chú 

giải giải thích tuần tự tiếp theo đây. 


Đặc tính của quốc độ thích hợp. 

Điều thứ nhất “Pafiripadesavaso” dịch là việc ở trong 
quốc độ thích hợp, hoặc ở trong trú xứ thích hợp. Tại đây, từ 
ngữ “quốc độ” bao hàm ý nghĩa chỗ ở sinh sống, nơi sinh 
hoạt, hoặc chỗ тии sinh. 

Quốc độ như thế nào mới được goi là xumg đáng hoặc 
thích hop? Theo các nhà Chú Giải có trình bày về quốc độ 
thích hợp với ba đặc tính như sau: 

1. Là nơi có Tứ Phật đồ chúng, tức là tỳ khưu, tỳ khưu 


47 


MANGALA SUTTA Tác Giá: GUTTACITTA MAHATHERA 


ni, cán su nam, cán su nit sinh sóng, vãng lai, có việc xà thí, 
tri giới, tiễn tu Pháp Hành, v.v. 

Hay nói một cách đơn giản, là chỗ ở hay trú xứ có Phật 
Giáo phát triển thạnh đạt, người ở trong quốc độ là người tốt, 
có đạo đức. 

Việc ở trong quốc độ như vậy, các Ngài gọi là kiết 
tường, vì thành nhân cho được thính Phật Pháp, những huấn 
từ của Đức Phật, là nhân cho được làm việc thiện hoặc thực 
hiện điều phúc thiện. 

Các Ngài có dẫn chứng một tích truyện trong bộ kinh 
Chú Giải Kiết Tường sau đây: 

“Có một thanh niên làm nghề đánh cá, với tên gọi Ariya, 
nghĩa là bác Thánh. Một hôm, trong khi anh ta dang di ra 
đồng tìm bắt cá, được gặp thấy Đức Phật và Chư tỳ khưu 
Тдпе dang di trên đường lộ, mới cui đâu dành lé Рис Phát. 

Ngài liền hỏi anh ta: “Này người có tên chỉ? ”. 

Thanh niên bach thưa: "Da con tên là Ariya”. 

Ngài mới dạy rằng: “Với người vẫn còn tạo tội lôi, sát 
mang chúng sanh như người, thật không xứng được goi Ariya. 
Với người có tâm từ bi, xa Па những hành động xấu ác, không 
sát mạng chúng sanh, mới thát xứng tên gọi Ariya”. 

Ngay tại đó, thanh тёп này phát tâm quy ngưỡng, xin 
thọ Tam Quy và nương nhờ Tam Báo, trở thành môt cận sự 
nam, từ bỏ xa lia việc sát mang chúng sanh với nghë đánh bắt 
cá làm mưu sinh, thay vào đó, di vào ở trong lãnh địa Phát 
Giáo thành đạt việc tu tập `. 


Tự xưng cao quý Thượng Lưu, 
Tâm còn giết hại oan cừu sanh linh ! 
Từ Tâm, vô hại hữu tình, 

Quả thật cao quý hiển minh cõi người ! 
(Pháp Cú cấu kệ 270) 
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Các Ngài gọi đây là kiết tường, vì thành nhân cho được 
thính Phật Pháp, những huấn từ của Đức Phát. 


2. Là trú xứ có liên quan với Đức Phật; như là nơi giác 
ngộ thành đạo, nơi chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, cho đến 
những nơi Ngài đã ngự đến như thành Xá Vệ hay Vương Xá 
thành, v.v, được gọi là quốc độ thích hợp. 

Việc ở trong quốc độ như vậy, các nhà chú giải gọi là 
kiết tường, vì thành nhân cho việc đón nhận sáu điều vi diệu 
thù thăng, là: 


(1) Dassananuttariya - Kiến Thị Ti T huong: là được 
nhìn thấy sự việc vi diệu thù thắng. 

(2) Savananuttariya - Thính Văn Tôi Thượng: là được 
lãng nghe sự việc vi diệu thù thăng. 

(3) LãbhãnuHariya - Lợi Lộc Tối Т huong: là duoc lợi 
lộc vi điệu thù thắng. 

(4) Sikkhünuttariya - Giáo Học Tối Thượng: là được 
học hỏi vi diệu thù thắng. 
là được bảo hộ dưỡng nuôi vi diệu thù thắng. 

(6) Anussatünuttariya - Truy Niệm Ti Thượng: là 
được hồi tưởng nhớ lại vi diệu thù thắng. 


Tại đây, điều vi diệu thù thắng là Tam Báo. Với ai lấy 
Tam Bảo làm nơi nương tựa, làm điều lợi ích, làm phương 
hướng trong việc sinh sóng, thì quà thật vậy, người đó thường 
được thụ hưởng sự an lạc, sự tiễn hóa. 

Các Ngài có dẫn chứng một tích truyện trong bộ kinh 
Chú Giải Pháp Cú, để thấy sự lợi ích trong việc “Kiến Thị Tối 
Thuong” và “Giáo Học Tối Thượng”, sau đây: 
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“Thuở Đức Phật còn tại thé có một thanh niên Bà La 
Môn tên gọi Vakkali khi nhìn thấy ba mươi hai Sắc Tướng 
của Đức Phật, khởi tâm say mê đắm đuối cứ theo ngắm nhìn 
Đức Phật để thỏa lòng ua thích, nhưng: cũng không du sự 
thỏa mãn. Cuối cùng thanh niên này quyết định xin xuất gia, 
để có nhiễu thời gian được ở bên cạnh Ngài. 

Khi sự xuất gia được viên mãn, tỳ khưu Vakkali кы lo 
hành dao chi cả, mà cứ mai di theo kế bên Đúc Phát, dé chỉ 
пейт nhìn Sắc Tướng của Ngài mà thôi. 

Đến một hôm, Đúc Thế Tôn rõ biết túc duyên cua tỳ 
khưu Vakkali dà dén, nên Ngài đã gọi Vakkali và day bảo: 

"Này Vakkali đã phát nguyện xin xuất gia là dé được 
giải thoái, chứ không phải chỉ di theo mỗi ngăm nhìn Nhục 
Thé của Như Lai! Người ở kê cận bên Như Lai chỉ làm điều 
như thé, quả thật không có cao quy, mà phải thực hành theo 
Pháp mà Như Lai dà chi dạy, mới thật là cao quy! ”. 

Tuy được Đức Phật chỉ giáo như thé, nhưng ty khuu 
Vakkali không lấy đó để tu sửa, trái lại phát khởi Tâm sáu 

muộn, ý nghĩ khởi lên. 

“Đức Phát không có (hương mình Mi nh đã bỏ hết tất 
cả, gia đình nhà cta, di xuất gia, một lòng tôn kính Đúc T hé 
Tôn, mong được gân gũi và chiêm ngưỡng Kim Thân của 
Ngài, mà Рис Т, hé Tôn còn ráy la minh, quà thát hó then và 
không còn thiết tha dé sóng làm chi nữa! ". 

Sau khi đút dòng suy nghi, Ту khưu Vakkali lặng lễ từ 
bỏ Tăng Chúng, và di lên dinh núi cao với sw suy nghĩ sé tw 
ván tai noi dó. 

Neay khi áy, cüng vói dóng tw tuóng cuối cùng của ty 
khưu Vakkali Đúc Phật thị hiện ngay giữa hư không, rước 
mặt của Vakkali, và уйп hỏi: 

“Này Vakkali, Như Lai đã nói như thé và Vakkali lại tải 


30 


Dịch Giả: BhikkhUu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


hờn hay sao ?”. 

Vira đứt lời ty khwu Vakkali phát tâm cám kích, xúc 
động vô cùng và phát sanh phi lạc. Ké tiếp, Đức Phát dạy dé 
muc quán tưởng dé hướng dán tỳ khưu Vakkali chú tâm vào 
sự tu lập. 

Đức Phật thối lên kệ cám kích với thành quả cua ty khuru 
Vakkali, như sau: 

“Đây phi lạc, đầy niềm tin vào Giáo Huấn của bậc Giác 
Ngộ, vị t> khưu sẽ thành tựu trạng thái an lạc, dat sự tịch tịnh 
mọi Lậu Hoặc, đạt an vui tối throng”. 


“Ту khưu Giao Pháp tín thành, 
Thọ hưởng Pháp Lạc trong lòng hân hoan, 
Рё sao chứng được tịnh an, 
Các Hành tịch tịnh, lạc bang nào tim? " 
(Pháp Си câu 381) 


“Người ở kê cận bên chéo y của Như Lai mà không hành 
Giáo Pháp của Như Lai, quả thật rất xa với Như Lai. Trái 
lai, người ở thật xa với Nhu Lai, nhung lại thực hành tron vẹn 
Giáo Pháp của Như Lai, như thật kê cận bên chéo y của Như 
Lai". 


Các Nhà Chú Giải còn có dán chứng một tích truyện 
trong bộ kinh Chú Giải Kiết Tường để thây được sự lợi ích 
trong việc "Thính Văn Tối Thượng” sau đây: 

"Thuó xưa, có hai cha con làm nghề đốn củi trong rừng 
già để mưu sinh. Một hôm, ngay khi đang dón củi thì được 
nghe một câu hát từ nơi một cô gái dang hái hoa sen, với y 
nghĩa nhu sau: 

“Hoa Sen tuy xinh đẹp nhưng lại sớm nở chiếu tàn. 
Kiếp làm người nào khác chỉ là kiếp loài sen! ". 

Hai Cha con liên lấy câu hát đó làm dé mục quán tưởng: 
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“Thân người quả thật không bên vững, hết sanh lại diệt, 
hết diệt lại sanh, cứ mãi mãi luân hồi trong cói khó dau của 
Thé Gian này! ". 

Lặng nghĩ thám và quán tưởng liên tục mãi cho đến cả 
hai Cha Con sát trừ tuyệt mọi phiên não, và cả hai đều chứng 
đắc Quả Vị Độc Giác Phật. 


3. Là nước Ấn Độ, hoặc quốc độ ở trung tâm quả địa 
cầu, nơi được gọi quốc độ thích hop. Là noi dàn sinh của 
Đức Phật Toàn Giác, Độc Giác Phật và Thinh Văn Спас, cho 
đến Phụ Vương của Đẳng Thập Đức Hạnh. 

Việc ở trong quốc độ như vậy, các nhà chú giải gọi là 
kiết tường, vì thành nhân cho được hưởng Thiên Sản và Níp 
Bàn (Thánh Sản). 

Cả ba phần này, là quốc độ thích hợp hoặc xứng đáng, 
theo ý kiến của các nhà chú giải soạn tác kinh điển giải thích 
Tam Tang. 

Khi lập ý đến việc tu tập thi quả thật là câu chuyện khó 
khăn hoặc không có hiện hành, vì lẽ Đức Phật Ngài đã diệt tắt 
Uán viên tịch Níp Bàn lâu rồi, lại nữa Phật Giáo đã suy sụp 
tại nước Ấn Độ, chúng ta không thể ở gần nơi Ngài đã giác 
ngộ hoặc ở các nơi Ngài đã ngự, vì đất nước này không còn đi 
theo Phật Giáo. Chúng ta sẽ nói rằng đất nước của họ không 
còn là guốc độ thích hợp. 


Câu chuyện này, chúng ta cần phải xem xét theo thời 
gian và không gian, tức là phải thích hợp với thời gian và ở 
trú xứ. 

Trú xứ hay quốc độ thích hợp, nêu theo văn tự hiện đại, 
là trú xứ hay quốc độ thích hợp phải có môi trường tốt đẹp, có 
sự phát triển thạnh đạt về mọi mặt, kinh tế, xã hội, phong tục 
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tập quán, văn hóa nghệ thuật, giáo dục, tôn giáo. Không chỉ 
là phát triển về mặt vật chất, mà phải có cả về mặt xã hội, giáo 
dục và tôn giáo. 

Điêu nói đến là người trong xã hội phải là người tốt, có 
sự nhận lãnh trách nhiệm đối với nghĩa vụ công dân, có việc 
học hỏi tốt và chủ yếu là nắm vững chắc những huấn từ của 
Phật Pháp, mới sẽ là trú xứ hay quốc độ thích hợp cho việc 
đặt nên tảng chỗ nương ở. 

Đối với những quốc giáo là quốc độ thích hợp vì có khí 
hậu tốt, dân chúng ở trong tiêu chuẩn nhiều tốt đẹp hơn là 
xấu, và điều quan trọng là họ lây Phật Giáo là quốc giáo, với 
vị cai trị đất nước là bậc Thập Đức Hạnh, với tắm lòng nhân 
ái trong việc làm nguôi đi những nỗi thống khổ, bồi đắp sự an 
lạc cho dân chúng, không phải chỉ nghĩ đến sự an vui hạnh 
phúc riêng cho Ngài. 


Phương thức nhận xét quốc độ thích hợp. 

Có ba phương thức nhận xét trú xứ hay quốc độ thích 
hợp, xứng đáng thích hợp đối với chỗ ở sinh sống hay không, 
đó là: 

1. Trú xứ hay quốc độ mà ta đang nương nhờ để ở, tài 
sản có được phát triển hay không, tức là việc mưu sinh có 
được thuận lợi hay không. 

2. Trú xứ hay quốc độ mà ta đang nương nhờ để ở, đời 
sông có được phát triển hay không, tức là đời sống và tài sản 
của cải có được an toàn hay không. 

3. Trú xứ hay quốc độ mà ta đang nương nhờ để ở, thiện 
công đức có được phát triển hay không, tức là xa lìa khỏi con 
đường trụy lạc hư hỏng, đầu độc mê hoặc, hoặc môi trường 
không tốt đẹp, và dẫn dắt đi đến sự nguy hại hay không. 

Nếu được kết hợp với cả ba điều này thì đời sống, quả 
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thật vậy. có sự phát triển thạnh đạt một cách chắc thực. 


Hãy tw làm chỗ nương ở cho chính minh, thực sự là 
quốc độ thích hợp. 

Tại đây có một câu hỏi, đôi khi ta không lựa chọn được 
chỗ ở thích hợp theo như trường hợp đã đề cập ở phân trên, 
thì phải làm sao? Nếu như phải rơi vào hoàn cảnh này, thì có 
hai phương thức thực hiện như sau: 

1. Hãy tạo trú xứ mà ta đang nương ở trở thành quốc độ 
thích hợp, xứng đáng là chỗ ở nương nhờ. 

2. Hãy tự lấy chính mình làm quốc độ thích hợp. 

Tức là thay vì đi giải quyết môi trường, thì hãy tự cải 
thiện chính bản thân mình. Hãy tự lấy chính mình làm quóc 
độ thích hợp thay thế, tức là hãy tự hành động để trở thành 
nguoi tốt, không theo môi trường xấu để tạo hành động xấu, 
và hãy tự tạo sự yêu thương hài lòng của tất cả mọi người. 

Nếu làm được nhu thé, thì chó nào cũng là chó đáng ở, 
và chỗ ta đang ở là quốc độ thích hợp, không bị ảnh hưởng 
đến trú xứ hay môi trường. 

Việc ở trong quốc độ thích hợp là nhân cho ta được thân 
cận bậc hiền triết, có được thọ giáo điều tốt đẹp, tạo điều kiện 
kết hợp với việc nuôi mạng chân chánh thanh tịnh, được nghe 
huấn từ Phật Pháp, và được trau giói Pháp Hành. Tất cả đều 
là nguyên nhân cho sự tăng trưởng tiến hóa trong đời sông. 

Do đó, Đức Phật mới đặt để thành kiết tường, là con 
đường tiến hóa của cuộc đời, với trường hợp như vầy. 


Điều chỉ goi là hồi trởng quả phước báu đã qua. 

Điều kiết tường thứ hai là Pubbekatapufifiata có nghĩa 
là người đã tạo quả phước báu để trong thời gian trước, hay 
dịch cho dễ hiểu, là có Puññavasana là có việc thiện đã tạo 
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trước kia làm vốn liếng. 

Puññavāsanā là cái chỉ? Tức là thiện công đức mà ta đã 
tích lũy ké từ kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại, không chỉ là 
việc xả thí, trì giới, tiến tu Pháp Hành, hoặc với cả những việc 
thiện khác nữa. 

Khi đã tạo rói thì sẽ không bi mát, lại được tích lũy ở 
trong tâm, rồi kiến tạo tâm thức ta cho được thanh tịnh tinh 
khiết, khởi sanh nhiều phẩm chất, và điều chánh yêu là việc 
thiện mà ta đã tích lũy để trong tâm, sẽ là vật hỗ trợ cho ta 
được tăng trưởng tiến hóa trong đời sống luôn đến công ăn 
việc làm. 

Câu chuyện này cần phải xem xét cho thật kỹ mới có thể 
nghĩ ra được sự hiện hành của nó. 

Dé cho dé hiểu, xin dẫn chứng một ví dụ cụ thể về sắc 
pháp để làm điều so sánh. Ví như mỗi ngày ta phải thọ dụng 
vật thực, và rất nhiều bữa trong mỗi ngày. Hỏi răng ăn như 
vậy để làm gì ? Trả lời ăn để bồi bó và dinh dưỡng cho xác 
thân được tăng trưởng phát triển và khỏe mạnh. 

Việc dùng vật thực để bồi bó xác thân, không chỉ là một 
miếng, hoặc một số lượng lớn, mà bó dưỡng xác thân với 
năng lượng và phẩm chất dinh dưỡng. Nếu ta không dùng 
đúng vật thực liên hệ, xác thân sẽ bị suy dinh dưỡng, không 
được tăng trưởng phát trién, khóng duoc khóe manh, và cuói 
cüng là sé chét. 

Diéu này nhu thé nào, thì tâm thức của ta phải được bồi 
bổ những phẩm chất bổ dưỡng bởi thiện công đức hoặc phúc 
thiện như thé ду. Ban đầu phải tích trữ duy trì thật nhiều vốn 
liêng, khi đã có thật nhiều vốn liêng của trước kia ở nơi tạo 
việc thiện trong tâm thức, thì sẽ hỗ trợ nâng đỡ cho ta đạt 
được sự thành tựu và phát triển thạnh đạt trong đời sống. 

Theo đường lối ngược lại, nếu bồi bó nhiều việc bất 
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thiện, việc xấu sẽ đắt dẫn đi đến điều tai họa mau lẹ, cũng ví 
như ta thọ vật thực có độc tố, thường là dẫn dắt đi đến sự chết 
một cách mau lẹ. 


Làm việc thiện hiện tại tốt hơn đã tạo khi trước. 

Việc Ngài nói đến là người có quả phước báu để dành 
khi trước sẽ làm cái chi để được thành tựu dë dàng? 

Xin được nhấn mạnh rằng, việc học thuộc lòng, làm 
những công việc, tién tu Pháp Hành, v.v, tất cả những điều đó, 
ta không thể nào chờ đợi ở quả phước báu đã tạo trong kiếp 
quá khứ, bởi vì ta không có trí tuệ để nhận biết được trong 
kiếp nào ta đã làm những việc thiện chỉ, chính do đó, điều tốt 
nhất là ta phải kiến tạo phước báu hay việc thiện ngay trong 
hiện tại này, vì việc thiện mà ta làm ngay lúc này, sẽ trở thành 
Pubbekatapuññata nghĩa là Puññavasana là có việc thiện 
đã tạo trước kia làm vốn liéng cho ngày vị lai, ví như ta thọ 
dụng vật thực ngày hôm nay, sẽ cho năng lượng trong ngày 
mal. 

Hôm nay ta không ăn, ngày mai ta sẽ bị đói. 
Puññavāsanā cũng tương tự, nếu ta không tạo hôm nay, thì 
không biết láy phước báu ở đâu để hỗ trợ cho ngày mai. Với 
người không có Puññavasana thì ở đâu và làm điều chi cũng 
có nhiều sự vất và khó sở, đây dày sự khó khăn trở ngại, đôi 
khi họ đi tìm kiếm điều cơ hội cũng không thê có được. 


Điều này Đức Phật có dạy trong Túc Sanh Truyện 
Siricorajataka ở phần Tikanipa: “Yam  ussukka 
sangharanti qlakkhiyã bahüdhanam? làm dẫn chứng, với ý 
nghĩa là: 

“Với người không có nghệ thuật phước báu, cũng không 
có nghệ thuật, cho dù nó lực tỉnh cán kiên trì tích cực thâu 
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tháp cho thật nhiêu tài sản dé dành, thì tài sản cũng thường là 
da phán bị trôi đi với người không từng tạo phước báu. Tuy 
nhiên với người có tạo phước báu thì thường có cơ hội được 
tiêu dùng những loại tài sản đó, sanh khởi với người đã từng 
tích lũy phước báu dë dành, trong mỗi trú xứ. Lại nữa (đổi 
với người có tạo việc thiện để làm vốn liễng trước kia), 
thuong sanh khởi nhiều lợi lộc tài sán mà có thé không biết 
nguồn góc ". 

Có nghĩa là, với người có tao phước, cho dù không phái 
bỏ ra nhiều đầu tu công sức, nhung vẫn được nhiều quả phước 
đền đáp. Với người không có tạo phước thì phải bỏ ra nhiều 
đầu tư công sức, mới có được quá phước đền đáp. 

Việc thiện hay phước thiện sanh khởi trong tâm thức, 
kiến tạo tâm thức được thanh tịnh tinh khiết, làm cho tâm thức 
có được chất lượng vững mạnh, có lãnh địa ngăn ngừa phiền 
não hoặc việc bát thiện sẽ dắt dẫn tâm thức ta gặp điều nguy 
hại. Và việc thiện có khả năng tạo mãnh lực hó trợ cho chúng 
ta được sự tăng trưởng tiến hóa trong đời sóng, gia hộ cho 
người có tạo phước được sự an уш, sự tăng trưởng như đã đề 
cập đến người làm việc thiện thoát khỏi mọi điều nguy nạn 
như lửa đốt cháy,v.v. 

Như thé chúng ta ở trong quốc độ thích hợp, nêu như 
không có tích lũy việc thiện ở trong tâm thức, thì tâm thức sẽ 
аду dày sự suy nghĩ xấu ха mưu hại, và không có được sự 
tăng trưởng tiến hóa. 

Do đó, sự tích lũy việc Thiện để dành là nền tảng của 
tâm thức. 

Đức Phật mới dạy đó là điều kiết tường, là con đường 
tiễn hóa của đời sống, với trường hop như уду. 

Các Nhà Chú Giải dẫn chứng một tích truyện trong bộ 
kinh Chú Giải Kiết Tường để thấy được sự lợi ích trong 
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việc “Tâm biết rung động diéu xấu xa bát thiện ” sau đây: 

“Sau khi chứng đắc Quả vị Chánh Đăng Giác, Đức Phát 
đã đi đến vườn Lộc Giá, thành Bàranasi, khái thuyết bài Kinh 
Chuyển Pháp Luân và Kinh Vô Ngã Tướng, Ngài đã độ năm 
anh em Kiều Trần Như được chứng đốc quả vị Vô Sinh. Ngay 
khi ấy, cũng tại thành Baranasi, có một Công Tử rất giàu có, 
tên gọi là Yasa, con một vị Trưởng Ота, rất được Mẹ Cha hét 
mực thương yêu chiêu chuộng. Cuộc đời của Công T w Yasa 
sống trong sự an vui, hưởng đây đủ пей duc lac, ngày đêm 
vui say trong yén tiệc, có rất nhiều mj nữ doanh váy, phuc vu 
dàn ca xướng hát thâu đêm không ngừng. 

Một đêm nọ, với sắc thân mệt mỏi, công tử Yasa đã ngã 
lung và nghỉ sớm. Các my nữ thấy vậy, cũng cùng ги nhau дї 
nghi. Vào giữa khuya, Yasa giựt mình thức giác, nhìn thấy 
các my nữ dang say swa trong giác ngủ, lại hiện bày toàn 
những bát tinh trên thân thể, trên gương mặt, với những xú 
khí phát ra vô cùng khó пейт. 

Công Tử Yasa vô cùng kinh hãi, liên tưởng nhu đang 
đứng trong nghĩa địa tha ma với những tử thi tỏa ra những 
хи khí kinh di. Nghĩ thám trong tám: 

"Thé gian này диа thát ó ué bát tinh, dáng kinh so." 
(Với y nghĩa: thế gian này là bất tịnh, д uễ, уй con người 
đang bị giam cám trong vòng kiêm tỏa của sự đau khổ, không 
biét nương tựa vào đâu!) 

Với sự suy nghĩ như thé, thúc đây công tử Yasa rời khỏi 
tòa lâu dài đang ở, cắm cúi đi mãi trong đêm 161, hướng vé 
vườn Lộc Ста. 

Đức Thế Tôn với Phật Nhãn biết được duyên lành đã 
đến với Yasa, đi đến và gọi Yasa với lời dạy bảo: 

“Hãy đến đây, này Yasa, chính nơi đây không hiện bày 
bát tinh, và cũng không có phiên não”. 
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Khi Yasa di đến gân và quy đánh lễ Đức Thế Tôn, Ngài 
liên khái thuyết vé *Anupubbikatha"- Tuần tự Pháp Thoại, 
với năm diéu Pháp tuân tự, xả thí — trì giói — sự an vui trong 
Thién Giói — tói lói cia Мей T. rân và quá báo cua sw xuất gia. 
Dit thời Pháp Thoại, công tử Yasa chứng đắc quả vị Thất 
Lai, và sáng ngày hôm sau, được chứng đắc quả vị Vô Sinh. 
Kế sau năm tháy Tỳ khưu Kiều Trần Như, T y Khưu Yasa là vi 
Vô Sinh thứ sáu trong Phật Giáo. 

Sau đó, Đức Phật ké lại tiên kiếp cua ty khưu Yasa, cho 
chung Ty Khuru được biết, nhw sau: 

“Có một kiến quá khứ, Yasa là người làm nghệ thiêu đốt 
tứ thi trong nghĩa địa. Có một ngày, thanh niên này dang 
thiêu đốt tử thi của một sản phụ đang mang thai Khi lửa 
đang cháy lớn, bụng của sản phụ nỗ bung ra, lòi ra đầu của 
một hài nhi, trông vô cùng kinh di. Ngay lúc đó, thanh niên 
này phái tâm kinh hãi vé sự ô ué bất tinh cua xác thân, làm 
thành chủng tử, trồ sanh trong kiếp này là Yasa khi nhìn thấy 
những mỹ nữ đang hiện bày những ó ué bất tịnh và xú khí 
như là những tw thi". 


Giữ mình theo lẽ chân chánh. 

Điều kiết tường thứ ba là Attasammapanidhi nghĩa là 
giữ mình theo 12 chánh hoặc tự lập nguyện đúng dán. 

Với ý nghĩa là việc đặt để tâm theo lẽ chánh, bởi theo lời 
dạy của Đức Phật, xác thân của chúng ta được kết hợp theo 
hai thành phán chánh yếu là thân và tâm. Giữa thân và tám, 
Ngài lây tâm làm chánh yếu, vì tâm có nhiệm vụ suy nghĩ, 
kiến tạo hoặc chỉ đạo ra lệnh cho thân làm theo tâm suy nghĩ, 
như lời nói răng, tâm là chủ nhân và thân là tôi tớ. 

Do đó, nếu đặt để tâm thức ở chỗ đúng dán, đời sống sẽ 
được phát triển thạnh đạt. Trong đường lỗi ngược lại, nếu đặt 
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dé tâm thức trong chỗ sai lầm, đời sóng sẽ gặp điều bất tường, 
ứng hợp với lời dạy của Đức Phật trong Phẩm Tâm của Kinh 
Pháp Cú như sau: 

“Diso disam yantam kayirà vert và pana verinam" làm 
dàn chüng, vói y nghĩa: “Tâm đặt dé chó sai lâm, thường gây 
ra sự nguy hại, hơn cả kẻ thù gây cho kẻ thù, người oán hận 
gây cho người oán hận nguy hại khác. Тат đặt để chỗ đúng 
đắn, thường tạo việc Thiện và không một người cha, người mẹ 
hay anh, em làm cho duoc". (Pháp Си câu 42 — 43) 

Kẻ thù hiểm hại kẻ thù, 
Oan gia chuóc hiểm, báo cừu oan gia. 
Ghé thay, Tám hướng ác tà, 
Vạn lân nguy khón, cho Ta cho М guoi ! 
(Pháp Cu cáu 42) 


Diéu mà quyén thuóc Me Cha, 
Chẳng thể làm được, cho Ta, cho N CƯỜI. 
Với Tâm thuần hướng Chánh chơn, 
Thành tựu tót dep, vẹn mười vẹn trăm ! 
(Pháp Си câu 43) 


Việc nói rằng giữ Tâm theo lẽ chân chánh hoặc giữ tâm 
ở chỗ đúng đắn, là giữ như thế nào? 

Trả lời là để Tâm hướng về việc Thiện, điều chân chánh, 
hướng dẫn theo nên tảng đạo đức hoặc không để Tâm sanh 
khởi tội lỗi cho mình và cho người khác. Theo các nhà chú 
giải giải thích rằng việc chưa từng thọ trì giới thì hãy để Tâm 
vào việc thọ trì giới, việc chưa từng xá thí cúng đường đến 
một ai thì hãy cho có su hoan hy trong việc cúng dường, vẫn 
chưa có đức tin thì làm cho có đức tin, vẫn chưa có hành thiền 
thì hãy làm cho có hành thiên, v.v. 
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Một trường hợp khác, việc git mình theo lẽ chân chánh, 
là trong việc đối xử hoặc hành xử phải cho được chân chánh 
đúng đắn với nền tảng bổn phận mà ta đã xác lập. 

Nói cho dễ hiểu là phải biết nhận lãnh bổn phận trách 
nhiệm, làm trách nhiệm của mình cho được hoàn hảo viên 
mãn, như là thầy phải hành xử thích hợp là vị thầy, tỳ khưu sa 
di phải hành xử thích hợp là tỳ khưu sa di, cận sự nam và cận 
sự nữ phải hành xử thích hợp là cận sự nam và cận sự nữ. 

Một khi mọi người ai cũng làm tròn nhiệm vụ của mình 
một cách không thiếu sót thì sẽ khởi sanh kiết tường là sự 
táng trưởng tiễn hóa. | 

Các Nhà Chú Giải dẫn chứng một tích truyện trong bộ 
kinh Chú Giải Kiết Tường để thấy được sự lợi ích trong 
việc “Hướng Тат theo lé chánh dao" sau đây: 

“Vào một thói, Đức Thế Tôn dang trú ngụ tại thành 
Savatthi, kinh đô của Хи Kosala. Có một vị Bà La Món tên 
gọi là Bharadvajagotra, người thiên về Tà Kiến, bát khả 
duyệt ý với Phật Pháp, một khi nghe ai bàn bạc đến Phát 
Pháp thì thường lấy hai tay bịt tai lập tức. 

Ngược lại, người vợ của vị Bà La Môn này, là một đệ tử 
của Đức Phật và đã chứng đắc quả vị Thất Lai (Tu Đà 
Нидп). Mỗi khi người vợ hắt hơi nhảy mũi, hay có điều chi 
kinh động thì luôn nghĩ tới Рис Phát và liên niệm Hồng Danh 
của Ngài. Một ngày, người chóng muốn làm lé cúng duong 
vật thuc đến 500 vị dao sĩ Bà La Món, và dá yêu cáu nguoi vg 
khóng nén niém Hóng Danh Phát truóc mát các vi dao si пау, 
vì các đạo sĩ Bà La Môn không muốn nghe tiếng niệm Hóng 
Danh Phát và khóng bao giờ chịu thọ thực tai nhà của Phật 
Tử. 

Người vợ thưa với người chóng: 

“Tôi rất hoan hy phụ giúp Ông làm việc này và Ông 
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muốn cúng dường ai cũng được, nhưng tôi không thể không 
niệm Hồng Danh Phát được `. 

Người chóng nói VỚI sự sân hận: 

“Nếu người mà không nghe lời của tôi bảo, thì tôi sẽ cát 
có của người với con dao này ”. 

Lë có nhiên, khi đã thành tựu bậc Thánh Nhân thì sự đe 
doa không còn ảnh hưởng đến sự lo sợ, người vợ ôn tôn thưa 
lại: 

“Ông có thể làm bát luận điều chỉ cũng được, quả thát 
thì tôi không thể quên hay xa lìa Tam Bảo được ”. 

Sáng ngày sau, các đạo sĩ Bà La Môn đến thọ thực tại 
nhà của hai vợ chóng. Người vợ vâng lời với chóng và đã 
phụ đem những vật lễ cúng dường đến các vị đạo sĩ, nhưng 
chẳng тау khi đang đi lại bị váp té, và bà đã vội niệm Hồng 
Danh Phật. Các đạo sĩ Bà La Môn nghe được, lấy làm tức 
giận và bỏ ra về tức thì, sau khi đã măng chửi người thí chủ. 

Người chóng Bà La Môn tà kiến rất là oán hận, muốn 
giết người vợ nhưng lại không làm được chi cả, dà di thẳng 
đến Kỳ Viên Tự và đến điện kién Đức Phát, thốt lên những lời 
vấn hỏi: 

“Người diệt điều chỉ sẽ có được giấc ngủ an lành ? 
Người diệt diéu chi sẽ không còn sáu khô ? Với Tháy Cô Đàm 
thì vui thích diét Pháp chi ?”. 


Đức Phật dạy bảo với lời kệ. 

“Người diệt được lòng sân hận thì không còn sáu khó. 
Với bậc Thánh Nhân thường điệt tắt sự sân hận, vì lẽ sự sân 
hận có sốc thật độc hại (là sự khó dau) và ngon thi có vi ngon 
ngọt (là lòng vui vé thỏa thích khi làm hai được người). Khi 
đã diệt tắt hoàn toàn lòng sân hận thì không còn sáu khó, và 
sẽ được an lành `. 

Vừa dứt câu kệ, vị Bà La Môn tà kiến phát Tâm tín thành 
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và quy ngưỡng đến Đức Phật, xin xuất gia và nỗ lực tu tâp, 
sau đó thành dat Quả vị Thánh Nhân. 


Con đường đôi пой. 

Trong đời sóng cua chúng ta có su lua chon cuóc hành 
trình hai lối, là đường chân chánh với đường sai lỗi, hoặc 
đường hướng Thiện với đường Bắt Thiện. 

Mục đích của hai lộ trình này dẫn đến sự phân chia khác 
nhau, đường chân chánh hay hướng Thiện dẫn đến sự an vui, 
sự tăng trướng tiến hóa, và đưa đến Thiên Giới. 

Đường Bất Thiện dẫn đến sự khổ đau khó khăn, sự tai 
họa nguy hại, và đưa đến Địa Nguc. 

Tại đây, ta sẽ lựa chọn lộ trình nào? Nếu muốn có sự an 
vui thì hãy giữ Tâm theo lộ trình chân chánh. Nếu muốn có 
sự khó đau thì hãy để Tâm theo lộ trình sai lỗi, như đã đề cập 
đến ở phía trên. 

Nếu chúng ta giữ Tâm theo lẽ chân chánh và tốt đẹp như 
phía trên, thì làm điều chi cũng có sự tăng truóng tiến hóa. 
Ngược lại, nếu để Tâm theo sự sai lỗi thì sẽ đón nhận sự tổn 
hại. 

Như thế, Đức Phật mới dạy rằng việc giữ theo lề chán 
chánh là điều kiết tường, là con đường tiễn hóa của cuộc đời, 
VỚI trường hợp như уйу. 


Tóm lược cả ba điều kiết tường. 

Việc ở trong quốc độ thích hợp, có hưởng phước báu đã 
tạo dé dành khi trước, giữ mình theo lẽ chân chánh. 

Cả ba điều kiết tường này hỗ trợ lẫn nhau. Nếu được so 
sánh thì giống như thuốc ở chung một nhóm. 

Do đó, người thực hành phải thực hiện cho đủ cả ba 
trường hợp. | 
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Với việc lựa chọn trú xứ cho thích hợp, vì sẽ làm ta được 
thân cận với bậc hiền triết, được thọ giáo điều chỉ dạy của bậc 
hiền đức, sẽ làm nhân cho ta hiểu biết con đường chánh và 
đường sai 101, sẽ được kiến tạo việc Thiện thành 
Pubbekatapuññata việc hưởng phước báu để dành trước kia, 
và tiếp theo là giữ mình theo lẽ chân chánh. 

Nếu lựa chọn không được thì hãy tự làm chỗ ở cho mình 
hoặc tự mình làm thành quốc độ thích hợp, và làm được như 
thế thì sẽ có sự tăng trưởng tiến hóa trong suốt cuộc đời. 

Lại nữa, nếu chúng ta có Tam Bảo là nơi nương tựa về 
mặt tâm linh, thọ trì và quy y Tam Bảo, phải thường xuyên 
nương nhờ và truy niệm đến. Giữ lấy Tam Bảo làm mẫu 
mực, làm phương hướng, làm điều lợi ích trong việc mưu 
sinh. | 

Khi có vấn đề khởi sanh trong cuộc sống, thay vì nghĩ 
suy để giải quyết theo một phương cách khác, thì hãy quay 
nhìn vào nguyên tắc huấn từ của Phật Giáo, nắm lây Giáo 
Pháp với lời chỉ dạy làm phương hướng giải quyết. 

Nếu làm được như vậy thì cho dù ở bát cứ nơi nào, trong 
núi rừng, ở nhà cửa thành thị, xa xôi hẻo lánh cũng có khả 
năng đón nhận sự an lạc. 


Phần vấn đáp trong ba điều kiết tường vừa ké trên. 

1. Hoi: Những việc Thiện nào đã tao đề dành trước kia? 

Đáp: Việc xả thí, trì giới, tu tập Pháp Hành, niệm Phật, 
nghe kinh thính Pháp, cúng dường đến Tam Bảo không dứt, 
khi mãn phân được tái sinh về những cõi an vui, người và trời. 
2. Hói: Như thé nào là giữ minh theo lễ chân chánh? 

Đáp: Có sáu điều phải thực hiện để giữ mình theo lẽ 
chánh, là: 
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- Phải luôn khán khít giữ minh theo đức tin, điều lành lẽ 
phải, đúng theo chân lý, nhất là Phật Pháp Tăng (Tín). 

- Phải luôn khăn khít thọ trì giới luật cho được trong sạch 
(С101). 

- Phải luôn khăn khít trau giói học hỏi, chăm lo nghe kinh 
thính Pháp (Văn). 

- Phải luôn khăn khít trong việc xả thí (Thí). 

- Phải luôn khắn khít dùng trí tuệ quán sát cho thấu rõ 
chân thực tướng của các Pháp Hữu Vi, đều là vô thường, khó 
đau và vô ngã (Tuệ). 

- Phải luôn khăn khít trong sự tìm kiếm điều lợi ích trong 
kiếp hiện tại, kiếp vị lai, và điều lợi ích tối thượng là Níp Bàn 
(Lợi Ích). 

Phải luôn giữ mình theo lẽ chân chánh, giữ mình trong 
việc Thiện, như trước kia ta là người xâu ác, nay сб gắng trau 
giói sửa đối thành người tốt, trước kia ta là người tà kién nay 
sửa đổi thành chánh kiến. 


Ме ОЗС А САСА 
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Chương thứ tư 
Thành bác đa văn, có nghệ thuật, 
có tho trì giới luật, lời nói chán chánh 


Qua câu kệ kiết tường thứ ba được kết hợp với ba điều 
kiết tường là: việc ở frong quốc độ thích hợp, sự thành người 
hưởng phước báu dé dành khi trước, giữ mình theo lẽ chân 
chánh, thì tiếp theo đây trình bày câu kệ thứ từ được kết hợp 
với bốn điều kiết tường có nội dung theo phán Pali dẫn chứng 
trong câu xiên thuật nhu sau: 


Ваһиѕассайса sippafica Vinayo ca susikkhito 
Subhasita са ya vàca Etammangalamuttamam. 


Việc thành người da văn quảng kiến, 
có nghệ thuật, có giới hạnh qua sự học hành tốt đẹp, 
có lời nói chân chánh ngay thắng. 
Đó là Kiết Tường thù thắng. 


Cả bốn điều này thành kiết tường, là nhân làm cho đời 
sóng tăng trưởng tiễn hóa một cách tối thượng, hoặc thù thăng. 
Trong câu kệ vừa nêu trên có bốn điều kiết tường là: 

1. Việc thành người da văn quảng kiến. 
2. Có nghệ thuát. 

3. Có giới hạnh qua sự học hành 161 đẹp. 
4. Có lời nói chân chánh ngay thẳng, 


có được chú giải giải thích tuân tự tiếp theo sau đây: 


Вас đa văn học giả. 

Điều kiết tường thứ nhát *Bahusaccam" là bác bác học 
đa văn, dịch theo phân phụ âm, nghĩa là việc thành người đa 
văn quảng kiến, có ý nghĩa là người có học thức uyên thâm, có 
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rất nhiều kiến thức học vấn, hoặc được goi là bác đa văn học 
giả. 

Một trường hợp khác, bác bác hoc da văn có y nghĩa học 
tức hoặc sự thông minh sáng suốt phát sanh do việc học hỏi 
chú ý lắng nghe. 

Việc được thành bậc đa văn học giả, cho thấy do bói hai 
phán chánh yếu là: trinh bày việc thành người có sự hiểu biết 
rộng lớn, cùng với việc trình bày về người đi tìm kiến thức 
qua sự giáo dục. 

Trong bộ chú giải Kinh Kiết Tường phân chia bậc bác 
học đa văn ra làm hai hạng như sau: 


1. Вас hoc da văn của hang tu sĩ xuất gia. 
2. Bác học da văn của hạng người tại gia. 


Bác học đa văn của hạng tu sĩ xuất gia là việc trau giói tu 
học, ghi nhớ thật nhiều những lời dạy của Đức Phật. 

Về hạng người tại gia, là việc học hỏi và ghi nhớ những 
học thuật theo đường hướng thế gian, làm thành lợi ích trên 
con đường tự thăng tién và duy trì lợi ích trong đời sống, như 
những môn khoa học, toán học, sử học, nông nghiệp, v.v. 


Sống là phải học, học là mạng sống. 

Phải ghi nhận răng, giáo dục là công cụ chánh yếu và phổ 
bién dé phát triển con người cho được tăng trưởng tiến hóa. 

Xã hội nào con người được giáo dục và đào tạo tốt thì xã 
hội đó có được sự phát triển thạnh đạt. 

Riêng về Phát Giáo, Đức Phật đặt nền tảng trau giói tu 
tập cho hàng môn đồ con đường Tam Học, với ba điều tu học, 
là phương thức trình bày cho thấy việc tu học là chủ yếu trong 
đời sông, phải nói răng, sống là phải tu học và việc tu học 
chính là mạng sống. 
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Có rất nhiều học thuật trên đời này thay đổi rất mau le, 
con người cán phải quan tâm và mưu tìm trau giói kiến thức 
học hỏi, nếu không sẽ trở thành con người lạc hậu và thụt lùi 
của thời đại. 

Do đó, việc thành người có học thức uyên bác, thành 
người có kiến thức phong phú, thành người có sự chú tâm 
trong việc học hỏi, là điều kiết tường trong việc tiến hóa đời 
sống. 

Kiến thức uyên bác, học thức thâm sâu, kiến đa thức 
quảng và học thức sâu xa trong lãnh vực học thuật sẽ đem lại 
sự tăng trưởng tién hóa rất nhiều. 


1. Kiến thức uyên bác là sự hiểu biết rất nhiều lãnh vực. 

2. Học thức thám sâu là tỉ mỉ sâu rộng hoặc hiểu biết 
tường tận trong học thuật. 

3. Kiến đa thức quảng là sự hiểu biết bao quát mọi vấn đè. 

4. Hoc thức sáu xa là nhìn thây được viễn ảnh tương lai, 
với sự hiểu biết có khả năng dẫn đến sự lợi ích trong 
ngày vi lai. 


Kiến thức phải di đôi với đức hanh. 

Việc thành bác đa văn hoc giả từ nơi học уйп sẽ làm cho 
có được sự dũng cảm bởi do kiến thức rộng lớn, càng hiểu biết 
nhiều trong các ngành nghề thì sự düng cảm gan da và vững 
tâm tự tín càng tăng trưởng. 

Tuy nhiên, với kiến thức rộng lớn cũng có thể trở thành 
bát tường, nếu đặt để sai vị trí. Các nhà chú giải so sánh kiến 
thức rộng lớn như con dao hai lưỡi, hoặc con dao có hai mặt 
Phước và Tôi. 

Vậy phải xử sự như thé nào ? Nếu dùng trong Bát Thiện 
thì sanh tội lỗi, bởi vì người có nhiều kiến thức thường đi theo 
một chiều hướng duy nhất là kiêu mạn, tức là tự cao tự dai, và 


68 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


nghĩ rằng ta có kiến thức cao hơn mọi người, chỉ có ta là đúng 
và tất cả đều sai. 

Kiến văn như thế rất là nguy hiểm và tón hại, bởi vì tự 
ngăn chận lấy mình, không được đón nhận lời khuyên nhủ dạy 
bảo của tha nhân, là nhân tự nâng mình hạ người, khinh 
thường người khác, và tạo tác hành vi sai lỗi. 

Để phòng hộ sự nhận thức sai lạc như thế, con người cán 
phải tu học cả hai loại học thuật lẫn nhau, một là học thuật 
theo đường lỗi thế gian, còn gọi là đường đời; hai là học thuật 
theo đường đạo pháp, còn gọi là đường đạo. 

Kiến thức học thuật theo đường đời thành kiết tường là vì 
làm công cụ phát triển chúng ta có được su tăng trưởng tiến 
hóa theo quy luật tự nhiên, như làm cho có sự hiểu biết tỉnh 
thông trong các lãnh vực khoa học,v.v, sẽ thành sự hỗ trợ hữu 
ích trong việc mưu sinh. 

Còn học thuật theo đường đạo thành kiết tường là vì làm 
công cụ phát triển tâm thức cho được tiến hóa, là chánh yếu 
cho có được chánh tri kiến trong nền táng tu tập. Khi có được 
chánh tri kiến, không còn sai trật thì việc tu tập së được đúng 
dán. Khi sự tu tập đúng đắn thì sẽ gặt hái kết quả tương xứng 
với sự tu tập, tức là có sự an уш, sự phát triển thạnh đạt trong 
doi. 

Và một điều chánh yếu khác là kiến thức trong đạo pháp 
sẽ kiểm soát sự thấy sai chấp lầm trong thế gian, cho trở thành 
chân chánh, đem lại sự an vui sự tién hóa cho mình và cho xã 
hội một cách xác thực. 


Có nghé thuật. 
Điều kiết tường thứ hai “Sapam” là có nghệ thuật, có 
thể có ý nghĩa sai khác nhau theo đường đời và đường đạo. 
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Trong Kinh Chú Giải Kiết TU NG nêu ý nghĩa của nghệ 
thuật như sau: 

“Tehi tehi Hpãychi — sikkhitabbatthena sippam 
hatthakosallam" dich nghia là viéc tró thành nguoi tinh thóng 
thủ công mỹ nghệ goi là có nghệ thuật, với y nghĩa cần ра 
học hỏi những Ку хао. 

Từ ngữ tinh thông mỹ nghệ có nghĩa thuân thục T 
nghệ thủ công, thông thao nghệ thuật kiến tạo thành quả làm 
thành điều lợi ích, hoặc công việc mà người đảm trách cho sản 
sinh tuyệt hảo. 

Với ý nghĩa dë hiểu là nghệ nhân, hoặc chuyên gia, hoặc 
công nhân, đều là bậc học giả. 

Bậc đa văn học giả là bậc trí thức, còn nghệ thuật là nghệ 
nhân, tức là người làm được việc, tạo ra sản phẩm xinh đẹp, 
thông thạo trong mọi câu chuyện, không phải làm cho lây có, 
với kiến thức nóng cạn lờ mờ. 

Cũng ví như việc ăn nói, thì ai cũng có khả năng, tuy 
nhiên việc ăn nói làm cho những người nghe khởi sanh sự mến 
mộ cho thành tựu sự lợi ích thì quả thật không phải là câu 
chuyện dë thực hiện. 

Các Nhà Chú Giải dẫn chứng một tích truyện trong bộ 
kinh Chú Giải Kiết Tường để thấy được sự “Lợi ích với nghề 
nghiệp tinh thông” sau đây: 


"Thuó xưa, tại kinh đô Baranasï có một thanh niên bị 
qué nhưng lại có tài bung đá sôi rất tỉnh vi. Mọi người trong 
kinh thành thường đẩy xe cho thanh nién này ra ngoài cửa 
thành, dé anh ngói đưới môt góc có thu to lón, dem rát nhiéu 
dá sỏi tới và mướn nhờ anh búng trên những lá cây dé tạo ra 
những hình thể nghệ thuật sắc xảo. 

Một ngày, Рис Vua ngự пої vườn thượng иуёп và di 
ngang qua nơi ấy, mọi người kinh sợ bỏ chạy, chỉ còn lại 
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thanh niên què này. Khi Vua đến ейп và nhìn thấy những hình 
ảnh nghệ thuật trên những lá cây rất xinh đẹp, mới phán hỏi 
vi quan cận thân. Vi đại quan di tim hiéu và táu bày moi Sự 
viéc. 

Được biết anh có tài nghệ tỉnh vi như thế, Vua cho đòi 
anh đến và vån hỏi: 

“Này người kia, T. rám có môt vi quán sw với thói tật ham 
nói rát nhiéu. Mói khi Trám muón nói diéu chi thi vi quán su 
này cướp lời và dành nói hết, Trâm không thé nói duoc chi 
cá. Vậy người có phương cách chi dé làm cho vị quán sw này 
bỏ thói tật ham nói, hay không ? ". 

Thanh nién lién quy táu ràng: 

"Táu Hoàng Thượng, nếu Ngài có vài cán phán dé thi 
hạ thân sẽ có phương cách dé giúp Ngài giải quyết việc này”. 

Nhà Vua hạ lệnh truyền đưa thanh niên này về triêu, sốp 
đặt cho ngôi gần bên Vua, sau một tám màn có khoét lỗ, bên 
cạnh một thùng cân phán dê khô. Sau đó, Vua lâm triểu với 
hội trào quán thân dé bàn quốc sự. 

Vi quán sw với thói quen cướp lời dành nói moi người, 
vừa hả miệng ra toan cướp lời với Vua thì liền bị thanh niên 
qué ngói sau màn, büng mót vién phán dé qua ló màn, vào 
miệng của vi quán sw. Vi quá ham nói, vị quán sw vội nuốt 
lión vién phán dé, dé được nói, và cứ như thé, môi lân hả 
miệng, là bị một viên phán dé lot vào miệng, nhưng ông vån 
cứ không ngừng nói. 

Đến khi Vua trông thấy thanh niên qué đã búng hết một 
cán phán dê, thì liên nói với vị quân sư: 

“Này Quán Sư, vì tật ham nói, nén Khanh đã nuốt hết 
một cán phán dê khô, mà vẫn chưa hay biết. Dạ dây của 
Khanh không thể tiêu hóa được cân phẩn đê ấy được, vậy 
Khanh hãy nên về và liệu cách bài xuất ra di thói” 
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Vi quán sw nghe được nhu thế, khởi Tâm hồ thẹn, vội vã 
bỏ ra v. Và từ đó, vi quán sw này bỏ thói tật ham nói nhiễu. 

Nhà Vua hết sức vui mừng và сат kích với thanh niên 
qué đã giúp cho bót sw dau khó khi phái chiu nghe nhiéu, nén 
đã ban thưởng cho thanh niên này được thâu thuế bốn cháu 
quận, với ибс độ mười ngàn thôn dán. | 

Thấy việc làm của thanh niên dem lại kết quả mỹ mãn, 
một quan đại thần đến quỳ tâu với Vua: 

“Таи Đại Vương, hạ thần nhận thấy rằng, trong thế gian 
này, bất luận với nghề nào cüng nén hoc cho dén thuán thuc 
tinh vi. Như nghề büng đá sỏi của thanh niên này cũng được 
Hoàng Thượng ban thưởng trong đãi `. 

Liên sau đó, vị đại quan này thốt lên một câu kệ: 

Sadhu kho sippakam nama Api yadisakidisam 
Passa ajappahürena Laddhagāmā catudisàá 

“Đã goi là nghé, ади với nghề nghiệp chỉ được thuần 

thục tỉnh vi, cũng làm cho gặt hải kết quả mỹ màn”. 


Nếu tập luyện cho tỉnh, 
Nghề nào cũng hiển vinh. 
Nhu anh qué bắn sạn, 
Tài nghệ rất tỉnh minh. 
Có ý nghĩa là: Với nghệ thuật đã được vẻ vang hiển hách 
nhu thế nào thì cũng làm cho thành đạt lợi ích một cách tương 
tự. 


Hai ngành nghệ thuật. 
Trong bó Kinh Chú Giải Kiết Tường, nghệ thuật của bậc 
học giả được phân ra làm hai loại: 
1. Nghệ thuật cua bác xuát gia, và 
2. Nghệ thuật cua bậc tại gia. 
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Nghệ thuật của bậc xuất gia, nêu lên câu chuyện của 
Trưởng Lão Ananda, được mọi người khen ngợi là bậc có 
nghệ thuật, qua việc vẽ ra kiểu mẫu y áo cho Chư Tăng được 
dùng mãi cho tới ngày hôm nay. 

Nghệ thuật của người tại gia, là người thành thạo hoặc 
tinh thông trong mỗi lãnh vực ngành nghè, bất luận loại nào, 
như việc làm ra các thức ăn, đi làm ruộng, làm vườn, hoặc 
những công việc sai khác, v.v, với người thông thạo thì có sự 
hiểu biết sắp bày, và thực hiện cho công việc đi đến thành đạt 
kết quả tốt đẹp. 


Nghệ thuật dẫn đến kiết tường. 

Việc trở thành một nghệ nhân cần có ba điều, là phải 
khéo suy nghĩ, khéo ăn nói và khéo tạo tác. Tất cả đều sắp 
thành điều kiét tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa của 
đời sóng, bởi vì làm cho thành tựu ba điều lợi ích: 


I. Với bản thân, làm thích hop cho minh và cho người, 
2. Giup dó và hỗ trợ cho minh và cho nguoi, 
3. Dem lai sw an vui cho minh và cho nguoi. 


Ta thử nhìn xem xét một vài diễn giả vì sao làm bao 
người ưa thích lắng nghe, một khi họ nói ra, thì bất luận nguoi _. 
ta ở xa hoặc ở gần cũng đều đi đến để lắng nghe. 

Hoặc một nhà hàng làm những thức ăn, cũng như muôn 
ngàn nhà hàng khác, nhưng vì sao biết bao người, cho dù ở 
thật xa cũng đi tới để ăn tại nhà hàng này. 

Nói một cách ngắn gọn, là vì họ có nghệ thuật trong việc 
ăn nói, trong việc làm những thức ăn; do đó, người ta mới дї 
đến để lắng nghe hoặc thưởng thức những món ăn. Bởi như 
thế, nhà chú giải có dẫn chứng một Túc Sanh Truyện như sau: 
“Sadhu kho sippakam nama api yadisakidisam passa 
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ajappahürena laddhagümà | catudisa". Với nghệ thuật dà 
được vé vang hiển hách như thé nào thì cũng làm cho thành 
dat lợi ich tương tự. (Tích truyện vừa kê ở đoạn trên) 


Một thành ngữ thường được diễn tả về một kiến thức tinh 
thông rành rẽ thường đem lại điều lợi ích là: “Nhát nghệ tinh 
nhất thân vinh", có một nghề chắc chắn, thật tỉnh thông thi 
hằng được hưởng lợi ích. 

Thành ngữ này không phải chỉ nói đến sự học vấn đa văn 
như bậc học giả, nói một cách tông quát, như việc biết làm 
thức ăn cũng chưa gọi là đủ, mà cần phải biết làm cho ngon, 
mới gọi là có nghệ thuật và làm cho thành tựu điều lợi ích. 


Thọ trì giới luật. 

Điều kiết tường thứ ba là *Vinayo ca susikkhito” có giới 
hạnh qua sự học hành 161 dep. Giới luật là điều luật, quy luật, 
luật định, theo trong bó Kinh Chú Ола Kiết Tường, được phân 
chia ra làm hai: 


I. Giới luật của bậc xuất gia, và 
2. Giới luật của hàng tại gia. 

Giới luật của bậc xuất gia là 227 điều học giới, bao gồm 
tát cả những quy luật, nội quy, luật định cùng với những học 
giới khác liên quan với Pham Hạnh cao thượng. 

Một trường hợp khác là, Tứ Thanh Tịnh Giới gồm: 

1. Biệt Biệt Giải Thoát Giới, 

2. Giới thu thúc lục căn thanh tịnh, 

3. Giói nuôi mạng chân chánh thanh tịnh và 

4. Giới quán tưởng tứ vật dụng thanh tịnh ngay khi thọ 
dụng. 
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Còn giới luật của hàng tại gia là diệt trừ khỏi Thập Bắt 
Thiện Nghiệp, có việc xa lìa sát sanh đoạt mạng, và trộm сар 
tài sản, v.v. 

Nói theo một cách khác, là giới luật theo đường đời và 
giới luật của đường đạo. Theo đường đạo là tất cá những giáo 
điều giới cám luật. 

Điêu luật, quy luật, luật định, luật pháp chế định trong 
một xã hội đất nước, hoặc của một Bộ thuộc chánh phủ, được 
xếp thành giới luật của đường đời. 


Thọ trì giới luật chính chắn làm cho người có giá trị. 

Lời nói ràng có giới hạnh qua sự học hành tốt đẹp. 
không chỉ bao hàm ý nghĩa là Лос hỏi tho tri liên quan với luật 
pháp hoặc những luật định, mà cần phải tự tu tập trau giói 
Pháp Hành cho tró thành nguói duoc tho tri giới luật chính 
chắn. 

Giới luật được ví như một “khuôn máu", một khuôn đúc 
mọi người trong xã hội cho thành giống như nhau. Một mẫu 
khuôn đúc con người thành người thiện lương và có giá trị 
trong xã hội. 

Giới luật làm cho con người thành người tốt, thành người 
có đức hạnh, làm cho xã hội có được sự an vui thanh tịnh. 

Chúng ta hãy nhìn xem loại đất sét có trong vườn rẫy hay 
ngoài đồng. Nó chí là một loại đất thông thường, không có 
giá trị chi cả trong khu đất. Khi nó dính vào tay chân của 
chúng ta thì cũng làm cho chúng ta bị do bán và khó chịu. 
Tuy nhiên khi lấy đất sét bỏ vào trong một mẫu khuôn đúc dé 
tạo ra những hình sắc sai khác nhau, như làm thành lục bình, 
thành hình mẫu, tách nước trà, thì chúng ta lại hài lòng vui 
thích và khởi tâm muốn chiếm hữu để xài. 
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Cũng như những mãnh sắt vụn hay vàng vụn, nếu bị vứt 
bó tung {бе trong đồng rác,thì chắng tìm một sự lợi ích nào cả. 

Tuy nhiên khi lấy bỏ vào mẫu khuôn đúc nấu chảy làm 
thành tượng Phật thì ta lại tôn kính đảnh lễ. 

Điều này như thế nào thì chúng ta cũng như thế ау, nêu 
không thọ trì điều học giới cho được chính chắn thì sẽ bị gọi 
là “người thiếu máu тис”, không ai lưu tâm dé ý tới, sẽ không 
thành chi cả, sẽ không thành một nhân chi mỹ. 

Tuy nhiên, là người có giới hạnh qua sự học hành tót 
dep, thì được mọi người quy trong tôn kính, trở thành người 
cần yếu trong xã hội, ở nơi nào cũng đón nhận sự yêu thương 
và tạo nên sự an vui thanh tịnh được sanh khởi. 

Có lời Phật Ngôn dẫn chứng với sự giải thích điều nguy 
hại một khi đã phạm một điều học 0161, dù nhỏ hay nhẹ, cũng 
cản ngăn con đường về Thiên Giới hay Đạo Quả Níp Bàn, như 
sau: 

“Sapattikassa bhikkhave niriyam vadāmi tiracchanayo 
niyam” Này chu Ty Khưu, Địa Nguc hay Suc Sanh là cảnh 
giới dành cho các ty khưu phạm giới `. 

Các Nhà Chú Giải dẫn chứng môt tích truyện trong bộ 
kinh Chú Giải Kiết Tường để thấy được sự “Nguy hại trong 
việc phạm giới” sau đây: | 

“Удо thời kỳ còn Giáo Pháp của bác Chánh Đẳng Giác 
Kassapa (Ca Diép), có một vi ty khưu hành trì tu lập trong 
rừng già được tắm ngàn năm, với giới hạnh rất trang nghiêm. 

Một ngày nọ, vị t> khưu này dùng ghe đi dọc theo sông 
Hằng. Khi đến một nơi có nước chảy xiết, ghe bị cuốn trôi di 
rất nhanh, làm cho vị ty khưu hoảng hốt kinh sợ, dùng hai tay 
níu lấy một bui có tranh dang mọc ở ven bờ, và rui thay, bui 
có tranh bi đứt Па ra khỏi bo. 
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Khi về tới Tịnh Xá, vì tỳ khưu quên tó bày phát lỗ зат 
hồi, vì nghĩ đó chỉ là một tội nhỏ. 

Dén phút cận tử lâm chung, vị ty khuru có сат tưởng nhu 
có lá tranh đến quấn cào vào có. Lúc báy giò, vị này khởi tâm 
muốn được sám hối, nhưng ngay khi ду không có một vi tj 
khưu nào đang ở trong Tịnh Xá, dé được phát 10. 

Vi tỳ khuru sanh khởi tâm hồi hận ưu phiên vì nghĩ rằng 
giới hạnh đã không được trong sạch. 

Vita dứt dòng nghi suy là cũng vừa đoạn lia thọ mang, vi 
ty khưu di tục sinh làm một Long Vương có tên là Erakapatti. 

Trải qua một thời gian rất lâu dài, từ thời kỳ của Đúc 
Chánh Đẳng Giác Kassapa đến Đức Thé Tôn hiện tại, hói tuc 
duyên được Thinh Văn Giáo Pháp, liên khởi phát tâm tín 
thành, nhung Long Vương chỉ xin được thọ Tam Quy và Ngủ 
Giới, và không thể thành tựu quả vị Thánh Nhân, vì hãy con 
mang xác thân của hàng súc sanh. 


Đạo với đời tất yếu phải song hành. 

Và như thế, cả hai loại giới luật được nói đến ở phần 
trên, là một công cụ bảo hộ, khảo sát, kiểm tra và trông nom 
chỉ đạo kiến thức cho thành bậc da văn học giả và có nghệ 
thuật hiện hành ngay thăng chân chánh. 

Nếu người không biết xử dụng kiến thức thành thạo thì 
sẽ phát sanh sự khó khăn và tôn hại. 

Do đó, với người có sự mong ước được sự an vui, sự 
tăng trưởng tiễn hóa trong đời thì nên trau giói kết hợp song 
hành cả hai loại giới luật, bởi vì đời sống của chúng ta liên 
quan mật thiết cả đường đời và đường đạo, không thé tách rời 
ra được. 

Kiến thức đường đạo là một công cụ thăng tién tâm linh 
cho tiễn hóa thạnh đạt chất lượng. Kiến thức đường đời là 
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một công cụ thăng tiến thể xác vật chất cho tiễn hóa thanh đạt 
chất lượng. | 

Và cả hai loại này phải phối hợp vào một với nhau, 
không đối kháng và mâu thuẫn, không chênh lệch thiên vị, và 
người tu tập rèn luyện những lời dạy bảo một cách chân 
chánh, như thế đời sống hiện hành một cách tĩnh lặng an vui. 

Với nhân này, Đức Phật dạy răng có giới hạnh qua sự 
học hành tốt đẹp là điều kiết tường, là con đường tiễn hóa của 
cuộc đời. 


Lời nói thành mỹ ngôn hảo từ. 

Điều kiết tường thứ tư là *Subhasità ca ya vaca” có lời 
nói thành mỹ ngôn hảo từ. Lời nói gọi là mỹ ngôn hảo từ 
được kết hợp với năm điều: 

I. Nói lời hợp thời. 
Nói lời chân thật. 
Nói lời địu ngọt lịch thiệp. 
Nói lời hữu ích. 


Nói lời từ ai. 


л М Om 


Lời nói phải 4ё nghe, ngọt ngào và êm dịu. 

Nếu nói với lời phi thời, không chân thật, vô ích, và nói 
với lời độc ác, không được xếp là mỹ ngôn hảo từ, mà xếp 
thành thô ác ngữ. 

Nói năng chuyện trò hay lời nói của chúng ta rất quan 
trọng. 

Nhà chú giải có so sánh thật đáng chú ý như sau: 

Cửa khẩu là một, con số là hai, thư tịch có là ba, có trí 
tuệ không tón hại dẫn đến đa văn, vô ngôn bất cực thân, nói 
lời lường gạt không thành công, chỉ uống công với người vui 
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thích luận điệu, khó khăn đói lả bởi cái lưỡi, lời hay với người 
từ ái, suy nghĩ thích hợp mỗi khi nói. 

Các Nhà Chú Giải dẫn chứng một tích truyện trong bộ 
kinh Chú Giải Kiết Tường dé thấy được việc “Chân ngón cán 
phái hop thoi” sau đây: 


"Thuó xưa, có một con rùa sóng tại một ao hô trong rừng 
già gân thành Bārānasī. Mỗi ngày có một đôi hạc thường bay 
đến hồ này để kiếm vát thực nuôi mang. Và nhu thế, rùa và đôi 
hac, lâu ngày được thân quen với nhau, và trở nên rất thắm 
thiết. 

Rùa hỏi thăm đôi hạc về trú xứ, уд được biết đôi hạc 
thường trú ở trong rừng già, trên đỉnh núi Tuyết Lãnh Rùa 
ngỏ lời muón viễng thăm nhưng ngại đường xa, và nghĩ ra một 
kể hay, đem ra bàn với đôi hạc. Với một khúc số mà đôi hạc 
ngậm ở hai dáu, rùa thì ngậm ở khúc giữa, và khi đôi hạc bay đi 
thì sẽ mang rùa theo cùng. 

Đôi hac nhận lời và căn dán với rùa: 

“Trong lúc hai chúng tôi đang bay, nếu bạn có được nghe 
hay thấy diéu la, thì cũng không nên mở miệng dé nói hay hỏi 
diéu chỉ са”. 

Rùa vui thích và vội vã nhận lời. Nhưng đến khi đôi hạc 
dang bay ngang qua kinh thành Bārānasī, đám trẻ соп thấy lạ 
mới la lớn lên rằng: 

“Ó! La quá, hãy trông kia, rùa biết bay! ". 

Nghe như thé, rùa quyết lòng muốn đính chánh, là hac biết 
bay chớ quả thật không phải là rùa, nhưng khi vừa hả miệng ra, 
rùa bị rơi xuống đất và chết liền ngay trước mặt của nhà Vua và 
một vị quán sw dang đứng trong vườn Thượng Uyén. 

Được thừa dip tốt, vị quán sw chỉ vào xác rùa và táu với 
Đức Vua: 

“Người nói không hợp thời thường hay bị tai hại nhu 
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уйу”. 

Nhắc đến tích truyện này, Đức ТАё Tôn dạy chư tỳ khưu 
biết, vị quân sư là tiền thân của Ngài, tùy phương tiện dé nhắc 
nhớ với nhà Vua là phải biết “Chân ngôn cân phải hợp thoi” 


Lời nói rất quan trong. | 

Trong bộ Kinh Chú Giải Kiết Tường trình bày dẫn chứng 
một tích truyện của người có sự hiểu biết khi nói với người 
không hiểu biết khi nói: | 

“Có bốn thanh niên giàu có nhìn thấy một thợ săn đánh 
xe bò chuyên chở thịt di ngang qua, mới mở lời xin được thit 
để ăn. 

Người thứ nhất gọi to: “Này thợ săn, xin cho tôi được 
thit”. 

Người thợ săn bảo rằng: “Nên nói lời tốt đẹp đáng nghe, 
lời nói của người thô tục quá hư hỏng, do đó chỉ lấy thịt bầy 
nháy tương xứng với lời nói thô tyc”. 

Người thứ hai ngỏ lời: “Dạ anh trai, xin cho tôi được 
thit”. 

Người thợ săn nói: “Anh em nhu thé thú túc, do đó ta sẽ 
cho người thịt bắp đùi `. 

Người thứ ba thưa rằng: “Dạ thưa cha, xin cho con được 
thịt”. 

Người thợ săn trả lời: “Lời nói “Cha” làm cho trải tim 
rung động. Lời nói cua nguoi ví 10 trái tim, do dó, ta sé cho 
thịt trái tim đến cho người ". 

Người thứ tw nói rằng: “Này dao hữu, hãy cho thịt đến 
chung tôi”. 

Người thợ săn đáp: “Nhà nào không có bạn hữu thì nhà 
đó cũng ví to như rừng hoang. Người có bạn htu cũng twong 
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tự như có tất cả mọi thứ. Do đó, ta sẽ cho tất cả thịt đến cho 
Ngài”. 

Người thợ săn hoan hý cho tất cả thit đến cả bőn chàng 
thanh niên giàu có này, và trở thành hảo bằng hữu đi suốt cả 
cuộc dòi”. 


Câu chuyện được đề cập ở phần trên, trình bày cho thấy 
tầm quan trọng của lời nói. Có lời nói làm nên nước nên nhà 
hoặc lời nói làm nước mát nhà tan. 

Và với người có giọng nói luận điệu thì sẽ phá hủy hết tất 
cá, do đó nhà chú giải mới nói răng không có chi sánh tầm 
quan trọng băng lời nói. 

Đức Phật dạy răng có /ời nói thành mỹ ngôn hảo từ là 
điều kiết tường, vì làm nhân cho đón nhận sự lợi ích, sự an vui 
sự tiến hóa nhu đã dé cập ó phần trên, và theo phần đối nghịch 
lại, với lời thô ác ngữ thì phá hủy tất cả mọi điều. 

Như thé, người mong mỏi sự tăng trưởng tiến hóa trong 
đời sống thì nên nói những lời chân chánh ngay thắng. 


Các Nhà Chú Giải dẫn chứng một tích truyện trong bộ 
kinh Chú Giải Kiết Tường để thấy được việc “Giá tri của lời 
nói tir ái” sau đây: 

“Vao thuở xa xưa, tại Хи Takkasila, có một vi Bà la Món 
nuôi và thương yêu một con bò đực như là con trẻ, và đặt tên là 
Nandavivàla. 

Khi bà lón lén, cám тёп án đức của vi Bà La Món, dà di 
đến và nói rằng: 

"Tháy hãy di đánh cá cuộc với vị Trưởng Giá giàu có là: 
“Bò của tôi có khả năng kéo được một trăm cô xe chở đây hàng 
hóa. Và xin được đánh cá cuộc với các bò của Trưởng Giá”. 


Vi Bà La Môn này hoan hy và làm y theo lời căn dặn của 
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bò, với sự đánh cá cuộc là một ngàn đồng tiên vàng. 

Đến ngày thi йди, bắt ách vào có bò xong, vi Bà La Món 
thét lén thát to: 

“Này con bò chết bám, hãy kéo xe di mau lén! ". 

Bò Nandavivala nghe lời thô ác ngữ như thé, ngã lòng thói 
chi, không còn muốn kéo xe nữa. Vị Bà La Môn thua cuộc, và 
khó tâm sáu muộn trong lòng. Về tới nhà, bò thấy thé, lại nói 
với người chủ: 

1, hôi Бау giờ, Thây hãy di đánh cá cuộc một lân nữa di và 
với số tiền lên gấp đôi. Nhưng xin Thây không nén a i lời thô 
ас ngữ với tôi ! " 

Vị Bà La Môn lại hoan hy và thực hiện theo lời căn айп 
của bỏ. 

Ngay thi йди lại đến, bát ách vào có bò, vị Bà La Món vuót 
ve bó Nandavivála và thi thám bén tai: 

“Con oi! Con hãy cứu giúp cho Cha, và hãy kéo xe cho 
được thật 161. Nếu không thi Cha sẽ dau khó vô cùng”. 

Với những lời dịu ngọt từ ái, bò phán khởi trong lòng, kéo 
một trăm cô xe đi một cách mau lẹ và dễ dang. Và vị Bà La 
Môn đã thắng cuộc. 

Vira dứt xong Tuc Sanh Truyện này, Đức T. hé Tôn dạy báo 
chư Tỳ Khưu được biết, bó Nandavivala là tiền thân của Ngài, 
và thốt lên một câu kệ: 


Nanuññameva bhãsmiya _ Namuññam kudãcanam 

Рһапайса nāmalabhesi Tena cittamano ahuti. 

“Không nén nói lời trái y dén với người. Không nén nói 
lời nghịch lòng với nguoi. Với lời diu ngọt từ ái, đã làm cho bò 
kéo xe, cho người chủ được thăng cuộc ”. 


Tóm hroc cá bốn điều kiết tường. 
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Tóm lược trong câu kệ thứ tư có bốn điều kiết tường là: 

1. Việc thành người đa văn kiến thức hoặc thành bác học 
đa văn, hoặc chú tâm trong học tập, gọi là bậc tri thức. 

2. Có nghệ thuật là sự thuần thục trong các ngành nghề 
thủ công, có kỷ хао hoặc thông thạo, gọi là nghệ nhân. 

3. Có giới luật là được học hỏi chỉ dạy tốt đẹp, là người 
đã thọ trì giới luật chính chắn. 

4. Có mỹ ngôn hảo từ. 


Cả bốn điều này thành kiết tường, là nhân làm cho sự 
tiễn hóa thạnh đạt một cách thù thăng. 

Tuy nhiên bốn điều kiết tường này trọng yếu hơn các 
điều khác, là kiết tường được kiến tạo không giống như Thiết 
Hữu Kiết Tường, là phải bắt tay thực hiện tạo dựng đặng có 
hảo kiết tường. 

Do đó, xin tất cả các bậc hiền trí có mưu cầu Sự an уш Sự 
tién hóa trong đời, nên sinh hoạt theo nền tàng bốn điều kiết 
tường này, thì đời sống được an vui thạnh đạt trọn vẹn. 


Phần vấn đáp trong bón điều kiét tường vừa ké trên 

1. Hỏi: Thế nào gọi là bác học đa văn của hạng tu sĩ 
xuất gia? 

Đáp: Hạng tu sĩ xuất gia cần phải trau giói ba điều dé làm 
thành kiến thức căn bản: 

1. Pariyattisutta — Pháp Hoc: học nhiều hiểu rộng vé 
Pháp Hoc, là Tam Tạng kinh điển. 

2. Patipattisutta — Pháp Hành: thông suốt thành thạo vé 
Pháp Hành, con đường tu tập. 

3. Pativedhasutta — Pháp Thành: rành rẽ con đường tién 
hóa và tu tập giải thoát. 
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2. Hỏi: Hãy định nghĩa bác da văn học giả. 
Đáp: Bậc đa văn học giả phải hội đủ năm điều: 


= 


. Bahusutta: đa văn quảng kiến. 

2. Dhata: thông suốt ý nghĩa của các Pháp. 

. Vacasa paricifã: rành ré các Pháp và có khả năng 

giảng giåi lại cho người. | 

4. Manasanupekkhd: hăng luôn suy tư nghĩ ngợi, nghiên 
cứu các Pháp cao siêu, thực hành theo Pháp đã được 
học và nhận được sự lợi ích của đa văn kiến thức. 

5. Ditthya supatividdhà: liễu tri do bởi trí tuệ, Tuệ Minh 

Sát thấy rõ Ngũ Uán và thành tựu Đạo Quả Níp Bàn. 


Сә 


3. Hỏi: Hãy nói nguyên nhân phát sanh trí tuệ. 
Đáp: Có bốn nguyên nhân phát sanh trí tuệ: 


I. Sappurisupasamseva: thân cận với các bậc hiển triết. 
2. Saddhammasavana: được nghe Chánh Pháp của các 
bậc hiền triết, là: 
- Saddha: có đức tin, niềm tin chân chánh (Tín). 
- Sila: có giới luật (Gió). 
- Hiri: có sự hỗ then điều xáu ác (Тат). 
- Ottappa: có sự ghê sợ điều xấu ác (Quý). 
- Bahusacca: học nhiều hiểu rộng ( Văn). 
- Casa: có hạnh xà thí, cho ra (Thí). 
- Раййа: có trí tuệ (Tuệ). 
3. Yoniso manasikarã: tác y khôn khéo (nhu lý tác ý). 
4. Dhammanudammapatipatti: thực hành đúng theo các 
Pháp của bậc hiện triết đã dạy. 


4. Hỏi: Có bao nhiều hạng người nữ không được phạm vào 
giới thứ ba, giới tà hạnh? 
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Đáp: Có 20 hạng người nữ không được phạm vào giới tà 

hạnh, là: | 

1. Maturakkhità: người nữ còn có Me giữ gin. 

2. Piturakkhità: người nữ còn có Cha giữ gin. 

3. Matapiturakkhita: người nữ còn có Cha Me giữ gin. 

4. bhaturakkhita: người nữ còn có Anh hoặc Em trai giữ 
gìn. 

5. Bhaginirakkhità: người nữ còn có Chị hoặc Em gái оі 
gìn. 

6. Natirakkhita: người nữ còn có thân quyến giữ gìn. 

7. Gottarakkhita: người nữ còn có dòng ho giữ gin. 

8. Dhamưmarakkhifđ: người nữ còn có Pháp Luật giữ gìn 
(như con nuôi, xin xuất gia ở trong giới luật, còn có 
người trong Đạo giữ gin, như Ty Khuu Ni, v.v.). 

9. Sararakkhitü: người nữ đã có Chồng hay người đi hỏi 

rói. 

10. Saparidanto: người nữ đã có Pháp Luật của đất nước 
giữ gin (như chánh quyén dang giam giữ, không cho 
hành động theo ý muốn của mình). 

11. Dhanarakkhiiã: người nữ đã có người xuất tiền của ra 

. mua để làm vo. 

12. Chandavásini: người nữ do hai bên đã thương yêu, 
bằng lòng về làm vợ. 

13. Bhogavásini: người nữ do muốn được tài sản của cải, 

_ làm vợ vì tiên. 

14. Patavüsini: người nữ nghèo khó chịu làm vợ vì y 
phục. 

15. Odapattakint: người nữ do người nam di cưới hỏi theo 
phong tục. 

16. Obhafakumbhafã: người nữ do người nam tiếp đỡ vật 
nặng ở trên đầu hạ xuống, rồi băng lòng làm vợ. 


5 


MANGALA SUTTA Tác Giả: GUTTACITTA MAHATHERA 


L6 


16. 


Düasr ca bhüriyà: người nữ làm tôi tớ trong nhà, và nay 
duoc làm vo. 

Kammakārinī ca bhãriyã: người nữ làn công mướn, 
và nay được làm vợ. 


. Dhajahata: người nữ bi bát ở ngoài chiến trường (tü 


binh) dem vé làm vo. 


. Mahuttikà: người nữ có tinh y với người nam dang 


giữ gin trong chốc lát. 


5. Hỏi: Hãy trình bày quả phước Баи của lời nói chán that. 
Đáp: Lời nói chân thật đem lại những quả phước báu như 
sau: 


Lời nói chân thật thuộc Thập Thiện Nghiệp, nhán 
sanh phước báu. 

Lời nói chân thật có nhiều đại phúc, làm cho được an 
vui hiện tại và vi lal. 

Lời nói chân thật đem lại lợi lộc, quyền tước, tài sản, 
quyên thuộc, và bạn hữu. 

Lời nói chân thật làm cho mọi người tin tưởng, có 
niềm tin. 

Lời nói chân thật được hưởng quả phước từ Nhân, 
đến Thiên và Níp Bàn. 

Lời nói chân thật đem lại an vui hạnh phúc theo như 
ước nguyện. 

Lời nói chân thật là người đang đi theo con đường 
của Chư Phật. 
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Chương thứ năm 
Phụng dưỡng Mẹ Cha, nuôi nắng VỢ соп, 
có việc làm chẳng lân lộn 


Matapituupatthanam Puttadarassa sangaho 
Anakula ca kammantaà | Etammangalamuttamanti. 
Phung duóng Me Cha, nuói náng con cái, 

giúp dð vợ nhà, Có nghề nghiệp chẳng lẫn lộn, 


Đó là Kiết Tường thù thắng. 


Kết hợp са bốn điều này lại thành kiết tường, là con 
đường tăng trưởng tiến hóa một cách tối thượng trong đời 
Sna 


Nác thang kiết tường dẫn đến su hoàn hảo trong đòi 

Tiếp theo đây, sẽ tiếp tục trình bày Pháp Thoại liên quan 
câu chuyện kiết tường với các phần đã được trình bày phía 
trước. Kiết tường là nhân của sự tăng trưởng tiễn hóa trong 
đời sóng, hoặc là nên tảng thăng tién cuộc đời cho được tăng 
trưởng tiễn hóa, nói cách ngăn gon là con đường tiến hóa, 
hoặc là nguyên tắc thăng tiến cuộc đời. Vì lẽ ba mươi tám 
điều kiết tường này bao phủ trùm tất cả trong đời sống của 
chúng ta. 

Trong đời sóng hằng ngày, con người chăng mong cầu 
điêu chi hơn là sự hạnh phúc, và sự hạnh phúc sẽ được phát 
sanh là khi có được hảo bằng hữu, có được tài sản của cải, 
có công ăn việc làm, có gia đình tốt đẹp, và điều chánh yếu 
là có được hảo Tám thức. 
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Và tất cả những điều vừa đề cập đến, đều hiện hữu 
trong cả ba mươi tám điều kiết tường. 

Đức Phật nhìn thấy được vẫn đề và sự mong cầu trong 
đời sống của chúng ta, Ngài lập ý khải thuyết Kinh Kiết 
Tường trình bày ba mươi tám điều, nhăm giải quyết mọi 
vấn đề và đáp ứng moi nhu cầu Кё trên. 

Khởi đầu từ vấn đề và từng mỗi nhu cầu trong nën 
tảng của con người, là câu chuyện có liên quan đến sự hiện 
hữu, đi làm để mưu sinh, việc có ола đình, v.v, cho đến vẫn 
dé và sự mong cáu cüng tót, hoác vó cüng vi té diu dàng 
hơn tất cả những điều Кё trên, đó là câu chuyện của tâm 
linh. 

Ở những phán đầu của ba mươi tám điều kiết tường, là 
việc điều chỉnh nền tảng trong sự sinh hoạt hằng ngày của 
con người cho hiện hành đúng theo đường lối chân chánh, 
tiếp đến là việc kiến tạo để бп định cuộc sống trên nền tảng 
gây dựng một gia dinh cho được ón định vững chắc. Khi 
đời sống có được sự Оп định vững chắc, thì hướng đến một 
điều rất trọng yếu về tâm linh. 

Đó là việc phát triển đời sống cho được tién hóa một 
cách có hệ thông và tiếp nối liên tục. 

Vì lẽ đó, Đức Phật đã so sánh cả ba mươi tám điều kiết 
tường được ví như ba mươi tám nắc thang, mà hành giả cần 
phải bước lên tầng bậc, để đời sống được phát triển tiến hóa 
một cách vững chắc. Khi chúng ta càng bước lên được bao 
nhiêu thì đời sống của chúng ta sẽ được tiễn hóa vững chắc 
và sẽ có được nhiều hạnh phúc bấy nhiêu. 

Xuyên qua mười điều kiết tường hoặc con đường tiễn 
hóa như đã được trình bày, là: không giao du với người xấu 
ác, giao du với bậc hiên triết, cúng dường đến bậc đáng cúng 
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dường, ở trong quốc độ thích hợp, sự thành người hưởng 
phước báu dé dành khi trước, giữ minh theo lễ chán chánh, 
thành người da văn quảng kiến, có nghệ thuật, có giới hạnh 
qua sự học hành tốt đẹp, có lời nói chân chánh ngay thắng. 

Tất cả hình thành được bón câu kệ, và nếu đem so sánh 
với việc bước đi thì vẫn chưa đi được phân nữa lộ trình, đó chỉ 
là việc khởi đầu hoặc chỉ là phân nữa phần mà thôi. 


Tiếp theo đây, sẽ trình bày câu kệ thứ năm với bốn điều 
kiết tường, có nội dung theo phần Pali đã được dẫn chứng một 
cách tóm lược ở phía trước, như sau: 


Matapituupatthanam Puttadarassa sangaho 
Anakula ca kammanta — Etammangalamuttamanti. 
Phụng dưỡng Me Cha, nuói náng соп Cdi, 
giúp đỡ vợ nhà, Có nghê nghiệp chẳng lân lộn, 


Đó là Kiét Tường thù tháng. 


Cả bốn điều này thành kiết tường, là con đường tăng 
trưởng tiến hóa một cách tối thượng trong đời sống. 


Me Cha thật xứng là một Ап Đức Pháp 
( Gunadhamma ). 

Điều kiét tường thứ nhất là “Matapituupatthanam”, là 
việc nuôi dưỡng Mẹ Cha, có ý nghĩa là phung dưỡng, chăm 
Sóc, quan tâm đến, đền дар công án đến bác có nhiều ân đực, 
theo nhiều phương thức sai khác nhau một cách thích hợp. 

* Có hai hạng Mẹ Cha, là: 

1. Mẹ Cha sanh ra ta, hoặc là Mẹ Cha một cách thường 
nhiên, theo từ ngữ Pali là “Janaka — Thân Phu", *Janani 
hoặc /апейї — Thân Mẫu”, với ý nghĩa là “Đáng Sanh 
Thành". 
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2. Mẹ Cha dưỡng nuôi hoặc Mẹ Cha là bậc Ấn Đức, 
theo từ ngữ Pali là “Matu— Dưỡng Máu", “Pitu — Dưỡng 
Phụ” với у nghĩa là “Bậc Duong Пис”. 

Bởi như thế, xét thấy có hai hang Me Cha, là: Đấng 
Sanh Thành với Bậc Dưỡng Dục, đều được gọi là Mẹ Cha 
hoặc “Bác Ап Đúc Hoàn Hảo ”. | 

Có vài người được gọi là Thân Phụ hoặc Thân Mẫu, tức 
là chỉ làm “Đáng Sanh Thành" nhưng lại không có dưỡng 
nuôi con cái, nói một cách dë hiểu là chỉ làm việc sinh ra con 
ròi đem vứt bó và không nuôi dưỡng. 

Có vài người được gọi là Dưỡng Mẫu và Dưỡng Phụ. 
không làm việc sinh ra nhung lại làm việc dưỡng nuôi. 

Có vài người làm được cả hai, Sanh Thành và Dưỡng 
Duc. 

Có vài người, một cách đặc biệt, là trẻ ở chan tuói thanh 
thiếu niên hoặc chưa tới tuổi thành niên, không được thừa 
nhận là Dưỡng Mẫu hoặc Dưỡng Phụ, cũng không được coi 
là có đủ khả năng tự làm Mẹ Cha. Và như thê, thường luôn 
có vẫn đề giữa Dưỡng Phụ với Dưỡng Tử, hoặc Dưỡng Mẫu 
VỚI Dưỡng Ти. 

Quá thật vậy, nếu nhìn về phương điện Ап Đức Pháp, thì 
Dưỡng Phụ Máu là người có nhiều ân đức thù tháng hơn cả 
Đảng Sanh Thành, vì lẽ không phải là con của minh, nhưng 
vẫn hiện bày tâm lòng thương yêu từ ái, quan tâm dưỡng nuôi 
mãi cho phát triển lớn lên đến thành người khôn lớn. 

Việc dưỡng nuôi này không phải là thông thường, mà là 
một công việc nặng nê và to lớn, cần phải có Ап Đức Pháp, 
cán phái có rất nhiều su kiên trì nhẫn nai. 

Còn việc sanh thành, là một việc sanh ra con cái một 
cách phó thông và thường nhiên của tất cả chúng sanh, nhưng 
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chỉ là việc sanh còn việc dưỡng nuôi quả thật rất trọng yếu. 

Do đó, thật rất khó một khi nói răng Dưỡng Phụ Mẫu 
không là người trọng yếu, không là người có ân đức phước 
báu, quả thật không đúng như vậy. | 


Me Cha thát xứng là bậc Vô Sinh của con cái. 

Cả hai hạng Mẹ Cha quả là người rát đặc biệt, rất là 
trọng yếu đối với con cái, vi lé các Ngài là bậc có rất nhiều ân 
đức đối với hàng con, là dáng sanh thành, đã duóng nuôi, đã 
cho con sự giáo dục học hành, và đã có sự chăm sóc thương 
yêu con cái. Tình thương yêu của các Ngài rất to lớn vĩ đại, 
và kiên сб ví tợ Thái Sơn, không phai mờ, và dễ dàng quên 
lãng ví như tình yêu của những thanh thiếu nữ. Có một thi sĩ 
sáng tác một thi ca miêu tả tình Mẫu Tử như sau: 


Có tình nào kiên định đắm say, 

To tình Mẫu Tử bát lung lay, 

To nào ví to tâm Từ Mẫu, 

Bao phen hiện bày trẻ thơ ngây. 
Khi con tho lãnh đời dau khó, 
Lòng Me muôn phán khó dáng cay, 
Khi con áo não bao phiên nhiêu, 
Long Me luy sâu, thám khôn ngoai. 
Khi con ra di, lia khỏi Ме, 

Me mỏi mát cho, lệ mãi rơi. 

Khi con lui gót, quay trở lại, 

Long Mẹ mừng, to trẻ thơ ngây! 


Theo đường lối của Phật Giáo, Ngài tán thán rất nhiều 
ân đức các bậc Danh Hiền Phụ Mẫu, cho đến thành bậc Pham 
Thiên, thành Chư Thiên, một bậc Ấn Sư đầu đời, thành một 
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bậc Vô Sinh (Ứng Cúng) hoặc là bậc Gia Nội của các con. 

Có phần Pali dẫn chứng trong Túc Sanh Truyện 
Somanandajataka, thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikaya) 
như sau: 


Brahmati Matapitaro PubbñcarIyñfl vuccare, | 
Ahuneyya ca puttanam Pajāya anukampaka. 


Có ý nghĩa là: Ме Cha là dáng bảo hó và nuôi dưỡng 
con cái. Nhw vậy, các Ngài được nói đến là dáng Pham 
Thiên, là bậc Án Sư, và là bậc Vô Sinh (Ứng Cúng) của các 
соп. 


Phương thức đền đáp công ân Me Cha. 

Như đã được đề cập đến, Mẹ Cha là những bậc có rát 
nhiều ân đức to lớn đối với con cái, vì lẽ đó, từng mỗi người 
con cần phải biết đáp đền công ân đức hạnh của các Ngài, 
không thể chờ đến già nua hay ngồi khóc than mới đến giúp 
đỡ, mà phải biết làm tròn bón phận của hàng con đối với ân 
đức Mẹ Cha. 

Là bậc Hiếu Tử ngoan hiền thì cần phải làm năm điều 
đáp đền công ân đức hạnh của Mẹ Cha: 

1. Phải phụng dưỡng, chăm sóc, trông nom, ân cần quan 
tâm Mẹ Cha cho luôn được an vui cả về Thân và Tâm, luôn 
cá những lúc bình thường và lúc óm đau. 

2. Phải nhận lãnh và gánh vác những công việc nặng nề 
của Mẹ Cha. | 

3. Phải gìn giữ gia phong lễ giáo của dòng họ, thật xứng 
là người có danh vị thanh cao và gia đạo hiền lương. 

4. Có hạnh kiểm xứng đáng là người thừa kế, tức là 
người đón nhận tài sản thừa kế của Mẹ Cha, với sự việc là 
người siéng năng cán mẫn, có sự hiểu biết việc quản lý, gin 


92 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


giữ tài sản không cho bị tón hại, có sự hiểu biết làm cho tài 
sản được phát triển tăng trưởng, có sự hiểu biết gìn giữ quyền 
lợi, và đoàn kết trong tất cả anh chị em bà con họ hàng. 

5. Khi Mẹ Cha đã thọ mạng diệt, nên kiến tạo những 
Thiện phước dé hồi hướng đến các Ngài. Với nét đặc trưng 
như là: “Ngay lúc đang cúng dường hay hộ độ Chư Tăng” 
hoặc “Khi Mẹ Cha đang hiện hữu thì xin cho nuôi dưỡng sốc 
thân. Khi Mẹ Cha quá vãng thì xin cho được nuôi dưỡng 
Тат thức `. 

Và lấy cái chi để nuôi dưỡng Tâm thức? Chính là lấy 
Thiện Phước để nuôi dưỡng, vì lẽ Thiện Phước làm duyên 
sanh sự an lạc cho đến cả người tự tạo Thiện Phước, và đến 
với người їЛиёп Tám hoan hy (anumodana — tùy hý công 
đực) theo Phước mà người đã kiến tạo. 

Kiến tạo Thiện Phước và hồi hướng là thiện sự cuối 
cùng của hàng con phải nên làm, để đáp lại ân đức của Mẹ 
Cha. 

Tất cả con cái, khi đã làm tron vẹn năm điều bón phận 
như đã được dé cập ở phía trên, Đức Phật liệt vào hạng người 
báo đáp дп đức (katafüfiükatavedipuggala — дёп ân đáp 
nghĩa, kataññūtāpuggala — người tri thọ ân đúc), thường 
được đón nhận su tán thán và ca ngợi của các bậc hiển triết ở 
khắp mọi nơi, thường sé thành người thọ hưởng sự an vui tién 
hóa ngay trong kiếp hiện tại và vị lai. 

Có phần Pali dẫn chứng trong Kinh “Con Phụng Dưỡng 
Ме - Mãtuposakasutta” như sau: 


Yo mataram pitaram vã macco dhammena posati, 
Tayo nam paricariyaya matapitüsu pandita, 
Idheva nam pasamsanti pecca sagge pamodati. 


Có ý nghĩa là: Với người phụng dưỡng Me Cha đứng 
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theo Chánh Pháp, là việc chăm sóc nuôi dưỡng Mẹ Cha hằng 
được các bậc hiền triết trong thé gian tán thán ca ngợi. Và 
chính người đó khi thân hoại mạng chung trong thé gian này, 
sẽ được tho an vui trong Thiên Giói. 

Các Nhà Chú Giải dẫn chứng mót tích truyện trong bộ 
kinh Chú Giải Kiết Tường để thấy được việc “Giá tri của sự 
phụng dưỡng Me Cha" sau đầy: 

"Thuó xưa, khi Рис T. hé Tôn ngự tại Kỳ Viên Tự, của 
Trưởng Giả Cấp Cô Độc, gân thành Savatthi. Tai nơi ду, có 
một vị Trưởng Giả Bà La Môn rất giàu CÓ, và CÓ nám nguoi 
cơn trai đã vừa lập gia đình xong. 

Không bao lâu sau đó, người vợ cua Trưởng Giả mãn 
phân, thì ông nghĩ tới việc tục huyền để chăm sóc gia đình. 
Năm nàng dâu được biết у định đó, nên đã Ьап với năm người 
chóng: 

“Nay Cha đã già yếu mà còn tính tới việc tuc huyén dé 
làm chi ? Hãy dé cho chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc 
phụng dưỡng Cha già, không hon sao. ` 

Nghe như thé, năm người con trai di đến hấu Cha và 
trình bày tự sự mọi việc. Người Cha vô cùng hoan hy, bằng 
lòng chia tài sản của cải ra làm năm phán cho cả năm người 
con. Sau đó, Ông thu xếp dé don vé ở chung với từng mỗi 
nguoi соп, tuân tự thay phiên nhau, hết nhà này đến nhà Ма. 

Lúc ban йди, năm nàng dâu đổi đãi với Ông rất mục chu 
đáo và tử tế, nhưng sau lần lần phai nhạt, cuối cùng thì tất cả 
năm nàng dâu đều bỏ phế việc chăm sóc và trái lại, còn xua 
đuổi Ông. 

Nhìn thấu rõ sự việc, Ông không thé chịu nói tình cảnh 
hắt húi và hám Ми, Ông rời khỏi môi gia đình của năm người 
con, dé di xin ăn, ở theo đầu đường xó chợ, vô cùng khổ sở. 
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Một ngày nọ, Ông gặp được mót người bạn củ, dem 
thuật lại hoàn cảnh của Ông, và xin người bạn tìm phuong 
cứu giúp. Nghe qua câu chuyện, người ban thưa với Ông: 

“Ома thật, tôi không biết phương cách nào để giúp bạn 
được. Tuy nhiên, bạn hãy đi đến Kỳ Viên Tự, dé diện kiến 
Đức Thé Tôn, Ngài có đủ khả năng cứu giúp tất cả mọi chúng 
sanh, từ vật chất lẫn tỉnh thân `. 

Nghe lời chỉ dạy của bạn, Ông đến Kỳ Viên Tự, quy 
đảnh lễ Đúc Phật, trình bày mọi sự việc về hoàn cảnh của 
minh, và cầu xin Đức Phát chỉ dạy phương cách để cho Ông 
được thoát khó dau. 

Бис Tit Phu day Опе Айу dén vào buói tói ngày Кат dé 
nghe Thuyét Pháp, và sau thói Pháp Thoại thì Ngài sẽ giải 
quyết vấn dé cho Ông. 

Đến ngày rằm Trăng tròn, có rất nhiều Phát Tử ха gán 
vân tập vé Ky Viên Tự dé Thính Pháp, có са năm người con 
trai cua Trưởng Giả và Đức Vua Pasenadi. Sau thời Pháp 
Thoại vừa йй, vị Bà La Món bát hạnh này đứng lên giữa hội 
chúng và xin được thưa chuyện: 

“Kính xin tất cả quy Thiện Trí Thức Đạo Tâm cho lão 
nó được có đôi lời xin bộc bạch tại nơi đây. Chắc có lẽ, Quy 
Ngài không quên răng lão nô xưa kia là một T rưởng Giả 
trong kinh thành này. Hôm nay, lão nó đã là môt kẻ di xin 
ăn, lang thang khắp đường phố với một cây gậy ở trong tay. 

Sự thật, lão nô có năm người con, nhưng tất сд ndm 
nguói con trai cua lão nó còn thua cây gậy này. Vi cây gậy, 
lão nô còn nhờ được để chống đi, ngừa những lúc chân rung 
tay yếu, hoặc dé đánh chó đuổi mèo, còn con của lão nô, sau 
khi đã chia tài sản của cải để thọ hưởng, thì đã đuổi xua lão 
nó, và dé di xin ăn như уду”. 
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Tắt cå những Phát Tử hiện diện tại nơi giảng đường, có 
cả Đức Vua Pasenadi rất bát bình với sự việc này, và đã xin 
Ông hãy chỉ cho biết ai là những người con của Ông. Ông 
lân lượt chỉ đủ năm người con trai cũng dang có mát tại noi 
đó. Đức Vua Pasenadi muốn hình phạt hay xử trám những 
con bất hiểu, nhưng ông Trưởng Giả đã xin tha mạng các 
соп. 

Thấy được tám lòng bác ái vô lượng của Cha già, cả 
nám con trai di đến và tỏ bày sự sám hồi ăn nën, xin được 
rước Ông về để nuôi duong. 

Khi Ông vé đến nhà của các con, thi máy nàng dáu bát 
binh và không bằng lòng cho Ông vào nhà, nhưng cả năm 
người con trai đông cùng thốt lên lời: 

“Nếu các người không băng lòng, thì cứ tự tiện đi rời 
khỏi nhà này, chứ chúng tôi không thể ty liệt và hèn hạ thua 
cả cây gậy cua Cha chúng tôi `. 


Nuôi nắng con cái. 
Điều kiết tường thứ hai là S Dusasángako?. nuói náng 


con cái, có y nghĩa là nuôi dưỡng, quan tâm, day dó, giáo duc, 
У.У. 


Con cái có ba thứ hạng: 

1. Thượng Đăng Tử (Abhijataputta): hàng con tót dep 
vuot hon Me Cha, có y nghia là có su phát trién tién hóa thinh 
danh (trong công ăn việc làm) hoặc thịnh đức (về đức hạnh) 
hơn cả Mẹ Cha. 

2. Trung Đăng Tử (Anujataputta): hàng con sánh 
ngang với Mẹ Cha, có ý nghĩa là không phát triển hơn hoặc 
tốt hơn nhưng cũng không thấp hơn Mẹ Cha, và cũng có khả 
năng gìn giữ ân đức tài sản kê thừa của Mẹ Cha, luôn cả duy 
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trì dòng dõi Tông Môn cho được bên vững lâu dài. 

3. Hạ Đăng Tử (Avajataputta): hàng con xấu xa hoặc 
ty liệt hơn Mẹ Cha, có ý nghĩa là hàng con này sinh ra để phá 
hoại ân đức tài sản kế thừa cũng như dòng dói Tông Môn của 
Mẹ Cha. 


Dưỡng nuôi thể xác, tu dưỡng tầm linh. 

Quả thật muôn cho việc nuôi nắng và dạy dỗ con cái 
được tốt đẹp hoặc không bị xấu xa, không thé nào chỉ có việc 
lưu tâm để ý thường xuyên được. Vì lẽ, có nhiều bậc Mẹ Cha 
nói rằng việc đưỡng nuôi con cái tốt đẹp, sự thật không chỉ 
thuần là cho con cái có được một nền giáo dục hoàn hảo, một 
sự day dó nét hạnh thiện mỹ. 

Điều chánh yếu được đề cập đến, là câu chuyện về 
Phước Duyên và Nghiệp Báo giữa con cái với Me Cha, đã có 
được kiến tạo liên quan tương xứng từ trong kiếp quá khứ, 
cũng không thé chỉ nhám và dó vào Nghiép Báo một cách don 
thuần, viện dẫn "Nghiép đã tự tạo ra và bây giờ phải tự thọ 
lành". 

Do đó, Mẹ Cha khi đã sinh con ra đời, ngoài việc nuôi 
đưỡng con cái cho được phát triển to lớn theo thường nhiên, 
còn có một trách nhiệm khác nữa của người làm Mẹ làm Cha, 
đó là cần phải dạy dỗ uốn năn về Tâm Thức, mặt tâm linh cho 
được phát triển tốt đẹp. Không thể chỉ lo nuôi dưỡng xác 
thần mà quên lãng việc giáo dục tâm linh. 

Theo đường lối của Phật Giáo, Đức Phật đã có lập ý chỉ 
dạy bậc Phụ Mẫu phải song hành trong việc nuôi đưỡng con 
cái, dưỡng Thân tu Tâm, không thé thiếu một và phải có đủ cả 
hai, hội đủ năm điều trách nhiệm của Mẹ Cha đối với con cái, 
là: 
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1. Ngăn сап không cho làm điều xấu ác: có ý nghĩa là 
dùng mọi phương thức khôn khéo để ngăn ngừa, сап ngăn, 
phòng hộ không cho con làm điều xấu ác. 

2. Đặt dé trong sự tốt đẹp: có ý nghĩa là giáo dục, day 
dỗ nën thiện công đức, hạnh kiểm tốt, duy trì trong Tâm Thức 
của con cái. 

3. Kiến tạo nén Trí Dục thiện hảo: có ý nghĩa là khuyến 
khích, vun bồi việc giáo dục theo cả hai đường lối, Đạo Đời 
Song Tu. 

4. Dựng vợ gã chông thích hợp: có ý nghĩa là MP hộ, 
giúp đỡ cho con trẻ có được đôi lứa thích ứng. 

5. Trao tài sản kế thừa hợp thời: có ý nghĩa là khi đã 
đúng thời, có bón phận và trách nhiệm trao truyền tài sản cho 
con cái dé tạo dựng vốn liéng tiếp nối gia nghiệp tốt dep. 

Dẫn chứng một tích truyện của Trưởng Giả Cấp Cô Độc 
tiếp dẫn độ con, như sau: 

Như уду được nghe, Trưởng Giả Cấp Cô Độc có một 
người con trai tên là KALA. Người con này không có Tâm tín 
ngưỡng Phật Pháp, thiên về Tà Kiến. Trưởng Giá đã tim 
nhiều phương cách để đưa con về Chánh Kiến, nhưng уйп 
chưa được. Trưởng Giả rất lấy làm lo buôn, ngày nọ Trưởng 
Giả đi đến bảo với con rằng: “Này con yêu ади của Cha, con 
hãy di thọ tri Trai Tịnh Giới và nghe Pháp của Đức Phật. 
Cha sẽ cho con một trăm đồng tiên vàng”. 

Người con nghe Cha bảo thế, có Tâm thỏa thích vì muốn 
được tiền, đã đi đến Kỳ Viên Tự dé thọ Trai Tịnh Giới cho có 
lệ và tìm góc khuất lấp dé nằm ngủ cho đến sáng trở vé nhà 
và lãnh tiên. 

Một ngày khác, Trưởng Спа báo con: "Này con yêu dấu 
của Cha, con Айу di nghe Pháp của Đẳng Thiên Nhân Sư, cỗ 
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nhớ cho được một câu thì Cha sẽ thưởng cho con môt ngàn 
tiên vàng `. 

Người con vì muốn được tiền, nên bằng lòng di nghe 
Pháp, với Tâm suy nghĩ: “Та có găng lắng nghe và nhớ cho 
được một câu, rôi Ta sẽ rút lui, không việc gì khó са”. 

Khi KALA vào nơi giảng đường để nghe Pháp, có gắng 
ghi nhớ được một câu, nhưng khi vừa đứng dậy ra về lại quên 
hic thói. Đó là do oai lực của Đức Phật muốn tế độ KALA. 
Láy làm buồn lo, nên KALA đã quay trở lại, có chăm chú lắng 
nghe, cho đù chỉ một câu. Hôm ấy, Đức Phật khải thuyết về 
sự Chết, với nội dung về Tam Giới không một chúng sanh nào 
thoát khỏi Tử Thân. 

KALA liễu tri và phát Tâm kinh sợ sự Luân Hi, điệt trừ 
Phiên Não ngay lúc ấy và chứng đắc Quả Thánh Thất Lai. 

Vé lại nhà, nhớ đến số tiền thưởng của Cha, lấy làm hồ 
thẹn, КАГА vào phòng đóng cửa lại, không nghĩ việc ra ngoài 
vì lo ngại Cha nhắc đến số tiền thưởng. 

Sáng ngày, Đức Phật cùng với Chư Tăng đến nhà 
Trưởng Giả Cấp Cô Độc dé tho Trai T. ăng, cung lúc Trưởng 
Giá cho gọi КАГА ra để trao thưởng túi bạc. Đức Phật biết 
KALA đang lúng túng và hồ then trước Chư Tăng và Cha Mẹ 
nên Ngài đã khải thuyết một Pháp Cú, như sau: “Quả Thất 
Lai cao диў hơn cả Đề Vị, an vui hơn cả trong Thiên Giới và 
tất cả sự năm chủ quyên lực của Thé Gian”. 

Tóm lại, một cách cho dễ hiểu, đó là: diệt trừ Bắt Thiện, 
kiến tạo Thiện Phước, vun bôi Kiến Thức, duy trì vốn Phước 
tư lương, và một điều trọng yếu khác nữa trong việc nuôi 
nắng con cái, là: Mẹ Cha cần phải làm kiêu mẫu thiện mỹ cho 
con cái noi theo. Lòng mong mói con cái có được nền Рис 
Dục hoàn hảo thì trước tiên Mẹ Cha phải có trước, không thé 
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day dó cho con một con đường, mà Mẹ Cha lại làm một con 
đường khác (nói một đàng — làm một néo). 


Giúp đỡ vợ nhà. 

Điều kiết tường thứ ba là “Darasangaho”- giúp đỡ vợ 
nhà, có ý nghĩa là nuôi dưỡng, để ý quan tâm đến, gìn giữ 
danh dự cho vợ nhà. | 

Trong Kho Tàng Tam Tạng, Đức Phật có phân loại ra 
bảy hạng người vợ, như Sau: 

1. Đao Phú Thủ Thé (Vadhakabhariy8): người vợ như 
một đao phủ thủ, có ý nghĩa là người vợ thường hay nổi giận 
và phát cáu tiết lên, lòng dạ rất tàn ác, ưa thích bắt nạt hay 
mắng nhiếc người chồng. 

2. Dao Tác Thé (Coribhariya): người vợ như một ké 
cướp, có ý nghĩa là người vợ phá hại tài sản của cải, người 
chóng làm lụng bao nhiêu cũng không đủ, không biết tiện tặn 
tiết kiệm, là người đàn bà tiêu xài hoang phí, như hồ sâu láp 
bao nhiêu cũng không biết đây. 

3. Chú Phu Thé (Ayyabhariya): người vợ như một chủ 
nhân, có ý nghĩa là người vợ nhìn người chồng một cách thấp 
kém, khinh khi và miệt thị người chồng. 

4. Hiền Mẫu Thé (Matabhariya): người vợ như một 
người mẹ, điều này không có nghĩa là người vợ cư xử như 
một người mẹ, nhưng có nghĩa là người vợ hiện bày tỉnh 
thương, sự quan tâm lo lắng một cách dịu dàng với người 
chồng, tương tự như thê sự lo lắng của người mẹ đối với con. 

5. Tỷ Muĝi Thé (Bhaginibhariya): người vợ như một 
người chị hay một em gái, có ý nghĩa là người vợ cư xử giống 
như một người chị hay một em gái của người chồng, ở với 
nhau như là chị ở với em. 
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6. Băng Hữu Thé (Sakhabhariya): người vợ như người 
bạn, có ý nghĩa là người vợ cư xử như một người bạn, bất 
luận có việc chi cũng đem ra bàn bạc thảo luận với nhau, tôn 
trọng và bảo vệ danh dự cho nhau. 

7. Nó bóc Thé (Dasrbhariya): người vợ như một nô 
bộc, có ý nghĩa là người vợ thường hạ mình xuống thấp hơn 
chồng, luôn luôn sắn sàng chờ đợi dé phục vụ hầu hạ người 
chồng bất luận việc chi, như một nô bộc hay một người nó 
dịch. 

Nói đến bảy hạng người vợ mà không nói đến phần 
người chóng, thì bà con quyên thuộc của người nữ sẽ tủi thân, 
vì lẽ khi đến nghe thuyết giảng thì đa phần là người nữ. Và 
như thế, về người chồng cũng có bảy nhóm hạng người tương 
tu như người vợ, nhu là “Đao Phú Thủ Phu – 
Vadhakabhassadà, người chóng như một dao phủ thủ, “Đạo 
Tác Phu — Corabhassadà, người chóng như một kẻ CƯỚP, 
“Chủ Nhân Phu — Ayyabhassadà, người chóng nhw một chủ 
nhắn, v.v. và cũng có cùng một ý nghĩa tương tự như nhau. 


Vợ Chóng phải biết bảo vé danh dự cho nhau. 

Trong điều kiết tường này, Đức Phật đặc biệt đề cập đến 
việc giúp đỡ người vợ. Còn việc giúp đỡ người chồng, Ngài 
có đặt để trong nền tảng tri kiến hiểu biết, có nghĩa là khi 
người chóng giúp đỡ người vợ, thì để đền đáp công ơn đó, 
người vợ sẽ giúp đỡ người chóng. 

Trong việc đối xử với nhau giữa Vợ Chồng, Dức Phật 
có nêu ra năm nguyên tắc đối xử ở từng mỗi phía, như sau: 

1. Phía người chóng phải có bón phận giúp dó người vợ 
nhu tiếp theo đây, là: 


e Phải biết báo vệ danh thơm tiếng tốt và sự tôn trọng 
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nguói УО, 

e Không được khinh thường và miệt thị người vợ, 

e Không có hành động ngoại tình, 

e Phải có sự an tâm giao những trọng trách của việc nhà 
cho người vợ, 

e Phải mua những vật trang sức cho người vợ khi Ni. 
thời thích hợp. 


2. Phía người vợ phải biết đối xử dén йар công ơn người 
chóng như tiếp theo đây, là: 
e Quản lý và trông nom việc nhà một cách tốt đẹp, | 
e Giúp đỡ hay đón tiếp bà con quyền thuộc và bạn hữu 
Của nguól chồng một cách tốt đẹp. 
e Không có hành động ngoại tình, 
e Gìn giữ tài sản của cải của người chồng đã tạo dựng ra, 
e Phải siêng năng và không lười biếng trong tất cả mọi 
công việc. 
Đây là bốn phận của người vợ phải nên đối xử với nhau 
để cho có được sự an vui, sự tiến hóa trong tình thương yêu 
của gia đình. 


Công việc không được tồn đọng tặc nghẽn. 
Điều kiết tường thứ tư là *Anakulà ca kammanta”- có 


nghề nghiệp chẳng lẫn lôn”, là việc làm không bị rối rám lên, 
có nghĩa là công ăn việc làm phải cho được thành tựu một 
cách viên mãn, không được {дп đọng tắc nghẽn, không hen 
lần hẹn lựa, việc chi phải làm cho thành tựu trong ngày nay 
thì có gắng làm cho thành tựu trong ngày, không thay dói và 
giải đãi lần lựa. 

Nếu thay dôi giải đãi, công việc hiện hữu sẽ trở thành dó 
dang, chồng chất lên nhau, ngày càng ứ đọng, rối loan ngón 
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ngang, hiện bày vất và khó só, không có sự tăng trưởng tién 
hóa, sẽ không đạt được sự thành công, và trở thành một điều 
bất tường. Do đó, Đức Phật có lời dạy bảo Tâm Thức như 
Sau: 

Có việc dáng phải làm, liệu thời phải cho xong, dé được 
tró sanh quả. 

Kiếm người chỉ lỗi mình, thấy điều sai nguy hại, quả 
thật nguoi thiện trí! 

Vi lẽ đó nên làm, tất cả moi sự việc, đạt viên thành trí 
khả, 

Chó để việc tón đọng, tắc nghẽn nhiều chất chông, sẽ 
thành nhiều vát vá! 


Nguyên tác làm cho công việc không bị tồn dong. 

Trạng thái của công việc không bị tồn đọng tắc nghẽn 
như sau: 

І. Tác Sự Vi Háo (Sukatam): là làm việc phải cho thật 
tốt, không làm cho hỏng việc, hoặc không làm cho việc bị hư 
hại. 

2. Tác Sự Kiên Xáo (Dalhikaranam): là phải cỗ gắng 
kiên cường làm việc cho đến tận lực mới biết được khả năng. 

3. Tác Sự Viên Mãn (Parinitthitakaranam): là làm việc 
phải đạt mức thành tựu theo thời han định của nghè nghiệp. 


Ngược lại, trạng thái của công việc bị tồn đọng tắc 
nghẽn như sau: 

1. Tác Sự Bát Hảo (Dukatam): là làm việc cho bị hư 
hại, ví như công việc đang được tốt đẹp, nhưng đến khi ta vào 
làm thì công việc trở thành hư hại. 

2. Тас Sự Phi VI (Sithilakaranam): là làm việc một 
cách giảm sút, hoặc suy sụp, không làm hết năng lực, không 
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làm hết kỹ năng, không làm với niệm trí. 

3. Tác Sự Bát Thành (Aparinitthitakaranam): là làm 
việc không được thành tựu, vi thiểu trí lại hẹn lần hẹn lựa. 

Nói tóm lại, có hai loại phương thức làm việc, là làm 
việc trở thành kiết tường và làm việc trở thành bát tường. 

Làm việc trở thành kiết tường thì sẽ được tăng trưởng 
tiến hóa, ngăn gọn với ba nguyên tắc, là: làm tốt, làm hết khả 
năng, làm cho thành tựu. 

Làm việc trở thành bất tường thì sẽ bị sạt nghiệp phá 
sản, ngắn gon với ba nguyên tác, là: làm không tốt, làm 
không hết khả năng, làm không thành tựu. 


Lại nữa, với người muốn làm việc cho được thành tựu, 
không bị tồn đọng tắc nghẽn, là phải biết kết hợp với Tứ Như 
Y Тис (Iddhipada) là: 

I. Dục Như Ү Túc (Chanda): là có sự duyệt ý trong 
việc làm, vui thích với việc làm hoặc hoan hỷ với việc làm. 

2. Cán Như Y Túc (Viriya): là có sự nỗ lực kiên cường, 
bát thối chí пап lòng, không châm dứt ngừng nghĩ, làm cho 
đến tận cùng sức lực. 

3. Tám Như Y Тис (Citta): là quan tâm dé ý trong lúc 
đang làm việc. 

4. Thám Như Y Tác (Vimamsá): là làm việc với niệm 
trí, với sự cân nhắc thận trọng, phản cung tự tỉnh, suy nghĩ 
chính chắn cho hoàn hảo trước khi tuần tự làm. Trong sát na 
làm việc phải dùng Trí Tuệ một cách tột điểm, với khả năng 
của chánh tri kiến, không dùng kiến thức học hỏi qua việc 
giáo dục học hành. 

Với Tie Như Y T. ис, một cách tóm tát vé nguyén tác cho 
dé ghi nhó, là: dóng y làm, quyết tâm làm, chú tâm làm, và 
liễu tri làm. 
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Với người biết kết hợp Tit Nhw Y Тис như đã vừa đề cập 
đến, thì trong bất luận công việc nào, thường sẽ làm việc đạt 
đến sự thành tựu, có sự tăng trưởng tiễn hóa duyên theo sở 
nguyện sở câu. 


Tóm lược cả bón điều kiết tường. 

Tóm lược trong câu kệ thứ năm có bốn điều kiết tường 
là: 

I. Phụng dưỡng Me Cha, 

2. Nuôi nắng соп cái, 

3. Giup đỡ vợ nhà, 

4. Có nghề nghiệp chẳng lân lộn. 


Chương kiết tường này là câu chuyện nội bó vé vån dé 
gia đình và kinh tế gia đình. Nếu chúng ta quản lý công việc 
không làm cho tiêu tan bại sản, như Đức Phật đã lây chính 
chúng ta làm trung tâm, đặt nền tảng của việc quản lý, sau đó 
đưa vị trí Mẹ Cha trong cương vị chánh yếu, là những bậc có 
nhiều ân đức mà chúng ta cân phải báo đáp đền ân đức, tuần 
tự kế tiếp đến vợ và con, cuối cùng là câu chuyện công việc 
thuộc kinh tế của gia đình. Nếu chúng ta tuân hành theo 
những nguyên tắc và phương thức mà Ngài đã khải thuyết 
trong kiết tường này, gia đình chúng ta sẽ được an vui và tiễn 
hóa, không còn vấn dé chi cả. 

Phần vấn đáp trong bốn điều kiết tường vừa ké trên 
1. Hỏi: Phải làm cách nào để phụng dưỡng Mẹ Cha ? 

Đáp: Có năm chi nên biết để phụng đưỡng Mẹ Cha: 


1. Phải nuôi dưỡng Me Cha, là lo việc ăn uóng йду đủ, lo 
chăm sóc thuốc thang khi đau ốm, giặc giü y phục cho 
Mẹ Cha, v.v. 
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2. Gánh vác việc của Mẹ Cha, bỏ qua việc của mình, khi 
thấy Mẹ Cha cán sự giúp đỡ. 

3. Gìn giữ truyền thống gia đình, tích cực tạo nhiêu Phước 
Thiện. 

4. Gin giữ tài sản và khác ghi những lời day của Me Cha, 
khóng quén. | 

5. Tạo nhiều Thiện sự để hồi hướng Phước Báu đến Mẹ 
Cha khi đã quá vãng. 


Lại nữa, có thêm năm điều khác nữa trong việc phụng 
dưỡng Mẹ Cha: 

1. Nếu Mẹ Cha không có Chánh Tín thì hãy dìu dắt tiếp 
dẫn Mẹ Cha cho có Chánh Tín. 

2. Nếu Mẹ Cha chưa có thọ trì Ngũ Giới thì hãy đìu dắt 
tiếp dẫn Mẹ Cha cho biết tu tập thọ trì (0161 Hoc. 

3. Nếu Mẹ Cha chưa từng tạo việc xả thí thì hãy diu dắt 
tiếp dẫn Mẹ Cha biết làm việc xả thí. 

4. Nếu Mẹ Cha chưa từng Thính Pháp nghe Kinh điển thì 
hãy diu dắt tiếp dẫn Mẹ Cha có gắng Thính Pháp nghe 
Kinh. 

5. Nếu Mẹ Cha chưa có Trí Tuệ thì hãy diu dắt tiếp dán 
Mẹ Cha quán sát thường xuyên cho thấy rõ ba đặc 
tướng của Vô Thường, Khô Dau và Vô Ngã, làm nhân 
cho phát sanh Trí Tuệ. 


Năm điều này là sự phụng đưỡng cao quý thù thăng. 
2. Hỏi: Quả phước Баи của việc phụng dưỡng Me Cha. 


Đáp: Có rât nhiêu quả Phước Báu, thoát khỏi mọi nguy 
hiém khôn khô, và luôn được nhiêu an уш. 


Tích truyện dẫn chứng: Trong tiền thân quá khứ của 
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Đức Thé Tôn, Ngài là con một vị Vua thuộc Tiểu Quốc, khi 
hãy còn trong thai bào. Lúc bấy giờ, Vua của một Cường 
quốc lán bang, có danh hiệu là VILOKA, dem binh đánh láy 
đất nước, Vua và Hoang Hậu phái chạy lánh nan trong 
rừng già. Tuy nhiên, không bao lâu sau, Vua VILOKA biết 
tin, bèn hạ chỉ cho quân lính bắt Vua bản xứ dem vè. Chỉ 
còn Hoàng Hậu sóng lẻ loi trong rừng. Ít lâu sau, Lệnh Bà 
hạ sanh được Hoàng Nam rất khôi ngó tuân tú, và môt Me 
một Con sống lang thang nơi chốn rừng sâu núi thắm. Cho 
đến ngày Hoàng Nhi lên được bảy tuổi, ngỏ lời dạm hỏi Mẹ 
về tin tức của Cha, đã từ lâu không được thấy mặt. Lệnh Bà 
kế hết mọi sự tình, Hoàng Nhi hiểu rõ nguồn cơn, mới диў 
xuống xin phép Me cho phép con trẻ di tìm kiếm Phu 
Vương. 

Khi Bồ Tát (là Hoàng Tử) vừa đến Kinh Thành, thì 
cũng vừa lúc đó, Phụ Vương đang bị dán độ ra dé xử trám. 

Bô Tát quy xuống xin được thé mạng và gánh vác tất 
cả tội 161 của Vua Cha. Quan giám sát liền cho dán Ngài 
vào Pháp Trường và truyền lệnh chém, cả tháy ba lân, 
nhưng vẫn không chết. Cho dẫn voi ra chà đạp xác thân 
của Ngài, nhưng vì đức Hiếu Hạnh quá nhiều mãnh lực đã 
làm cho voi không dám tới ейп. Truyền cho dem Ngài bỏ 
vào hóm lửa, thì lại phát sanh mát mẻ, không còn nóng. 
Truyén cho bỏ Ngài xuống bién cả thì được Long Vương 
đón rước và cúng dường đến Ngài. (Tích truyện còn nhiều 
chỉ tiết trong Kinh Bản Sanh — JATAKA.) 

Duc Bồ Tái thoát khói moi sw nguy hiém dén tánh 
mạng cũng do nhờ vào đức Hiéu Hanh phát sanh ra nhiều 
quả Phước Báu thù thắng. | 
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4. Hỏi: Ngược lại, với trẻ phi báng và bát hiếu với Me 
Cha 2 

Đáp: Có rất nhiều quả báo từ nơi Ác Nghiệp bát hiểu 
Mẹ Cha, tró sanh ngay trong kiếp hiện tại và đến kiếp VỊ 1а1. 


Tích truyện dẫn chứng: Có hai Mẹ Con sống bên nhau. 
Người con tên là MITTAVINDUKA rất được Mẹ nuông chìu 
thương yêu hết тис. Một hôm, người con muốn di theo nhóm 
thương buôn bằng đường biển, nhưng vì Mẹ quá thương và 
muốn giữ con ở lại nhà. Người con chẳng muốn nghe lời, nên 
bà mẹ đã phải chạy theo đề đón bắt lại. Người con nồi. gián, 
đánh đập Ме ngã té ngay tại bến bãi, và vội phóng mau xuóng 
tàu. Do mãnh lực của Ác Nghiệp, giữa biển khơi báo tó nói 
lên mãnh liệt, khiến tàu không thé di tiếp được. Người chủ tàu 
bàn chuyện bắt lá thám xiii quấy, vì nghi rằng có người xấu ác 
dang ở trên tau. Liên tiếp ba lân, thanh niên 
MITTAVINDUKA đã bắt trúng ngay lá thăm xúi quấy, và 
người chủ tàu buộc lòng phải hạ thanh niên này xuống mót 
thuyên nhỏ, thả trôi theo bién. Thuyén nhỏ trôi ấp vào môt 
hòn đảo, lúc bấy giờ đang có một Ngạ Quỷ đang thọ lãnh quả 
thông khó do bởi Ác Nghiệp quá khứ đã lạo, giết hại са Mẹ 
Cha, sau khi mang vong doa vào Địa Nguc với thời gian lâu 
đời, và sau đó còn du sót quả báo của Ác Nghiện, thọ lãnh 
thông khó của hàng Nga Quy, có một vòng gai nhọn như bánh 
xe cắm trên йди, máu chảy nhuộm cả châu thân, khóc la rất 
thảm thiết. 

Thanh niên MITTAVINDUKA nhìn thấy vòng gai nhọn 
đang cắm sâu vào đầu của Ngạ Quỷ, lại là một tràng hoa 
trang sức xinh đẹp, khi nhìn toàn thân Ngạ Quỷ nhuóm đây 
máu, lại là y phục với những trang sức lộng lây rực sáng, mới 
di tới xin đón được những vật thé này. 
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Ngạ Quỷ biết rằng mình đã hết Ác Nghiệp, sắp di tục 
sanh và biết thanh niên này đang đón Ác Nghiệp với quả sắp 
tró sanh, liên tháy vòng gai nhọn lên dáu của thanh niên 
MITTAVINDUKA thì vòng gai xoay tròn và cám sáu vào đầu. 
Тис thời thanh niên phải thọ lãnh quả thống khó và khóc than 
vó han. 

Đó là quá báo của sự dé đuôi пеб nghịch với Me Cha, đã 
tạo ra Ác Nghiệp, hiện bày ngay trong kiếp hiện tại. 
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Chương thứ sau 
Ха thí, thực hành theo Phát Pháp, 


tiép dó quyén thuóc, viéc làm khóng có tói 


Danañca Dhammacariyáà ca Natakünafica Sangaho 
Anavajjani Каттапі Etammangalamuttamanti. 
Xá thí, Thực hành theo Phát Pháp Su tiếp độ quyền thuộc 
Có việc làm không tạo tội Đó là Kiét Tường thù tháng. 


Xả thí, việc thực hành theo Phật Pháp, việc giúp đỡ 
quyền thuộc và việc làm không có tội lỗi, cả bốn việc làm này 
thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa một cách 
tối thượng trong đời sống. 

Kiết Tường là nhân của sự tăng trưởng tiến hóa, có ý 
nghĩa đến việc tu tập, sẽ làm cho phát sanh sự tăng trưởng 
tiến hóa trong đời sống, nói một cách ngăn gọn là “соп đường 
tăng trưởng của đời sóng ". Kiết tường được phân ra làm hai 
thé loại lớn, phù hợp theo niềm tin của con người trong xã hội, 
đó là Thiết Hữu Kiết Tường với Tác Hành Kiết Tường. 

Thiết Hữu Kiết Tường có ý nghĩa đến vật dụng được gọi 
là vật kiết tường, tạo được піёт tin với nhau là linh nghiệm 
hoặc nhiệm mầu, với sự tin tưởng rằng chỉ có những vật này 
hiện hữu trong bản thân là sẽ có sự tăng trưởng tiên hóa trong 
đời, trong chức năng công án việc làm, vì lé duong sự không 
phải làm cái chỉ cho nhiều lắm, do vậy mới gọi là Thiết Hữu 
Kiết Tường. 

Về Tác Hành Kiết Tường có ý nghĩa là sự bắt tay tạo tác 
nhân dé cho sanh khởi sự tăng trưởng tiến hóa, không phải 
nương vào các bùa vật hộ mệnh linh thiêng hoặc nhiệm màu. 
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Thiết Hữu Kiết Tường thuộc về các vị pháp sư hoặc các 
vị chủ bùa phép và cho đến các vị Giáo Chú ngoại đạo, còn 
Tác Hành Kiết Tường là thuộc về Đức Phật, tuy nhiên ngày 
nay xem như có sự kết hợp hai loại kiết tường này vào nhau, 
là cần phải có sự kết hợp với nhau giữa vật kiết tường và sự 
tạo tác, mới phát sanh sự an tâm hoặc vững lòng. Tại đây, 
cũng có thể coi như là đặc tính của người Thái Lan, là vui 
thích góp nhặt đủ mọi thứ vào với nhau, nắm giữ cả vật mới 
lẫn vật cũ và không bỏ loại nào. Tuy nhiên chỉ đặc biệt về 
phía tín ngưỡng, còn về mặt khác, đó chỉ là vật trang sức bản 
thân ở người thượng lưu, hoặc chỉ là tập tục văn hóa tốt đẹp 
của nhóm người thường không có sự quan tâm cho lắm, 
thường chỉ là quan tâm hình thức bên ngoài hơn hết. 

Câu chuyện kiết tường này, nếu quả thật theo nền tảng 
của Phật Giáo thì cần phải có Tác Hành Kiết Tường, là phải 
bắt tay tự tạo tác thực hiện lây mới có sự tăng trưởng tiến hóa, 
như đã được thây điều kiết tường ở trong Kinh Kiết Tường mà 
Đức Phật đã khải thuyết. 

Từng mỗi điều đều là nền tảng cho việc thực hành tu tập 
cả thảy, không có điều nào bảo răng hãy cho vật này hay vật 
nọ để bỏ vào thân rồi sẽ có được kiết tường. Đức Phật đã 
thuyết giảng 38 điều kiết tường trong Kinh Kiết Tường, được 
ví như 38 nác thang sẽ dắt dẫn chúng sanh tiến tu để đạt đến 
sự tăng trưởng tiễn hóa theo cả hai phương diện, đường đời và 
đường đạo lý. Càng thực hành được nhiều theo con đường 
cao thượng thì càng gặt hái rất nhiều trên con đường tăng 
trưởng tién hóa, và không có tụt giảm, ví như được bước lên 
nác thang, càng bước lên cao thì sẽ bước đến tột đỉnh. Do đó, 
cả 38 điều kiết tường này mới được xếp thành học thuyết hoặc 
nguyên tắc phát triển hoàn mãn một cách cùng tột. 
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Xuyên qua việc đã được trình bày trong phần Kệ thứ tư 
gồm có cả bốn điều kiết tường vào với nhau, là: 


1. Việc phụng dưỡng Mẹ Cha. 
2. Việc nuôi nâng con cái. 
3. Việc nuôi nâng vợ hoặc chông. 


4. Và việc làm chăng lân lộn. 


Cả bốn điều này được xếp thành kiết tường là con đường 
tăng trưởng tiến hóa của đời sống thù thăng hoặc cùng tôt. 
Tiếp theo đây, sẽ trình bày câu Kệ thứ năm theo lời Phật ngôn 
đã được rút để trong phân Рай xiên thuật ở phía trên, là: - 


Danañca Dhammacariyá ca Natakanañca sangaho 
Anajvajjàni kammaàni Etammangalamuttamam. 


Xá thí, Thực hành theo Phát Pháp 8и tiếp độ quyén thuộc 
Có việc làm không tạo tội Đó là Kiết Tường thù thắng. 


Dịch nghĩa là: Ха thí, việc thực hành theo Phát Pháp, 
уїёс tiếp độ quyén thuộc, việc làm không có tao lội, cà bón 
việc làm này thành kiét tường, là con đường tăng trưởng tién 
hóa một cách tối thượng trong đời sống. 


Tài Thí (Amissadana) — Pháp Thí (Dhammadana) 

Điều kiết tường thứ nhất là “Рапат - Xá її” việc cho 
ra hoặc xả thí. Chúng ta rất là quen thuộc về câu chuyện xả 
thí này vì lẽ chúng ta thường luôn được nghe nói tới. Từ ngữ 
Dana dịch nghĩa là việc cho ra, là tên gọi của Tác Y Xà thí 
(Cãgacefanđ), là tác y để cho ra và là tên gọi của Pháp Thí, là 
vật dung dé cúng dường. Khi dé cập theo sự tóm lược, có ý 
nghĩa đến sự hoan hỷ cúng dường để cho vật dụng của ta và 
luôn cả cho kiến thức. 
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Cũng nên hiểu biết lời giới thiệu nhắc nhở vì lợi ích đến 
cho người, khi tập trung vật dụng để xả thí, được phân ra làm 
hai loại, là: 

1. Amissadána — Tài Thí: là cho các vật dung như là y 
phục, cơm nước, vật thực, thuốc chửa bệnh, chỗ ở nương nho, 
tài sản vàng bạc, v.v. 

2. Dhammadana — Pháp Thí: là bó thí Pháp hoặc cho 
kiến thức hiểu biết, như cho sự hiểu biết tích truyện Phật Pháp, 
cho lời nhắc nhở dạy báo, cho lời khuyên гап giáo dục, cho sự 
hiểu biết câu chuyện đi tìm kế sinh nhai, v.v. 

Trong cả hai loại xả thí này, Pháp Thí được sắp đặt là cao 
quý hoặc thù thăng, như có Phật ngôn nhu sau *Sabbadanam 
Dhammānam jinati — Pháp Thí thù tháng hon mọi thí” vi lẽ 
vật dụng mà ta cho đến người chỉ có một ngày là hết, nhưng 
kiến thức hiểu biết hoặc Pháp Bảo mà ta cho đến người thì 
không có ngày nào tận. Con người cho dù không có một vật 
dụng nào ở trong thân, người ta có khả năng dùng Phật Pháp, 
dùng kiến thức hiểu biết mà ta đã cho đến họ, xử dụng vào đó 
làm cho phát sanh sự an vui lợi lạc đời sống của người. 


Ngoài ra hai loại xả thí mà đã được dë cập đến ở phần 
trên, vẫn có một loại xả thí rất đặc biệt cũng nên được đề cập 
đến, mà quả thật nên sát nhập vào phần Pháp Thí, Đức Phật 
Ngài gọi là Abhayadãna — Vô Ủy Thí, là ban phát sự không 
oan trái sợ hãi với nhau, chia sẻ tình thương với sự an vui tốt 
đẹp lẫn nhau, cho vô úy thí và không còn cháp giữ sân hận oán 
đối với nhau, không nuôi hận thù oán giận và phục thù lẫn 
nhau. 


Tăng Thí là cao thượng hơn mọi thí. 
Nếu tính đến người thọ thí thì việc xả thí được phân ra 
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làm hai loại, là: 

1. Puggalikadäna — Cá Nhân Tuyển Thí: là xả thí chỉ 
đích danh người, như là quyến thuộc, anh em hoặc người mà 
ta thương thích, hoặc cúng dường đặc biệt đến vị Sư mà ta rõ 
biết. 

2. Sanghadana — Tăng Đoàn Thí: là cúng dường đến 
Tăng Đoàn hoặc cúng dường đến tập thể, chăng phải chỉ đích 
danh bất luận một người nào. 

Trong cả hai loại xả thí này, Tăng Đoàn Thí là việc cúng 
đường có nhiều quả phước hơn hết, vì lẽ: | 

a. là việc cúng đường đem lợi ích đến cho nhiều người 
hoặc đến tập thẻ. 

b. là việc cúng dường để diệt trừ tính keo kiệt chỉ nghĩ 
đến bản thân mình một cách xác thực, là vì cúng đường đem 
lợi ích đến cho nhiều người, không có lựa chọn bên trọng bên 
khinh, thể hiện cho được trở thành người có Tâm rộng lượng, 
không còn nhỏ nhen. 


Lại nữa, khi đề cập đến mục đích của việc xả thí thì được 
phân ra làm hai loại, là: 

а. Là việc ха thí với mục đích giúp đỡ hỗ trợ lẫn 
nhau, như là xả thí đến người nghèo khó, người khuyết tật, 
người không tự giúp đỡ mình được, v.v. hoặc việc xả thí với 
mục đích giúp đỡ hỗ trợ do bởi mãnh lực của tiền bạc, hoặc do 
bởi xác thân, hoặc do bói Niệm Tuệ, cũng được xếp thành việc 
xả thí với mục đích giúp đỡ hỗ trợ một cách tương tự. Một 
cách gọi khác nữa, là ха thí để tạo công đức, là việc xả thí 
với mục đích làm cho người luôn nghĩ tưởng đến ân đức tốt 
đẹp của mình, là việc xả thí với mục đích để tạo thành điểm 
nương tựa hỗ trợ lẫn nhau về mặt tâm linh. 

b. Là việc xả thí với mục đích cúng dường ân đức, là 
xả thí cúng đường đến những người có ân đức tốt đẹp, như là 
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cúng dường đến Mẹ Cha, cúng dường đến Tăng đoàn, v.v. 
Một cách gọi khác nữa, là xả thí để tạo phước báu, phước 
báu là sự an vui tốt đẹp, ха thí để tạo phước báu là xả thí để 
tạo sự an vui tốt đẹp, làm cho phát sanh trong tự bản thân 
chúng ta, là việc xả thí để thanh lọc hoặc diệt trừ Phiền Não 
như là sự kiop;eo kiệt và sự tham đắm v.v. ra khỏi Tâm thức, 
làm cho Tâm thức của ta được tỉnh khiết thanh tịnh. 


Phối hợp chi pháp cüa việc xả thí 

Thể theo những huấn từ của Đức Phật, muốn cho VIỆC Xả 
thí được gặt hái đầy đủ trọn vẹn quả phước báu, thì cần hội dú 
cả ba chi pháp, như sau: 


1. Vatthuparisuddhi — Vật Thanh Tịnh: có ý nghĩa là 
vật dung mà ta có được dé xà thí phải là trong sạch. 

2. Cetanüparisuddhi — Tác Y Thanh Tịnh: có y nghia 
là Tác Y trong cả ba thời, là Tư Tiền, Tu Hiện và Tu Hậu phải 
luôn trong sạch, hoan hỷ để xả thí một cách xác thực. chắng 
phải như xả thí xong rồi lại sanh hối tiếc trong phần Tư Hậu. 

3. Puggalaparisuddhi — Са Nhân Thanh Tịnh: có ý 
nghĩa là người thọ thí của ta phải là người có giới hạnh thanh 
tịnh. 

Việc xả thí hội đủ cả ba chi pháp như đã vừa đề cập đến 
sẽ cho rất nhiều quả phước báu thù tháng. 


Kiét tường từ noi việc xà thí. 

Việc xả thí chăng phải chỉ là việc cho với Tài Thí, Pháp 
Thí, Vô Úy Thí, hoặc cho với việc chỉ đích danh hoặc không 
chỉ đích danh, cho với mục đích giúp đỡ hỗ trợ hoặc với mục 
đích tạo phước báu, tất cả đều thành kiết tường tức là làm 
thành con đường tăng trưởng tiên hóa. 
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Việc xả thí với mục đích giúp đỡ hỗ trợ được liệt vào 
hàng đại phước duyên, trở thành nguồn xuất sinh xứ của tình 
đoàn kết hữu nghị đây thiện chí với nhau, như có Pali trình 
bày sau đây “Dadam mittāni ganthati — Xá thí hàng kết chặt 
tình hữu nghi". 

Việc xả thí với mục đích tạo phước báu là việc thanh lọc 
Tâm thức của ta cho được trong sạch, xa lìa khỏi sự keo kiệt 
chỉ nghĩ đến bản thân mình, và nếu chúng ta không có việc 
nghĩ suy cho bản thân thì sẽ tạo ra rất nhiều lợi lạc đến cho 
phân đông. 

Có rất nhiều công đức của việc xả thí đó. Đức Phật hăng 
tán thán và đã liệt vào quả phước báu vô lượng cho kiếp này 
và kiếp sau. Đức Phật đã nói đến quả phước báu {гб sanh 
trong ngày vị lai, và để trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt 
(Culakammavibhangasutta) nhu sau: “việc ха thí cúng 
dường thì sanh làm người có nhiều phước lộc tài sản, việc 
không ха thí cúng dường thì sanh làm người nghèo kh ó”, 


Cung duong Ngài, Ngài sẽ cho 
Sự thọ dụng. 
Kính lễ Ngài, Ngài sẽ tha thiết 
Sự đáp lễ 
Kính thương Ngài, Ngài thọ lãnh 
Sự thương kinh, phước dién của ta. 
Loại trừ cả ba diéu này 
Chỉ là hạng người bắt lương. 


Điều kiết tường thứ hai là Thực Hành theo Phật Pháp 
(Dhammacariya ca). 

Việc thực hành theo Phật Pháp, tại nơi đây theo nhà Chú 
Giải Sư, có ý láy Thập Thiện Nghiệp. 

Cái chi là Thập Thiện Nghiệp ? 
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Thập Thiện Nghiệp có ý nghĩa là tuân hành theo con 
đường tạo ra sự an vui. Hoặc nói ngăn gọn, hoặc cho dễ hiểu, 


là con đường đưa đên sự an vui, có được mười trường hợp, thê 
theo hướng của: 


1. Thân Thiện Nghiệp, có ba là: 

a. Không sát sanh, bao gồm không tạo việc ác vào xác 
thân của chúng sanh khác, người khác, phải thọ lãnh VIỆC 
thống khổ. 

b. Không trộm cáp, bao góm khóng tim kiém tài sán 
một cách bát chánh duói mọi hình thức. 

c. Không tà hạnh trong dục lạc, không thực hiện việc 
xúc phạm đến Vợ Chồng và cho đến cả con cái của nguoói. 

2. Ngit Thién Nghiép, có bón là: 

a. Khóng nói dói. 

b. Khóng nói dám thoc. 

c. Khóng nói lói thó ác. 

d. Khóng nói lói vó ích. 
3. Y Thién Nghiép, có ba là: 

a. Khóng tham muón duoc cüa nguói. 

b. Không oán hận mưu hai người. 

c. Không tà kiến nơi Đạo Ly. 

Tóm lược trong điều kiết tường này là tạo ra sự an vui 
theo cả ba về Thân, Lời và Y. 
Việc thực hành theo Phật Pháp, tại nơi đây theo nhà Chú 
Giải, có ý lây Thập Thiện Nghiệp. 


Dẫn chứng một tích truyện về người tạo tác Thập Thiện 
hăng được quá phước báu trường thọ, như sau: 

“Vào thời Bồ Tát kiến tạo Pháp Độ, sanh làm con môt 
gia dinh Bà La Món, tu tập Thập Thiện một cách hòa nhà lễ 
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độ với nhau, và tất cả déu hưởng quả phước báu sống đến 
trăm tuổi thọ. Đến tuổi lớn khôn, Bồ Tát được Cha Mẹ dẫn 
đến thụ giáo với mót vi T. háy ở xứ Takkasila. Ít lâu sau, con 
cua vi fT. háy — fuy ván cón tré tuói mà lai mang vong, tát cá 
gia quyén déu khóc lóc than thó, duy chi có Bồ Tát lại cười 
vui vé. Bao nhiêu người đều ngạc nhiên, đến hỏi Bồ Tát “Vì 
sao người lại cười ? Con cua vi T. háy dà chét mà người lại 
ngồi cười là với ý nghĩa chi ? Học trò đối với Tháy như vậy 
là phải lắm sao ?”. 

Bồ Tát giải thích “Tôi cười tất cả mọi người khóc lóc 
than tiếc với người đã chết khi hãy còn chạng tuổi thanh niên. 
Ở xứ tôi, dung trăm tuổi thọ mới chết, không một ai đoản thọ 
mãn phần và khi chết không một ai khóc lóc than tiếc ". 

Vi T, háy vấn hói “Tại sao lại không một ai đoản thọ mãn 
phán ?”. 

Bồ Tái trả lời “Do quả phước báu của sự giữ gìn Thập 
Thiện mà không bị doan thọ `. 

Vị Tháy không thể tin vào diéu ấy, nên quyết lòng di đến 
noi trú xứ của Bồ Tát, dé tìm hiểu thực hw. Trên đường di, vi 
Tháy thấy một con dé đã chết bên đường, bèn dùng lửa thiêu 
đốt và lượm tro cốt của dé bó vào hủ đậy kín lai. Vừa đến nơi 
nhà Cha Mẹ của Bô Tái, vị T. háy vội тё hủ tro cốt ra với vé 
mặt buôn thảm, khiến Cha Mẹ của Bô Tát đặt câu hỏi "Vi 
duyên có chỉ mà Tháy đến đây lại khóc lóc than tiếc ? ". 

Vi Tháy trả lời “Con của hai Ông Bà dân đến thụ giáo 
với tôi, nay nó đã chết, tôi vừa thiêu đốt xong và đây là tro 
cốt của nó ”. | 

Song thân của Bô Tát nghe xong, phát lên cười to và bảo 
rằng “Hết tháy toàn gia quyén của chúng tôi, không một ai 
đoản thọ man phần với chạng tuổi thanh niên, phải đúng mót 


118 


Dich Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


trăm tuổi mới chết và chúng tôi không tin vào lời Thầy vừa 
mói nói ! ”. 

Nghe xong, vị Tháy phát sanh niềm tịnh tín, xin được thụ 
giáo tu tập Thập Thiện, và sau đó quay trở về lại quê nhà. 


Phương pháp thực hành theo Phật Pháp. 
Tại đây, thực hành điều chi gọi là thực hành theo Phật 


Pháp ? Việc thực hành theo Phật Pháp có ý nghĩa là việc thực 
hiện tu tập theo ba trạng thái, như tiếp theo đây: 

1. Việc thực hành là Pháp: có ý nghĩa việc tạo tác 
Nghiệp hoặc việc làm của ta phải cho đúng đắn tốt đẹp, đó là 
Pháp. Tỷ như ta có công việc làm chi thì phải làm công việc 
đó cho đúng đắn, đó là Pháp. Một khi có cơ hội để làm thì 
không làm công việc đó bi sai trật hoặc hư hỏng. Làm Giáo 
Thọ thì phải là Giáo Thọ tốt, làm Phật Tử thì phải là Phật Tử 
tót, v.v. | 

2. Việc thực hành theo Pháp: có ý nghĩa việc tao tác 
Nghiệp hoặc việc làm của ta phải nương theo Pháp, hoặc cho 
hiện hành theo Pháp. Việc cư xử cho được tương tự như nước 
có khả năng thay đổi hình thể cho phù hợp theo vật chứa 
đựng, ví như khi tu tập Hành Từ Аі (Mettā bhavana) thì phải 
điều chỉnh Tâm thức của ta cho có sự thương yêu dịu dàng. 
Ta chưa có sự nhẫn nại chịu đựng thì phải điều chỉnh cho có 
sự nhẫn nại. Ta chưa có thọ trì giới luật thì phải điều chỉnh 
cho có việc thọ trì giới luật, v.v. 

3. Việc thực hành Phật Pháp một cách thích dáng với 
Phật Pháp: là việc tu tập phải nhắm tới mục đích, với pham 
vi và quy luật của từng mỗi điều học Pháp. Ví như việc tu tập 
Thiên Chỉ để cho Tâm thức được tịnh lặng kiên định, làm cho 
Tuệ phát sanh chánh kiến liễu tri Pháp Chân Рё của cuộc đời, 
chăng phải để cho thấy Địa Ngục hoặc Thiên Giới. Việc tu 
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tập Phật Pháp cũng chắng thích hợp với Pháp Tham Ái làm 
cho phát sanh tội lỗi, hoặc cũng không phải việc tốn hao thời 
gian để chẳng phát sanh lợi ích chi cả. Như câu chuyện người 
nông dân với con răn hó mang, làm kiêu mẫu dẫn chứng tốt 
đẹp cho việc dùng Tâm Từ Ái sai trật, dùng Tâm Từ Ái vượt 
quá pham vi. 


Cũng tương tu nhu vậy, khi ta nhìn {Һау một phạm nhân 
bị hành quyết tử hình vì sát mạng người, rồi ta đi đến bảo rằng 
“hãy thả anh ta đi thôi, tội nghiệp anh ta quá!” quá thật không 
đúng như vậy. Trong tình huống như vậy, một cách đúng dán 
là nên thực hiện Pháp Hành Xã, là phải giữ Tâm quân bình 
quán sát cho thấy rằng tất cả chúng sanh trong Thế Gian đều 
có Nghiệp riêng của minh, tạo Nhân như thế nào thường sẽ gặt 
hái Quả như thé đó. 


Tích truyện dẫn chứng: Có một thợ săn tên là Mallaka, 
có biệt tài săn thu và mỗi ngày giét rất nhiễu loại thú. Mót 
hôm, sau khi tho thực xong lại không có пибс uóng, tho sán di 
tới một tịnh thất của một vi ty khưu tu hanh Đầu Đà ở trong 
rừng già, dé tim nước uống. Khi dở náp lu nước ra, không 
thấy có một giọt nước nào cả, thợ săn phát tâm sân hận và 
thốt lời bực tức “T háy ty khưu này thọ dung vật thực của dàn 
na tín thí, chỉ lo tìm chỗ thanh tịnh để ngủ, và không lo tìm 
nước uống cho đây đủ, quả thật là tệ”. 

VỊ t> khưu nghe vậy làm [ду ngạc nhiên “Та đã тис 
nước đây đủ, nhưng tại sao người này lại nói không có! ". 

Vi ty khưu này di đến lu nước xem xét thì thấy nước vẫn 
còn đây đủ, và đã тис nước cho người thợ săn cả thảy là ba 
mươi hai gdo nước uống. Sau khi uóng xong, thợ săn khởi 
tâm suy nghĩ “Ta đã tạo ra rất nhiều Ác Nghiệp, đến nói lu 
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пибс đây mà ta cũng không được nhìn thấy một giọt ! Thế thì 
ngày vị lai của ta sẽ ra sao ?”. 

Sợ hỡi với Ác Nghiệp đã tạo ra, thợ săn ngỏ lời cẩu xin 
được xuất gia. Sau khi thọ cụ túc giới xong, vi tán ty khuru này 
nó luc tinh cán trong sw tu tập, nhung tâm không bao giờ 
được an trụ. Vì lē, khi vị ty khưu này dang tu tập thiên dinh, 
tám lại khởi sanh lên những hình ảnh muôn vàn loại thu đã bị 
giết chết với đủ moi loại hình thức, mà ông ta đã tạo ra khi 
hãy còn là thợ săn. 

Vi ty khưu này phát sanh sợ hãi và uu não, trong lòng cứ 
mãi lo lắng và như thé vị tỳ khưu này không thé nào hành dao 
được, với lòng mãi lo nghĩ suy “Та đã thọ tứ vật dung của dàn 
na tín thí, mà không hành đạo được một tý nào cả, như thé còn 
tạo thêm nhiễu tội lôi !". 

Khi đã nghĩ suy xong, vi ty khưu này di đến vị Tháy Té 
Dó xin cho được hoàn tuc và sé trở lai đời sóng cua cán sw 
nam. 

T háy Té Dó nghe qua, liền có lời day bảo “Thôi được, 
nhưng con phải đồn thật nhiễu cây tươi và đem chất lên thành 
một đồng thật lớn, và hãy đốt cháy hết tất cả, thì con sẽ đi về 
lại nhà !". 

Vi tán ty Еши сб sống thực hiện nhưng không thé nào 
đốt cháy được một cây tươi nào са! 

Tháy Té Độ bảo rằng “Thôi hãy dé đó cho Thây”. 

T háy Tế Độ vận dụng thân thông, lấy một đốm lửa thật 
nhỏ, chỉ bằng như con dom дот, để vào đồng cây tươi, tức 
thời cả đồng cây tươi cháy thành tro trong nháy mắt. 

Vi tán ty khưu nhìn thấy sự việc, lién quán tưởng đến lửa 
dia ngục, rất lấy làm kinh sợ và thốt lời vấn hỏi vị T, háy 
"Kinh bach T. háy, Đạo Pháp của chúng ta có thé dua con 
người vượt thoát khói khó của thé gian này được chăng ? Nếu 
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quả có thật như váy, nay con phát nguyện hết lòng tỉnh tấn tu 
tập dé được giải thoát”. 

Từ ngày đó, ty khưu Mallaka nô lực tu tập, chuyên chú 
thiền định. Những khi bị hôn trám thùy miên, tỳ khưu Mallaka 
lấy khăn ưới dé bịt đầu, còn chân thì ngâm vào trong nước. 

Một hôm, vi tân ty khưu тис nuóc đồ vào lu. Khi nước 
đã được đây, vị tỳ khưu ngôi nghĩ bên cạnh lu, và nói nước dé 
trên đùi với những giọt nước còn dw sót dang nhiễu xuống dát. 

Thây Té Độ di tới với lời dạy bảo “Quyên chức thường 
đến với người nỗ lực tỉnh cán, có chánh niệm, với việc làm 
thanh tịnh, và suy nghĩ chính chăn trước khi hành động. 
Người hãy hành theo Chánh Pháp và không nên dé đuôi ”. 

Vừa nghe xong huấn từ của Tháy, ty khưu Mallaka nghĩ 
suy với lời dạy đó, và quán xét lại những việc của mình đã 
làm. Sau khi nhận thầy sự nỗ lực tu tập của mình luôn có 
chánh niệm, cùng với Việc trau giói giới hanh thanh tịnh, vi ty 
Клим tiếp tuc quán sát Thân Tứ Dai hiện bày đặc tướng của vô 
thường, khó và vô ngã, Tuệ Nhãn phát sanh và tỳ khưu 
МаПака chứng đắc Dao Quả Bát Lai, với tâm thanh tịnh thà 
thắng. 


Nói tóm lại, việc thực hành theo Phật Pháp là việc tạo ra 
mỌI Sự an уш, để tiễn tu Tâm cho được trong sạch, tinh khiết 
và thanh tịnh, cho thoát khỏi tất cả mọi ván dé và mọi khó 
đau. Điểm quan trọng của việc thực hành theo Phật Pháp là 
điều chỉnh Thân và Tâm cho hòa nhập với Pháp, cho thành 
Pháp và tu tập cho đúng theo phạm vi của mục đích nhăm tới 
và quy luật của từng mỗi điều học Pháp. 

Kiết tường được phát sanh từ việc thực hành theo Phật 
Pháp là việc tạo ra sự an уш, có lẽ chàng cần phải giải thích 
chỉ nữa để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa, bởi vì điều chỉ gọi là tốt 
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đẹp, đều là tốt cả thảy, chẳng phải chỉ là vật dụng hoặc con 
người, với xe tốt, nhà tốt, đường lộ tốt có rất nhiều điều lợi lạc 
như thế nào thì con người tốt cũng có rất nhiều lợi lạc như thế 
đó. 


Tiếp độ quyến thuộc. 
Điều kiết tường thứ ba là “Ñatakanañca sangaho —Tiép 
dó quyén thuộc ”. 


Quyến thuộc có hai hạng loại, là: 

1. Quyén thuộc theo dòng dõi huyết thông: là người có 
cùng một dòng máu, liên quan với nhau theo cùng một huyết 
thống, như là ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ, anh em, bác 
trai — bác gái, cậu mợ, chú thím, v.v. 

2. Quyến thuộc theo Pháp: có ý nghĩa đến người thân 
mật quen thuộc, san sẻ sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, cùng theo 
một tôn giáo, v.v. 

Cả hai loại quyến thuộc này, quan trọng là ở chỗ nương 
tựa vào nhau và có tâm lòng rộng lượng hào hiệp. Tại đây, 
cho dù cùng là quyén thuộc chung một huyết thống nhưng lại 
chăng có sự tương trợ lẫn nhau, mà lai đem lòng ganh ty đó ky 
lẫn nhau thì cũng chăng nên Кё là quyến thuộc. Ngược lại, với 
một người chăng phải quyến thuộc cùng chung huyết thống 
nhưng lại có tâm lòng tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, 
Đức Phật đã khái thuyết răng “Vissasaparama йай — Sự thân 
mật quen thuộc là quyén thuộc cao quy”. 

Nhà chú giải có điển có mỹ ngôn hảo từ day báo dé trong 
lòng, như sau: 

Dù chăng cùng quyén thuộc, chẳng cùng dán tóc, 

chăng cùng gióng noi, | 
Nêu có sự tương trợ thì cũng to nhu thịt của bán tăng. 
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Dù cùng quyền thuộc, cùng dân tộc, cùng giống nòi, 
Nếu không có sự tương trợ thì cũng tợ như thị! 
trong rừng. 
Nhưng néu cüng quyén thuộc, cùng dán tóc, 
cùng giống noi và có 
Sự tương trợ với nhau, lại cao quy hơn thit cua bán tăng. 


Bởi do như thế, điều quan trọng của quyên thuộc mới là 
ở chỗ việc tương thân tương ái, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. 


Ngay cả Đức Phát cũng tiếp độ quyền thuộc. 

Nói đến việc tiếp độ quyến thuộc thì hãy nhìn vào Đức 
Phật làm kiểu mẫu. Sau khi Ngài chứng đắc Quả Vị, thành 
bậc Sáng Tạo đệ nhất của thế gian có được sự tôn kính гаї 
nhiều người. Tuy nhiên Ngài không hé lãng quên quyến thuộc 
của Ngài, từ việc quay trở về để độ Đức Phụ Vương cho thành 
đạt Đạo Quả và luôn cả Hoàng Thân quyên thuộc của Ngài, 
ngoài ra đó, Ngài tự thân ngự đến Cói Tam Thập Tam Thiên 
để độ Đức Mẫu Hoàng. Khi cả hai bên quyền thuộc khởi sanh 
sự tranh giành nước sông Rohini, sẽ giao chiến và chém giết 
lẫn nhau, Ngài cũng đã ngự đến để cản ngăn. Khi Đức Vua 
Vidhüdhabha kéo quán di đánh kinh thành Kapilavatthu vì tức 
giận bị nhóm Hoàng Thân Thích Ca đã miệt thị, Ngài cũng 
ngự đến để cản ngăn luôn cả ba lần, bàng cách đến ngồi dưới 
một có thụ không có lá. Khi Đức Vua Vidhüdhabha tác bach 
vẫn hỏi làm sao Ngài lai ngu đến ngồi dưới một cô thụ không 
có bóng mát. Đức Phật đã nói một câu khó hiểu 
“Mahãpabifara — Bóng mát cua quyén thuộc thường mát 
hon cá bát luận vật thé nào”. Рис Vua Vidhüdhabha tức 
thời hiểu biết rằng Ngài đến dé bảo vệ quyên thuộc của Ngài, 
nên rút quân quay về đến ba lần. Cuối cùng Đức Phật đã nhìn 
thấy do bởi Nghiệp quá khứ của nhóm Hoàng Thân Thích Ca 


124 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


rượt đuôi theo đến cùng để ngăn сап lại, Ngài mới không ngự 
đến để trì hoãn nữa, và nhóm Hoàng Thân Thích Ca đã bị 
quân lính của Vua Vidhũdhabha sát hại gần hết. Tất cả sự 
việc này cũng vì làm người kiêu mạn về dòng giống và tổ 
tông, đã khinh miệt ngay са đến quyến thuộc của mình. 


Nguyên tắc việc tiếp độ. 

Việc tiếp độ quyến thuộc chính là việc chia sẻ sự giúp 
đỡ, hỗ trợ lẫn nhau khi quyên thuộc hữu sự cần có sự giúp đỡ, 
luôn đến ban phát sự tôn kính trọng vọng và không miệt thị, 
nương theo bốn phương thức nền táng của việc tiếp độ, như 
sau: x 

1. Dana — Ха thí: tức là việc tương trợ, san sẻ những vật 
thực, vật dụng lẫn nhau, v.v. 

2. Piyavaca — Sở Ái Ngữ: tức là việc ăn nói với nhau phải 
ưu ái, ân cần cùng với lời lẽ ngọt ngào, lịch sự và dịu dàng. 

3. Affhacariyñ — Tiện Ích Lợi Nhân: tức là làm việc chi 
đều là hữu ích cho quyến thuộc, như giúp đỡ khi hữu sự v.v. 

4. Samanattata — Chánh Trực Vô Tư: túc là việc cư xử 
cho thích đáng với quyên thuộc, không tự cao tự đại, kính 
trọng và tôn xưng với nhau tuần tự theo thứ bậc. 


Một nguyên tắc quan trọng khác nữa của việc tiếp độ 
quyến thuộc là việc giúp đỡ chỉ là dé giúp đỡ cho họ mà thôi, 
cũng cháng phải chờ đón sự giúp đỡ từ một phía của ta và ho 
chăng làm điều chi cả. Việc tiếp độ này quả thật không đúng, 
vì xem như đi khuyến khích cho họ lười biếng và một điều 
quan trọng khác nữa là việc giúp đỡ đặc biệt đúng cách là phải 
thích hợp theo lẽ đạo lý, chắng phải khi nhìn thấy quyến thuộc 
của ta đã sai lầm, rồi cũng vào giúp đỡ cho họ. Điều này quà 
thật không đúng theo nên tảng của Phật Giáo. Nêu nhận xét 
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cho đúng đắn thì sẽ thấy việc tiếp độ quyến thuộc, Ngài xếp để 
đăng sau việc thực hành theo Phật Pháp. Điều này cũng để 
phòng ngừa sự thiên vị vào hùa theo quyên thuộc, giúp đỡ 
quyến thuộc theo con đường sai lầm, lệch lạc. 

Kiết tường được phát sanh từ việc tiếp độ quyên thuộc, 
Ngài có đề cập đến một tỷ dụ, ví như cây cối cùng nhau mọc 
lên thành rừng già. Khi giông bão phát khởi lên thì từng mỗi 
cây thường giúp đỡ và nương tựa vào nhau để ngăn chận 
cuồng phong, không cho đỗ ngã dé dàng, nhu thế nào, thì con 
người có nhiều bà con quyến thuộc thường nương tựa đùm 
bọc vào nhau một khi tai họa đến, có khả năng đỡ bớt phần 
nào hay phần ấy, như thế đó. 


Việc làm không có tao tôi. 

Điều kiết tường thứ tu là *Anavajjani kammani — Việc 
làm không có tội”. Việc làm không có tội lỗi ý nghĩa đến việc 
đã làm xong và không bị khiển trách cả đường đời và đường 
đạo. Trong phần Chú Giải, Ngài có ý nói đến những loại việc 
làm này, đó là: 

1. Uposathakamma: tức là việc thọ trì Trai Tinh Giới, là 
Bát Giới mà bậc có đức hạnh đã nguyện thọ trì gìn giữ. 

2. Veyyavacakamma: túc là tích cực giúp đỡ trong công 
ăn việc làm của người, tuy nhiên công việc của người cần phải 
đúng với Thiện Hạnh. 

3. Sadhaüranasathüna: việc kién tạo những quán xá công 
ích, như là xây dựng đường lộ, xây dựng trường học, bệnh 
viện, У.У. 

4. Việc trồng cây trái: như là trồng cây bên lề đường cho 
người được nương nhờ bóng mát, kiến tạo lâm viên, công 
viên, hoa viên, v.V. 
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Lời đề cập trên đây là kiểu mẫu của công ăn việc làm 
không có tội, thể theo ý kiến của bậc Chú Giải Sư, tuy nhiên 
nếu nói theo tình huống hiện tại, tức là những Thiện Hạnh Sự 
không vi phạm pháp luật nhà nước, không sai trật về giới hạnh 
đạo đức, tất cả đều là tốt đẹp cho xã hội, và như thế tất cả 
được xếp vào việc làm không có tạo tội. 


Giá trị của con người là ở chỗ thành quả của việc làm. 

Công ăn việc làm không có tội lỗi là kiết tường đối với 
đời sông, bởi vì giá trị của con người là ở chỗ thành quá của 
việc làm. Giá trị của việc làm là ở chỗ việc thực hiện. Giá trị 
của việc thực hiện là ở chỗ làm tốt. Cho dù một vài loại Thiện 
Hạnh Sự sẽ được thu nhập ít oi, tuy nhiên người tạo tác lại 
hãnh diện với Tâm an lạc, không làm cho thống khổ trong 
kiếp sau. Ngược lại, thực hiện với Ác Hạnh Sự cho dù có 
được sự thu nhập rất nhiều, nhưng cũng thọ lãnh nhiều thống 
khó một cách tương tự. Hãy nhìn vào một kiểu cách nói “No 
vàng nhưng vơi dao tám" càng có được nhiều tài sản, càng 
có nhiều cơ hội hư hỏng, càng tạo tác càng khó đau, thiện 
công đức trong bản thân dàn dần đi xuống thấp. Còn với 
người làm công việc không có tội lỗi, cho dù không được giàu 
tài sản nhưng lai được giàu thiện phước. 


Khi mong cầu giàu Tài lộc Đếm rất nhiều 
Nên buôn bán Cứ mãi đi Sẽ tró sanh quả 
Khi muốn có Sự hiểu biết Tán đương mình 
Nên kết giaongười Có kiến thức Trí tuệ tốt 

Khi muốn được Quý tử Hãy có găng 

Vội đi tìm Thanh nữ Da dẻ trong sáng 
Muốn làm tôi tớ Công vụ Có việc nhà nước 
Nên làm tốt Trong chính thể Cho chính đáng 
Người bên bi Sự giá rét Và nóng bức 
Không cho lát phát Hơn cọng cỏ Có cây xanh tươi 


127 


MANGALA SUTTA Tác Giả: GUTTACITTA MAHATHERA 


Nhám làm công việc Nghĩ ra sức Dù chỉ có một 
Vị ấy rong ruói Hưởng hạnh phúc О mỗi khoảnh khác. 


Cả bốn điều kiết tường nhu đã vừa dé cập đến ở phán 
trên, làm nền tảng của sự tăng trưởng tiến hóa của đời sống. 
Bậc hiền đức đã được lắng nghe, dẫn đến sự quán sát một cách 
cân nhắc, nên làm thành điều lợi ích một cách xác thực như đã 
được trình bày, và hãy thực hành cho được gặt hái sự tăng 
trưởng tién hóa cả đường đời và đường đạo một cách trọn vẹn. 


Phần vẫn đáp trong bốn điều kiết tường vừa ké trên 
1. Hỏi: Thé nào là xá thí theo Chánh Pháp ? 


Đáp: Xå thí theo Chánh Pháp phải hội đủ ba yếu tó: 


1. Vật xã thí thanh tịnh: vật đem ra xả thí phải hợp theo 
lẽ Đạo, phải hợp Chánh Mạng và Chánh Nghiệp, không vì 
nhiều hay ít, mà phải là đúng theo Chánh Pháp. 

2. Tác ý thanh tịnh: vì lòng từ ái và bi mẫn mà xả thí, 
không vi vọng móng được danh khen lợi lạc. Ха thí chi vì tác 
ý diệt trừ sự nhiễm dám, bón xẻn, ích kỷ ngủ ngâm trong Tâm. 

3. Nhân thọ thí thanh tịnh: người thọ lãnh việc xà thí 
phải là người có giới đức thanh tịnh, đáng được thọ lãnh việc 
xả thí cúng dường. 

Cô ngữ có câu “Т lên tài là thuốc độc với nguoi thiếu trí, 
là thuốc bồ với bậc hiên triết”. 


Tích truyện dẫn chứng: Tại kinh thành Savattht, có một 
trưởng giả rất keo kiệt, không một lần xả thí đến người nghèo 
khó. Dân trong thành Savatthi đặt tên vị trưởng giả này là 
Micchariya (bón xén). Ông đã chôn rất nhiễu Ай vàng ở 
trong nhà. Đến lúc cán tử lâm chung, vị trưởng giả chợt nhớ 
đến số vàng ấy, và chưa có dịp bày tỏ cho người trong nhà 
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được hay biết. Vi luyén tiếc số vàng, vị trưởng giả này phải 
tái tuc lại làm chó trong gia đình của ông. Khi chó lớn dán 
lên, rất tỉnh khôn và giữ cia rất giỏi, được lòng thương тёп 
của tiểu gia chủ. 

Một hôm, Đức Phật trì bình khất thực ngang qua nhà của 
vị truóng giả này, chó trong nhà chạy ra súa lớn tiếng. Đức 
Phát dừng lại và bảo với chó: “Trưởng giả Micchãriya đã tái 
tuc vào nhà này rồi hả ? ". 

Với oai lực của Đức Phật, đã làm cho chó nhớ lại tiền 
kiếp, lấy làm buôn và vội vã chạy vào năm dưới ейт giuòng. 
Khi tiểu gia chủ trở về nhà, không thấy chó chạy ra mừng như 
moi khi, mới hỏi người trong nhà về sự tình như thế. Người 
nhà thuật lại việc Đức Phật nói nhỏ với chó khi di пгапе qua 
nhà, đã làm cho chó buôn và bỏ ăn, tức thời tiéu gia chú di 
thẳng đến Kỳ Viên Tự dé vấn hỏi Đúc Phát cho rõ nguón con. 

Đức Phát day bảo tiểu gia chủ “Hãy về nhà và nói với 
chó “nên chỉ chỗ chôn vàng và không nên dinh mắc vào đó”. 
Tiểu gia chú vội trở lại nhà và bảo với chó với lời Phật đã chỉ 
day. Уйа dứt 101, chó dùng hai chân đào sói đất dưới ейт 
giường và tiểu gia chủ đã moi lên tất cả những Ай vàng đã 
được chôn giấu. Khi dút việc chỉ chỗ chôn vàng, chó lại bỏ 
di nằm dưới едт giường, với dáng dấp buồn bã và bỏ ăn, vừa 
đúng bảy ngày thì chó mãn phán. 


Với tâm bón xẻn cùng với sự luyén ái dính тас vào tài 
sán, người thiêu trí thọ quả khó đau trong Khô Thú. 


2. Hỏi: Thé nào là Hiền Triết Thí ? 
Đáp: Hiên Triết Thí hội đủ năm yếu tó: 
1. 


Saddhaya danamdeti: xà thí vì đức tin thanh tịnh, 
diệt lòng bón xén гїї rám, hằng luôn an lạc và thoát 
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khỏi sự nghèo khổ. 

2. Sakkacca danamdeti: xả thí với sự tôn kính cả hai, 
vật thí và người thọ thí. 

3. Kalena danamdeti: xả thí đúng thời phải thí. 

4. Anuggahita cittena danamdeti: xà thí với lòng từ ải 
và có tâm tiếp độ, không mong cầu được báo đáp. 

5. Айапайса parafíca: xà thí không mong càu duoc 
danh lợi, không lán lướt làm khó chúng sanh khác. 


3. Hỏi: Có bao nhiêu loại xa thí ? 
Đáp: Có ba loại xả thí, là: : 

1. Dãsadãna - Ha thí: cho những vật thấp hèn, hư củ, 
không tốt đẹp, cho với tính cách vụt bỏ. 

2. Sahayadana - Trung thí: cho những vật dung vừa 
phải, với những vật dụng còn dang dùng xài. 

3. Samiyadana - Thượng thí: cho những vật thanh cao, 
tốt đẹp, quý báu hơn cả những vật dụng đang dùng xài. 


4. Hỏi: Trình bày việc xả thí theo Tam Tạng. 
Đáp: Xả thí theo Tạng Luật, có bốn loại: 


1. Civaradana: xả thí cúng dường y phục, như là Tam Y. 

2. Pindapatadana: xà thí cúng dường vật thực. 

3. Senasanadana: xà thí cúng dường chỗ ở, như là tinh 
thất, tăng xá, 

4. Gilànabhesajjadàna: xà thí duoc phám, thuóc men. 


Xả thí theo Tang Kinh, có mười loại: 

1. Annam: xả thí cơm ăn. 

2. Рапат: xả thí nước uống. 

3. Vattham: xà thí y phục. 

4. Yanam: xà thí phương tiện (xe thuyền). 
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5. Mala: xả thí tràng hoa. 

6. Gandham: xà thí hương thơm. 

7. Vilepanam: xà thí vật thoa xúc. 

8. Seyyam: xả thí vật dé nằm. 

9. Vasatham: xả thí chỗ ở và trường học hoặc dưỡng 
đường. 

10. Dipeyyam: xà thí vật soi sáng, đèn duóc. 


Xà thí theo Tang Vó Ty Pháp, có 6 loai: 

1. Варагаттапатуӣ: xà thí Cảnh Sắc. 

2. Saddarammanamváà: xả thí Cảnh Thinh. 

3. Gandhàrammanamváà: xả thí Cảnh Khí. 

4. Rasarammanamváà: xả thí Cảnh Vi. 

5. Photthabbarammanamvà: xà thí Cánh Xúc. 
б. Dhammürammanamvà: xà thí Cảnh Pháp. 


5. Hói: Thé nào là xá thí thanh tinh ? 
Đáp: Xả thí thanh tịnh, có ba điều: 

1. Pati Pattivasena: xà thí cúng dường với tâm tôn kính 
ngưỡng mộ, đối với những bậc tu hành chính chắn, thọ 
trì giới thanh tịnh và đúng đắn. 

2. Parisuddhivasena: xà thí cúng dường đến những bậc 
tu hành có giới đức thanh cao, đã diệt tận Tham, Sân, 

— Si, không còn dư sót. 

3. Gunavasena: xå thí với tác ý thanh tịnh đối với 
những ân đức, như là tu học đúng theo Phật Pháp, và 
đem ra chỉ dạy lại người khác, cho được liễu tri con 
đường đi đến Nhân, Thiên và Níp Bàn. 


ji: Thé nào là xả thí bát thanh tịnh ? 


6. Hoi 
Đáp: Xà thí bất thanh tịnh, có năm điều: 
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1. Lancavasena: xà thí với tác ý thuê mướn, như thỉnh 
vị tu sĩ phụ chưng dọn trong đám tang, hoặc thỉnh 
tụng kinh rồi trả tiền. 

2. Rãgavasena: xà thí với tác y luyén ái, nhu cho người 
nam đến người nữ. 

3. Bhayavasena: xà thí với tác y lo sợ, nhu lo sợ thé 
gian chê trách vi giàu mà không biết làm việc xả thí. 

4. Lukhavasena: xà thí với tác ý ty liệt, như xả thí đến 
những người không có giới đức, như vị tỳ khưu làm 
thầy tướng số, đoán xem vận mệnh kiết hung, v.v. 

5. Patidánavasena: xà thí với tác y trao đối, cho qua và 
cho lai. 


7. Hỏi: Làm thé nào việc xả thí diệt được luyén ái nhiễm 
dám ? 

Бар: Khi làm viéc ха thí phài dung Тат tuong ung vói 
Trí, hằng luôn suy xét các Pháp Hữu Vi, là Danh và Sác dé 
nhận thức theo Tam Tướng: Vô Thường — Khổ Đau — Vô Ngã, 
hướng tâm xa lìa ái dục phiên não. Sau khi xả thí xong, đem 
lòng từ ái, hồi hướng phước báu rải khắp tất cả chúng sanh, và 
phát lời nguyện ở trong Tâm “Idam vata те айпат 
asavakkhayavaham hotu” “Do việc xả thí mà con dà làm 
đây, xin diệt trừ tất сд mọi lậu hoặc ””. 

Việc ха thí như vậy, gọi là xả thí để diệt lòng ái luyễn 
nhiễm đắm, không mong cầu được hưởng quả Phước Hữu Lâu 
của Nhân Thiên. 


8. Hỏi: Thế nào là làm việc xả thí và hôi hướng quả phước 
báu đến người quá vãng? 

Đáp: Có tích truyện dẫn chứng việc xả thí và hồi hướng 
quả phước báu đến người quá vãng, như sau: 
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“Có một thanh niên Bà La Môn rất hiếu thảo với Me. 
Một hôm, người mẹ thân hoại mạng chung, duoc dán làng phu 
giúp với người thanh niên, dua xác người mẹ đến dàn hỏa 
táng và thiêu đối thi hài. Tuy nhiên, với lòng quá thương nhớ 
nguoi me, vào sáng ngày hôm sau, thanh niên này dem com 
nước đi đến nơi hỏa tảng và kéu nguoi те ngồi аду để thọ 
đụng vật thực. 

Khi ấy, Đức Phật dùng Pháp Nhãn quán sát thấy thanh 
niên hội túc duyên để đắc Đạo Quả, nên Ngài ngự đến đón ở 
khoảng giữa lộ đường, ngay lúc chàng thanh niên này dem 
cơm nước đến nơi hỏa táng. Khi nhìn thấy Đức Phật, chàng 
thanh niên liên quy xuống dánh lễ và vấn hỏi “Kính bạch Đức 
Thế Tôn, môi buổi sáng con déu dén đây đề dâng vật thực đến 
Me của con đã vừa quá vãng, chẳng hay Me của con có tho 
nhận được vật thực hay không ? ". 

Đức Phật dạy rằng “Này thanh niên, khi người đã quá 
vãng không thé nào trở lại thé gian này dé thọ vật thực. Vi 
nhw một thanh niên nghèo khổ muốn được cưới Hoàng Hậu 
của Vua đương thời để làm vợ nhà, quả thật vô vàn khó khăn, 
ngay cả chỉ muốn duoc nhìn thấy điện mạo của Hoàng Hậu để 
voi nói sáu nhung nhớ, cũng khó khăn vô cùng. Sw khó khăn 
ấy nhu thé nào thì người dà quá vãng та trở lại thé gian này 
dé thọ vật thực cũng thật khó khăn như thé ду. Lại nữa, sự xả 
thí cúng dường và hồi hướng quả phước báu đến các bậc Hữu 
Án cũng cán hội ди ba điều kiện, đó là: 

1. Silavadanamdeti: xả thí cúng dường đến bậc có giới 
hạnh thanh tịnh. 

2. Uddissapetánam: việc xả thí vừa dứt thì phải hồi hướng 
quả phước báu đến người quá vãng. 

3. AnumodaHti: người quá vãng phái có tâm hoan hy dé 
thọ lãnh quả phước báu vừa mới được hôi hướng đến. " 
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Khi Рис Phát vira đút lời dạy, vị thanh тёп phát tâm tín 
thành và cúng đường vật thực đến Đức Phát. Sau khi Ngài 
thọ thực xong, Đức Phật phúc chúc đến thanh niên, đã làm 
cho vi này phát sanh sw hoan hy duyét ý và chúng dác Quá vi 
Dự Lưu - Thất Lai. Cùng lúc đó, thanh niên này lại dung tâm 
hồi hướng quả phước báu thanh cao đến cho người mẹ quá 
võng với lời khẩn nguyện “Idam me danam тйїйрїйпат 
реійпат hotu” Con xin hôi hướng quả phước báu này đến 
Cha Me đã quá vãng. (Idam me natinam petanam hotu — Соп 
xin hói hướng quả phước báu này đến thân bằng quyén thuộc 
đã quá vãng.) | 


9. Hỏi: Sự hôi hướng quả phước báu có thé đến người quá 
vãng hay không ? 

Đáp: Có bốn hạng chúng sanh không thé đón nhận quả 
phước báu, đó là: 


1. Chúng sanh thác doa vào trong Dia Ngục. 

2. Hạng пра quỷ thọ lãnh quả Ác Nghiệp quá nặng. 
3. Hạng A Tu La thọ lãnh quả Ác Nghiệp quá nặng. 
4. Chúng sanh có tâm tà kiến, với kiến chấp sai lâm. 


Hành động tạo tác việc Thiên lại dem hôi hướng phước 
báu đến cho Me Cha và thân tộc thường sẽ thành tựu được 
ước nguyện mong ước của Mẹ Cha và thân tộc đang phải bị 
thọ sanh trong Cảnh giới của Nga Quỷ, gọi là Paradattüpajtvi 
(sóng do nương nhờ vào sự xả thí của người) lấy mẫu điển 
hình qua tích truyện của Vua Bimbisara (Bình Sa Vương) với 
nội dung như sau: 

“Tất cả thân tộc của Bình Sa Vương trở thành hàng ngạ 
quỷ, do sự tạo tác của ba vị hoàng tử, từ thời Giáo Pháp của 
Đức Chánh Đắng Giác tên gọi là Pussa, vì 12 những vật thực 
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của những cận sự nam lập tâm xả thí cúng đường lai di ăn 
trước khi được cúng dường đến Chư T. dang. Sau khi thân hoại 
mạng chung, những thân quyền này bị doa xuống địa ngục thọ 
khó rất lâu đài. Về sau đi tục sanh vào hàng nga quy phải chịu 
đói khát trái qua nhiều thời kò Giáo Pháp Đúc Phật 
(Buddhantara), từ thói Đức Chánh Đắng Giác Kakusandho 
thọ sanh được sáng tỏ với đức tính giác ngộ cao quý, tới thời 
Đức Chánh Đẳng Giác Копйгатапа và Đức Chánh Đắng 
Giác Kassapa được sáng tỏ với sự khai mở tuệ giác ngô cao 
quý (Abhisekasambodhinüna), tất cá hàng nga quy này déu di 
đến dánh lễ và tác bạch hỏi Chư Phật: 

“Kismim kale” vào thời gian nào, hàng chúng con được 
thọ dung vật thuc? ". 

Tái cá Chư Phật, có Đức Chánh Đẳng Giác Kakusandho 
là vị thượng thủ khai ngôn dạy bảo: 

“Tát cá các nguoi vån chưa được tho dụng vật thực 
trong thời Giáo Pháp cua Nhu Lai”. 

Tuy nhiên, Рис Chánh Dáng Giác Kassapa khái ngón 
day báo xác định thời gian: “Vào thời của Đức Chánh Đắng 
Giác hiệu Gotama Thích Ca Máu Ni đến thọ sanh và làm sáng 
tó Chánh Pháp trong thé gian này, cũng trong thời đó sẽ có 
một vi Vua cao quy tên gọi là Bình Sa Vương së dâng cung Ти 
Vật Dụng đến Đức Thế Tôn và chư ty khưu Tăng, và sẽ hồi 
hướng quả phước báu đến cho tát cả các ngươi thì tất cả sẽ 
được thọ dung vật thực trong thời Giáo Pháp của Рис Chánh 
Đăng Giác Сотата”. 

Chúng nga quy khi được nghe như thé thì rất hoan hy 
thỏa thích tương tự như sẽ được thọ thực vào ngày mai vậy. 

“Amhakam Buddhassa kale” khi hết thời Giáo Pháp 
của Đức Chánh Đăng Giác Kassapa thì đến thời kỳ Giáo 
Pháp của Đức Phật chúng ta. Bình Sa Vương xả thí cúng 
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dường đến Chư tăng và có Đức Phật làm vị thượng thủ, nhưng 
lại không hồi hướng quả phước báu đến cho hàng nga quy. 
Do đó, khi chúng nga quy không được tho lãnh phần quả 
phước báu qua việc cúng dường cua Bình Sa Vương, nén vào 
lúc màn đêm buông xuống, thì đông phát lên những âm thanh 
vô cùng kỳ quái, khóc la rên tham, khiến Đức Bình Sa Vương 
giut mình kinh hãi ở nội tâm. | 

“Arunuggamane” vào sáng ngay mai, Bình Sa Vương 
tức tốc du hành дёп noi trú ngu của bậc Thấy Giáo Chủ cao 
quy, bày tó sự tôn kính qua việc đánh lễ rồi ngôi ndis noi 
thích hop, và tác bach ván hói: 

"Kinh bach Đức Thé Tô бп, vào đêm hôm qua, khi thời 
gian gân đến rạng đông, Т âm được nghe ám thanh rất kỳ 
quái, nhân quả như thế nào hay là sẽ có bó úy tử phát sanh 
đến Trâm, hay là sẽ phát sanh đến quốc dân ở vùng biên 
cương, ảnh hưởng đến tài sản và Vương Quốc? ". 

Tiếp theo đó, Đức Thé Tôn có lời giải thích: 

“Maharaja” Này Đại Vương, người được nghe âm 
thanh, đó là âm thanh của tất cả hàng nga quỷ, là thân tóc của 
Đại Vương đã trông đợi dé sẽ được hoan Лу thọ lãnh việc 
Thiện mà Đại Vương sẽ hôi hướng quả phước báu, nhung khi 
Đại Vương thực hiện việc cúng dường được hoàn mãn, lại 
không có hôi hướng truyền rải quả phước báu ra cho tất cả. 
Khi tắt cả hàng nga quỷ không được thành tựu sự ибс nguyên, 
mới tao ra các âm thanh vô cùng ky quái cho hiện bày đến Đại 
Vương. Như vậy, không có điều nguy hại nào sẽ xảy đến cho 
Dai Vương cũng như là tài sản và Vương vi”. 

Sau khi được nghe lời giải thích tường tán làm tiêu tan 
bao điều kinh hãi ở nội tâm, Binh Sa Vương tiếp tục уйп hỏi 
Đức Thế Tôn: 

“Kính bạch Đức Т hé Tôn, bác có ân đức thanh cao, khi 
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Trâm thực hiện sự cúng dường và hôi hướng quả phước báu 
đến cho tất cả hàng ngạ quỷ thì tất cả những chúng sanh đó 
có được thọ lãnh quả phước Thiện đó hay là có trường hợp 
nào khác? ”. 

Đức Phật có lời giải thích: 

“Khi Đại Vương làm cho thành tựu viên mãn việc cúng 
dường, lại đem hồi hướng quả phước báu đến cho tắt cả hàng 
ngạ quy thì chúng nga quỷ đó déu được đón nhận tất са”. 

Qua lời giải thích mọi уйп đề một cách rõ ràng cia Đức 
Phật, Bình Sa Vương diệt trừ hoài nghi, phát tâm cúng đường 
to lớn, là dáng cúng Tứ Vật Dụng đến Đức Phát và Chư Tăng, 
đào hó ao, xây dựng liêu cốc, lại đem hôi hướng quả Phước 
Thiện đến cho thân quyển dang làm hàng nga quỷ. Khi việc 
cúng dường vật thực để bát hoàn mãn, tức thời hồi hướng quả 
phước báu đến chúng nga quy thì їйї cá đều được ăn mặc vận 
phục và trang sức Thiên Giới. Khi đào ao Ад xong, tte thoi 
hôi hướng quả phước báu đến hàng ngạ quỷ thì Ад hoa sen 
phát sanh đến chúng nga quỷ. Khi xây dựng liêu cốc lại dem 
hồi hướng quả phước báu đến hàng ngạ quỷ thì tức thời tất cả 
déu được hưởng cung điện Thiên Giói ". 


Với nhân như thê, tất cả bậc trí tuệ nên có tác ý thâm 
định duy trì trong Tâm qua việc thực hiện tạo tác việc Thién 
lại đem hồi hướng quả phước báu đến cho tất cả thân bằng 
quyến thuộc đang là hàng nga quy thì sẽ được thọ lãnh quả 
Phước Thiện an vui lâu đài, tương tự như tích truyện của thân 
bằng quyến thuộc của Bình Sa Vương thọ sanh làm hàng ngạ 
quy, vừa dẫn chứng ở phần trên. 


OLLLELELLLLLLLLLLLELE: 
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Chương thứ bảy 
Ngăn ngùa xa lánh điều ác, không uóng chất say, 
không phóng dật trong Pháp. 


Arati virafI papa Majjapana ca saññamo 
Appamado ca dhammesu Etammangalamuttamanti 
Ngăn ngra xa lánh điều ác, Không uông chất say, 


Không phóng dát trong Pháp Đó là kiết tường thù thắng. 


Việc ngăn ngừa xa lánh điều ác, sự kiềm chế lánh xa VIỆC 
uống chất say, sự không phóng dật trong tất cả Pháp, cả ba 
điều này làm thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tiến 
hóa một cách tôi thượng trong đời sống. 

Câu kệ này sẽ được trình bày tiếp nối theo những điều 
kiết tường đã được trình bày trong những câu kệ trước đó. 
Kiết Tường là nhân của sự tăng trưởng tiễn hóa, có ý nghĩa 
đến việc tu tập, sẽ làm cho phát sanh sự tăng trưởng tiến hóa 
trong đời sóng, nói một cách ngăn gọn là “con đường tăng 
trưởng cua đời sống”. Trong phần câu kệ thứ năm đã được 
trình bày đến bốn điều kiết tường với nhau là: 


1. Việc xả thí cho ra, 

2. Việc thực hành theo Phật Pháp, 
3. Việc tiếp độ quyến thuộc, 

4. Việc làm không có tội. 


Cả bốn điều này được xếp làm thành kiết tường, là con 
đường tăng trưởng tiến hóa một cách tốt đẹp hoặc một cách 
thù thắng trong đời sống, kết hợp lại tất cả những kiết tường 
đã được trình bày cho đến câu kệ này thì có được mười tám 
điêu. 
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Việc phát triển tâm linh. 

Cả mười tám điều kiết tường, với điều thứ nhất là 
“không giao du người xấu ác” cho đến “việc làm không có 
tói" như đã được trình bày ở phán trước, là việc chủ yếu nhấn _ 
mạnh để kiến tạo sự tăng trưởng tiến hóa theo con đường Hiệp 
Thé, được xếp thành những điều phải thực hiện đối với việc 
Тао dựng đời sống cho được phát triển sung túc, là câu chuyện 
liên quan với việc tìm kiếm mưu sinh, là câu chuyện của việc 
tạo dựng đời sống, là việc gây dựng gia đình được đoàn kết 
thống nhất với nhau cho được phát triển sung túc. Nói một 
cách khác là, làm thành sự phát triển phần bên ngoài, là con 
đường phát triển hướng về thể xác, là con đường phát triển 
thuần hướng về vật chát. 

Tuy nhiên, bắt đầu Кё từ đây mãi cho đến chấm dứt, là kể 
từ điều thứ mười chín cho đến điều thứ ba mươi tám, sẽ trình 
bày câu chuyện liên quan với việc kiến tạo sự tăng trưởng tiễn 
hóa theo con đường đạo đức hoặc là sự phát triển phần bên 
trong, một cách đặc biệt là sự phát triển con đường tâm linh. 
Thé xác và tinh thần phải được phối hợp cho được phát triển 
đồng song hành với nhau. Đời sóng của người ta sẽ có được 
sự an vui, không chỉ có một mặt thống nhất ở đường lối của 
thé xác hoác theo duóng huóng thuần vé vật chất, vì lẽ cũng 
cần nên biết răng vật chất càng phát triển mạnh mẽ thì càng có 
nhiều vấn đề, hoặc là vật chất phát triển nhiều lên bấy nhiêu 
thì đạo đức hoặc sự nghĩ suy về điều thiện hảo trong Tâm thức 
của người ta sẽ thoái giảm nhiều bấy nhiêu. Do đó càn phải 
phát triển cho tién hóa đồng đều với nhau ở cả hai mặt thì sẽ 
có được sự an уш. | 

Đức Phật là bậc Toàn Giác liễu tri thông suốt mọi sự 
việc, cũng đã liễu tri trong câu chuyện này, mới khải thuyết 
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kiết tường là nguyên tác phát triển đời sống cho có sự tăng 
trưởng tién hóa bao trùm cả hai phía, thé xác và tinh thần, 
băng cách khởi thuyết việc phát triển đường hướng vë thê chất 
trước rồi tuần tự đi đến việc phát triển đường hướng tâm linh, 
ví như cầu thang có ba mươi tám bậc. Ngay tại đây, chúng ta 
đã bước lên đến bậc thứ mười tám, nối tiếp theo sẽ bước lên 
đến bậc thứ mười chín, hai mươi, hai mươi mốt v.v. một cách 
tuân tự, nương theo lời Phật ngôn đã được nêu lên trong câu 
xién thuật ở phía trên là: 
Aratr virati papa Majjapānā ca saññamo 
Appamado ca dhammesu Etammangalamuttamanti 
Ngăn ngừa xa lánh điều ác, Không uống chất say, 
Không phóng dát trong Pháp Рб là kiét tuong thù thắng. 


Dịch nghĩa như vây: việc ngăn ngừa xa lánh khỏi diéu 
ác, việc tự kiềm chế không uống chất say, việc không phóng 
dát trong tất cả Pháp, cả ba điều này thành kiết tưởng, là con 
đường tăng trưởng tiễn hóa một cách lối thượng trong đời 
sống. 


Ngăn ngừa xa lánh khỏi điều xấu ác. 

Điều kiết tường thứ nhất trong câu kệ thứ sáu này là 
“Агай viratr pāpā” — việc ngăn ngừa xa lánh khỏi điều xấu 
ác. | 

Trong từ ngữ Pali “Papa — Xấu Ác” được dich ra là ty 
liét, xáu xa, khóng tốt đẹp, nguy hại, йо bản hoặc khiếm nhà; 
có ý nghĩa là diéu không tối, điều ty liệt, hoặc việc làm xấu xa, 
không tót dep, thuc hién rói khói sanh sw nguy hai, phải bi tho 
lãnh khó dau cá về thân và tám, luôn cả trong thói gian ngán 
lân trong thời gian lâu dài. 
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Tóm tắt ý nghĩa là, điều chỉ đã tạo ra không tốt, thực hiện 
rồi khởi sanh sự nguy hại, một cách đặc biệt là với điều không 
tốt đối với Tâm thức, làm cho Tâm thức bị nguy hại, làm cho 
Tâm thức bị ưu não, làm cho Tâm thức không được гап rỏi, 
làm cho Tâm thức không được giải thoát; chính những điều đó 
gọi là “Papa — Xấu Ас” và điều trái nghịch lại với Xấu Ác là 
Phước Báu, mà ta thường hay nói một đôi với nhau là Phước 
Báu - Tội Ác hoặc Tội Phước. 

Phước Báu dịch nghĩa là tây ué, thanh lọc, diệt trừ. Có ý 
nghĩa là một khi đạo đức được sanh khởi thì thanh lọc tính khí 
của Tâm thức cho được tinh khiết và thanh tịnh một cách hoàn 
hảo. Tức là những thiện công đức như xả thí, trì giới, hành 
Thiền, v.v. duoc gọi là Phước Báu, vì lẽ làm thành công cụ tây 
ué, thanh lọc, diệt trừ sự xấu ác ra khỏi Tâm thức. 

Nói tóm lại, Phước Báu là sự thanh tịnh tinh khiết, là 
những sự thiện hảo. Việc tạo ra Phước Báu là thực hiện những 
việc Thiện, và khi đã thực hiện xong rồi, làm cho Tâm thức 
được thanh tịnh tinh khiết và không còn bát tịnh, làm cho có 
sự an vui trong tâm hồn. 


Tôi — Phước ở trong Tâm, từ Tám trô sanh Quả 


(rước. 

Tội Phước là Danh Pháp, không thuộc về thể xác, có thực 
tính là sanh khởi ở trong Tâm và ở trong Tâm. Khi thọ lãnh 
Phước Báu hoặc Tội Ác cũng ở trong Tâm và không ở nơi nào 
khác. Khi thực hiện việc Thiện rồi được thọ hưởng Phước 
Báu cũng từ noi Tâm thức, làm cho Tâm thức được thanh tinh 
tinh khiết, làm cho Tâm thức được giải thoát khỏi sự sa đọa 
vào Thập Phién Não. Khi Thọ lãnh Tội Ác cũng từ nơi Tâm 
thức, làm cho Tâm thức bị ué truoc, bất tịnh, không được гап 
rỏi, yêu đuối, không được giải thoát khỏi Thập Phién Não. 
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Khi nói đến Tội Phước thì đa số nhân loại thường hay nghĩ 
đến vật chát, là được thọ hưởng Phước Báu hay lãnh lây Tội 
Ác phải hiện bày trong thể xác vật lý, hoặc hình thành Sắc 
Pháp có khả năng được nhìn thấy quả báo một cách rõ ràng, 
như là làm Phước thì phải được tài sản vàng bạc, được danh 
thơm tiếng tốt, và ví như tạo Tôi Ác thì phải bị trừng phạt, nếu 
không bị trừng phạt thì không được xếp thành Tội Ác, v.v. 


Quả thật là, Phước Тӧ khi {гб sanh ra Quả thì một cách 
trực tiếp là ở trong Tâm, còn như trổ sanh ra Quả trong thê xác 
vật lý lại là một trường hợp khác. Việc tró sanh quả báo bên 
ngoài Tâm thức, đó chỉ là hiệu quá thứ yếu của việc thực hiện 
Thiện hay Bắt Thiện, ví như vị tỳ khưu thọ trì giới luật là để 
diệt trừ phiền não của chính tự mình, chăng phải để cho người 
đến lễ lay tôn kính. Tuy nhiên khi đã có giới rói thi có người 
đến lễ lạy cúng dường, bảo hộ trợ cấp và đó là hiệu quả thứ 
yếu tạo thành phước báu của việc thọ trì giới luật, nhưng điều 
đó chăng phải quả trổ sanh trực tiếp, mà quá trổ sanh trực tiếp 
của việc thọ trì giới luật là diệt trừ phiền não, diét trừ sự xấu 
xa loại ra khỏi Tâm thức. Do đó, cần phải làm cho thấu hiểu 
một cách tốt đẹp trong câu chuyện này, sẽ không làm cho phát 
sanh Tà Kiến, nghĩ răng Tội Phước không có quả báo. 


Việc ngăn ngừa xa lánh khỏi điều ác tức là la xa lánh 
khỏi việc tạo tác tất cả những điều bát thiện, điều vô tịnh hảo 
như đã được đề cập ở phần trên. Tuy nhiên nhăm để thực hiện 
được điều kiết tường này một cách dễ dàng, Đức Phật Ngài đã 
phân chia việc tạo tác điều xấu ác ra làm mười thể loại, mà 
được gọi là *Akusalakammapatha — con đường của Nghiệp 
Bát Thiện” dịch nghĩa là “con đường cua việc tao tác diéu 
xáu ас” và duoc phân chia thành: 
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Có ba điều xấu ác nương về Thân, goi là Tam Thân 
Ác Hạnh (Kayaducarita) đó là: 


e Việc sát mạng hữu tinh, 
e Việc trộm cắp, 
e Việc tà hanh trong dục lạc. 
Có bón điều xấu ác nương theo Lời, goi là Tứ Ngữ Ác 
Hạnh (Vaciducarita) đó là: | 
e Nói dối, 
e Nói đâm thọc, 
e Nói lời thô ác, 
® Nói lời vô ích. 
Có ba điều xâu ác nương theo Y, goi là Tam Y Ас 
Hanh (Manoducarita) đó là: 


e Nghi tham muôn được của người, 
e Nghi oán hận mưu hại người, 
e là Kiên nơi Đạo Lý. 


Cả mười loại Nghiệp này được xếp thành Nghiệp Bát 
Thiện hoặc xếp thành Ác Nghiệp. Khi đã tạo tác rồi thì phát 
sanh tội lỗi, phải thọ lãnh sự thống khổ nóng nảy cả về thân và 
tâm, làm cho Tâm thức bị ưu não, làm cho Tâm thức mất đi 
thiện công đức, làm cho đời sống bị suy tàn, v.v. Do đó, Đức 
Phật mới khái thuyết trong điều kiết tường này là “phai ngăn 
ngừa xa lánh khỏi việc tạo tác điều xấu ас”. 


Tam Ngăn Trừ Phần (Virati). 

Việc ngăn ngừa xa lánh khỏi việc tạo tác điều ác, trong 
từ ngữ Pali Ngài đã dùng từ ngữ “Vữati — Ngăn Trir Phân” 
dịch nghĩa là xa lánh hoặc loại trr, như từ ngữ “Papavirati” ` 
là “loại trir xấu ác”. Nói cách khác, loại trừ ở đây, có ý nghĩa 
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là “Cefanã — Tư” hoặc “Тас Y", sự quyết tâm để ngăn ngừa 
xa lánh và Ngài đã phân tách Ngăn Trừ Phần ra làm ba thé 
loại: 


1. Samādānavirati - Phát Nguyện Ngăn Trừ: là “loại 
trir vì đã phát nguyên” hoặc “ngăn ngừa xa lánh với sự phát 
nguyên” ví như chúng ta đã phát nguyện tho trì Ngũ Giới hoặc 
Bát Giới, tức là nguyện xa lánh việc sát sanh, xa lánh việc 
trộm cắp, v.v. Việc loại trừ khỏi việc tạo tác điều ác, gọi là 
“Phát Nguyện Ngăn Trừ” là loại trừ vì đã phát nguyện thọ trì 
giới. Lại nữa, việc phát nguyện thọ trì giới luật hoặc việc trì 
giới, là ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi đến xin thọ trì từ nơi Đức 
Phật một cách chí nguyện phụng hành hoặc là tự mình phát 
nguyện cũng được, cùng với lời tự phát nguyện, nêu với từ 
ngữ Pali hoặc sẽ là ngôn ngữ của mình cũng được. Do đó, nếu 
ai không có thời gian đi đến Chùa vào những ngày lễ Trai Giới 
với lòng chí thành mong mỏi để thọ trì giới luật hoặc tự mình 
phát nguyện để thọ trì giới luật cũng đông như nhau. Vì lẽ việc 
thọ trì giới luật, chủ yếu là ở Tư Tác Ү, nghĩa là sự quyết tâm 
để thọ trì giới luật. Nếu không có Tư Tác Ý thì việc thọ trì giới 
luật sẽ không được thành tựu. Không ngừng việc sát mạng thì 
không gọi là trì giới. | 

2. Sampattavirati — Phòng Chỉ Ngăn Trừ: là “loại trừ 
ngay khi vừa tiếp xúc với vật sẽ khởi lên sự xâm phạm”. Có 
ý nghĩa là loại trừ xa lánh khỏi việc tạo tác điều xấu ác ngay 
khi tiếp xúc với sự vật trở thành nguyên nhân làm cho tạo ra 
điều xấu ác. Ví như vừa nhìn thấy tài sản của người để tại nơi 
được nhìn thấy, khói tâm suy nghĩ muốn lây làm của mình, 
nhưng biết tự kiềm chế Tâm Bát Thiện và không đi trộm lấy 
tài sản của người. Нойс ví như vừa thấy loài hữu tinh nhu là 
cua hay cá, v.v. lại nghĩ tới việc bát lấy làm vật thực, nhung 
khởi Tâm từ mẫn và tự kiềm chế để từ bỏ việc sát loài hữu 
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tình. Những thé loại này gọi là Phóng Chi Ngăn Trừ, là loại 
trừ ngay khi tiếp xúc với sự vật sẽ làm cho hư hỏng giới hạnh. 
Thê loại này được xếp thành Giới Luật, là ngăn trừ việc xấu 
ác, là loại trừ xa lánh việc xấu ác. 

3. Samucchedavirati — Sát Tuyệt Ngăn Tri: là “loại 
trừ vì kiên quyết chặt đứt”. Dièu ngăn trừ này là phẩm chất 
đức hạnh của bậc Vô Sinh đã kiên quyết chặt đứt mọi phiền 
não và các Ngài không còn tạo tác ra bất luận một điều xấu ác 
nào nữa. 

Đức Phát khái thuyết việc ngăn ngừa xa lánh điều xấu ác 
làm thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tiễn hóa của 
đời sống, một cách đặc biệt là sự phát triển con đường tâm 
linh. Hơn nữa, tất cả làm thành nhân dắt dẫn đến sự an vui lợi 
lạc cùng nhau trong kiếp hiện tại và vị lai. 

Cả ba điều Thân Ác Hạnh, là việc sát sanh, việc trộm cắp 
và việc tà hạnh với vợ của người. Hãy nhìn vào và nhận xét 
về hai hạng người, với người hành hạ làm khó đau những 
chúng sanh, trộm cắp thâu đạo, tà hạnh trong dục lạc nơi vợ 
của người và với người không hành hạ làm khó đau một chúng 
sanh nào khác, cùng với việc mưu sinh lương thiện thì đời 
sóng của người nào sẽ có được nhiều sự an vui hơn, có nhiều 
sự tiễn hóa hơn, thì quả thật sẽ được nhận thấy rõ ràng việc 
ngăn ngừa xa lánh điều xấu ác làm thành kiét tường. Do đó, 
với người mong cầu được sự tăng trưởng tiến hóa trong đời 
sông thì cần phải ngăn ngừa xa lánh tất cả mọi việc tạo tác ra 
điều xấu ác, điều tội lỗi, ngay cả những nơi án khuất và những 
nơi hiên lộ. 


Sw kiêm chê lánh xa việc uóng chát say. 
Điêu kiét tường thứ hai trong câu kệ này là *Majjapana 
ca заййато” sự kiêm chê lánh xa việc uóng chát say. 
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Với từ ngữ “chất say sưa” đã được những Nhà Chú Giải 
có lời giải thích là “rượu chưng cất và nước lén men". 
“Rượu ” tức là “chất lỏng cay nóng đã duoc chưng cát" và có 
rất nhiều tên loại rượu khác nhau. Còn "nuóc lên теп” là loại 
chất say chưa được chưng cất, như là “øước đường đã lén 
men”, hoặc là “dung dịch lỏng chìm ngâm đã lâu ` V.V. Tuy 
n khi nói đến muc đích của điều kiết tường này thì cần 
phải làm cho người ta không thé thiếu mất chánh niệm, bị sa 
ngã thành kẻ nô lệ của những chất nghiện ngập. Vì lẽ VỚI 
người dë duôi mát chánh niệm thì thường hay làm điều xấu ác 
hoặc tạo điều sai lỗi một cách dễ dàng, lại thường hay vướng 
vào đủ thể loại của sự say sưa hoặc nghiện ngập. Nếu chăng 
vướng vào thuốc lá thì lại là thuốc phiện, cần sa, thuốc kích 
thích thần kinh, thuốc mát cảm giác, hoặc với cái chi một khi 
đã ăn, đã uóng hoặc đã dùng rồi thì làm cho bị say sưa, làm 
cho phải nghiện ngập và làm cho mất chánh niệm. Tất cả 
những thứ này đều được xếp vào trong từ ngữ “chất say sua”. 
Trong điều kiết tường này, tát cả rượu chưng cất và nước lên 
men, theo đường lỗi của Phật Giáo thì coi như xếp thành nơi 
chốn của sự dë duôi, là nguyên nhân cho phát sanh sự dë duôi 
mắt chánh niệm. Do đó, trong tất cả những điều giới luật Ngài 
đã ban hành cắm chê dùng những chất say. 


Ý nghĩa của từ ngữ “kiềm ché". 

Tại đây, sự kiềm chế lánh xa khỏi việc uống chất say là 
như thế nào ? Được uống hoặc không được uống, hoặc chỉ 
được uống có chừng mực và không làm cho vượt quá độ 
lượng dẫn đến say sưa và mất chánh niệm. Vì lẽ từ ngữ “kiêm 
chế” trong ý nghĩa được giải thích đến “thân trong dé 
phóng", nhu là "thuc liễm thân, ché ngự lời, ý phóng hộ” tức 
là “phái thận trọng đề phòng về thân, lời và ý”, là phải thận 
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trọng dë phòng khi ý sẽ nghĩ suy, sẽ nói ra lời, sẽ tạo tác về 
thân. Cũng chăng phải cám không cho tạo tác, là không cho 
nói, không cho nghĩ suy, không cho hành động, tuy nhiên khi 
nghĩ suy, nói năng và hành động là cân phải có sự thận trọng 
đề phòng. 

Từ ngữ "kiém chế” được dịch ra từ nơi từ ngữ Pali 
“Saññama”. Trong từ ngữ Pali “Saññama” có hai у nghĩa, 
(1) thận trọng đề phòng, (2) ngăn ngừa lánh xa. Vậy với điều 
nào thì sẽ dịch răng "Kiém Chế”, và với điều nào thì sẽ địch là 
“Ngăn ngừa lánh xa”? Với người hiểu biết và Nhà Chú Giải 
cho thấy từ ngữ ở phía trên, nếu dịch với từ ngữ ở phía trên 
như trong phần “ёт ché trong con mát" thì *Safifíama" có 
ý nghĩa là “sự kiểm chế”. Tuy nhiên, nếu dịch với từ ngữ ở 
phía trên, là “lánh xa" như trong điều kiết tường này thì Ngài 
dịch răng "kiém chế lánh xa việc uống chất say”, vậy 
“$аййата” cũng có ý nghĩa là “lánh ха”. 

Nhà Chú Giải Sư đã biên soạn kinh điển và giải thích 
Kinh Kiết Tường, Ngài đã làm cho thấu hiểu ý nghĩa của từ 
ngữ “Saññama” với luôn cá ý nghĩa là “việc lánh xa". Do 
đó, với người dịch câu “Majjapānā ca заййато” là “kiểm 
chế lánh xa việc uóng chát say” cüng vói lói giái thích tiép nói 
ráng "uóng duoc nhung không vượt quá độ lượng”, sẽ là đôi 
nghịch với việc dịch theo từ ngữ Pali. Trong trường hợp khác, 
như trong câu chuyện về giới luật, không chỉ là Ngũ Giới, Bát 
Giới, Thập Giới hoặc Tỳ Khưu Giới (227 giới luật), Ngài đã 
cám chế tất cả moi việc uống các chất say, tuy nhiên khi đến 
trong Kinh Kiết Tường này, lại nói răng “uống được nhung 
không vượt quá độ lượng ” thì quả thật là trái nghịch với nhau. 
Do đó, nói tóm lại, với lời nói rằng “kiểm chế lánh xa việc 
uống chất say” có nghĩa là “ngăn ngừa lánh khỏi việc uóng, 
việc dn với moi thé loại của sự say sưa hoặc nghiện ngập ". 
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Tác hai của việc uống chất вау. 

Đức Phật đã khải thuyết về sự tác hại của việc uống rượu 
men và chất say để trong bài Kinh Sigalavada, đó là con 
đường suy đôi, là con đường dẫn đến sự tón hại, vì lẽ: 


1. Làm cho tốn thất tài sản, 

2. Làm cho phát sanh việc tranh chấp cãi vã, 

3. Làm cho phát sanh bệnh tật, 

4. Làm cho tôn thương danh dự, 

5. Рё lộ âm tàng (như mát cả sự hó then, mát nét, năm bờ 
té bui, v.v.) 

6. Làm cho thói giảm Niệm Tuệ. 


Cá sáu điều tác hại mà Đức Phật dà khải thuyết tại đây là 
bao trùm đến tất cả mọi loại nghiện ngập và không một ai có 
thé tranh luận duoc. Do đó, việc dùng những chất nghiện 
ngập sẽ trở thành điều bất hạnh đến với đời sống, bởi vì làm 
cho đời sống bị sa sút đổ vỡ và có nhiều sự tác hai nhu đã đề 
cập ở phán trên. Còn việc ngăn ngừa lánh xa việc dùng những 
chất nghiện ngập thành điều kiết tường đến với đời sông, bởi 
vì làm cho đời sóng được tăng trưởng tiến hóa cả về thể xác 
lẫn tinh thần. Về mặt thể xác thì làm cho có sự an vui khỏe 
mạnh, không có tật bệnh ốm đau, là điều sẽ phát sanh lên từ 
việc dùng những chất nghiện ngập, sẽ làm cho không bị tón 
thất tài sản,v.v. Về mặt tinh thần thì làm cho trở thành người 
có chánh niệm hoàn hảo, không thành người phóng đật, và khi 
không có sự phóng dật mát chánh niệm thì tất cả những Ấn 
Đức Pháp sẽ được phát triển lên trong mặt tinh thân. Do đó, 
với người có sở cầu sự an vui, sự tiến hóa trong đời sống thì 
cần phải ngăn ngừa lánh xa với việc dính líu vào mọi thé loại 
say sưa nghiện ngập. 
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Sự không phóng dật trong Pháp. 


Điều kiết tường thứ ba trong câu kệ này là *Appamado 
ca dhammesu” sự không phóng dật trong tất cả Pháp. 

Điều chỉ là sự không phóng dật ? Các vị Giáo Thọ Chú 
Giải đã cho định nghĩa là “sự không mát chánh niệm”. Gọi là 
sự không phóng dát, nói một cách cho duoc dë hiểu với nhau 
là /uón luôn có chánh niệm trong mọi thời gian và không 
phóng tám, chính như vậy goi là sự không phóng dát. Tâm 
của chúng 1а nếu không có chánh niệm thì thường hay dắt dẫn 
sự suy nghĩ đi miên man, sự nghĩ suy tự phóng đi ra ngoài, sự 
nghĩ suy duyên theo những đối tượng đang đến tiếp xúc. Một 
khi được nhìn thấy, được lắng nghe, được xúc chạm cái chi thì 
sẽ khới lên sự nghĩ suy duyên theo sự việc đó, và do đó, mới 
làm cho có sự phóng tâm, được goi là sự phóng айг Còn 
Chánh Niệm là một Ân Đức Pháp thường hay kích thích thúc 
đây trợ niệm Tâm thức cho có được sự ghi nhớ, sự nghĩ suy 
ngay hiện tại. 

Sati (Niệm) dịch nghĩa là có được sự ghi nhớ, có được sự 
ghi nhớ sự việc, có sự tự ghi nhớ đến chính minh, sự không 
quên mình, không mát sự tỉnh giác. Trong sát na nghĩ suy, nói 
năng hay hành động đều luôn có chánh niệm, thường luôn có 
sự ghi nhớ tỉnh giác rằng "ngay sát na này ta nhu thé nào ? 
đang làm cái chỉ ? đang nói năng điều gì ? và đang nghĩ suy 
. đến việc gi ?". Do đó, với người thường luôn có được sự duy 
trì chánh niệm trọn suốt thời gian mới trở thành người không 
phóng dật, và người phóng dát là người không có chánh niệm. 


Không phóng dật trong điều chi ? 
Tại đây, với lời nói rằng “tát cả Pháp” có ý nghĩa đến 
điều chi ? Theo Nhà Chú Giải thì có ý nghĩa đến “át cá Thiện 
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Pháp” như là Giới, Định, Tuệ, v.v. Tuy nhiên nếu nói trong 
khía cạnh của Pháp Hành thì từ ngữ “Pháp” có ý nghĩa đến 
“tất cả thiện công đức”, không phóng dật trong Pháp tức là 
không để duói trong việc tao tác Thiện sự, luôn có chánh niệm 
thường thúc đây Tâm thức cho nỗ lực kiến tạo việc Thiện. 


r 3) 


Một trường hop khác, có bậc trí giả giải thích từ ngữ "Pháp 
trong câu này, có ý nghĩa đến “7ác Nhân”, Nhân tức là việc 
tạo tác khởi sanh kết quả hoặc quả báo nương theo hiện bày, 
ví nhu trong Thất Pháp Hién Triét (Sappurisadhamma) vói 
điều thứ nhất là *Dhammafifiuta" (Bác liễu tri Pháp), thay vi 
Ngài sé dich là “sự làm thành nguoi liéu tri Pháp theo ám 
sốc”, trái lai Ngài dịch là "sw làm thành người liễu tri tác 
nhân”, với điều mà Thân hành động tao tác, lời mà nói ra, đối 
tượng đang nghĩ suy sẽ làm cho phát sanh quả báo duyên theo 
điều được gọi là Tác Nhân. 

Do đó, sự không phóng dật trong Pháp tức là sự không 
dễ duói trong tác nhân. Nói một cách sát cận hơn nữa cho 
được nhìn thấy đường lối của Pháp Hành, tức là không dë duôi 
trong việc Thân tạo tác, trong Lời nói ra và trong Y nghĩ suy 
vì lẽ trong mỗi việc tạo tác qua Thân Lời Ү đều luôn có quả 
{гб sanh. Hỏi răng với cách giải thích này có trái ngược lại với 
các vi Giáo Thọ Chú Giải đã có giải thích hay không, bởi vi vị 
Giáo Thọ Chú Giải đã giải thích từ ngữ “Pháp” tức là “tất cả 
Thiện Pháp”? Trå lời răng “không trái ngược”, bởi vì Thiện 
Pháp hoặc tất са Pháp mà Đức Phật đã khải thuyết thường 
luôn làm thành tác nhân cả thảy. Làm thành tác nhân của điều 
chi? Làm thành tác nhân của sự an vui, sự phát triển, sự tién 
hóa của đời sống tâm linh. Do đó, nói một cách khác, sw 
không phóng dật trong Pháp, chính là sự không dë đuôi trong 
tất cả tác nhân. 
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Không phóng dật trong bón lãnh vực. 
Đức Phật đã trình bày bón lãnh vực mà không nên phóng 
dat. là: 

1. Không phóng dật trong việc từ bỏ về Thân Ác Hạnh 
và nên làm Thân Thiện Hạnh. 

2. Không phóng dật trong việc từ bỏ về Ngữ Ác Hạnh và 
nén làm Мей Thiện Hanh. 

3. Không phóng đật trong việc từ bỏ về Ý Ác Hạnh và 
nên làm Y Thiện Hạnh. 

4. Không phóng đật trong việc từ bỏ Tà Kiến và nên làm 
việc Chánh Kiên. 


Kết luận đơn giản là, sự không phóng dát trong việc từ 
bỏ Ác Hạnh và thực hiện Thiện Hạnh là tương ứng với việc 
ngăn ngừa xa lánh diéu xấu ác như đã duoc đề cập đến trong 
điều kiết tường thứ nhất của câu kệ này và cũng tương ứng với 
cót lõi của Phật Giáo là Tir bó việc xấu ác, tao tác việc Thiện 
và làm cho Tâm thức được thanh tịnh, sẽ tháy được rằng khi 
ráp vào với nhau thì không có điều mâu thuẫn trái nghịch. 
Pháp của Đức Phật cho dù được phân tích diễn giải ra thành 
trăm phân nghìn đoạn thì cũng vẫn luôn tương hợp với nhau 
và không có sự trái nghịch. Băng với những huấn từ thù thắng 
của bậc Toàn Giác đã liễu tri tất cả mọi Pháp mới có khả năng 
giảng dạy như thế vậy. 


Vẫn đề không nên phóng dát. 

Tại đây, khi nhìn vào việc tiễn hành tu tập cho phát sanh 
điều sự lợi ích đến đời sống thường nhật thì những vấn đề nào 
mà chúng ta không nên phóng dật ? Tóm tắt thì có được năm 
vân dé: 
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1. Không nên phóng dật trong ván dé vé thời gian, 
không nên nghĩ rằng còn có rất nhiều thời gian và cứ để cho 
thời gian lặng trôi đi mà không tìm cầu điều lợi ích nào cả. 

2. Không nên phóng dật trong vấn dé về tuổi thọ, không 
nên nghĩ răng đang còn chạng tuôi thanh niên, đang còn khóe 
mạnh, hoặc đang còn dồi dào sức khỏe, lại có đời sống trường 
thọ, rồi để Tâm xao lãng, không làm những việc nên làm, như 
là không tầm câu việc nghiên cứu học hỏi, không làm Thiện 
sự tạo Phước báu, vì lẽ đời sống quả thật không bën vững. 

3. Không nên phóng dật trong vấn đề công ăn việc làm, 
công việc làm là điểm chánh yếu của đời sống, nhưng chăng 
phải là việc làm duyên theo con đường Hiệp Thế hoặc con 
đường làm ăn, như có lời nói rằng "giá tri của con người là ở 
trong thành quả của việc làm”. Nếu giải đãi không làm việc 
hoặc làm việc với sự phóng dật thì đời sống sẽ mát giá tri. 

4. Không nên phóng dat trong vấn đề nghiên cứu học 
hỏi, vì lẽ việc học hỏi là việc phát triển đời sống cho được tiến 
hóa. 

5. Không nên phóng dật trong vấn dé tu tập đạo đức 
hoặc thực hiện Thiện sự và chính điều này là điểm chánh yêu, 
vì lẽ cá bốn điều như đã được dë cập đến ở phân trên nếu 
không được đón nhận sự khuyến khích do bởi Thiện Pháp 
hoặc Thiện sự thì sẽ không thành tựu. Nếu có được sự thành 
tựu thì quả thật không đón nhận sự an vui thực sự, như người 
nỗ lực làm những việc gian lận bất chánh. hỏi răng khi đã thực 
hiện xong có được sự an vui hay không ? 

Đức Phật đã khải thuyết rằng sự phóng dật là con đường 
dẫn đến sự tử vong, sóng cũng như đã chết, được trông thây 
một cách dễ dàng. Tai nạn xảy ra trên đường hoặc tin tức loan 
ra một cách nhanh chóng răng một cây đà từ trên cao rớt 
xuống trúng người đang đi ở dưới phải bị thương trầm trọng, 
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những sự việc này khởi sanh lên do bởi nguyên nhân chi ? Tất 
cả sự việc đó đều chính là sự phóng dật. Sự phóng dật dẫn 
đến điều bất hạnh ở trong đời. Còn sự không phóng đật là 
điều kiết tường đối với đời sóng như thế nào, nhận thấy không 
phải giải thích vì quả thật đó là một sự việc hiển nhiên. 

Cả ba điều kiết tường đã được trình bày nơi đây, là việc 
ngăn ngừa xa lánh khói diéu ác, ngăn ngừa lánh khỏi việc 
uống chất say nghiện ngập, việc không phóng dật trong tất cả 
Pháp, là con đường tăng trưởng tiến hóa trong đời sống. Bậc 
hiền đức đã được hướng dẫn cho việc suy nghĩ chín chắn và 
nêu nhận thấy răng quả thật phải nên theo thì phải nên nỗ lực 
thực hiện và tu tập theo lời chỉ dạy, cho quả phước báu được 
phát sanh đến cho mình. Khi đã được đón nhận quả phước 
duyệt ý làm thành sự an vui, sự tiễn hóa đến cho mình thì luôn 
cả cho đến gia đình và chí đến cho cả đất nước đều nhau cả 
ау. 


Appamado атаѓат padam Pamado maccuno padam 
Арратайа na miyanti Ye pamattà yathà mata. 
Không phóng dát, đường sóng Phóng dát là đường chết 
Không phóng dát, không chết Phóng dật như chết rồi 


Sự không phóng dật là con đường bất tử. Sự phóng dật 
là con đường dẫn đến sự tử vong. Người không phóng dật 
thường bất tử. Với người phóng dật (đến đời sống hiện hữu) 
như người đã tử vong (Р.С. 21). 

| Chuyên cán là lộ miên truong 

_ Dé đuôi là lộ dua đường tử vong. 
Chuyên cán quá bất tử vong 
Dé duói như đã tiêu vong hẳn hoi. 
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Piin vấn đáp trong ba điều kiết tường vừa kế trên 
1. : Như thé nào là ngăn ngừa xa lánh điều xấu ác? 


ты Phải có ba thể loại Tác Ү để ngăn ngừa xa lánh điều 
xáu ác: 

а. Samüdünavirati - Phát Nguyện Ngăn Trừ: là việc 
phát nguyện thọ trì điều giới học để ngăn ngừa xa lánh điều 
xấu ác, nhứt là hàng xuất gia như là Ty Khuu, Sa Di, v.v. Thể 
loại Tác Ү này có hai phương cách thực hiện: 

- Ekajjhasamadana — Hop Nhất Phát Nguyện: cách 
phát nguyện bằng cách kết hợp các điều giới học vào một rói 
phát  nguyén, nhu váy:  *Pafícangasamünü аат 
samüdiyami"- Con xin tho tri tron cả ngũ diéu giói hoc. 

- Paccekajjhasamadana — Đơn Nhát Phát Nguyén: 
cách phát nguyén riéng lé từng điều giới học, như là “Con xin 
váng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh, v.v. cho đến 
“tránh xa sự dë đuôi, uống ruou và các chát say”. 

b. Sampattivirati - Phòng Chỉ Ngăn Trừ: là việc ngăn 
ngừa xa lánh điều xấu ác khi đối diện với cảnh có thê phát 
sanh tội lỗi, như là gặp chúng sanh có thé sát mạng được, gặp 
tài vật có thể trộm cắp được, gặp vợ người có thé tà hanh 
duoc, gáp viéc có thé nói dói duoc, gặp chất say có thé uóng 
được; nhưng lại khéo Тас Ý để ngăn ngừa xa lánh và không 
tạo tác điều xấu ác. Còn gọi là Đối Cảnh Nghiêm Tri. 

с. Samucchedavirati — Sát Tuyệt Ngăn Trừ: là việc 
ngăn ngừa xa lánh điều xấu ác của bậc Thánh Nhân bàng cách 
dùng Bát Thánh Đạo đoạn tuyệt tất cả điều phiền não xâu ác 
từ trong Tâm thức. 


Tích truyện dân chứng: Thuở xua có hai anh em nuói 
mót Me già hét muc hiéu tháo. Mót hóm, người Me lâm trong 
bệnh và có nhờ tháy thuốc dên chăm sóc. Với lời chỉ day cua 
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thây thuốc là "phái có thịt thỏ tươi thì thầy mới làm thuốc dé 
mà chữa tri dứt bệnh được ”. 

Người anh nghe qua, liên báo người em mau vào rừng dé 
tim bát cho duoc thó và dem vé dé tháy thuóc dùng chữa tri 
căn bệnh của Me già. | 

Khi bắt được thỏ, thỏ hoảng hốt sợ hãi và vùng váy, kêu 
la thám thiết. Người em phát Tám Tir Mán, lién vói buóng thá 
thó chay và di vé nhà. 

- Này em, em có bát duoc con thó nào khóng ? 

- Thưa anh, em bát được một con thỏ nhưng em đã thả 
thỏ chạy đi rồi. 

Người anh phát tâm nóng giận và la ráy người em một 
cách mãnh liệt Người em lặng lề di vào quy dưới chán 
giường cua Me và phát thé nguyện chán ngón: “Do quả lành 
mà Tôi dà dem lòng Từ Mẫn thương và thả thỏ di, do Tác Y 
ngán ngira xa lánh diéu xáu ác có thé хау ra, xin nguyén cho 
cán bệnh của Me Tôi được dut khói và binh phuc trong ngày 
hóm пау”. 

Vira dit chán ngón thé nguyện có năng lực phi thường, 
căn bệnh của người Me thuyén giám dán và không phải dùng 
thuốc chỉ cả, là do quả phước báu cua Phòng Chỉ Ngăn Trừ. 


Đáp: Chính Tư Tác ý là thể trạng của Giới, của Phước và 
Tội. Đức Phật có chỉ dạy như sau: “Cetanaham bhikkhave, 
Silam vadāmi, Риййат vadāmi, Рарат vadāmi”- Này Chu 
Ty Khưu, chính Tư Tác Y là thé trang của Giới, thé trang của 
Phước và thé trang của Tội. 

Có hai thé loai Tu Tác Y, là: | 
a. Virati Cetana- Tw Ngăn Trừ: Tác Y ngăn ngua xa 
lánh. 


2. Hỏi: Thé nào là thé trang của Giới, cua Phước và Tội ? 
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b. Karana Cetana — Tw Tạo Tác: Тас Ý muốn tạo ra. 
Có hai thé loại: 
- Риййа Karana Cetana — Tw Tao Tác Phước: khởi 
Tâm muốn tạo ra Phước Báu. 
- Papa Karana Cetanā — Tw Tạo Tác Tội: khói Tâm 
muốn tạo ra tội lỗi. 


3. Hỏi: Với nguyên nhân nào làm phát sanh Tw Tác Ү tạo ra 
Phước và tạo ra Tôi ? 
Đáp: Với ba Nhân tạo ra Phước Báu, đó là: Vô Tham, Vô 
Sân và Vô Si. | 
Với ba Nhân tao ra Tội Lỗi, đó là: Tham, Sân và Si. 


4. Hỏi: Với trú xứ nào làm phát sanh ra Phước và Tội ? 
Đáp: Với Lục Xứ là nơi phát sanh ra Phước và Tội. Тис 


là: Nhãn xứ, Nhĩ xứ, Ту xứ, Thiệt xứ, Thân xứ và Y xứ. 


5. Hỏi: Với phương cách nào để có thể ngăn ngừa xa lánh 
diéu tội lỗi xuyên qua Lục Xư ? 
Đáp: Phải dùng Trí Tuệ quán sát thám thấu từng giai đoạn 

về: 

- Lục Căn là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ү qua thực 
tướng của Vô Thường, Khổ Đau và Vô Ngã. 

- Lục Trần là Sắc, Thinh, Khí, VỊ, Xúc và Pháp qua thực 
tướng của Vô Thường, Khổ Đau và Vô Ngã. 

Dùng Trí Tuệ quán sát thám thấu từng mỗi sự việc dáng 
phát Tâm nhàm chán (Nibbida) mới có thể ngăn ngừa xa lánh 
điều tội lỗi được. 


6. Hói: Có máy thứ rượu (Sūra) và máy loai chát say 
(Meraya) ? 
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Đáp: Rượu có năm thứ và chất say có năm loại. 
Năm thứ rượu (süra), đó là: 

- Pittha sura: rượu được làm băng bột 

- Рйуа sura: rượu được làm băng bánh mì ngọt. 

- Odana sura: rượu được làm băng cơm nếp. 

- Kinnapakkhata игй: rượu được làm băng chát men 
rượu cũ. 

- Sambharasamyutta sura: rượu được làm băng nhiều 
nguyên vật liệu kết hợp lại, như ngâm một trái cây lâu 
ngày dé làm thành rượu uống. 


Năm loại chất say (meraya), đó là: 

- Pupphãsavo: chất say được làm băng bông hoa. 

- Madhusavo: chất say được làm bằng mật Ong. 

- Phalüsavo: chất say được làm bằng trái cây. 

- Sambhürasamyutto: chất say được làm bàng nhiều 
chất hợp lại, trái cây, rễ Cây v.v. 

- Gulasávo: chát say được làm băng nước mía hay 
đường. 


7. Hỏi: Rượu có được do bởi chất liệu nào và tai tru xứ nào 
йди tiên ? 

Đáp: Thuở xưa, tại thành Baranast có một thợ săn thường 
đi săn thú trong chón rừng già. Một hôm, trong lúc nghi chán 
dưới một sốc cội cây gừa đã bị cụt ngọn và tại nơi đó có một 
lỗ hóng thật to. Các loài chim két thường tha những hat lúa 
Sãli, cam thảo và những hạt tiêu hoang đem bỏ vào lỗ hồng. 
Những hạt đó được tích tụ nhiều lên và гар những hạt mưa rơi 
dong vào trong lỗ hồng, khởi sanh một loại nước có màu đỏ và 
có vị nóng cay. Các loài chim đua chen nhau đến uống chát 
nước đó và déu ngã lăn roi xuống đất. Người thợ săn theo dói 
từ đầu cho đến cuối, thấy những con chim rớt xuống thì năm 
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lặng yên tại đó và sau đó cô gượng bay lên cũng rớt trở xuống 
lại Người thợ săn thấy điều lạ thường, trèo lên tới lỗ hồng 
của thân cây và múc nước màu đỏ để thử vài ba ngụm nước. 
Vừa dứt thì người thợ săn thấy lòng dạ hăng lên, phát lên cười 
{о vang ra, rồi tuột xuống lại góc cây. Khi tới mặt đất, nguói 
thợ săn ngã lăn ra một cách thích thú và liền ngủ mê say. Tỉnh 
dậy, người thợ săn đã trèo trở lên lỗ hóng và müc mót luong 
nước có chát say đó dem vé dáng lên Đức Vua. Vua truyen vi 
thị thần dùng thử thi thấy điều khác thường với tính chát hiện 
bày sự kích thích và hưng phần ở nơi vị thị thần. Vua cho đặt 
tên là rượu có chất nồng cay (süra) và lệnh truyền cho người 
thợ săn chở số lượng nước có chất say về hoàng cung. Từ đó, 
mỗi khi quân lính ra chiến trận thì Vua thường ban truyền cho 
uống một ít nước có chất say này để lên tinh thần và kích thích 
quân lính để đem chiến thăng về cho đất nước. 
8. Hói: Thế nào là sự không phóng dật trong tất cả Pháp ? 
Đáp: Sự không phóng dật là con đường dẫn đến Níp Bàn. 
Như câu chuyện của Đại Đức Ananda đã không dễ duôi, tinh 
tấn nỗ lực tiến tu cho đến chứng đắc được ba Đạo sau một 
cách rốt ráo chỉ trong một sát na Tâm quán niệm, khi đầu chưa 
ngã xuống đụng vào gói thì chứng đắc Quả vị Vô Sinh, diệt 
tận mọi phiền não không còn mảy may dư sót, ngay rạng sáng 
của ngày Kết Tập lần thứ nhất cùng với 499 vị Thánh Vô 
Sinh. 

Cũng có một vi tỳ khưu tinh tán tu tập trong rừng già. Từ 
đầu hôm cho đến nửa đêm, vì đôi chân đã quá mỏi mệt, vi ty 
khưu chuyển sang oai nghi bò lui tới nơi chốn Thiền Hành. 
Khi ấy, có một người thợ săn đi tìm săn bắn thú, đã làm tướng 
một sinh vật, bèn tién tới gần và đâm một giáo mác trúng ngay 
người của vị tỳ khưu. Quá thống khó, vị tỳ khưu thét to lớn 
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lên làm người thợ săn hoảng hốt sợ hãi, vội bỏ chạy trốn. Vị 
tỳ khưu nhẫn nại kiên trì rút cây giáo mác ra khỏi chỗ bị đâm 
và lấy cỏ khô nhét vào nơi vết thương. Sau đó, vị tỳ khưu nỗ 
lực không ngừng quán sát sự thống khổ cả về Thân Tâm làm 
đối tượng suy niệm, không giải đãi và gắng guong bò lết lui 
tới việc Thiền Hành. Cuối cùng, vị tỳ khuu phát triển Tuệ 
Quán vé Pháp Minh Sát, chứng đắc Quả vị Vô Sinh, điệt tuyệt 
mọi phiền não và cùng lúc đó thành đạt Vô Dư Y Níp Bàn. 

Chính là nhờ vào sự không phóng dật dễ duôi trong tất cả 
Pháp. 

Lai nữa, trong bộ Chú Giải Khuddakavibhanga (Т iéu Bộ 
Phân Tích) có lời Phật ngôn dạy bảo về hai Pháp là sự phóng 
dật và sự không phóng dật. Sự bỏ qua những việc đáng làm 
lại không làm, sự để Tâm phóng túng duyên theo Ngũ Trần 
làm cho Thân, Lời và Y bị ô ué bát tịnh, được gọi là sự phóng 
dật dễ duôi. Hơn nữa, không chú Tâm làm việc một cách tinh 
cần không gián đoạn, thể hiện sự lười biếng, làm việc một 
cách miễn cưỡng, bỏ đỡ việc làm bị dang dỡ, không chuyên 
cần nỗ lực, không quan tâm lưu ý đến những việc làm, được 
goi là sự phóng 441. | 


9. Hỏi: Những quả phước báu của sự không phóng ай. 
Đáp: Có rất nhiều quả phước báu đến cho hành giả tiễn tu 
không phóng dật. Đó là: 
1. Ngăn được con đường xấu ác (Ас Dao). 
2. Xa lánh tất cả những điều khổ đau. 
3. Hưởng an уш trong Thiện Pháp. 
4. Là con đường dẫn đến nơi Thiện Thú. 
S. Tu thức tỉnh cho chính mình. 
6. Tám thuóng luón an tinh. 
7. Diệt trừ được các Ác Pháp. 
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8. Không lẫn lộn với các Ác Pháp. 

9. Là người hộ trì Phật Pháp. 

10. Được lắng nghe những chỉ dạy của bậc Thánh 
Nhân. 

11. Là người Phật Tử chân chánh. 

12. Là người có giới đức thanh tịnh. 

13. Cận tử lâm chung được sanh về Thiện Thú. 
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Chương thứ tám 


Có sự tôn kính, khiêm cung hạ mình. 


Garavo ca nivàto ca Santutthi ca kataññuta 
Kalena dhammassavanam Etammangalamuttamanti 
Sự tón kính và khiêm cung ha minh Su tri tuc và tri án 
Sw thính Pháp hop thói Đó là kiét tường thù thắng. 


Sw tôn kính, sự khiêm cung hạ minh, sự tri túc, Sự tri án, 
sự thính Pháp hợp thời, cả năm điều này làm thành kiết tường, 
là con đường tăng trưởng tiễn hóa một cách tối thượng trong 
đời sống. 

Câu chuyện kiết tường là nguyên nhân làm cho đời sống 
tăng trưởng tiễn hóa, Đức Phật khải thuyết cho Chư Thiên đã 
đến quỳ vấn hỏi điều chi làm thành kiết tường, đã được trình 
bày làm thành câu kệ với trăm lời kết lại thành mười một kệ 
thơ. Tuy nhiên từng mỗi câu kệ nói về điều kiết tường có số 
lượng nhiều ít không băng nhau, tùy thuộc vào nên tảng của 
Giáo Pháp dắt dẫn đến trình bày làm thành một nhóm hoặc có 
sự tương hợp với nhau hay không. Ví như trong câu kệ thứ 
nhất có ba điều kiết tường là (1) Không giao du người xấu 
ác, (2) Giao du bậc Hiển Triết, (3) Cung dường bậc đáng 
cung dường Trong câu kệ thứ tư có bốn điều kiết tường là 
(1) Việc phụng dưỡng Mẹ Cha, (2) Việc nuôi nắng con cái, 
(3) Việc giúp đỡ vợ nhà, (4) Nghề nghiệp chẳng lẫn lộn, sẽ 
cho thấy răng những điều kiết tường này làm thành một nhóm 
thể theo nền tảng Giáo Pháp tương hợp với nhau. Do đó, thời 
gian dẫn đến việc thực hiện tu tập thì cần phải tu tập trọn cả 
một nhóm mới khởi sanh sự tăng trưởng tiên hóa. Nếu việc tu 
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tập chỉ theo một điều nào đó và không đủ trọn một nhóm thì 
quả thật quả phước báu sẽ không khởi sanh một cách trọn 
vẹn. Ví như thuốc trị bệnh, từng mỗi liều thuốc có thể phối 
hợp với nhiều loại thuốc và một vài loại có thé có đến mười 
thứ, nếu như chúng ta chỉ có dùng một hai loại mà không đủ 
trọn theo số lượng đã được chỉ định thì việc chữa bệnh sẽ 
không thành. Kiết tường của Đức Phật cũng giống như vậy, 
nếu tu tập không đủ trọn nhóm thì không thé tró sanh quả 
phước, dẫn chứng điển hinh như trong câu kệ thứ nhất trình 
bày ba điều kiết tường, đó là Không giao đu với người ác, 
Giao du bậc Hiền Triết, Cúng dường bậc đáng cúng dường, 
néu như chúng ta chỉ tu tập một điều nào đó, như là Giao du 
bậc Hiền Triết nhưng vẫn Giao du người ác, vån Cúng dường 
bậc không đáng cúng dường, làm như vậy thì không thé phát 
sanh sự tién hóa. Do đó, cần phải tu tập cho trọn cả nhóm. 


Như đã trình bày đến câu kệ kiết tường thứ sáu có được 
ba điều kiết tường với nhau, đó là: 


І. Việc ngăn ngừa xa lánh khói điều ác, 
2. Việc tự kiềm chế không uống chất зау, 
3. Việc không phóng dật trong tât cả Pháp. 


Đối với trong ngày lễ hôm nay sẽ trình bày câu kệ kiết 
tường thứ bảy theo kệ Phật ngôn đã rút ra thành câu xién thuật 
© tại phía trên, đó là: 

Garavo ca nivãfo ca .Santutthi ca kataññuta 
Kalena dhammassavanam | Etammangalamuttamanti. 
Sw tôn kính và khiêm cung ha mình Sự tri tuc và tri án 
Sự thính Pháp hop thoi Đó là kiét tuong thù thăng. 


Dịch nghĩa là: s# tôn kính, sự khiêm cung hạ minh, sự tri 
túc, sự tri án và sự thính Pháp hop thời, cả năm việc này làm 
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thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa của đời 
sống một cách thù thắng. Tại đây, sẽ có lời giải thích một 
cách tuần tự nối tiếp theo sau như уйу. 


Sự tôn kính. 

Điều kiết tường thứ nhất là *Garavo ca" sự tôn kính. Dé 
cho thấu hiểu ý nghĩa và đường lỗi tu tập, xin được nêu lên 
điều giải thích chánh yếu nhu sau: 


1. Sự tôn kính là cái chị 2 

2. Phương thức thể hiện sự tôn kính. 

3. Tôn kính ai ? và 

4. Phước báu phát sanh từ việc thé hiện sự tôn kính. 


” 


Y nghĩa của từ ngữ “Tôn Kính". 
Sự tôn kính là cái chi ? Từ ngữ “Tón Kính" xuất phát từ 


nơi từ ngữ Pali là “Garu” hoặc “Garava” từ ngữ duoc dịch là 
“năng né, nghiêm trong”, cùng với từ ngữ mà chúng ta dịch là 
“Gara” tức là “người đệ tử nên làm nghiêm trọng”. Việc thể 
hiện sự tôn kính là việc làm cho nghiêm trọng. Việc làm cho 
nghiêm trọng không phải là ôm lấy gánh vác để trên vai, 
nhưng có ý nghĩa “làm cho thành điều quan trọng”, việc nhận 
thức rõ biết giá trị, nhận thức rõ tám quan trọng của sự việc, 
không xem nhẹ khinh thường, làm cho sự tán thán khen ngợi 
và giúp đỡ đối với sự việc tôn kính đó, theo sự thích hợp đối 
với hiện trạng. Ví như để cho việc tán thán khen ngoi qua 
việc nhận thức rõ biết vé thiện công đức của Mẹ Cha, đối với 
ta luôn cư xử với sự quan tâm giúp đỡ, làm thành sự quan 
trọng đối với ta suốt trọn thời gian. Diéu này gọi là có sự tôn 
kính nơi Mẹ Cha. Nhà Chú Giải Sư đã chú giải sự tôn kính 
với ý nghĩa là việc làm cho nghiêm trọng, tức là sự việc làm 
thành sự tôn kính một cách thích hợp đối với nguoi, chàng han 
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như là Đức Phật, bậc Độc Giác Phật, bậc Thinh Văn Giác của 
Đức Như Lai, Giáo Thọ, Thầy Tế Độ, Mẹ Cha, người nam, 
người nữ, bậc cao niên trưởng lão. Việc kết hợp sự làm cho 
nghiêm trọng gọi là sự tôn kính. Tóm lại, phải chú trọng hoặc 
việc nhận thức rõ biết đến thiện công đức của sự việc mà 
chúng ta tôn kính, rồi cư xử đối với sự việc mà chúng ta tôn 
kính đó một cách thích hợp, gọi là sự tôn kính. : 


Phương thức thé hiện sự tôn kính. 

Tại đây, nói đến phương thức thể hiện sự tôn kính. Phần 
đông chúng ta thường có sự hiểu biết răng việc tôn kính chi là 
hành động lễ lạy hoặc lễ bái với nhau theo phép lịch sự. Tuy 
nhiên sự thật rằng sự tôn kính là đường lối phẩm hạnh thuộc 
về tâm linh, là việc nhận thức rõ biết tầm quan trọng frong sự 
việc mà chúng ta tôn kính với sự cảm kích. Như thế, việc thé 
hiện sự tôn kính cần phải xuất phát từ chân tâm, không phải 
chỉ làm theo phép lịch sự của xã hội. Có năm phương thức 
thể hiện sự tôn kính vừa khéo thu thập làm nên tảng tu tập, đó 
là: | 

1. Anjali: là việc tự chắp tay, như trong thời gian Thính 
Pháp. 

2. Vanda: là việc cháp tay xá lay. 

3. Abhivada: là việc cúi mình xuống lễ lạy. 

4. Utthana: là việc đứng dậy hoặc đứng tháng lên thé 
hién su tón kính. 

5. Sümicikamma: là việc thé hiện su tôn kính theo 
phương thức thích nghi khác, như việc cởi giây ra, v.v. 


Sư việc cần phải tôn kính. 
Tôn kính ai ? Ai hoặc cái chi là sự việc mà chúng ta nên 
thể hiện sự tôn kính ? Trong bài kinh *Appamada — Không 
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phóng dật” Đức Thé Tôn đã trình bày đến bảy điều mà cần 
phải tôn kính, đó là: 

1. Tôn kính vào Đức Phật, là nhận thức rõ biết về Ân 
Đức của Ngài, là bậc Tự Giác Ngộ hợp theo lẽ Đạo và có 
lòng Đại Bi Mẫn đối với tất cả chúng sanh trong thế gian và 
đã giảng giải Giáo Pháp đến chúng sanh cho giải thoát khô 
đau. 

2. Tôn kính vào Giáo Pháp, là nhận thức rõ biết về Ап 
Đức của Phật Pháp là có khả năng làm chúng sanh nương 
theo tu tập cho được thoát khỏi khó đau một cách xác thực. 

3. Tôn kính vào Đức Tăng, là nhận thức rõ biết về Ấn 
Đức của Chư Tăng, là bậc tu tập tốt đẹp, tu tập chân chánh, 
làm thành thửa ruộng phước báu của thế gian, v.v. 

4. Tôn kính vào việc Tịnh Tâm, là nhận thức rõ biết về 
tầm quan trọng của Định, là việc kiên quyết gìn giữ Tâm cho 
được бп định, không cho phóng dật chao đảo mung lung chạy 
theo các Cảnh, là có khả năng làm cho phát sanh sự an tịnh 
trong Tâm thức. 

5. Tôn kính vào việc Học Hỏi, là nhận thức rõ biết về 
tâm quan trọng của việc nghiên cứu học hỏi, là có khả năng 
làm cho phát triển tiễn hóa cá về lãnh vực thể xác và Niệm 
Tuệ về lãnh vực tinh thần. Một cách đặc biệt, là việc học hỏi 
nương theo con đường Phật Pháp, không thể chỉ có một mặt 
về Pháp Học và không thể thiếu về mặt Pháp Hành. 

6. Tôn kính vào sự không phóng dật, là nhận thức rõ biết 
về tầm quan trọng của việc có chánh niệm, không dễ duôi 
quên mình thất niệm, thường luôn giữ chánh niệm trong mỗi 
hành động. | 

7. Tôn kính vào việc đón tiếp lễ khách, là việc tiếp đón 
giao du qua lại với nhau rất quan trọng, phải làm cho việc đón 
tiếp ân cần niềm nỡ một cách tốt đẹp. 
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Ngoại trừ ra cả bảy điều này, với người tiến hóa về 
giòng giống cao quy, tuổi thọ cao niên và những phẩm chất 
khác như là Mẹ Cha, bậc Thầy Giáo Thọ, bậc Đại Vương, 
v.v. và những sự vật khác mà có giá trị, có sự quan trọng, như 
là tòa bảo tháp, v.v. cũng được xếp vào trong sự việc đáng tôn 
_ kính như nhau. | | 

Việc thể hiện sự tôn kính là biểu tượng thể hiện ý nghĩa 
của người văn minh và có văn hóa một cách tốt đẹp. Người 
thể hiện sự tôn kính đối với sự việc đã được trình bày ở phía 
trên thì thường được đón nhận quả phước báu, làm thành sự 
khen ngợi quý trọng cúa bậc hiền triết, làm thành sự thương 
yêu kính trọng của tất cả mọi người và làm thành nhân dẫn 
đến sự an vui, sự tiến hóa ngay cả trong kiếp hiện tại và kiếp 
vị lai, như câu kệ mà Đức Phật đã khải thuyết trong Túc Sanh 
Truyện “Chim da da" (Tittirajataka) nhu sau: 


Ye vuddhamapacayanti Nará dhammassa kovidã 
Ditthe dhamme ca pasamsá | Samparàayiko ca sugati. 


Dịch nghĩa là: Với người nào biết khôn khéo trong 
Pháp, biết tôn kính quý trọng ở bậc tiễn hóa thì với người đó 
làm thành người đáng được tán than trong kiếp hiện tại và 
kiếp vị lai của vị ấy là ở nơi Thiện Thú. 


Dẫn chứng điển hình để cho được thấy dễ dàng, như 
người thực hiện sự tôn kính đảnh lễ với bậc tôn túc trưởng lão 
thì thường có được sự thương yêu của bậc tôn túc, hoặc với 
người thực hiện sự tôn kính trong việc đón tiếp lễ khách là 
phải có tám lòng ân cần niềm nở đón tiếp và không sai lỗi đến 
người đi lại thăm viếng với nhau thì thường được đón nhận sự 
đền đáp lại qua sự tôn kính và tạ lễ. Lây làm nền tảng với sự 
VIỆC: | 
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Cho Ngài thì Ngài sẽ cho sự đáp đèn. 
Lễ phép Ngài thì Ngài sẽ đáp lại sự lễ chào. 
Thương Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ sự thương lại ta. 
Ba điều này không thể có đối với kẻ bất lương. 


Đây là quả phước báu có được sự thương yêu với người 
có sự tôn kính trong việc đón tiếp lễ khách. Nếu có sự tôn 
kính kiên định không dễ duôi vào Tam Bảo, vào việc Tịnh 
Tâm, vào việc Học Hỏi và trong sự không phóng dật thì 
thường sẽ thọ lãnh rất nhiều quả phước báu. Đức Phật đã 
khải thuyết trong bài kinh “Appamada — Không phóng dat” 
rằng “Người hằng có sự tôn kính trong những sự việc này thì 
thường làm thành người không có thất niệm và ở ngay kë bên 
Nip Bàn”. 


Sư khiêm cung ha mình. 
Điều kiết tường thứ hai trong câu kê này là “Niwãfo са” 
sự khiêm cung. 


Sư khiêm cung là cái chỉ ? 

Sự khiêm cung được dịch từ nơi từ ngữ Pali là “Nivata”. 
Từ ngữ Nivata này, nếu dịch một cách xác thực thì được dịch 
là “gió ở bên ngoài” hoặc “không có gió". Tại đây, với lời 
nói rằng “không có gió ` hoặc “gió ở bên ngoài” có liên quan 
với sự khiêm cung như thế nào ? Sẽ có lời giải thích tỷ giảo 
cho được nghe như vẫy, néu chúng ta hít thât nhièu không khí 
vào bên trong cơ thé thì thuờng làm cho bụng phông lên, ví 
như quả bóng sẽ bay được vì lẽ nó được bơm không khí vào 
và quả thật quá bóng sẽ bị bể vỡ nếu như nó được bơm thật 
nhiều không khí vào. Điều này là câu chuyện nói về gió phía 
bên ngoài. Còn gió phía bên trong đó là gió ở trong Tâm của 
chúng ta. Nếu có thật nhiều gió thì sẽ làm cho Tâm cộc căn, 
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thô lỗ, bướng binh, kiêu man, ưa thích hồng hách lân át người 
khác, và đó là điều không tốt. Do đó, cần phải láy gió phía 
bên trong ra ngoài mới sẽ tốt đẹp. Gió bên trong đó là ngã 
mạn kiến chấp. Chính ngã mạn kiến chấp này mà Ngài đã ty 
giảo với gió. Với người không có ngã mạn kiến chấp thì Ngài 
gọi theo từ ngữ Pali là Nivata được dich là “Không соп có 
gió” hoặc “Gió ở bên ngoài” và dịch theo Chú Giải là Sự 
khiêm cung. 

Trong phần Chú Giải, Ngài giải thích ý nghĩa của sự 
khiêm cung là sự việc làm cho người có Tám mềm mỏng nhún 
nhường, là sự việc làm người hành xử một cách khiêm tốn, gọi 
là sự khiêm cung. Với người diệt trừ ngã mạn và sự thô lỗ 
được ví như mảnh vải để lau chân, như bò bị người bẻ sừng, 
như rắn độc bị nhó ráng thi thuóng có lói nói ngot ngào, diu 
dàng, dé nghe. Vói nguói nhu váy, Ngài goi là có su khiém 
cung. Tóm lại, sự khiêm cung là sự việc làm cho Thân, Ngữ, 
Ý mềm mỏng nhún nhường, không có ngã mạn kiến chấp, 
không còn thô lỗ kiêu mạn, không công cao tự phụ lấn át 
người khác. 

Sự tôn kính với sự khiêm cung, nếu chỉ nhận xét về đáng 
dấp bên ngoài thì sẽ thấy tương tự không có điều chi sai biệt, 
nhưng quả thật là có sự khác biệt với nhau. Do đó, Đức Phật 
mới khải thuyết tách ly ra và không kết hợp lại thành một điều 
kiết tường. Sw tôn kính là sự việc có Tâm nhận thức rõ biết 
trong cải hay của người và vật rồi khởi lên sự tôn kính диў trọng. 
Còn sự khiêm cung là việc nghĩ tưởng đến cái hay của tự minh 
rồi khởi Tâm nhún nhường hạ mình, không сбпе cao ngã mạn 
lừng lây. 

Về việc tu tập đối với sự khiêm cung thì nhận thấy chính 
những sự ương ngạnh, kiêu căng hoặc sự ngạo mạn tự phụ, kết 
hợp với cả sự bướng bỉnh kiêu ngạo, chung lại tất cả không có 
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một việc Thiện nào, đều phát xuất từ nơi Ngã Mạn, là sự Ngã 
Cháp và Tà Kiến, là việc thấy sai chấp lầm, Thân Kiến, nghĩ 
rằng ta đây thù thăng cao quý hơn người, vượt trội hơn người, 
luôn cả trong lãnh vực chủng tộc, dòng giống cho đến tài sản 
của cải và kiến thức, khiến cho phát sanh sự thô lỗ, tự phụ 
kiêu căng, dương dương tự đắc, khinh thường người khác. Sự 
thô lỗ, v.v. là điều bất tường hoặc là điều xấu xa ty liệt của đời 
sống, làm cho đời sống bị suy sụp không có sự thăng tiến, bởi 
vì người có sự thô lỗ, kiêu căng tự phụ thường sẽ không được 
đón nhận sự chỉ dẫn dạy bảo ở nơi người khác, không được 
đón nhận những sự tốt đẹp ở nơi người khác và rất khó sẽ thực 
hiện những việc tốt. Với sự Ngã Mạn và Kiến Chấp nghĩ rằng 
ta đây đã có điều hay, điều giỏi rồi thì sẽ chặt đứt tất cả những 
cơ hội hoặc chặt đứt con đường phát triển thăng tiến của đời 
sông. 


Tác hai của việc tư phu xem thường người khác. 

Đức Phật đã khải thuyết điều tác hại không chừa một ai 
cho đến cả thân quyến của mình, do từ việc làm thành người 
tự phụ kiêu mạn, khinh thường người khác, như sau: 


Jatitthadaddho dhanatthaddho | Gottatthadaddho ca yo naro 


w ы мы 


Saññatim atimaññeti Tam parabhavato mukham. 


Dịch nghĩa răng: Với người tw phụ kiêu mạn vì chúng 
tóc, kiêu mạn vi tài sản, kiêu mạn vì gia đình, khinh thường 
người khác cho đến cả thân quyến của mình thì thường gặp 
phải sự tốn hại. 


Chỉ vì khinh thường quyến thuộc của mình mà hoàng 
tốc Thích Ca bi tiêu diệt. 
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Tại đây, trong câu chuyện nói về Hoàng Tộc Thích Ca, 
hoàng thân quốc thích của Đức Phật lấy làm kiểu mẫu. Nhóm 
Hoàng Tộc Thích Ca được кё là hạng người có tính ngã mạn 
kiến chấp cùng tột, chấp thủ răng ta đây có huyết thống thanh 
tịnh, chỉ muốn việc gả cưới nội trong cùng Hoàng Tộc và 
không tác thành việc gả cưới với nhóm hạng người nào khác. 
Khi Bồ Tát chứng đắc Tuệ Vô Thượng Chánh Đẳng Giác và 
trở thành Đức Phật, Ngài đã di thuyết giảng khắp mọi nơi 
trone dân chúng chí đến Đức Vua Pasenadikosala ở nơi kinh 
thành Savatthi khởi niệm tín thành và khát khao sẽ được kết 
nghĩa thông gia, làm thành quyến thuộc cùng huyết thông với 
Đức Phật, mới güi sứ già di đến xin câu hôn Công Chúa của 
Đức Vua đòng Thích Ca về làm Vương Phi. Tuy nhiên vì sự 
kiêu mạn về dòng giống Hoàng Tộc của Hoàng Thân Thích 
Ca, có sự lo ngại huyết thông sẽ bị pha trộn với người khác, 
mới dem gà nàng Vasabhakhattiya, là một thê nữ được sanh ra 
do bởi một nữ nô tỳ với Đức Vua Mahanama dòng Thích Ca, 
cho việc cưới hỏi. 

Đức Vua  Pasenadikosala đã tiến cử nàng 
Vasabhakhattiya vào trong vi trí Hoàng Hậu và có được một 
Hoàng Nhi với tên gọi là Hoàng Thái Tử Vidhũdhabha. Tiếp 
sau đó, điều bí mật bị tiết lộ, Đức Vua Pasenadikosala nỗi giận 
và muốn kéo quân đi trừng trị nhóm Hoàng Tộc Thích Ca, 
nhung đã được Đức Phật khuyên giải. Tiếp đến, nhân chuyến 
đi thăm viếng Hoàng Thích của Hoàng Thái Tử Vidhüdhabha 
ở tại kinh thành Kapilavatthu, bị nhóm Hoàng Thích dòng 
Thích Ca khinh thường băng cách dùng sữa bò tươi đem tây 
uế chỗ ngồi của Hoàng Thái Tử Vidhũdhabha, vì cho rằng tây 
uế điều bất hảo ty liệt. Hoàng Thái Tử Vidhũdhabha biết được 
và nuôi chí báo thù nhóm Hoàng Thích dòng Thích Ca với lời 
thệ nguyện răng: “Báy giờ họ lấp sữa tươi dé rira chỗ ngồi 
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của Ta, ngày nào Ta lên làm Vua, thì sẽ lấy таи trong сё 
họng của họ dé rita láy chán Ta, dé rita láy mói nhuc nay". 
Khi Hoàng Thái Tử Vidhüdhabha lén làm Quốc Vương, tức 
thói khói binh di dánh nhóm Hoàng Thích dóng Thích Ca dén 
cá ba làn và cá ba làn dàu bị Đức Phát ngự đến cản ngăn. Sau 
đó, Đức Phật quán xét thấy răng đó là Nghiệp oan trái của 
nhóm Hoàng Tộc Thích Ca và Ngài đã không ngự đến сап 
ngăn. Dược thế, Hoàng Thái Tử Vidhũdhabha kéo binh đi 
đánh nhóm Hoàng Thích dòng Thích Ca giết sạch hết tất са 
không chừa một ai, ngay cả trẻ sơ sinh đang còn bú sữa. Phần 
lớn của nhóm Hoàng Tộc Thích Ca đã bị sát hại một cách thê 
thảm như vậy cũng vì sự kiêu mạn về chủng tộc và khinh 
thường quyền thuộc của minh. 

Do đó, việc tự phụ kiêu mạn vì chủng tộc, dòng giống, 
tài sản và kiến thức v.v. dẫn đến thành điều bát tường đối với 
đời sóng, như có lời dà cập như sau: 


Với người kiêu mạn vi chủng tộc mãnh lực tiền tài 

Kiêu mạn vì chấp thủ dòng giống Hoàng Tộc 

Phát sanh khinh thường quyến thuộc của mình làm thành người rừng rú 
Thường bị tụt giảm Và mát tất cả luôn cả trú xứ. 

Hãy nên khiêm cung hạ mình dé cho người yêu thương 
Chẳng ham danh vi kiêu căng tự phụ tất bị vẫn đục 

Khi nhún nhường thanh cao sẽ thành dòng tộc Hoàng thân 
Nhưng kiêu mạn đầy tham vọng tất bị đọa đày. 


Kiết tường từ sự khiêm cung hạ mình. 

Còn sự khiêm cung hạ mình làm thành kiết tường đối với 
đời sống, vì lẽ làm thành nhân cho được đón nhận những lời 
khuyên bảo tốt đẹp từ nơi người khác, để được tiến hóa và sẽ 
làm cho phát sanh quả phước báu, là sự an vui, sự tién hóa 
trong đời sống. Người có sự khiêm cung hạ mình sẽ làm 
thành chỗ yêu thương quý trọng của tất cả mọi người. Càng 
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khiêm cung hạ mình nhiều bấy nhiêu thì sẽ được đón nhận sự 
tôn kính quý trọng nhiều bấy nhiêu, càng khiêm cung thì cảng 
có giá trị và hãy nhìn vào bông lúa lấy làm kiểu mẫu. 

Bóng lúa nào có hạt no tròn thi bông của nó sẽ triu дийп 
xuống, khác với loại bông có hạt lúa lép, không được tròn đủ 
thì sẽ đứng thắng và sẽ làm chỗ bất duyệt ý hoặc bất toại 
nguyện của nhà nông. Hoặc hãy nhìn vào một loại cây nào 
khác lẫy làm kiểu mẫu, với bất luận cây nào có lá và được sai 
trái thì cành của nó sẽ triu quán xuống. Bây chim qua với số 
lượng đông đảo sẽ đua nhau đến nương vào cây đó, còn với 
loại cây nào đứng lặng chết khô, không lá và không trái quả 
thi sẽ không làm chỗ nương nhờ của bày chim qua. 

Chúng ta cũng giống như vậy, người nào có sự tự phụ 
kiêu mạn thì người đó sẽ phải đón nhận sự ác cảm và không 
một ai muốn thân cận kết giao. Còn người nào có sự khiêm 
cung hạ mình thì người đó sẽ trở thành chỗ yêu thương duyệt 
ý của tất cả mọi người. Bát luận sẽ là người trong gia đình, 
người trong chỗ làm việc, người trong cộng đồng, tất cả đều 
muốn thân cận kết giao. Một khi trở thành chỗ thương yêu 
quý trọng và tín cán của người thì lúc bấy giờ, danh thơm 
tiếng tốt và công ăn việc làm nói bước đi theo sau. Sự khiêm 
cung hạ mình mới làm thành kiết tường với trường hợp như 
vầy. 

Quả thật khi chú tâm vào từng mỗi câu kệ Phật ngôn đã 
được trình bày trong bài kinh Kiết Tường có mười một câu kệ, 
cộng với câu kệ khởi đầu làm thành mười hai thì chú tâm dé ý 
nhận thấy sẽ kết thúc nội trong mười hai câu kệ. Tuy nhiên 
cũng có phần trở ngại ở trong từng mỗi phần, không có được 
liên tiếp với nhau. Như trong phần này, chỉ có thể giải thích 
hai điều kiết tường và nhận thấy răng cũng vừa thích hợp với 
thời gian. Còn ba điều kiết tường nữa, là sw an phán thu 
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thường, sự làm thành người tri ân, việc thính Pháp hợp thời, 
xin được mang qua phân nối tiếp theo đây. 


Tasma hi attakāmena Mahattamabhikankhata 
Saddhammo garukütabbo Saram Buddhāna sasanam. 


Chính bởi nguyên nhân đó, người biết tự thương minh 
một khi có sự mong cầu to lớn thì cũng nên nghĩ tưởng đến tất 
cả những lời dạy của Đức Phật và tỏ lòng tôn kính Chánh 
Pháp. 

Nếu biết tự thương cho mình 
Phòng lo kẻ trộm rập rình ngày đêm. 
Năm canh sáu khắc chẳng quên, 
Lòng luôn tỉnh thức kê bên trông chừng! 
(Kinh Cung Kính — Garavasutta trong Kho Tàng Pháp Báo). 


Phần vẫn đáp trong hai điều kiét tường vừa kể trên 
1. Hỏi: Thé nào là sự tôn kính bậc đáng tôn kính ? 
Đáp: Có Бау điều đáng được tôn kính, đó là: 


1. Buddhagaravatà: Tôn kính Đức Phát. 

. Dhammagaravata: Tôn kính Pháp Bảo. 

. Sanghagaravata: Tôn kính Đức Tăng. 

. Sikkhaügaravata: Tôn kính діди học. 

. Samādhigāravatā: Tôn kính về Thiền Định. 

. Appamādagāravatā: Tôn kính sự không phóng dát. 

. Patisanthüragáravatà: Tôn kính sự đón tiếp lễ khách. 


1. Tôn kính Đức Phật là tôn thờ kim thân và bảo tháp, 
cây bó đề, bốn chỗ động tâm (Бап Sanh, Thành Đạo, Chuyén 
Pháp Luân, Níp Bàn). 
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2. Tôn kính Pháp Bảo là tôn kính Tam Tạng (Luật, Kinh, 
Vô Tỷ Pháp). Khi Thính Pháp với tâm cung kính, không nói 
chuyện, không năm mà nghe, không vấn trùm khăn trên đầu, 
v.v. In ấn phát hành kinh sách và phổ truyền Chánh Pháp. 
Biết tôn kính về Pháp Học, Pháp Hành và Pháp Thành. - 

3. Tôn kính Đức Tăng là nghiêng mình lễ bái, không 
thốt lời ty liệt tháp hèn, bày tỏ lòng tôn kính qua Thân, Lời và 
Ý thanh tịnh. Đức Tăng có hai bậc là Thánh Tăng và Phàm 
Tăng. 

4. Tôn kính Điều Học là nghiên cứu học hỏi cho thấu ró 
vé giới luật, theo phẩm vị xuất gia hoặc tại gia, thận trọng thu 
thúc về Thân Lời và Y. 

5. Tôn kính về Thiền Dinh là thường luôn trau giói 
Chánh Niệm và Tỉnh Giác trong mọi thời lúc. 

6. Tôn kính sự không phóng dật là luôn trau giời về Tam 
Vô Lâu Học, đó là Giới — Định — Tuệ. 

7. Tôn kính sự đón tiếp lễ khách là có hai phương cách, 
đó là: 

а. Amisapatisanthara: tiếp đãi bằng tài vật, như mời 
thính thân băng quyến thuộc hoặc bạn hữu xa gần đến 
nhà và chia sẻ những tài vật đáng cho mà mình đang có, 
với Tâm hoan һу. 

b. Dhammapatisanthüra: бёр đãi băng Phật Pháp, 
như chỉ dẫn điều hay lẽ phải, khiến cho thân bằng quyến 
thuộc và bạn hữu xa gần khởi Tâm tín thành, hoan hỷ thọ 
trì 0101, biết xả thí và hành Thiền tu tập. 

Lại nữa, bậc đáng tôn kính có ba hạng như sau: 


a. Ayuvuddho: những bậc trưởng lão với niên cao 
tuổi trọng. 
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b. Gunavuddho: những bậc có nhiều ân đức cao quý 
về giới đức thanh cao, như Mẹ Cha, Ап Sư Giáo Thọ, 
Tháy Té Độ, các bậc Sa Món. 


с. Puññavuddho: những bậc có nhiều phước báu, 
được sanh trong dòng giống cao quý như hạng Vua Chúa 
và những bậc luôn trau giói nhiều Thiện Phước về Tín, 
Giói, Văn, Thí và Tuệ. 


Tích truyén dẫn Chứng: Thuở no, Chu Tăng tu tâp về 
rất động tại Ky Viên Tw để được diện kiến Đức Phật và Thinh 
Pháp. Tt cả phòng óc déu đây др Chư Tăng và không còn 
chó nào trồng. Dai Đức Sariputta về đến sau cùng và không 
còn chỗ ở, Ngài phải ra bên ngoài khuôn viên để nghỉ tạm, 
dùng Pháp Thiên Hành đi suốt đêm và đã gặp Đức Phát, Đức 
Thế Tôn đã biết được câu chuyện này sẽ xảy ra, nhưng Ngời 
dé đến khi Sắp được Dai Đức Sariputta, Ngài hỏi lai để xác 
mình với lời vẫn hỏi: “Vì sao con lại ở ngoài trời ?". Cáu trả 
lời duoc thực hiện từ noi Đại Рис Sariputta: “Kính bach Đức 
Thé Tôn, vì con đã vé trễ và không còn chỗ nghi”. 


Nhân câu chuyện như thế, sảng hôm sau Đức Phật cho 
hợp tất cả Chư Tăng và nhắc đến mót tích truyện về ba con 
thú là chim da da, khi và tượng đã chung sống rất thâm tình 
với nhau tai một cội có thụ to lớn trong khu rừng Т uyét Lĩnh. 
Tuy nhiên cả ba déu không biết ai là bậc cao niên lớn tuổi. 


Một hôm, cả ba đem câu chuyện thắc mắc ra đề bàn bạc: 
“Chúng ta đã kết giao với nhau rất thâm tình như vậy cũng 
vẫn chưa đủ, vì chúng ta còn thiếu phép tôn kính lẫn nhau, vì 
chúng ta không rõ biết vị nào trong cả ba chung ta đây với 
tuói tác cao tháp dé chi day cho nhau". 
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Lấy chủ dé về cội có thụ dé luận về tuổi tác với câu hỏi 
được nêu ra: "Trong cả ba chung ta đây, ai là người ró biết 
vé có thụ này có từ lúc nào ?”. | 

Tượng trả lời trước nhất: “Thưa các bạn, trong khi còn 
là tượng con thì được Mẹ dán tôi di ăn quanh đây và lúc bầy 
giờ có thụ này còn ở dưới bụng của tôi. Tôi đã biết сд thu này 
ngay từ lúc ду”. 

Khi trả lời tiếp theo: “Thưa các bạn, khi tôi hãy còn bú 
với Mẹ, được Ме đặt tôi ngồi ở dwói mặt đất và không cần 
phải ngước йди lên, tôi cũng có thé dùng miệng để căn vào 
ngọn có thụ này. Tôi đã biết có thu này ngay từ lúc ду”. 

Chim da da trả lời sau cùng: “Thưa các bạn, vào thuở ха 
xwa, bên kia cánh rừng có một có thụ to lớn có rất nhiễu trái 
quá và tôi dà đến ăn những trái quả của có thụ đó. Sau đó, tôi 
đã bay đến nơi đây và đại tiện tại nơi này, từ đó cội có thụ này 
được mọc lên. Tôi dà biết có thụ này ngay từ lúc ду”. 

Xuyên qua ba câu trả lời thì khi và tượng đã bày tỏ lòng 
tôn kinh chim đa đa làm bậc Tôn Тис, cả hai luôn kính trong 
và vâng theo những lời chỉ dạy của chịm да đa. Cả hai đều 
¡ điều học và thọ trì 






được chữn да да chỉ dạy phải biết thọ 
пей giới rất thanh tịnh. Dén khi mãn tuóNtho, cá ba con thú 
này được sanh Thiên GIỚI. 


Nhắc tích truyện này xong, Đức Phật dạy báo Chu Tăng: 
“Này Chw Ty Khưu, loài thú còn biết tôn kính lân nhau, cao 
thấp phân mình hiện bày, và với hạng xuất gia tuân hành theo 
Giáo Pháp của Như Lai cũng phải biết tôn kính lân nhau theo 
hạ lạp cao thấp hiện bày. Với người liễu tri Chánh Pháp, biét 
tôn kính bác niên cao ky trường, bác có Giới Hạnh thanh cao 
thì hằng được tán thán ngợi khen ngay trong kiếp hiện tại và 
khi mãn phần được sanh về Thiên Giới ”. 
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(Qua tác dung của sự tôn kính — trong tích truyện “Chim 
da da" là diệt được Tâm cống cao ngã mạn của Phật Tú). 


2. Hỏi: Thé nào là Tôn kính Pháp Bảo ? 

Đáp: Tôn kính Pháp Bảo là có găng trau giói tu tập những 
huấn từ của Đức Phất đã giáo truyền. Pháp Bảo có hai hạng là 
Pháp Học và Pháp Hành. 

Pháp Học là giáo lý kinh điển nằm trong Tam Tạng 
Chánh Pháp. 

Pháp Hành là trau giói tu tập lam Vô Lậu Học, Giói — 
Định - Tuệ. 

Trau giói tu tập về Pháp Học làm thành người đa văn 
quảng kiến, thấu rõ Chân Lý để thực hành đúng theo Chánh 
Đạo. 

Trau giói tu tập về Pháp Hành làm thành người liễu tri 
thực tướng Vô Thường, Khổ Dau và Vô Ngã, làm Trí Tuệ 
phát sanh, diệt tắt Phién Não và chứng дас Đạo Quả Níp Bàn. 


Tích truyện dẫn chứng: Thuở nọ, có một bá hộ giàu có 
với đức tin trong sạch và thường ngày đi đến Kỳ Viên Tự để 
được Thinh Pháp. Một hôm, trước khi ra đi vị bá hộ căn dặn 
thật kỹ lưỡng với người quản gia về mọi việc. Được một lúc 
thì có một bọn cướp xông đến nhà của bá hộ và toan đoạt [ду 
tất cả tài vật hiện có trong nhà. Người quản gia chạy đến Kỳ 
Viên Tự và báo cho vị bá hộ được biết sự việc хау ға. Với lời 
nói trám tỉnh, vị bá hộ trả lời với người quản gia: “Nếu tất cả 
tài sản đó là của bọn cướp thì họ cứ mang di, nếu không phải 
nhu vậy thì chúng không thể đem đi được và hãy để yên cho ta 
được Thinh Pháp". 

Người quản gia chạy trở về nhà và báo cho bọn сибр 
được biết ý nghĩ của bá hộ chủ gia. Bọn cướp quyết dinh theo 
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ý nghĩ của mình và xông vào phá cửa để tiễn vào trong. 
Người quản gia chạy trở lại Kỳ Viên Tự và báo cho vi bá hộ 
được biết sự việc tiếp tục diễn tién. Với lời nói trám tỉnh, vi 
bá hộ trả lời với người quản gia: “Cửa của ta thì ở lại với ta, 
néu cửa của bọn chúng thì dé bọn chúng lấy đi và hãy dé yên 
cho ta được Thinh Pháp `. 


Người quản gia chạy trở vé nhà thì lúc bấy giờ bọn cướp 
đã mang những vật dung ra khỏi nhà. Hoảng hốt lo sợ, người 
quản gia lại quay trở lại Kỳ Viên Tự và báo với vị bá hộ. 
Cũng với giọng bình thản, vị bá hộ giải thích: “Våt dụng nào 
của chúng thì hãy để bọn chúng tự y mang di, vật dụng nào là 
cua chúng ta thì sẽ ở lại với chúng ta và hãy để yên cho ta 
được Thinh Pháp `. 


Người quản gia trở lại nhà thì bọn cướp đã mang những 
vật dụng ra đến giữa sân, tức thời người quản gia thốt lên lời 
khẩn thiết: “Chủ nhân nhà này không quan tâm đến những tài 
vật của cải, vậy các người hãy tu lấy mang di. Tôi đã báo với 
chủ của tôi đến ba lần nhưng quả thật ông không có sự quan 
tâm lo lắng và chỉ có một lòng tôn kính Pháp. Vậy các ông 
hãy tùy tiện làm theo у minh". 


Bọn cướp nghe qua lời nói của người quản gia thì са bọn 
động khởi Tám thắc mắc và quyết định trủ lại tất cà những tài 
vật đã mang ra. Sau đó bọn cướp cùng kéo nhau đi đến Kỳ 
Viên Tự để tìm hiểu ý nghĩa của sự quyết định của vị bá hộ. 
Khi đến nơi, Pháp Thoại đang được Đức Phật khải thuyết và 
cá bọn cướp đông cùng chăm chú lắng nghe. Dút thời Pháp 
Thoại, cả bọn cướp đồng phát tâm sợ hãi về tội lôi đã tạo ra 
từ bấy lâu, nhàm chán mọi việc thé gian và động cùng xin 
được xuất gia với Đúc Phật thì không bao lâu, tất cả chư tỳ 
khưu này йёи chứng đắc Đạo Quả Мїр Bàn. 
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(Qua câu chuyện này, Đức Phật có dạy “Dhammo 
rarukatappo” Người tón kinh Pháp nên thực hành theo Pháp). 


3. Hỏi: Thế nào là biểu tượng sự tôn kinh ? 
Đáp: Có ba biểu tượng sự tôn kính, đó là: 

а. Kayapanama: tôn kính được thể hiện băng Thân, như 
nghiêng mình cúi đầu lễ bái, v.v. 

b. Vacipanama: tôn kính được thé hiện bằng Lời, như 
thốt lời tán dương Ап Đức Tam Báo.v.v. 

с. Manopana tôn kính được thể hiện băng Ý, như 
tôn kính băng Tâm chân thành và quý kính. 








4. Hỏi: Thế nào là Tôn Kính Thiền Định ? 

Đáp: Thiền Dinh là Pháp dạy Tâm biết thu thúc, không dé 
buông lung phóng dật, là bậc thang thứ hai sau Giới để đi đến 
giải thoát. Thiền Định có hai thể loại, Thiền Chi và Thiền 
Quán. Tôn kính Thiền Định là phải cố gắng tu tập liên tục và 
không dé bị gián đoạn. 


Tích truyện dẫn chứng: Thuở xưa, nơi xứ Ấn Độ, trước 
khi làm lễ hỏa táng, người ta dung chỉ buộc hai tay hai chân 
và cổ người đã chết. Theo phong tục mà thực hiện nhưng quả 
thật không một ai biết được y nghĩa của việc làm này. 

Một hôm, có người đến hỏi Đại Đức Kala và được giải 
thích như sau: “Tài sản là vòng cột có, vợ nhà là vong buộc 
chán và con cái là vòng buộc tay. Vì lòng thương con nên 
không thể ти hành được, chỉ biết lo làm ăn tạo sự nghiệp để lại 
cho con, mà chính bản thân quên đi già và chết. Cũng vì 
thương vợ nhà, сд gắng bón ba di tìm chút danh vọng để vợ 
nhà được hãnh diện với đời, không nghĩ rằng những lội lỗi mà 
minh đã làm không một ai chịu lãnh thể. Cũng vì thương yêu 
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vợ con nén có chân mà không thể dùng đôi chân mà chạy 
thoát khỏi vòng luân hồi, trái lại còn lún sâu vào vực thẳm 
của vòng Thé Luân. Cũng vì thương yêu vợ con và dính mắc 
vào tời sản nên đôi tay bị trói buộc, không thé lấy tài sản của 
mình đem cho ai được cả, dù đó chính là thân bằng quyền 
thuộc ". 

(Tục lệ này dạy con người một cách gián tiếp rằng con 
người chí đến chết vẫn còn phải bị cột chặt vào ba giềng mối 
là vợ nhà, con cái và tài sản. Tâm chúng sanh luôn bị cột chặt 
luyễn ái vào ba giềng mối này mà không thể giải thoát được. 
Chi có tu tập Thiền Định có thể giải thoát khỏi phiền não, ra 
khỏi ràng buộc của Thế Luân). 


Tích truyện dẫn chứng: Giàu sang phú quỷ, địa vị danh 
vong không thé dem lại chân hạnh phúc vinh cửu cho con 
người Nhân chân được giá trị Đại Đúc Anuruddha là vi 
Hoàng Tử trong Hoàng Tộc Thích Ca, là người sẽ được kế vị 
ngai vàng của Tịnh Phạn Vương, Ngài đã quyết định xuất gia 
và (hường luôn ngôi dưới cội cây thanh văng với miệng 
thường luôn thốt ra lời “Hạnh phúc thay! Hanh phúc thay!” 
Chư Ty Khưu nghe vậy và đã trình lén Đức Phát rằng “Đại 
ác Cao Nhân”. 


Đức Phật cho gọi Đại Đức Anuruddha và vấn hỏi: 





Đúc Anuruddha muốn khoe Pháp củ 


- Có phải con nói như váy không? 

- Quả thật con có nói như vậy! 

- Ứì sao con lại nói như vậy? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con còn trong Hoàng 
Cung, với thành trì kiên có, ngày đêm luôn có quán lính tuần 
canh cần mật, nhưng thân tâm của con luôn lo sợ có kẻ ác tâm 
đến hãm hại Bên ngoài, lòng da của con luôn lo sợ các 
cường quốc xâm lăng chiếm lấy đất nước và đoạt mạng sống 
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của con. Ngày nay, con đã xuất gia, vào rừng sâu hang thắm, 
duói cội cây thanh văng уа соп ngồi tu tập, thán tám con được 
điều ngự, tám trí con được an lạc và thọ hưởng chân hạnh 
phúc, con không còn sợ một ai đến Айт hại đoạt mang, соп 
không còn sợ người đến đoạt lấy tài sản và do vậy, con thường 
luôn thốt ra lời “Hạnh phúc thay! Hạnh phúc thay!”. 
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Chương thứ chín 
Sự tri túc, Tri ân, Thính Pháp hợp thời. 


Güravo ca nivato ca Santutthti ca katafifiutà 
Kalena dhammassavanam | Etammangalamuttamanti 
Sự tôn kinh và khiêm cung hạ minh Su tri túc và tri án 
Sự thính Pháp hợp thời Đó là kiết tường thù thắng. 


Sự tôn kính, sự khiêm cung hạ minh, sự tri túc, sự tri án 
và sự thính Pháp hợp thời, cả năm việc này làm thành kiết 
tường, là con đường tăng trưởng tiễn hóa của đời sống một 
cách thù tháng. 

Như đã được trình bày về câu kệ kiết tường thứ bảy bao 
góm có năm điều với nhau, đó là: 

1. Sự tôn kính, 

2. Sự khiêm cung hạ mình, 

3. Sự tri túc, 

4. Sự báo đáp ân đức, 

5. Việc thính Pháp hợp thời. 


Và có hai điều kiết tường đã được giải thích, đó là sự tón 
kính với sự khiêm cung hạ mình. Bây giò, tiếp nối theo là ba 
điều kiết tường thứ ba, thứ tư và thứ năm sẽ được giải thích 
một cách tuần tự nối tiếp theo sau đây. 


Sư tri túc. 

Điều kiết tường thứ ba của câu kệ kiết tường thứ bảy, là 
*Santutthi ca” — Sự tri túc 

Su tri túc được dịch nghĩa theo từ ngữ, là si 
lòng, duyệt ý, vui lòng hoặc lòng thỏa thích với tài sản của 






oan hy, hài 
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minh. Có ý nghĩa đếà sự hài lòng duyệt ý hoặc lòng hãnh điện 
tw hào trong thành quả`eủa việc mà mình đã làm với sự сё 
găng nó luc trong con đường chán chánh hop pháp. Đề cập 
dén mót khi phán dáu làm bát luán mót viéc gi cho dén hét khá 
năng, rôi có được kết quả như thé nào thì cũng hoan hỷ vui 
theo, chăng tham dám mong câu có được nhiều hơn nữa. Do 
đó, mới nói răng sự tri fúc là sự hài lòng duyệt ý trong thành 
quả, chăng phải hài lòng duyét y trong tác nhân. Tác nhân 
cần phải làm cho hết sức mình, phải làm cho hết khả năng và 
khi đã làm xong thì kết quả như thế nào cũng hài lòng duyệt ý 
vui theo với việc đó. Tuy nhiên phần đông chúng ta thường 
hay bất duyệt ý trong thành quả và trái lại thường hay duyệt ý 
trong tác nhân, nghĩa là chỉ hài lòng duyệt ý trong việc tạo tác 
nhân có một chút ít nhưng lại có mong câu được hưởng kết 
quả số lượng nhiều. Một khi không được đón nhận kết quả 
nhiều như theo sự mong muốn thì sẽ khổ đau, hoặc không là 
như thé, thì tìm kiếm trong con đường Ác Hạnh phi đạo đức, 
như là lừa đảo, cướp đoạt lấy tài sản của người hoặc buôn bán 
phạm pháp như buôn bán thuốc nghiện, v.v. 


Ba Tri Túc. 

Đức Phật đã phân tách sự tri túc ra làm ba thể loại trạng 
thái như sau: 

1. Yathalãbha — Tri túc vừa theo lợi lộc: hài lòng duyệt 
ý vừa theo với vi trí được có. 

24. Yathabala — Tri túc vừa theo năng lực: hài lòng 
-_ duyệt y vừa theo với khả năng. 

3. Yathasaruppa — Tri túc vừa theo tiện lợi: hài lòng 
duyệt ý vừa theo điều thích hợp hoặc thích đáng đối với mình. 
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Hài lòng duyệt ý vừa theo vị trí được có. 

Trường hợp thứ nhất là Tri túc vừa theo lợi lộc - hài lòng 
duyệt ý vừa theo vị trí được có, tức là một khi đã nỗ lực một 
cách tối đa, là đã làm hết cả năng lực của khả năng hiểu biết 
cúa mình rồi và khi đón nhận kết quả có được như thế nào thì 
cũng hài lòng duyệt ý với việc đó. Ngài so sánh ví như việc trì 
bình khất thực, thí chủ bó bao nhiêu vật thực vào trong bát thì 
Ngài cũng hài lòng duyệt ý thọ thực bấy nhiêu, chăng mong 
cầu có được nhiều thêm nữa. Vì lẽ nêu chúng ta có sự mong 
cầu được nhiều thêm nữa và khi không được như sự mong 
muốn thì sẽ làm nhân khởi sanh Ý Ác Hạnh, chăng còn nghĩ 
suy đúng hay sai và chăng hài lòng theo con đường đã được 
có. 


Hài lòng duyệt ý vừa theo năng lực. 

Trường hợp thứ hai là Tri túc vừa theo năng lực — hài 
lòng duyệt ý vừa theo khả năng, có nghĩa nên biết răng khả 
năng của chúng ta chắng có được bao nhiêu, cả về Thê lực và 
Tâm lực, cả về Trí lực và năng lực phụ tùng. Một khi những 
năng lực như vừa đề cập đến chắng có được bao nhiêu thì sẽ 
phải đón nhận kết quả cũng chăng được bao nhiêu, và như thé, 
phải nên hài lòng duyệt ý với sự việc đó. Với khả năng của ta 
chỉ có chừng bấy nhiêu thì kết quả đến cũng sẽ chỉ có bây 
nhiêu, và như thế đã là tốt rồi, không nên có sự nản lòng. Phải 
thường xuyên vun bồi năng lực của ta cho được cao hơn nữa 
và nhiều hơn nữa, bởi vì nếu chàng rõ biết hài lòng duyệt ý 
vừa theo khả năng thì khi nhìn tháy người khác có được hon 
ta, sẽ phát sanh sự ganh ty oán hận, và thế là chăng phải kết 
quả an vul đối với ta. 
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Hài lòng duyệt ý trong sự việc thích đáng. 


Trường hợp thứ ba là Tri túc vừa theo tiện lợi — hài lòng 
duyệt ý vừa theo thích hợp hoặc vừa theo sự thích đáng đối 
với mình, là phải quán sát ta là ai, là cái chi, ở trong vị trí nào, 
là trẻ thơ hay người lớn, là bậc xuất gia hay người tại gia. Giá 
sử nhu là bậc xuất gia, điều chi không thích hợp đối với ta, 
cho đù có người đến cúng đường cũng không nên đón nhận, vì 
lé người hài lòng duyệt ý và nó lực dé cho có được sự việc mà 
không thích đáng đối với tạ thì sự việc mà có được đó phải tạo 
ra vô cùng vất và, có khi phải bị sự chê trách hoặc sẽ phá hỏng 
tương lai của mình. Về phần người tại gia phải nên nghĩ suy 
đến vị trí của mình trong, việc mưu sinh, sự việc nào mà ta 
mong muốn để có được th phái thích đáng với vị trí tương 
xứng với trường hợp mà ta có được hay không. 


Tri túc không ngăn cản việc phát triển. 

Có nhiều người đã có sự hiểu biết sai lệch vë Pháp Tri 
Túc, khi nghĩ răng Tri Túc dạy cho con người trây lười biếng 
nhác, không tự tién hóa, không vui thích sự phát triển thăng 
tiến, là cơ sở dé cản ngăn việc phát triển đất nước. Tuy nhiên 
nếu quý Ngài là bậc hiền triết và có sự hiểu biết ý nghĩa của sự 
Tri Tác theo nhu đã được trình bày, thì sẽ thây rằng Tri Túc 
không có cản ngăn việc phát triển đất nước. Trong đường lối | 
ngược lại, Tri Túc ủng hộ việc phát triển làm cho đất nước 
được tiễn bộ thịnh vượng. Xin hãy quán sát nhìn cho kỹ, đất 
nước của chúng {а vẫn còn có những tệ nạn xấu xa gian lận mà 
nguyên nhân to lớn làm cho đất nước không được phát triển 
một cách thích hợp, là cũng vì người ta thiếu sự Tri Túc. 
Không hài lòng duyệt ý trong cái của mình có mà trái lại hài 
lòng duyệt ý trong cái của người khác có, mới phát sanh vấn 
đề việc nhận hối lộ hoặc gian lận. Không vui thích du lịch ở 
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nội xứ mà chỉ vui thích du lịch ở nước ngoài. Không vui thích 
dùng hàng nội địa mà chỉ vui thích dùng hàng ngoại hóa, mới 
làm cho thâm thủng cán cân thương mại. Không vui thích 
trong nghĩa Vợ Chồng của mình mới phát sanh ván đề của gia 
đình, v.v. Tất cả những sự việc này đều phát sanh từ việc 
không biết Tri Túc cả thảy. Tuy nhiên nếu người có Tri Túc, 
biết hài lòng duyệt ý với của mình được có thì những vấn dà 
này sẽ không thể phát sanh lên được, chỉ có như thế sẽ làm 
cho đất nước được phát triển tiến bộ thịnh vượng một cách 
nhanh chóng, lại nữa tất са những vấn đề của xã hội như đã đề 
cập cũng sẽ không còn. f 

Quả thật với Pháp Tri Túc, Đức Phật đã chú tâm giảng 
dạy Chư Tỳ Khưu Tăng phải có hạnh Tri Túc trong Tứ Vật 
Dụng, là y áo vật che thân, vật thực trì bình khất thực, trú xứ 
chỗ ở nương nhờ và thuốc men dùng chữa bệnh. Đức Phật đã 
dạy Chư Tăng phải tri túc trong những sự việc này, để dùng 
thời gian được có cho việc trau giói Pháp Hành, thanh loc Tám 
thức cho thoát khói Phiền Não, thay vi dùng thời gian dé nghi 
tưởng đến những việc ăn ở ngũ nghỉ. Cho dù Đức Phật chủ 
tâm chỉ giảng dạy một cách đặc biệf hạnh Tri Тас đến Chu 
Tăng, tuy nhiên hàng Phật Tử tại gia cũng có thé đưa vào ứng 
dung được, bởi vì mục đích xác thực của hanh Tri Тос, là 
Ngài giảng dạy cho nhận thức (việc tiết độ, nhận thức sự biết 
đủ trong việc tim kiếm Tứ Vật Dụng để nuôi mạng, không 
dùng Tứ Vật Dụng một cách xa xỉ vượt quá sự cần thiết, thì sẽ 







không còn quá lo lắng liên quan với câu chuyện của việc ăn 
việc ở, và sẽ dùng thời gian cho việc nghĩ suy kiến tạo trong 
những Thiện Sự làm thành lợi ích đối với mình và luôn cả xã 
hội. 

Nền tảng khuyến khích cho phát sanh Tri Túc, đó là 
Mattaññuta — Sw T. iét Độ, sự nhận thức điều độ trong cả 
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Thân, Lời và Y; Alobha — Vô Tham, sự không tham lam thèm 
muốn trong Tà Dao; và Viriya — Tinh Tán, sự nỗ luc siéng 
năng. Còn sự việc thành điều nguy hai hoặc Pháp Nghịch trái 
ngược lại với Tri Тас là việc bất liễu tri tiết dó. sự tham lam 
và sự lười biếng. 

Tri Тас làm thành kiết tường, là con đường tiến hóa của 
đời sống, vì làm cho người tu tập thành người liêm chính, biết 
đủ, có sự nỗ lực siêng năng, không còn tham lam vô độ, không 
còn dó ky trong lợi lộc của người khác, làm cho người trở 
thành bậc phú gia bởi vì Ngài có lời dạy bảo rằng “Santutthr 
paramam dhanam — Fri túc là tài sán thù tháng"- y nói rằng 
“nếu đã biết đủ thì cho dà có nghèo khổ thiếu hut tài sản cũng 
vẫn cám thấy no đủ, с ng vẫn cảm thấy đây đủ và có sự an 
lac" nhu có lời đề cập/như уйу “tri túc hằng tạo an lạc trong 
moi hoàn canh”. 


Có sự tri ân. 

Điều kiết tường thứ tư của câu kệ thứ bảy là “Kataññuta 
— Sự ігі ân hoặc Kataññuta vedità — sự báo đáp ân đức” dich 
theo từ ngữ có nghĩa là: sự nhận thức ân duc hiệp trợ của 
người đã làm cho mình rồi đi thông báo thiện công đức của họ 
cho người khác được biết, có ý nghia là sự nhận thức hoặc sự 
rõ biết trong thiện công đúc ở người đã có đối với mình, rồi 
thông báo cho người khác được biết rằng người này hoặc 
người по hoặc sự việc đó v.v. có thiện công đức đối với tôi nhu 
thé nào. Dich cho được thấu hiểu ý nghĩa một cách dé dàng là 
tri ân và báo đáp ân đức. Người có sự tri ân ở người tồi biết 
báo đáp ân đức lại với người, Ngài gọi là người có hạnh báo 
đáp án đức và quả thật rất hiém có trong thé gian này, Đức 
Phát đã có khái thuyết rằng: 

“Руете bhikkhave puggalà dullabhà lokasmim katame 
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dve yo ca pubbaküri уо ca katafifiükatavedi ime kho 
bhikkhave dve puggalà dullabhà lokasminti” dịch nghĩa nhu 
sau: Này Chu: Tỳ Khưu, thật khó kiếm được hai hạng người 
hiện ћи trong thé gian này, đó là bác thi ân (là người đã tạo 
ân дис hiệp trợ trước) với người báo đáp ân đức (là người 
biết ân đức ở người đã làm cho mình rồi báo đáp ân đức lại). 
Quả thật khó kiếm được bác thi án là người đã tao ra 
thiện công đức trước, vì lẽ đa số con người chỉ nghĩ đến mình 
một cách vụ lợi, có lòng tham lam vô độ, đa số muốn làm 
người nhận hơn làm người cho, cũng có khi sẽ cho trước bởi 
vì cả né hoặc lòng mong muốn được đền đáp lại. Một cách 
xác thực rằng, thật khó kiếm được hạng người chỉ hướng tâm 
vào việc tạo ân đức hiệp trợ và chăng mong cầu báo đáp. 
Cũng quà thật khó kiếm được người báo đáp án dic là người 
biết ân và biết đền đáp ân đức, vi lé phần đông nhân loại đã bị 
sự vô minh che lấp con đường trí tuệ, đã làm cho không được 
nhìn thấy những Thiện Sự của người khác đã thực hiện, vừa 
tạm бп định an vui thì thường hay quên đi những thiện công 
đức của người đã làm, hoặc nếu không là như thé, thì chỉ có 
việc biết ân nhưng việc báo đáp ân đức quả thật khó thực hiện. 


Sw tri ân là biểu tượng của bậc Thiện Nhân. 

Pháp báo đáp ân đức là việc làm thành người biết tri ân 
của người đã thực hiện rồi báo đáp ân đức lại, Ngài goi là /ãnh 
vực của bậc Hiển Triết, là lãnh địa của bậc Hiền Triết hoặc là 
biểu tượng của bậc Thiện Nhân, như có những Phật ngôn dẫn 
chứng như sau: “BhHmi ve ippurisanam 
katafifiükatavedita" hanh Бао сео địa của bậc 


fw PU nm 


Thiện Nhân, *Nimittam sadhurüpünam katafifiükatavedita" 
hanh báo dáp án dwc là biéu tượng cua bậc Thiện Nhân. Ү 
nghĩa được nhận thấy là với người mà thành bậc Thiện Nhán 
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là phải có hank báo đáp ân đực, bởi vì sự báo đáp ân đức làm 
thành nên tảng, là căn gốc cho phát sanh thiện công đức ở rất 
nhiều khía cạnh. Ngài đã so sánh sự báo đáp ân đức cũng ví 
như nën đất có thể đón nhận mọi thứ đồ vật, cũng ví như cọc 
móng hoặc nền móng của một tòa nhà và sẽ nhận thấy rằng tòa 
nhà nào được kiên có vững chắc cũng phải trông vào việc đặt 
nên móng. Tòa nhà sẽ cao lớn và xinh đẹp biết bao mà nếu 
như nén móng khóng duoc kién có vüng chác thi cüng khóng 
được tồn tại lâu dài. Người không có hạnh báo đáp ân đức 
cũng tương tự như vậy, cho dù sẽ là bậc lãnh đạo có thể có địa 
vị to lớn bao nhiêu, nhưng nếu thiếu mát nền tảng tâm linh là 
sự báo đáp ân đức thì cũng không thể được đón nhận điều tốt 
đẹp, không thé duy tri diéu tót dep và dia vi duoc láu dài, cán 
phải có sự hiện hành nhu câu chuyện duoc nói đến tiếp theo 
đây. 


Sw vong án thành điều bát шопо. 

Có một vị tỳ khưu sống ở miền thôn quê và hội túc 
duyên đi đến thành thị để được nghiên cứu học hói, cho đến 
trở thành một bậc Trưởng Lão và trú ngụ tại một ngôi Tịnh Xá 
ở vùng phón hoa đô hội. Do trở thành một bậc học thức uyên 
bác và nói năng lưu loát nên vị Truởng Lão này được hàng 
Phật Tứ tôn kính và sùng tín. Tiếp đến vị Trưởng Lão được 
thọ nhận danh hiệu bậc Thượng Thủ Đại Đức, được phong 
chức làm Thư Ký của Đức Vua Sãi và cuối cùng sẽ được đón 
nhận tước hiệu cao quý của Đức Vua ban tặng vào ngày lễ 
sinh nhật của Quốc Vương cùng với đông đảo hàng Phật Tử 
thân quen và thương yêu quý kính sẽ đến dự lễ hiện bày sự 
hoan hy và trao đôi những cám nghĩ. 

Về phía Mẹ Cha của vị Iruóng Lão là hàng dân quê, khi 
được biết tin về vị Sư con đã trở thành bậc Đại Trưởng Lão, 
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liền rủ nhau đi từ thôn quê để đến bày tỏ nói niềm hoan hy. 
Khi vừa đến Tịnh Xá, cả hai song thân nhìn thấy số lượng 
người đông đảo tụ hợp với nhau đang trao đổi ý kiến ở ngay 
tỉnh thất của vị Trưởng Lão và như thé. cũng vào cùng nhau 
bàn bạc câu chuyện. Vị Trưởng Lão vừa nhìn thấy Song Thân 
liền hoảng hốt vì không nghĩ rằng Mẹ Cha sẽ đi đến, nỗi giận 
và hó Шеп với nhóm người danh gia thế phiệt cùng với quyền 
chức cao trọng đang tụ hợp ở nơi đó, cũng vì Song Thán hồi 
hả đi vào và quả thật không rõ biết lễ nghi của bậc thượng lưu 
đã tạo ra và duy trì bối cảnh đó. Vị Trưởng Lão đã hét to lên 
và bảo các môn đồ rằng: “Ai đã cho cả hai lão ăn xin này vào, 
hãy đến bắt cả hai ra khỏi nơi йду”. 

Cả hai cụ lão nhìn thấy hành động của vị Sư con cũng 
giật mình hoảng hốt, nhưng cụ ông bảo rằng: “Chàng phải là 
bọn ăn xin đâu, mà đó là Mẹ Cha vậy”. VỊ Đại Trưởng Lão 
bực tức giận dữ và vô cùng hó then, liền ra lệnh những môn dó 
đến đuổi đi. Cả hai cụ lão buồn khó trong lòng vì Sư con đã 
không nhìn nhận mình, nên lặng lẽ rủ nhau quay trở về nhà. 
Còn hàng Phật Tử đang tu hợp với nhau cũng khởi Tám thác 
mắc vé câu chuyện không vui thích đã xảy ra, lai nữa tật cả 
mọi người chưa từng thấy cử chỉ hành động nóng nảy và quá 
thô lỗ của vị Đại Trưởng Lão, nên lần lượt cùng rủ nhau từng 
người một đến xin cáo từ ra về cho đến hết. 

Về phần vị Đại Trưởng Lão khi nhìn thấy hàng Phật Tử 
bó ra về hết thì khởi Tâm suy nghĩ đến điều sai quấy và mong 
muốn được đi tạ lỗi Song Thân, đã vấn hỏi môn đồ: “Cả hai 
cụ lão di йди mất rồi ?". Món đồ quỳ thưa rằng: “Con được 
nghe thấy си ông bảo răng sẽ trở lại quê nhà, sẽ dùng phương 
tiện chuyên chó dé kịp ra vé". Vị Đại Trưởng Lão vội rượt 
đuổi theo, nhưng không tìm được đò chở khách và đã được 
một chiếc thuyền nhỏ của một ông băe chở đi. Khi thuyền của 
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vị Dai Trưởng Lão đi đến giữa dòng sông thì bị đắm chìm. Vị 
Đại lrưởng Lão đã mạng chung nơi giữa dòng sông, bên tai 
nghe được tiếng nói "Thuyén cua Đại T rưởng Lão đã bị 
xuống máy dung phải và dà bi đắm chìm”. Vi Đại Trưởng 
Lão đã chưa kịp tạ lỗi Song Thân và tước hiệu của Vua ban 
cũng chưa được đón nhận và nay đã mạng chung. Tất cả sự 
việc này cũng vì sự vong ân bạc nghĩa của bậc có nhiều ân 
đức. 

Như thế, sự vong ân bạc nghĩa, không biết công ơn của 
người, đã làm thành điều bất tường, là con đường nguy hại của 
đời sống và xin hàng Phật Tử nên lưu tâm để ý cho thật kỹ. 
Người vong ân quả thật không có con đường phát triển tiến 
hóa, và nếu có được sự phát triển tiến hóa thì cũng không 
được lâu dài, thường hay gặp phải điều nguy hại một cách xác 
thực, chết rồi mà họ vẫn còn mang tiếng xấu như câu chuyện 
của vị Đại Trưởng Lão đã được nói ở phân trên. Thực hư ra 
sao thì vẫn chưa rõ biết, tuy nhiên câu chuyện đã được Кё rất 
nhiêu lần và đoàn người hát rong đã soạn tác thành bài hát dé 
trình bày câu chuyện này trong những ngày lễ hội ở khắp mọi 
nƠI. 


Tấm sương tri ân thù tháng của Ngài Thinh Văn 
Sariputta. 

Còn người có hanh báo đáp án đức không chi có sự tién 
hóa mà còn được mọi người tán dương ca ngợi. Hãy nhìn vào 
tâm gương của Trưởng Lão Sãriputta, Ngài là bậc Chí Thượng 
Thinh Văn bên tay phải của Đức Phật, Ngài là bậc xuất chúng 
giữa bao hạng người có hạnh báo đáp ân đức. Trước lúc xuất 
gia, Ngài đã được Thính Pháp từ nơi Ngài Trưởng Lão Assaji 
và sau khi xuất gia, Ngài được biết tin về Ngài Trưởng Lão 
Assaji đang ở phuong nào thì trước khi ngủ, Ngài thường luôn 
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lễ bái và nằm quay đầu về hướng đó. 

Một vị bá hộ Bà La Môn đã cúng dường cho Ngài một vá 
vật thực lúc trì bình khất thực. Về sau, vị bà la môn đó rơi vào 
nỗi khổ của con cháu không muốn trông nom, vị ây đi nương 
náu ở nơi Chùa và mong muốn được xuất gia nhưng không 
một ai giúp đỡ, vì ai cũng nhận thấy đó là một lão già. Một 
hôm Đức Phật thấy lão đi vào, mới hỏi Chư Tăng: “Có ai nhớ 
đến án đức hiệp trợ của vị bà la món này chăng ?". Đại Đức 
Sariputta quy táu rằng: “Dạ con có nhớ đến vị bà la môn này 
đã từng cúng đường một vá com cho con". Đức Phật liền 
truyền lệnh làm lễ xuất gia cho vi bà la môn đó. 

Mẹ của Trưởng Lão Sãriputfa là một người Та Kiến, 
nhưng Ngài cũng từ bi nhẫn nại độ cho được chứng đặc Quả 
vị Thất Lai. Đây là tâm gương về sự báo đáp ân đức của 
Trưởng Lão Sãriputta, đã làm cho Ngài được ca ngợi tán 
dương trong Phật Giáo và tiêu sử của Ngài cũng được nói đến 
trong đường lối ca ngợi tán dương. Với lý do như đã được dé 
cập đến, sự báo đáp ân đức mới thành điều kiết tường đôi với 
đời sống, làm cho đời sống được tăng trưởng tiến hóa bất thôi 
chuyển. Đức Phật dạy rằng: “Với người có hạnh báo đáp ân 
đúc thì thường thoát khỏi mọi điều nguy nan, đời sống chăng 
có mệnh hé nào cả” (với thành ngữ “rót xuống sông không 
trôi, rơi vào lửa chẳng cháy”). Có ý nghĩa là nếu chẳng may 
sa vào nổi nguy khón thì thường được đón nhận sự giúp đỡ. 


Phải tri ân đối với mọi sự việc và không nên báo đáp 
theo con đường sai phạm. 

Điều mong mỏi được gửi ойт trong câu chuyện của sự 
báo đáp ân đức, đó là chúng ta chăng nén nghĩ tưởng trong 
việc báo đáp ân đức chỉ có người Với người. Chúng sanh hoặc 
những vật thê trong quả địa cầu/này, sông núi liền một dải, ao 
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hồ sông rạch núi rùng cũng được tính là có ân đức đối với 
chúng ta một cách thích hợp, chúng ta phải nhận thức rõ về 
những ân đức đó và nên báo đáp ân đức lại những vật thé này. 
Một trường hợp khác, trong việc báo đáp ân đức không nên sai 
phạm về mặt đạo lý, bất hợp pháp với nhà nước. Chẳng phải 
vì họ xúi bảo phải làm việc sai phạm với viện dẫn là vì việc 
báo đáp công ơn, rồi ta phải thực hiện theo lời xúi bảo đó. 
Thể loại này coi như là bất chánh với nền tảng Phật Giáo. 


Thính Pháp hợp thời. 
Điều kiết tường thứ năm của câu kệ thứ bảy là “Kalena 
dhammassavanam — Hop thời Thính Pháp” Việc Thính 
Pháp hợp thời. 






Từ ngữ Dhamma — Pháp tại nơi đây có ý nghĩa đến diéu 
chán chánh, tinh hảo, có lợi ích, không có tội lôi. Khi đã được 
nghe hoặc thực hành theo thì thường làm cho Tâm thức được 
tiến hóa lên, được thanh cao hơn và có rất nhiều phẩm chất giá 
trị hơn. Chàng phải khi đã được nghe hoặc thuc hành theo lại 
làm cho Tâm thức bị sa sút thối giám xuống và không được 
tiến hóa. Thể loại này không liệt kê là Pháp, nói một cách 
tóm lược lại, đó là nền tảng huấn từ của Phật Giáo. 


Chỉ nên tuyên chon việc lăng nghe âm thanh có lợi 


Trong thế gian của chúng ta ngày nay có rất nhiều âm 
thanh mà chúng ta được nghe đến, tuy nhiên khi phân tích ra 
thì chỉ có ba thé loại lớn, đó là: 


ích. 


1. Âm thanh mà được nghe đã làm cho người nghe bị lỗ 
vón, có nghĩa là không được đón nhận điều lợi ích và chỉ phát 
sanh điều tác hại. 
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2. Âm thanh mà được nghe đã làm cho người nghe һиё 
vôn, có nghĩa là không lời cũng không lỗ, tức là không được 
đón nhận điều lợi ích và cũng không phát sanh điều tác hại, có 
được sự уш vẻ trong chốc lát và tạm thời, quả thật không tìm 
thấy điều cốt lõi vững chắc trong việc nghe. 

3. Âm thanh mà được nghe đã làm cho người nghe được 
lợi nhuận, có nghĩa là được sự lợi ích, làm cho phát sanh được 
sự cải tiến, sự thay đổi chính kiến trong bản thân của người 
nghe hoặc làm cho người nghe được phát triển lên, một cách 
vô cùng đặc biệt là làm cho Tâm thức của người nghe duoc 
tién hóa. 

Cần phải nhân manh vào từ ngữ Tám thúc là vì câu 
chuyện của Pháp là câu chuyện của Tâm thức. Pháp là Danh 
Pháp và không có sắc tướng để được tiếp xúc đụng chạm. 
Tâm thức cũng là Danh Pháp và cũng không có sự tiếp xúc 
đụng chạm, tuy nhiên chúng ta quả thật biết nó hiện hữu. Biết 
được từ cái chi ? Biết được từ nơi hành xử, như là sự suy nghĩ 
ї với nhau. Một vài âm 






v.v. Pháp với Tâm thức là một đổi 
thanh, nếu không kết hợp Pháp với Tâm thức vào nhau, thì 
chúng ta có thé nhận tháy ráng âm thanh tốt đẹp và có lợi ích, 
nhu ám thanh bài hát, âm thanh hát ru con làm cho phát sanh 
sự say mê đắm đuôi, v.v. Theo nên tảng của Pháp thì coi như 
là âm thanh không tốt đẹp, bởi vì làm cho say mê đắm đuối dễ 
duôi. Tuy nhiên nếu đã lắng nghe rồi phát sanh sầu não bi 
thương hoặc đã lắng nghe rồi thành phương châm khai mở tâm 
trí thì được coi là âm thanh đúng đắn. Có ba thể loại âm thanh 
như đã được đề cập đến ở phân trên, với âm thanh của Pháp 
được xếp vào thể loại thứ ba, tức là âm thanh đã làm cho 
người nghe có được lợi nhuận. 


Phước báu của việc Thính Pháp. 
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Đức Phật đã khái thuyết quà phước báu của việc Thính 
Pháp có được năm điều như sau: 

1. Sẽ được nghe với Pháp nào chưa từng được nghe. 

2. Sẽ được thấu hiểu rõ ràng với Pháp nào đã được nghe 
nhưng vẫn chưa được thấu hiểu. 

3. Sẽ vượt qua hết mọi nghi ngờ thắc mắc. 

4. Sẽ chặt đứt Tà Kiến cho trở thành Chánh Kiến. 

5. và điều quan trọng là Tám của người được nghe sẽ 
thuân tín vào Ân Đức Tam Bảo, và thực hiện những 
Thiện Sự như xả thí, trì giới, tu Thiền, v.v. 


Thời gian nên Thính Pháp. 

Tại đây sẽ nói đến vấn đề chủ yếu là Thính Pháp theo 
thời, với từ ngữ Theo Thời có ý nghĩa như thế nào ? Có ý 
nghĩa là được nghe Pháp trong ngày lễ hội, hoặc theo thời 
gian rảnh rôi, thời gian đã hết, hoặc được nghe khi có thời 
gian, không nên Thính Pháp khi không có thời gian. Thời 
gian hoặc thời giờ để Thính Pháp đó, Ngài có hạn định trong 
một tháng có bốn ngày, là ngày thượng tuần (mùng bảy) hoặc 
ngày mùng tám âm lịch, với ngày thượng tuần (ngày mười 
bốn) hoặc ngày rám âm lịch. Nếu tháng lẻ thì vào ngày rằm 
âm lịch, một cách thường lệ là ngày nghe Thuyết Pháp hoặc 
ngày lễ, và không nên nhiều hoặc ít hơn. Một cách thích hợp 
đối với đời sống của hàng Phật Tử cư sĩ tại gia, mỗi tuần bảy 
ngày cũng nên có một ngày tụ hội với nhau Thính Pháp để 
thanh lọc tội lỗi hoặc Tâm thức của mình cho được thanh tịnh, 
để bó túc sức mạnh tinh thần không còn đấu tranh những 
chướng duyên nghịch cảnh trong đời sống tiếp nối. Theo Chú 
Giải Sư Ngài có giải thích ý nghĩa của lời nói răng Việc Thinh 
Pháp theo thời có nghĩa là với thời gian nào mà Tâm tư phóng 
dật hoặc bị những Tư Duy Bất Thiện như là Tham Dục Tư 
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Duy v.v. bất luận một trong những loại này chỉ phối thì việc 
Thính Pháp cần để làm suy giảm những Tư Duy đó ngay trong 
thời gian đang hiện bày, gọi là Việc Thính Pháp theo thời. 

Tóm lại, thời gian của sự việc Thính Pháp là chính ngay 
trong lúc Tâm thức có vấn đề, tỉnh thần bị suy sụp và khởi 
sanh ưu não hoặc phóng dât, được gọi là việc Thinh Pháp theo 
thói, không nén Thính Pháp khi không có điều kiện. Nếu dich 
theo ý nghĩa đơn giản thì sẽ có cơ hội cho người không thích 
việc Thính Pháp sẽ viện cớ vào việc quá bận rộn và không có 
thời gian. Do đó, khi nào chúng ta có ván đề ở lãnh vực tinh 
thần mà không giải quyết được thì nên Thính Pháp. Tuy nhiên 
chăng phải chỉ lắng nghe duy nhất vào Chư Tăng thuyết giảng. 
mà phải nên tìm kiếm đến bậc trí giả cho đến luôn cả việc đọc 
những sách vở, hoặc nên lắng nghe từ những máy phát thanh 
và vô tuyến truyền hình. Việc Thính Pháp hoặc đi tìm kiếm 
bậc trí giả trong thời gian như váy, thường làm thành điều kiết 
tường, là con đường giải quyết mọi vẫn đề của đời sống. 
Chăng phải tự quyết định để giải quyết vấn đề, bởi vì có thể 
quyết định một cách sai trật. Người ta sẽ nghĩ đến việc tự sát 
bói do không thực hành chính điều kiết tường này. Một vài 
người bào rằng việc lắng nghe thuyết giảng mà chăng hiểu 
biết chi cả, điều này cũng giải quyết được với việc đọc những 
sách vở, đọc đi đọc lại và chậm rãi, cũng sẽ làm cho liễu tri 
được Giáo Pháp. Một trường hợp khác, Ngài có đề cập rằng 
nếu việc lắng nghe mà chăng được thấu hiểu, cũng nên lắng 
nghe vì lẽ sẽ thành mãnh lực cận y duyên tiếp nối theo ta trong 
kiếp tới, làm cho khởi sanh thành người có trí tuệ thông minh 
và lanh lợi. 

Tất cả bậc hiền triết được nghe về câu kệ kiết tường này 
nhu đã duoc trình bày, hãy nén quán xét thậntrọng, сап nhắc 
kỹ lưỡng, tầm cầu nhân quả một cách chính ха 
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hướng đến việc trau giói tu táp thi sé dón nhàn duoc su loi ích, 
là su an vui, sự tăng trưởng tiễn hóa trong đời sông như ý 
nguyện dự tính với mọi trường hợp. 


Su Ci Pu Li Vinimutto Katham so pandito bhave 
Su Ci Pu Li Sasampanno ` Panditoti pavuccati 
Tránh khói sw láng nghe Diéu phé binh tróng róng 
Tránh khói sw ván hói Diéu mà vân chua biết 
Tránh khói doc bài viét Vé nhán xét tróng róng 
Tránh khói diéu goi là Chăng phải bậc hiên triết 


(Truyền thống thé gian). 


Phần vấn đáp trong ba điều kiết tường vừa ké trên 
1. Hỏi: Có máy cách thuc hành vé hanh Tri Тис? 
Đáp: Có hai cách thực hành vé hanh Tri Тас, đó là: 
a. Xuất gia tri túc 
b. Tại gia tri túc. 
c. Su tri tüc cüa hàng xuát gia là vui thích noi thanh 
váng, thiéu duc tri tüc và tü vật dung. 


Tích truyện dán chứng: Có một vị Bà La Món vẫn chua 
thuần tín về Giáo Pháp của Đúc Phát. Một hôm, vị này khởi 
tâm suy nghĩ: “Chu Tỳ Khưu này chắng tham cẩu trong việc 
độ thực. Vậy ta thử trắc nghiệm diéu áy dung hay sai!". Nghĩ 
suy vừa ditt, vị này sót một bát com và di thắng vào Tịnh Xá. 
Tai noi ду, hiện có ba mươi vị Ty Khưu Tăng dang cu hội độ 
thực trai ngo. Vi Bà La Môn dáng bát cơm đến vị Т, TƯỞNG 
Lão, Ngài thọ một тидпе com xong và truyền trao đến vị kế 
bên. Vị ty khưu kê bên thọ một muóng com và lại truyén tiếp 
đến vị kế bên và cứ như thế truyền trao đến vị cuối cùng. Bát 
cơm được chia đồng déu đến tắt cá ba mươi vi ty khưu. Vi Bà 
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La Môn nhìn thầy được phẩm hạnh thanh cao như thể, liền 
khởi tâm tín thành và xuất phát tài sản dé xây cất Tịnh Xá bảo 
tháp thêm to rộng và hoàn hao. 


b. Sự tri túc của hàng tai gia với điều quan trọng là nên 
thiểu dục tri túc với tình nghĩa Vợ Chồng. 


Tích truyện dẫn chứng: Có một vị Hoàng Tử bị Vua 
Cha dày ra khói xw, nén phải dán vo nhà di vào sinh sóng 
trong rừng già. Một bữa no, Hoàng Tw nhìn thầy một Kinnari 
nữ (nửa thân trên là người và nửa thân dưới là chim) rất xinh 
đẹp. Vi Hoàng Tử cảm xúc với nhan sốc của Kinnārī nên vội 
bỏ vợ nhà và chạy rượt đuổi theo Kinnàrt. Người vợ có tên là 
Asitübhu sanh tâm buôn khó vé người Chông bội bạc, rời khỏi 
nơi đó và đi đến học Tu Thiên với một đạo sĩ, chẳng bao lâu 
người vợ chứng đắc được Tứ Thiên. 

Về phán Hoàng Tử rượt đuổi theo Kinnàri nữ tiễn sáu 
vào trong rừng già thì Kinnàri vut bay lên hu không. Hoàng 
Tw cảm thấy xấu hồ và quay trở lại tìm vợ nhà, nhưng cũng 
không được gặp. Lòng buôn khổ, vị Hoàng Tử ngôi than thở 
môt mình duói một có thụ: “Người không biết tri túc, với lòng 
tham lam vô độ đã bị mát tất cả lợi lộc cũng như tôi đây đã bị 
mát vợ nhà уду”. 

Khi ấy, có vị Mộc T hân thốt lời nhận xét: “Người không 
biết tri túc, với lòng tham vô độ, bi mát tất cả lợi ích, như vi 
Hoàng Tu này đã bị mát vợ nhà và nàng Kinnar1”. 


2. Hói: Thé nào là nét hanh Tri Ап? 
Đáp: Đó là: Tri Ап và Báo Đáp Ап Đức. 
Có hai hạng người về nết hạnh Tri Ấn, đó là: 


a. Pubbakãrf: người thi ân đầu tiên. 
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fw IO = 


b. Katafifiukatadevi: người báo đáp ân đức. 


a. Pubbakārī: có năm hang người thi ân đầu tiên, đó là: 
e Đức Phật là bậc Dao Su đã chỉ dạy chúng sanh con 
đường thoát khỏi khổ đau luân hồi. 
e Các bậc Giáo Thọ Sư, Thầy Tế Độ đã chỉ dẫn hàng đệ tử 
con đường tu tập. 
e Mẹ Cha là dáng sanh thành dưỡng dục cho con cái được 
lớn khôn. 
e Quyến thuộc như Ông Bà, Cô Chú, Anh Em luôn hỗ trợ 
và giúp đỡ cho ta. 
e Những bác ân nhân giúp đỡ cho ta khi hữu sự, ốm đau 
bệnh hoạn, v.v. 
b. Kafaifiikafadevĩ: người tri дп và báo đáp ân đức. Có hai 
hạng người, là: 
° hạng xuất gia: thực hiện theo bảy điều Tôn Kính (ở 
phân trên). 
e hạng tại gia: con cái hiểu hanh Mẹ Cha, đệ tử hiếu kính 
Ấn Sư. 

Với hạng người biết tri ân và báo đáp ân đức đã thọ ân 
thì được hưởng Phước Báu Nhân Thiên và cuối cùng được 
hưởng quả Phước đắc chứng Đạo Quả Níp Bàn. Với hạng 
người vong ân bội nghĩa thì phải đón nhận quả khổ đau trong 
Tứ Khô Thú. 


Tích truyện dẫn chứng: Có một kiếp Bồ Tát sanh làm 
Tượng Chúa ở trong rừng Tuyết Lãnh. Ngày nọ, có mót nguoi 
thợ săn đã di lạc trong rùng. Tượng Chúa thấy vậy liền khởi 
Tâm thương hại, dé người thợ sắn ở trên lưng và dua ra tới 
ven bờ rừng, với lời căn dặn là không nên cho ai biết đến 
Tượng Chúa đang sinh sống trong khu rừng. Khi ngồi trên 
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[ипе Tượng Chúa, thợ săn để ý tới toàn cảnh khu rừng với ý 
định sẽ trở lại khu rừng này để lấy cặp ngà rất xinh đẹp và 
hào quang пей sắc cua Tượng Chúa. 

Quả nhiên không bao lâu, thợ săn đã trở lại tim Тиопе 
Chúa dé xin cặp ngà quy báu. Với Xá thí Ba La Mật là Phạm 
Hạnh của Bồ Tái, nén khi thợ săn ngỏ lời xin cặp ngà thi 
Tượng Chúa hoan hy cho ngay. Vì cặp ngà quá to và dây, 
không thé láy tron cá cặp, thợ săn dà cưa lấy một đoạn уйа 
theo ý muốn. Người thợ săn đã trở lại lần thứ hai, lân thứ ba 
thi cặp ngà đã qua ngăn, người thợ săn đã duc khoét tới tán 
chân ngà dé lấy cho sạch hết và đem di. Tượng Chúa dau khổ 
với gương mặt dám dia máu, nhưng lòng vẫn hoan hy với việc 
thực hiện viên mãn hạnh nguyện Ха thí Ba La Mật bo cao 
thuong. 

Quả dia cầu to lớn có thể chứa đựng tất cả mọi vật thể ở 
trên mặt đất nhưng không chứa đựng nói tội ác của người thợ 
săn, nên đã nứt ra làm hai và rút toàn thân của thợ săn vào 
nơi đó, sau khi đã đi vừa khuất khỏi tầm mắt của Tượng Chúa, 
và bị sanh vào А Tỳ địa ngục, bởi do việc vong ân bội nghia 
của thợ săn. 


3. Hói: Tám gương tri ân thù thăng của Ngài Thinh Văn 
Sariputta. 

Đáp: Khi còn tại gia, Ngài Trưởng Lão Sariputta có tên là 
Upatissa và có Тат cố quyết tầm đạo giải thoát. Một hôm, 
chàng thanh niên Upatissa được điện kiến với Ngài Trưởng 
Lão Assaji (một trong năm anh em của Ngài Truóng Lão 
Айла Kondafifia) đang trì binh khất thực trong thành Vương 
Xá. Với diện mạo trang nghiêm, lục căn thanh tịnh của Ngài 
Trưởng Lão Assaji đã làm cho Upatissa khởi Tâm kính mộ và 
vì lòng tôn kính không dám làm kinh động, nén Upatissa đã 
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lần bước theo sau Ngài Trưởng Lão Assaji mãi cho đến khi 
Ngài Assaji đã thọ thực xong thì Upatissa đã đến gần để cúng 
dường nước uống cho Ngài Trưởng Lão cùng với lời vẫn hỏi: 
“Kính bạch Ngài, Ngài là bậc xuất gia với luc cán thanh tịnh 
thoát tục và siêu phàm, váy kính bạch Ngài đã xuất gia ntong 
theo giáo pháp của Рис Tôn Sw nào ?”. Ngài Trưởng Lão 
Assaji trả lời: "Bán đạo đã xuất gia và hành theo Giáo Pháp 
của bậc Đại Sa Môn dòng Thích Ca, và Ngài là Đức Bồn Sư”. 

Thanh niên Upatissa vẫn hỏi: “Đức Tón Sư của Ngời đã 
giảng dạy những Giáo Pháp nào?”. Ngài Trưởng Lão Assaji 
khải thuyết một câu kệ: 


Ye dhammahetupadhava Tesanca yo nirodho ca 
Tesam hetum tathato Evam vadimahasamano. 
Moi Pháp sanh do bởi tác nhân. Khi tác nhân bị diệt mát 
Pháp ấy cũng hoại diệt theo, đó là huấn từ của bác 

| Đại Sa Món. 


Vừa dứt câu kệ, thanh niên Upatissa chứng đắc Quả vi 
Thất Lai. Về sau, Upatissa đi đến xuất gia với Đức Phật, 
không bao lâu thì chứng đắc Quả vị Vô Sinh, và trở thành Chí 
Thượng Thinh Văn bậc Trí Tuệ của Đức Thế Tôn với tên goi 
là Ngài Truóng Lão Sãriputta. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ 
quên vị Thây đầu tiên đã tiếp dẫn. Mỗi ngày, nếu Ngài hay 
biết được Ngài Trưởng Lão Assaji ở hướng nào thì Ngài luôn 
quay mặt về hướng đó và làm lễ tó lòng kính trọng. 

Chư Ty Khưu tháy vậy, khởi Tâm thắc mắc và đi đến vån 
hỏi Đức Phật: “Kính bạch Đức Thé Tôn, chúng con thấy Ngài 
Trưởng Lão Sãripulla luôn dánh lễ mỗi ngày ở hưởng này 
hướng nọ như người ngoại дао”. 

Đức Phật đã hiểu rõ lý do, tuy nhiên Ngài vẫn hỏi 
Trưởng Lão Sãriputta về câu chuyện này. Ngài lrưởng Lão 
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Sariputta đã trả lời: “Lễ bái như thé với lòng thành kính tri ân 
đến vị Thầy Tiếp Dán đầu tiên là Ngài Trưởng Lão Assaji khi 
biết được Ngài đang ở phương hướng nào”. 

Đức Phật đã khen ngợi Ngài Trưởng Lão Sãriputta là 
người biết tri ân và biết báo đáp ân đức. 


4. Hỏi: Thế nào là “Tùy thời Thính Pháp ”? 
Đáp: Có hai trường hợp, đó là: 


a. Buddhapaññatti — Phật ché định: là huấn từ của Đức 
Phật định đặt ra, gọi là Giới Luật. Trong những ngày do Đức 
Phật đã định đặt thì Chư Tăng tụ hợp lại để tụng đọc và nghe 
những điều học về Giới Luật (Ngày15 và 30). 

b. Buddhovada — Phật giáo giới: là việc nghe những 
huấn từ của Đức Phật không nhất định thời gian, như là sau 
những việc Thiện Sự sồm xả thí cúng dường, thọ trì Ngũ Giới, 
v.v. thường thì hàng Phật Tử thỉnh cầu Đức Phật ban bố huấn 
từ qua những Pháp Thoại. Không có Đức Phật thì hàng Phật 
Tử tại gia thỉnh cầu Chư Tăng khải thuyết trùng tuyên lại 
những lời Phật dạy. Trong những trường hợp này, nguyên 
nhân của việc Thính Pháp là Tâm tư của Phật Tử có những 
phiền não và muốn tìm kiếm những phương thức chữa trị. 

Theo Phật dạy thì có bốn điều an lạc trong việc xử dụng 
Thời Gian thích hợp, đó là: 


- Tùy thời Thính Pháp, 

- Tùy thời Vấn Đạo, 

- Tùy thời Thuyết Pháp, 

- Tùy thời tu tập Thiên Minh Sát. 

Việc Thính Pháp cho hàng Phật Tử thường được Đức 
Phật ấn định trong sáu ngày, đó là: ngày 8, 14, 15, 23, 29 và 
30. 
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5. Hỏi: Qua Phước Ваи của việc “Tùy thời Thinh Pháp”. 
Đáp: Có năm Quả Phước Báu cho việc “Tùy thời Thính 
Pháp" (được Кё ở phán trên). Lai có thêm bón Quả Phước 
Báu cho việc “Tùy thời Thính Pháp”, là: 
- Làm cho Phật Giáo được hưng thịnh và phát triển lâu 
đài. 
- Sẽ được tái tục về Thiên Giới sau khi thân hoại mạng 
chung. 
- Së được chứng đắc Đạo Quả Níp Bàn. 
- Sẽ thành bậc đa văn quảng kiến. 


6. Hỏi: Có mấy hạng Phật Tứ tâm câu trong việc Thính 


Pháp ? 
Đáp: Có ba hạng Phật Tử tầm cầu trong việc Thính Pháp, 
đó là: 


а. Thinh Pháp vi tâm cầu Phước Báu: hàng Phật Tử 
chỉ đến để Thính Pháp nhưng hoàn toàn không thấu hiểu Giáo 
Pháp. | 
b. Thinh Pháp vì tim hiểu lj 12 Giáo Pháp: hàng Phật 
Tử lắng Tám chăm chú trong việc Thính Pháp để tầm cầu lý lẽ 
thâm sâu của Giáo Pháp. 

c. Thinh Pháp để trau giói thực hành Giáo Pháp: hàng 
Phật Tử nỗ lực thực hành theo Giáo Pháp, ngõ hầu được an 
vui ngay kiếp hiện tại và vị lai. 


7. Hỏi: Có máy cách trong việc Thính Pháp dem lại nhiều lợi 
lạc ? | 

“Đáp: Có bốn cách trong việc Thính Pháp đem lại nhiều lợi 
lạc, đó là: 
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- Atthikatvā: giữ Tâm không phóng dật trong khi Thính 
Pháp để ghi nhớ thuộc lòng những Phật ngôn. 

- Manasikara: tác ý khôn khéo vận dung Trí Tue dé 
thám sát Giáo Pháp. 

- Sabbacetasüámanüharitva: thu thúc Tâm và không để 
phóng dát, gìn giữ Tâm trong việc Thính Pháp dé lắng Tâm 
được an trụ trong nguồn Pháp Bảo. 

- Ohifasofa: phải có Chân Tâm trong việc Thính Pháp. 


8. Hỏi: Vì sao Phật Giáo bi suy đổi ? 
Đáp: Có bốn nguyên nhân làm cho Phật Giáo bị suy đồi, 

đó là: 

- Vì hàng Tứ Chúng không tha thiết trau giôi học hỏi 
Giáo Pháp một cách cung kính. 

- Vì hàng Tứ Chúng không tha thiết thực hành theo Giáo 
Pháp một cách cung kính. 

- Vì hàng Tứ Chúng không tha thiết nâng đỡ hộ trì Giáo 
Pháp (bằng cách xiên đương) một cách cung kính. 

- Vì hàng Tứ Chúng không tha thiết quán sát gìn giữ 
Giáo Pháp một cách cung kính. 


9. Hỏi: Có máy Pháp Thiện Duyên trong Pháp Bảo ? 
Đáp: Có bốn Pháp sẽ kết Thiện Duyên cho người làm 
Thiện Sự gặt hái được nhiều Phước Báu, đó là: 
- Sotamdhüvati: nguón Pháp Bảo sẽ thám nháp vào Nhi 
Môn. 
- Ugganhati: việc duy trì tụng niệm Giáo Pháp. 
- Vacanam: giảng dạy Giáo Pháp cho người khác. 
- Sajjhüyam: việc học hỏi và tụng niệm Giáo Pháp một 
cách thường luôn. 
3k bk  k k R k k k ak ak ak 3k k K k K k 


204 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


Chương thứ mười 
Sự nhân nại, Thành người dé day, 
Thấy bác Sa Món, Bàn luận Pháp hợp thói. 


Khantt ca sovacassatà Samananafica dassanam 
Kalena dhammasákacchà Etammangalamuttamanti 
Sw nhán nai và thành người dé day Т háy bác Sa Món 
Bàn luán Pháp hop thoi Đó là kiét tường thù tháng. 


Sự nhân nại, sự làm thành người аё day, việc thấy bác Sa 
Món, việc lắng nghe bàn luận Pháp hợp thời, cả bỗn việc này 
làm thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa của 
đời sống một cách thù tháng. 


Hôm nay là Ngày thứ hai Tháng Giêng Năm 2546, được 
tính là nám тїбї, buóc vào ky nguyén mói. Мат сй di qua, 
năm mới bước đến chua được bao nhiêu ngày, tất cả quý Phật 
Tử hàn là có cơ hội chuẩn bị liên hoan chào mừng một cách 
vui theo sở thích của dân gian. Một vài Phật Tử có thể đi đến 
các tỉnh lẻ để được nghỉ ngơi, một vài Phật Tử có thé nghỉ 
ngơi ở tại nhà và chăng có đi chơi ở đâu cả. Một vài Phật Tử 
có thê có sự an vui ở bên cạnh con cháu đi đến thăm viếng tỏ 
lời cầu chúc hoặc xin lời chúc phúc trong những ngày đầu của 
năm mới. Tất cả những sự việc được đề cập đến dây, là sự sở 
thích của dân gian hoặc của tất cả dân chúng, chăng có điều 
chi sai phạm đến nền đạo đức. Tuy nhiên dù sao đi nữa, một 
khi có sự an уш hoặc có sự duyệt ý thì cũng sẽ dẫn đến phát 
sanh sự dë duôi trong đời sống, vì lẽ sự hân hoan duyệt ý 
thường hay kết hợp với sự 4ё duôi. Phần đông chúng ta, khi 
đã có sự hân hoan duyệt y thì thường hay quên đi những nỗi 
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khó đau, vất vả đã từng bị va chạm đến, hoặc thường vui say - 
trong sự an vui để dẫn đến làm thành nhân tố phát sanh sự dë 
đuôi. 


Lời cầu chúc nào cũng không có giá trị nếu không 
thực hiên. 

Năm cũ qua đi năm mới bước đến cũng xin cho chúng ta 
được nhìn thây một cách trung thực hoặc nhìn cho thấu rõ 
được chân lý, rằng ngày tháng năm chỉ là một việc hiệp thế để 
gọi với nhau cho dễ dàng đối với việc hạn định ghi nhớ ngày _ 
tháng kết hợp với những công việc, và chỉ có bấy nhiêu. Quả 
thật thì ngày tháng năm không có cũ và cũng chắng có mới, đó 
chỉ là một luồng trôi chảy, dé gọi là dòng thời gian hiện hữu 
một cách thường nhiên. Tuy nhiên thời gian cũng có ảnh 
hưởng hoặc có tác động đến chúng ta, vì lẽ thời gian không 
trôi đi một cách lặng lẽ, mà nó còn ойт nhắm và nuốt đi tuổi 
trẻ, sức khỏe, sự hiểu biết và tài năng của chúng ta. Thời gian 
càng trôi nhanh bao nhiêu thi nó cũng cuốn trôi đi tuổi trẻ và 
tuổi thọ của chúng ta càng nhanh bấy nhiêu. Hoặc là chúng ta 
sẽ vui mừng thỏa thích với tuổi thọ tăng thêm lên, khi mà sự 
thực về tuổi thọ của chúng ta chỉ càng thêm ngăn lại. Như thế, 
cần phải nhìn cho thấy rõ bản chất Vô Thường, sự bất thường 
không bën vững, sự việc luôn biến đổi đôi thay hiện hữu trong 
suốt mọi thời gian và cũng dé khai mở Tâm thức của chúng ta 
không nên phóng dật trong mọi sinh hoạt. 

Theo lệ thường của năm mới, mọi người thường hay câu 
chúc cho nhau vào dip đầu năm, để thành điều hảo kiết tường 
của đời sông. Tuy nhiên trong mỗi lời cầu chúc đó, néu chỉ 
cốt sao lời nói cho dễ nghe và làm mê hoặc Tâm thức mà 
không trau giói thực hiện theo thì cũng không có kết quả chi 
cả. Lời cầu chúc chi cũng chàng có giá trị nếu không thực 
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hiện, nhưng nếu đã thực hiện rồi thì tất có giá trị, có kết quả và 
làm thành điều hảo kiết tường đối với đời sông. Cũng tương 
tự với lời chúc mừng năm mới của ngày hôm nay, nhưng lời 
chúc mừng khi đã ban cho rói, cán phải dẫn đến sự trau giỏi 
thực hiện thì mới dẫn đến thành điều hảo kiết tường, làm 
thành con đường tăng trưởng tiến hóa của đời sống. Dó là lời 
cầu chúc mà Đức Phật khải thuyết đã trải qua hơn hai ngàn 
năm, có nội dung như sau: 


Khanttr ca sovacassata Samananañca dassanam 
Kalena dhammasakaccha | Etammangalamuttamam. 


Được dịch nghĩa là: Sw nhẫn nai, sự làm thành nguoi dé 
day, viéc tháy bác Sa Món, viéc bàn luán Pháp hop thói, cá 
bón diéu này là thành háo kiét tường của đời sóng một cách 
thù thăng. 


Với lời cầu chúc này, Đức Phật day cho chúng ta phải có 
sự nhẫn nại, làm thành người 4ё dạy, đi đến thầy bậc Sa Môn 
và tùy thời bàn luận Pháp một cách thích hợp, để rồi sẽ có sự 
tăng trưởng tién hóa trong đời sông. Đức Phật đã khải thuyết 
lời cầu chúc này, làm thành kiết tường là con đường tăng 
trưởng tién hóa của đời sống hoặc là tác nhân sẽ làm cho đời 
sống có sự tăng trưởng tiên hóa. Cùng với cả ba mươi tám 
điều hoặc sẽ kết hợp với cả ba mươi tám điều để làm thành lời 
cầu chúc trong ngày hôm này, rút lại có được bốn điều như 
sau: sự nhán nại, sw làm thành nguoi ngoan hién dé day, viéc 
tháy bác Sa Món và viéc bàn luán Pháp hop thoi, mà có sự 
giải thích tuần tự tiếp nối theo sau đây. 


Có sự nhàn nại. 
Điêu thứ nhât “Khantr са” là sự nhàn nại hoặc tự kiêm 
chê. Có ý nghĩa là sự nhân nại tự kiêm chê đôi với sự việc 
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hiện bày trước mắt như lời chửi mắng của người, v.v. và sự 
nhẫn nại tự kiềm chế gìn giữ ta được ở trong phân thiện hảo 
hơn, ví như nhẫn nại với sự vật vả khó khán trong công việc 
nặng nhọc để nâng cao vị trí của ta cho thêm tốt đẹp hơn. 
Nhẫn nại chàng có ý nghĩa là ta ở vị trí như thế nào cũng nhẫn 
nại ở trong vi trí đó, chắng cần nỗ lực phán đầu dé cho ta thoát 
khói hoàn cánh dó. Ta là nguói xáu thi ở trong hoàn cánh dó 
cũng nhẫn nai làm những việc xấu. Ta là người lười biếng 
nghèo khó thì cũng nhàn nại ở trong hoàn cảnh đó, chàng cần 
nỗ lực tìm kiếm những công việc để tạo ra tài sản của cải. 
Loại nhẫn nại này quả thật không đúng với nên tảng Phật 
Giáo, xếp thành loại nhãn nai bất chánh (micchakhanti), tức 
là nhẫn nại một cách sai lầm. 


Loại nhẫn nai chân chánh đó, có đặc tính như sau: 

1. Nhẫn nại để cho thoát khỏi hoàn cảnh ty liệt hoặc 
bất thiện: ví như người nghèo khô nhưng lại nhẫn nại với 
công việc nặng nhọc để nâng cao vị trí của mình lên chỗ tốt 
đẹp hơn. 

2. Nhẫn nại để cho hoàn cảnh được đi đến chỗ tốt đẹp 
hơn: ví như nhẫn nại nghiên cứu học hỏi để cho có được kiến 
thức hiểu biết hoặc nhẫn nại tu tập để diệt trừ phiền não và 
thanh lọc Tâm thức cho được thanh tịnh, v.v. 

Cả hai đặc tính nhẫn nại này được xếp thành sự nhẫn nại 
đúng dàn thích hợp theo ý nghĩa của Phật Giáo và duoc xếp 
thành nhẫn nại chân chánh (sammakhanti) là nhẫn nại hợp 
theo lẽ đạo, lại được phân tích ra làm bốn trường hợp như sau: 

1. Nhẫn nại với sự vất vả khó khăn: là nhẫn nại với sự 
mỏi mệt, khó khăn vất vả, nhẫn nại với sự đói, nhàn nại với sự 
khát, nhẫn nại với sự lạnh, nhàn nại với sự nóng trong khi phối 
hợp với công ăn việc làm, cho được thành tựu viên mãn một 
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cách kiên cường bất khuất đối với mọi chướng ngại và bao SU 
vất vả. Chi có một lòng suy nghĩ có vũ thường xuyên rằng 
“Chướng ngại là dụng cụ kiểm tra khả năng của ta", Với 
người có được sự nhẫn nai nhu vậy, thì thường thành đạt một 
cách viên mãn trong tất cả mọi sự việc, được gặt hái sự an vui 
và lợi lạc trong đời sống. 

2. Nhân nại với khó thọ: là nhẫn nại với sự ốm đau bát 
an, bằng cách không thể hiện triệu chứng đau đớn hoặc khó 
chịu một cách quá mức, làm thành tác nhân cho người thân 
cận hoặc người chăm sóc bực bội khó chịu hoặc khổ tám trong 
viéc chám sóc. Phái nén thuc hién láp tám tác y rằng “Việc 
ёт dau bất an là lẽ thường nhiên của Pháp Hữu Vi, không 
mót ai tránh khói được và nói dau dón пйу cũng chỉ là bấy 
nhiêu” và có găng nhàn nai, sẽ không thể hiện triệu chứng 
khó sở một cách quá mức. Như thế sẽ trở thành chỗ thương 
yêu hài lòng của người chăm sóc. 

3. Nhẫn nại với sự phẫn nộ: là nhẫn nại với lời nhạo 
báng và chửi mắng của người. Một khi người ta sống chung 
đụng với nhau trong só lượng đông người thì thường có sự va 
chạm làn nhau vé cả hai lãnh vực, hành động và lời nói. Nếu 
không có sự nhẫn nai thì sẽ phát sanh sự oán giận, đấu khẩu và 
gây thiệt hại lẫn nhau, sẽ làm tiêu hoại đi tình bạn lại khiến 
gây ra kẻ thù. Với người có được sự nhàn nại với câu chuyện 
này thi thường không có sự oan trái kinh sợ với một ai và xa 
lánh khỏi việc kinh cãi tranh chấp. 

4. Nhân nại với mãnh lực phiền não: là nhẫn nại với 
đối tượng hoặc vật thê dẫn đến Sự quyến rũ và lôi cuốn làm 
phát sanh ái luyến, tham đắm, sân hận, si mê. Sự quyến rũ 
làm cho phát sanh duyệt ý, đắm say và phóng dật, với nhẫn nại 
làm cho tâm trí chánh niệm và không chạy theo mãnh lực của 
những phiên não. 
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Những điều nhàn nại như vừa đề cập đến, được xếp 
thành một Thiện Hạnh trọng yếu nhằm giúp đỡ và bồi đắp 
công ăn việc làm cho được bền vững và dat thành kết quả lợi 
ích. Vì lẽ, mọi công ăn việc làm trong thế gian này, nếu 
không là những việc làm nương theo đường đời là làm những 
việc dé mưu sinh; hoặc những việc làm nương theo đường đạo 
là tự trau giói tu tập dé trở thành Thiện Nhân. Tắt cả đều phải 
có sự nhẫn nại làm thành năng lực hỗ trợ, nếu thiêu mát di 
diéu dao düc này thi nhüng cóng án viéc làm nhu vua ké, 
không sao tránh khói bị dinh trệ hoặc bị hủy bó di. Vì thế, 
Đức Phật khải thuyết thành điều kiết tường trọng yếu, là con 
đường tăng trưởng tién hóa của đời sóng. | 


Thành người dễ dạy. 

Điều thứ hai *Sovacassatü — Di Giáo" là việc làm thành 
người dé dạy. 

Có ý nghĩa là việc thâu nhận lời khuyên nhủ dạy bảo 
hoặc sự nhắc nhở của người khác trong đường hướng chân 
chánh và hợp theo lẽ đạo, và không có sự ương ngạnh, kiêu 
mạn, tự hào răng ta là người tuyệt hảo cao quý hơn người, là 
ta có sự hiểu biết hơn người. Bất luận ai đi đến khuyên nhủ 
dạy bảo thì không có тё rộng Tâm thức để thâu nhận lời 
khuyên bảo hay ý kiến của người khác, cởi mở tâm tư và thực 
hành theo lời khuyên nhủ dạy bảo đó. Nên hiểu biết rằng việc 
làm thành người dễ dạy, chăng phải là ai sai bảo làm cái chỉ 
thì cũng làm theo mà không có sự hiểu biết về đúng hay sai. 
Với việc người sai bảo làm cái chi rồi cũng làm theo hết, mà 
chăng biết rằng đúng hay sai, quả thật chăng được gọi là người 
dë dạy. Tuy nhiên, gọi là người dé bảo, là người dé dạy theo ý 
nghĩa trong điều kiết tường này, sẽ phải là đễ dạy hoặc đông ý 
vâng lời theo một cách đặc biệt chỉ có trong câu chuyện chân 
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chánh và hợp theo lẽ đạo mà thôi. 


Hai hạng người dễ day. 

Có hai hạng người dễ dạy, đó là: 

1. Dễ dạy chỉ vì nghĩ đến tiền trả thù lao, tức là có sở 
cầu được đền đáp thù lao; do đó mới thành người dễ dạy, dễ 
Бао và người ta bảo làm cái chi thì cũng làm theo mà không 
quán chiếu đến việc đúng sai và hợp pháp. Gọi một cách ngăn 
gon là dé day vì muốn được. 

2. Dé dạy chi vi nghĩ đến Pháp, tức là có sở nguyện 
thành bậc Thiện Nhân có sự tăng trưởng tiến hóa trong đời 
sống; do đó mới thành người dễ dạy, thâu nhận lời khuyên nhủ 
dạy bảo cùng với lời chi day chân chánh và hop pháp. Gọi 
một cách ngăn gon là dé day vì muốn tőt. 

Trong hai hạng người này, hạng người thứ nhất không 
đúng, đáng chê trách và ghét bỏ; còn hạng người thứ hai thì 
đáng tán thán khen ngợi và đáng yêu kính. 


Đặc tính của người dé day. 

Có ba thể loại nhận xét về đặc tính của người dë dạy, đó 
là: | 

1. Nhận lời dạy bảo với Thiện ý, có nghĩa là khi đã được 
nghe thây lời khuyên nhủ, dạy bảo và chỉ dạy thì thường thâu 
nhận lời khuyên nhủ dạy bảo đó với sự hân hoan duyệt ý, 
không nóng nảy buồn phiền hoặc bát đối nghịch với lời dạy 
bảo. - 

2. Nhận làm theo với Thiện ý, có nghĩa là khi đã được 
đón nhận lời khuyên nhủ dạy bảo một cách tốt đẹp rồi thì hoan 
hỷ sẽ làm theo, không có chần chừ hưỡn đãi hoặc nghĩ rằng 
làm theo rồi có được cái chi đền đáp hay không. 
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3. Nhận biết đến ân đức của người đã ban bó lời khuyên 
nhủ dạy bảo với Thiện ý, có nghĩa là, ngoài việc nhận lời và 
làm theo lời dạy bảo đó, vẫn thường luôn khắc ghi nhớ tưởng 
đến Thiện công đức của người đã khuyên nhủ dạy bảo. 


Kiết tường từ nơi việc làm thành người dễ dạy. 

Việc làm thành người dë dạy thành điều kiết tường là con 
đường tăng trưởng tiến hóa của đời sống, vì đó là việc mở 
rộng Tâm thức dé thâu nhận lời khuyên nhủ dạy bảo của người 
khác, để làm cho có cơ hội được lắng nghe những điều lợi ích 
trước việc tiễn hóa đời sóng tâm linh của ta cho có sự tăng 
trưởng tién hóa. Về mặt khác, làm cho thành chỗ yêu thương 
của tất cả mọi người, làm cho mọi người có sự mong ước 
được thân cận kết giao và có SỞ cầu với lời khuyên nhủ dạy 
bảo luôn trợ niệm cho quan điểm nghĩ suy trong mọi sinh 
hoạt, như câu chuyện điển hình của Trưởng Lão Ràdha: 

Trưởng Lão Radha xuất gia vào chang tuói lão mại và 
trước đó quả thật là khó khăn để tìm được người cho xuất gia, 
vì lẽ tất cả Chư Tỳ Khưu Tăng nhận thấy Ngài là một lão già 
và có thé sẽ rất khó dạy bảo uốn nán, do đó không mót vi tỳ 
khưu nào muốn cho Ngài xuất gia cả. Được nương vào 
Trưởng Lão Sariputta do nghĩ tưởng đến Thiện công đức của 
Ngài đã cúng dường một vá cơm trước kia, nên đã cho Ngài 
được xuất gia. Sau khi được xuất gia, Ngài có lòng tôn kính 
quý trọng đến vị Thầy Tế Độ và Ngài đã làm thành người dé 
day, dé báo. Ngài đã thâu nhận tất cả những lời khuyên bảo 
và Ngài đã tu tập thực hành theo tất cả những lời khuyên nhủ 
và chỉ dạy của Trưởng Lão Sariputta, cuối cùng thì Ngài đã 
chứng đắc được Quả vị Vô Sinh. 

Tiếp đến, Trưởng Lão Sãriputta đã dẫn đi diện kiến Đức 
Phật và Ngài đã có lời vân hỏi Trưởng Lão Sãriputta: “Vi ty 
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khuru của con như thé nào ? Có khó day bảo uốn nắn giống 
nhu Chu: Ty Khưu đã nghĩ tưởng với nhau hay không ?”. 
Trưởng Lão Sãriputta kính tâu răng: “Tp Клин Ràdha là 
người rất dễ dạy, và con đã chỉ dạy điểu chỉ thì đều hoan Лу 
tho nhận và không có điều chi phán nô”. 

Đức Phật có lời khen ngợi Trưởng Lão Rādha cùng với 
lời dạy báo Chư Tỳ Khưu răng: “Này Chw Tỳ Khưu nén là 
người dễ dạy giỗng như Radha và nên nhận thấy rằng người 
cho lời giáo giới (Ovada) ví như người chỉ kho báu vậy”. 

Trưởng Lão Rãdha có được cơ hội xuất gia và duoc tu 
táp Giáo Pháp, cho dén duoc chüng dác Quả vị Vô Sinh là 
cũng do làm người 4ё dạy dễ bảo, với trường hợp như vầy. 

Gặp người hiển trí giải bày, 
Những diéu lâm lỗi sửa sai cho minh. 
Hãy nên cùng họ kết tình, 

Xem họ như bậc cao mình chỉ đàng. 
Chỉ ta tìm thấy kho tàng, 

Gần hiên vô hai, lợi càng gia tăng. 
(Р.С. 76) 


Tháy bác Sa Môn. 

Điều thứ ba “$атаџӣпайса dassanam — Kiến thị Sa 
Món" là việc tháy tát cá bác Sa Món. 

Dich theo từ ngữ thi Samana (Sa Món) có ý nghĩa là bậc 
có Thân, Ngữ Y thanh tịnh tinh lặng. 

Pabbajita (Tu si) duoc dich là bác diét trir, có y nghia là 
bác diệt trừ moi hành động xáu ác do nương theo Thân Ngữ 
Y. 

Bhikkhu (Ty Khưu) được dich là khát sĩ, có y nghĩa là 
bác duy tri mang sóng vói viéc khát thuc hoác việc di xin. 
Một ý nghĩa khác nữa, dich là người nhìn thấy sự nguy hai 
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trong Vòng Luân Hồi, có ý nghĩa là người nhìn thấy việc sanh 
tử luân hồi thật đáng kinh sợ, mới tự nỗ lực trau giói tu tập dé 
chặt đứt việc sanh tử luân hồi. 

Vara (Cao quy) được dịch là bậc tiến hóa cao quý. 

Kết hợp cả bốn từ ngữ này lại, có ý nghĩa là bậc xuất gia 
trong Phật Giáo. | 


Phẩm hanh của bậc Sa Môn. 
Đặc tính của bậc Sa Môn đã được Đức Phật khải thuyết 
để trong Tam Tạng quyền thứ 27 điều thứ 274 như sau: 


Onodaro уо sahete jigaccham Danto tapasi tapanabhojano 
Aharahetu na karoti papam Тат ve naram Samanamahu 
loke. 

Dich nghia là: Nguoi nào nhân trong sw đói, tw rèn 
luyén và hoàn thién viéc khó luyện, tri túc trong độ thực và 
không làm diéu xấu ác chỉ vi nghĩ đến việc thọ thục. Chính 
hạng người đó, gọi là bậc Sa Môn trong thé gian. 


Khi kết hợp chi pháp về bậc Sa Môn hoặc bậc xuất gia 
trong Phật Giáo thì có được bốn đức tính hoặc phẩm hạnh như 
sau: 

1. Вас Sa Món thường không làm việc ác hại a1. 

2. Bậc Sa Môn thường không nghĩ đến danh và lợi 

(Lübhasakkara). 

3. Bác Sa Món cán phải hoàn thiện Sa Món Pháp báng 

cách trau giói, rén luyén và tu táp. 

4. Вас Sa Món cán phải hoàn thiện việc khổ luyện 

(Тара). 

Cả bốn đức tính này là Phẩm Hạnh của bậc Sa Môn hoặc 
bậc xuất gia trong Phát Giáo. Viêc tháy bậc Sa Món, néu gol 
theo ngón ngữ của dân gian thi chính là việc thầy Chư Tăng. 


214 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


Có hai trình đô của việc thấy. 

Một trường hợp khác, có hai cấp bậc hoặc trình độ trong 
VIỆC tháy bác Sa Món, là viéc tháy vói Ngoai Nhàn và viéc 
tháy với Nội Nhãn, hoặc việc tháy vói nhàn nhuc và viéc tháy 
với tuệ nhãn. Bói vi có hai cáp bác mà chúng ta nhìn thấy bậc 
Sa Môn, đó là con người bậc Sa Môn với Sa Môn Pháp. 

Con người bậc Sa Môn là Tỳ Khưu Tăng với từng mỗi vị 
mà chúng ta nhìn thấy các Ngài với nhãn nhục. 

Còn Sa Môn Pháp là Thiện công đức hoặc Ấn Đức Pháp 
trong con người của các Ngài mà chúng ta không thể nhìn thấy 
với nhãn nhục một cách thường nhiên, mà phải dùng Nội 
Nhãn tức là Tuệ Nhãn mới sẽ được nhìn thấy. 


Kiết tường từ nơi việc tháy bác Sa Môn. 

Và lại, lời nói ràng Tháy bác Sa Món, là chẳng phải chi 
thấy quý Ngài ở từ xa, thấy theo sách vở hoặc theo vô tuyến 
truyền hinh, vì lẽ việc thấy nhu vậy chăng thành kiết tường. 
Tuy nhiên, nó có ý nghĩa trong việc di tim kiếm, di đến ngôi kế 
bên, đi đến để cung phụng phục vụ, được hội thoại bàn luận 
trong những điểu chú giải của Giáo Pháp, và chẳng phải đi 
đến quy Ngài để xin được trúng số, v.v. Việc thấy nhu vậy 
mới sẽ thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa 
của đời sống, bởi vì làm thành nhân tó cho được thấy VIỆC 
hành Đạo, việc tạo tác Thiện Hạnh và những sở hành thích 
hợp của quý Ngài. Như thé sẽ phát khởi đức tin, niềm tịnh tín 
và thâu nhận lời khuyên bảo chỉ dạy từ quý Ngài, như câu 
chuyện điển hình của Trưởng Lào Sàriputta: 

Truóc khi xuát gia làm vi ty khuu trong Phát Giáo, 
Trưởng Lão Sariputta đã xuất gia làm một du sĩ lang thang 
thuộc trong một nhóm tu sĩ ngoại đạo, ở ngay trong thời kỳ 
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của Đức Phật. Tiếp đến, Ngài được gặp Trưởng Lão Assaji 
đang trì bình khát thực trong thôn xóm với oai nghi tế hạnh 
thật khả kính, mới đi tới vấn hỏi về Đức Tôn Sư của Ngài và 
xin Ngài Trưởng Lão diễn thuyết Giáo Pháp cho được lắng 
nghe, sau đó được chứng đắc Quả vị Thất Lai và xin được 
xuất gia trong hàng Phật Giáo. 

Như thế, việc thấy bậc Sa Môn làm thành nhân tó hiện 
hành cho được thấy tám gương thiện hảo cùng với lời dạy bảo 
thiện hảo, đã làm cho đời sống được phát triển và có sự tăng 
trưởng tién hóa, như đã vừa đề cập đến ở phân trên. Do đó, 
Đức Thế Tôn mới khái thuyết làm thành một điều kiết tường 
nữa, là con đường tăng trưởng tiến hóa của đời sống. 


Bàn luận Pháp hop thời. 
Điều thứ tư *Kalena dhammasakaccha - Hop thời luận 


Pháp” là việc bàn luận Pháp hợp thời. 

Có ý nghĩa đến việc hội thoại với nhau trong câu chuyện 
chân chánh thiện hảo. Mục đích chánh yếu của việc bàn luận 
về Pháp là để cho phát sanh sự hiểu biết trong điều vẫn chưa 
được biết, sau đó dẫn đến việc trau giói tu tập nhằm phát sanh 
điều thiện hảo đến cho ta và cho xã hội. Trong phân Chú Giải, 
các Ngài giải thích rằng để làm cho thanh lọc Tâm thức dang 
bị ưu não типе lung và hoài nghi, là đang bị chỉ phối bởi sự 
nghỉ lự thắc mắc. 

Lời nói rằng Нор Thời cũng cùng một ý nghĩa tương tự 
với điều kiết tường Thính Pháp hợp thời, chỉ thay đôi từ việc 
Thính Pháp ra thành việc bàn luận. Cốt lõi thực hiện điều kiết 
tường này là một khi có vấn đề trong đời sống mà không tìm 
ra được phương thức dé thoát khỏi, thì nên tìm kiếm bậc Trí 
Thức để bàn luận trao đổi ý kiến và xin lời tư vấn dạy bảo từ 
nơi quý Ngài, để có được đường lỗi thực hiện một cách đúng 
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dán và dé khóng phái giái quyét ván dé vói mót phuong thức 
sai trát, nhu quay tró lai tim kiém con đường hư hỏng, là uống 
rượu và các chất say v.v. và cũng chắng đi đến để xin được 
trúng số hoặc xem bói toán. Một trường hợp khác, khi gặp gỡ 
với nhau thì chỉ nên nói câu chuyện xây dựng dẫn đến sự đoàn 
kết, không thốt lời xấu ác để hại lẫn nhau, cũng không nói lời 
xúi giục, đốc thúc làm phá vỡ sự đoàn kết, hoặc nói điều tốt 
cho ta và điều xấu ác cho người. Những thể loại này cũng 
được gọi với nhau là bàn luận Pháp hợp thời. 


Có mười câu chuyên nên bàn luận với nhau. 


Đôi với người có sở nguyện hành Đạo tối thượng thì chỉ 
nên Бап luận với nhau trong mười câu chuyện sau đây: 

1. Appicchakatha — Kệ Thiéu Dục: là chỉ nói với câu 
chuyện dắt dẫn làm cho phát sanh sự an phận thiểu dục, tránh 
xa sự đa dục. 

2. Santutthikatha — Kệ Tri Тис: là chỉ nói với câu 
chuyện dắt dẫn làm cho phát sanh sự mãn nguyện vừa lòng, 
tránh xa sự bất tri túc. 

3. Pavivekakathā — Kệ Ап Dát: là chỉ nói với câu 
chuyện dắt dẫn làm cho phát sanh sự an tịnh Thân Tâm, an 
tịnh độc cư. 

4. Asangasaggakatha — Kệ Bát Luyến Ái: là chỉ nói với 
câu chuyện dắt dẫn làm cho phát sanh sự bất giao lưu với hội 
nhóm, không ưa tụ hội. 

5. Viriparambhakatha — Kë Tinh Cán: là chỉ nói với 
câu chuyện dắt dẫn làm cho phát sanh việc nhắc nhở sự siêng 
năng, tránh xa sự giải đãi. 

б. Silakatha – Kệ Giới Hanh: là chỉ nói với câu chuyện 
dắt dẫn làm cho đặt mình trong điều học. 

7. Samüdhikatha — Kệ Định Tâm: là chi nói với câu 
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chuyện dắt dẫn làm cho Tâm được an tịnh. 

8. Paññakatha — Kệ Trí Tuệ: là chỉ nói với cầu chuyện 
đắt dẫn làm cho phát sanh Trí Tuệ. 

9. Vimuttikatha — Kệ Giải Thoát: là chỉ nói với cầu 
chuyện dắt dẫn làm cho phát sanh sự giải thoát. 

10. Vimuttinānadassanakathā — Kë Giái Thoát Tri Kiến: 

là chỉ nói với câu chuyện dắt dẫn làm cho phát sanh tri kiến 
trong Tâm thức cho được thoát khỏi phiền não. 


Kiết tường từ nơi việc bàn luân Pháp hop thời. 

Việc bàn luận Pháp hoặc chỉ bàn luận về câu chuyện 
thiện hảo làm thành điều kiết tường, là con đường tăng trưởng 
tiến hóa của đời sống, vì lẽ làm cho phát sanh Trí Tuệ, làm 
thành người tiên thiên thông tuệ và có khả năng giải quyết mọi 
vẫn đề trong đời sóng một cách đúng đăn. Vả lại, còn làm cho 
phát sanh sự đoàn kết trong hội nhóm. Nhà Chú Giải có trình 
bày quả phước báu của việc bàn luận Pháp như sau: 


1. Việc học hỏi tầm cầu kiến thức theo lẽ Đạo. 

2. Việc ôn luyện kiến thức xưa cũ cho được uyên bác. 

3. Làm suy giảm sự nghi ngờ, Tâm lưỡng lự trong việc 

làm Thiện sự. 

4. Chặt đứt một cách trực tiếp về Thân Kiến, sự nhận 

thấy về bản thân. 

5. Việc rèn luyện tu tập Tâm thức làm cho phát khởi sự 

thanh tịnh. 

Này tất cá bậc hiền triết, trong năm mới này với đời sóng 
cüa chüng ta уап cón phái duong dàu vói biét bao nói an vui 
và dau khó cüng vói bao ván dé chuóng ngai; do dó chüng ta 
cần phái có sự nhẫn nại, thành người dé day và mở rộng Tâm 
thức ra để thâu nhận lời khuyên bảo chỉ dạy hoặc ý kiến của 
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người khác. Hãy đi tìm kiếm bậc Sa Môn là bậc có Trí Tuệ 
với nết hạnh thiện hảo và sở hành thích hợp, hãy đi đến bàn 
luận và tham vấn Pháp, và xin lời dạy bảo về phương thức 
sinh hoạt đúng dàn từ nơi quý Ngài thì mới có khả năng sẽ 
diệt trừ mọi chướng ngại ưu tư của đời sống và dẫn đến sự 
tăng trưởng tién hóa. Phù hợp với câu Phật ngôn đã được đưa 
lên thành câu xién thuật ở phần trên, đó là: 


Khantt ca sovacassata Samananañca dassanam 
Каїепа dhammasakaccha Etammangalamuttamanti 
Sw nhán nai và thành nguoi dé day r5 háy bác Sa Món 
Bàn luán Pháp hop thói Đó là kiét tường thù thắng. 


Dịch nghĩa là: Sw nhân nại, sw làm thành người dé day, 
viéc tháy bác Sa Món, viéc láng nghe bàn luán Pháp hop thoi, 
са bón viéc này làm thành kiét tuóng, là con duóng táng 
trưởng tién hóa của đời sống một cách thù thăng, như đã được 
giảng giải với trường hợp như vây. 

Bhaya hi setthassa vaco khametha 
Sárambhahetiü pana sádisassa 


Yo cidha hinassa caco khametha 
Etam khantim | uttamamühu santo. 


Nguoi nhân nhịn với lời lẽ của người trội hon minh, là 
do sự sợ hãi. Nhân nhịn với lời lẽ của người ngang bằng mình, 
là do sự canh tranh. Còn người nào trong thé gian này nhẫn 
nhịn với lời lẽ của người thua kớm hơn mình thì tất cả bậc 
hiên triết nói rằng sự nhân nhịn của người dó là tôi thượng. 

(Sarabhangajataka — Тис Sanh Truyện “Mũi tên gãy” - 
trong Kho Tàng Pháp Bảo). 


Bàn chát nhiêu nhân nại 
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Tự kiềm chế người càn rỡ ngang ngược 
Chăng nóng giận như kẻ ngu 
Sôi nói và nóng nảy: 
Người có nét hạnh như thế 
Риос хёр vào hạng Тат an tịnh. 
(Sưu tập trong vân thơ ca dao). 


Phần vấn đáp trong bón điều kiết tường vừa kế trên 

1. Hỏi: Sự nóng nảy sân hận phát sanh do bởi cái chỉ ? 
Đáp: Bởi do hai cảnh tượng, đó là: 

a. Ittharammana — Cảnh Duyệt Y: là Trán Cành dáng 
ua thích làm khói Tám mong mói và phát sinh nóng пау. 

b. Anittharammana — Cánh Bát Duyệt Y: là Trần Cảnh 
bất toại nguyện làm khởi Tâm không vui thích và phát sinh 
nóng nảy. 


2. Hói: Có bao nhiễu nguyên nhân làm phái sanh sự sân hận 
xung đột ? 
Đáp: Có mười nguyên nhân làm phát sanh sự sân hận 

xung đột, đó là: 

a. Có ba nguyên nhân tự mình phát sanh. 

b. Có ba nguyên nhân phát sanh do sự д1 luyến. 

с. Có ba nguyên nhân phát sanh do sự ghét bỏ. 

d. Có một nguyên nhân phát sanh do việc không đáng 

giận. 


Giái thích chỉ tiết, nhw sau: 
a. Ba nguyên nhân tự mình phát sanh sự sân hận 
xung đột, là: 
e “Nó đã làm hai tôi”, do đó, xung đột khởi lên. 
e “Nó dang làm hại tôi”, do đó, xung đột khởi lén. 
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e “Nó sẽ làm hại tôi”, do đó, xung đột khởi lên. 


b. Ba nguyên nhân phát sanh do sự ái luyễn, là: 
e “Nó đã làm hại người tôi thương, tôi тёп”, do đó, 
xung đột khởi lên. 
e “Nó dang làm hai người tôi thương, tôi mến”, do 
đó, xung đột khởi lên. 
e “Nó sẽ làm hai người tôi thương, tôi mến”, do đó, 
xung đột khởi lên. 


с. Ba nguyên nhân phát sanh do sự ghét bỏ, là: 
• “Nó đã làm lợi cho người tôi không thương, không 
тёп”, do đó, xung đột khởi lên. 
e “Nó dang làm lợi cho người tôi không thương, 
không тёп”, do đó, xung đột khởi lên. 
e “Nó sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không 
mến”, do đó, xung đột khởi lên. 


d. Một nguyên nhân phát sanh do việc không đáng 
giận, là: như giận trời mưa, trời năng, lạnh, nóng, 
mặt trời, mặt trăng, v.v. (một cách vô cớ). 


3. Hỏi: Có bao nhiêu phương cách dé trau giỏi hạnh 
Nhân nại ? 


Đáp: Có ba phương cách để trau giồi hạnh Nhẫn nại, là: 


a. Titikkha khanti — Kiên trì nhẫn nai: là nhẫn nại với 
năng lực của sự nhẫn nhịn chịu đựng, không dé cho Tâm chạy 
theo Tham, Sân và Si, không để cho phiền não hiển lộ ra 
Thân, Lời và Y. Nhẫn nại như thế làm cho giới đức thanh tịnh. 


b. Tapakhanti — Khô hanh nhân nại: là nhàn nại với 
năng lực phiên não thiêu dót nội tâm qua việc trau giói Thiền 
Chỉ. 
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c. Adhivasanakhanti — Chí hành nhẫn nại: là nhàn 
nại diét trừ thuy miên phiền não, nhồ tận phiền não đang ngủ 
ngâm trong Tâm qua việc trau giói Thiền Minh Sát. 


ee de dede dede ee ККУ ККК КЖК 
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Chương thứ mười môt 
Sự khổ luyện, Trau giói Pham Hanh, 


Tháy Thánh Dé, Làm cho tháu ró Níp Bàn. 


Таро ca Brahmacariyafíica Ariyasaccüna dassanam 
Nibbünasacchikiriya ca Etammangalamuttamanti 
Sw khó luyện và trau giói Phạm hạnh Т Глау rõ Thánh Рё 
Làm cho thấu rõ Níp Bàn Đó là kiét tường thù tháng. 


Sw khổ luyện, việc trau giói Pham Hanh, viéc tháy Thánh 
Dé, việc làm cho thấu rõ Мр Bàn, cà bón viéc này làm thành 
kiết tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa của đời sống 
một cách thù thắng. 


Như phần vừa rồi đã trình bày đến câu kệ kiết tường thứ 
tám, gồm có bốn điều kiết tường với nhau, là: 
1. Sự nhẫn nại, 
2. Sự làm thành người 4ё dạy, 
3. Việc tháy bậc Sa Môn, 
4. Việc bàn luận Pháp hợp thời. 


Уа đến phán này sẽ tiếp tục trình bày trong câu kệ kiết 
tường thứ chín được kết hợp với bốn điều kiết tường, nương 
theo câu kệ Phật ngón đã được rút lên làm thành câu хіёп 
thuật đặt ở phân trên, là: 


Таро ca Brahmacariyañca Ariyasaccanadassanam 
Nibbanasacchikiriya ca Etammangalamuttamanti 
Sự khó luyện và trau giói Phạm hạnh Thấy Thánh Dé 
Làm cho tháu ró Níp Bàn Đó là kiét tường thù tháng. 


Dịch nghĩa là: Su khó luyện, việc trau giói Pham Hanh, viéc 
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thấy Thánh Dé, việc làm cho thấu rõ Nip Bàn, cả bón việc này 
làm thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa của 
đời sóng một cách thù thăng. 

Kiết tường trong câu kệ thứ chín này, được xếp thành 
Pháp bậc cao thượng, và một cách đặc biệt là ở điều được nói 
rằng việc tháy Thánh Dé với việc làm cho thấu rõ Nip Bàn. 
Cả hai điều này coi như là kết quả của Thiện sự đã được trau 
giỗi tu tập nương theo từng mỗi điều kiết tường một cách tuần 
tự. Một khi người đã trau giói tu tập theo từng mỗi điều kiết 
tường một cách tuần tự, xuất phát khởi sự từ không giao йи 
với người xấu ác, nên giao du với bác hiền triết, cho đến hoàn 
thành sự khổ luyện và trau giói Pham Hanh thi thuóng sé cho 
được gặt hái quà phước báu, là tháy được Thánh Dé, làm cho 
thấu rõ Níp Bàn. Nói một cách dễ hiểu, là chứng đắc Dạo 
Quả Níp Bàn và sát trừ tuyệt phiên não, mà được gọi là đã 
thành đạt được mục tiêu hoặc nhăm tới mục đích cùng tột của 
đời sống rồi. 

Như đã được đề cập đến ở những phân trên, ba mươi tám 
điều kiết tường này được ví như là ba mươi tám nắc thang sẽ 
dẫn đến sự an vui, sự tăng trưởng tiến hóa trong đời sống. 
Quả thật là, khi chúng ta bước lên đến nác thang thứ ba mươi 
ba, đó là việc thấy được Thánh Dé cũng bằng với việc chúng 
ta đã bước lên đến tầng trên cùng rồi, không còn có nác thang 
nào dé sé tiép tục bước lên được nữa hoặc không còn có nác 
thang nào cao hon nữa, vi lé kể từ điều kiét tường thứ ba mươi 
bốn trở đi và cho đến điều thứ ba mươi tám là kết quà viên 
mãn của việc trau giôi tu tập nương theo kế từ điều kiết tường 
thứ nhất v.v. cho đến điều thứ ba mươi hai. Nếu đem so sánh 
với việc bước lên nhà cao tầng thì cũng giống như là chúng ta 
đã bước lên đến tàng trên cùng rồi. Chúng ta sẽ cảm thây 
thoải mái và tan biến đi bao mệt nhọc, sẽ làm thế nào cũng 
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được nghỉ ngơi trong bát luận phòng nào của nhà cao tầng đó 
cũng được. Điều kiết tường thứ ba mươi bốn cho đến điều thứ 
ba mươi tám cũng được so sánh với trạng thái hoặc tình trạng 
của người đã bước lên đến tầng trên cùng của nhà cao tàng. 


Điều kiết tường thứ nhất của câu kệ thứ chín là “Таро ca 
- Khổ Luyện” nghĩa là có sự khổ luyện. 

Tapa là chi ? Trong bộ chú giải kinh Kiết Tường 
(Mangalatthadipani) đã giải thích ý nghĩa của từ ngữ Tapa 
là “Pháp trở thành dụng cụ thiêu đốt tiêu hüy điều xấu ác” 
gọi là Тара (sự khổ luyện). Т ара dịch theo từ ngữ một cách 
xác thực thì có ý nghĩa là thiêu đốt hoặc làm cho nóng náy. 
Tại nơi đây có ý nghĩa là thiêu đốt điều xấu ác, là việc Bát 
Thiện hoặc phiên não, làm cho phién não bị nóng nảy và 
không còn ở trong Tâm thức của chúng ta được. Xấu ác là 
việc Bất Thiện hoặc phiền não, dịch nghĩa một cách dë hiểu là 
"diéu chi diét trừ dwoc viéc Bát Thién ra khói Tám thức, chính 
diéu dó goi là Tapa (sự khó luyện) ". 

Do đó, nương theo điều chi mà trau giỗi tu tập, rồi có khả 
năng diệt trừ phiên não, diệt trừ việc Bất Thiện ra khỏi nơi 
Tâm thức, déu được goi là Tapa (sự khó luyện). Khanti là sự 
nhân nại. Sila là việc gìn giữ Thân và Lời cho được tốt đẹp, 
việc gin giữ thanh tịnh giới (uposathasila), việc chú tâm hoc 
hỏi huấn từ của Đúc Phật rồi thực hành theo, việc thọ trì hạnh 
đâu йа, việc thu thúc các căn, và Viriya là sự tỉnh cán. Tất cả 
những điều này đều được Ngài xếp thành là Т ара (sự khổ 
luyện) hết cả tháy. Tuy nhiên trong điều kiết tường này, Ngài 
nhân mạnh đến việc thu thúc các căn và sự tinh cán. Tại đây, 
một cách đặc biệt là sẽ giải thích rõ ý nghĩa việc thu thúc lục 
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cán, vi lẽ câu chuyện vé su tinh cân đã thường được nghe nói 
đên. 


Thu thúc các сар. 

Thu thúc các căn là việc thu thúc, canh phòng và gìn giữ 
các căn, đó là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ý. Vì sao cần 
phải canh phòng và gin giữ Nhãn, Nhi, v.v. ? Việc gin giữ các 
căn có lợi ích như thé nào? Nguyên nhân mà phải canh phòng 
và gìn giữ các căn cũng vì Nhãn, Nhĩ, Ту, Thiệt, Thân, Y là 
cửa ngõ (Dvara — Món) là con đường xuyên qua của Sắc, 
Thinh, Khí, VỊ, Xúc là việc tiếp xúc đụng chạm, và Cảnh Pháp 
là cảnh được sanh khởi theo Lộ Ý, như chúng ta sẽ nhìn thấy 
được Sắc là phải xuyên qua Lộ Nhãn. Nếu mát bị mù thì 
không có khả năng sẽ nhìn thấy được Sắc, như thế cháng hạn. 
Sắc, Thinh, Khí, Vi, v.v. sẽ xuyên qua Lộ Nhãn, Nhi, ТУ, 
Thiệt, v.v. có cá điều tốt và không tốt, có cả việc đáng ưa 
thích, duyệt ý và việc không ưa thích, bất duyệt ý. Người 
không thu thúc, canh phòng và gìn giữ Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, 
Thân, Ý, và nếu nhìn Һау cảnh tốt như là Sắc tốt v.v. thì sẽ có 
sự duyệt ý, dám say và thỏa thích. Nếu nhìn thấy cảnh không 
tốt thì sẽ có sự phẫn nộ và ghét bỏ. Tất cả những việc này làm 
thành nhân tố cho Tâm thức kết tụ những khổ sâu ưu não, dẫn 
đến thành tác nhân tạo ra những Bát Thiện Hạnh phi đạo đức, 
dẫn đến việc đáng duyệt ý và thải trừ việc bất duyệt ý. Tóm 
lại một cách dễ hiểu, việc không thu thúc các căn làm thành 
tác nhân cho người tạo tác Bất Thiện một cách dễ dàng, làm 
cho mát Chánh Niệm, mát đi sự thận trọng kiềm chế, như thí 
dụ điển hình được nói đến như sau: 


Ấn sĩ ăn kỳ đà. 
Có một vị ân sĩ trú ngụ trong một am tranh vách lá cạnh 
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bên gò mỗi và tại nơi gó mối đó có một con kỳ đà đang án trú. 
Mỗi buổi sáng, con kỳ đà thường đi ra đảnh lễ vị ẩn sĩ vì nhận 
thấy Ngài là bậc có giới hạnh một cách trang nghiêm. Đến 
một ngày, vi án sĩ được thọ thực một bát canh thịt kỳ đà do 
một gia đình tín đồ đem đến dâng cúng, liền khởi Tâm dính 
mắc trong mùi vị của bát canh thịt kỳ đà đó và có sự mong cầu 
muốn được dùng nữa, liền khởi Tâm sẽ giết con kỳ đà. Vào 
lúc con kỳ đà vừa ra khỏi gò mối và đi đến dành lễ thì vị án sĩ 
chụp lây cây búa được giấu ở dàng sau và chuẩn bị chém chết 
con kỳ đà, để có được một bát canh ngon miệng. Tuy nhiên, 
kỳ đà nhìn thấy việc khác thường nên đã vội chạy nhanh vào 
trong gò mối. Vị ап sĩ liền ném cây búa theo nhưng không 
trúng được mục tiêu và bị con kỳ đà chê trách một cách mãnh 
liệt. 

Câu chuyện được nói đến đây, là một tỷ dụ điển hình của 
người không có sự thu thúc về Thiệt Thức, để mặc cho Tâm 
thức nhiễm đắm dính mắc vào mùi vị ngon ngọt, làm cho mát 
Chánh Niệm, mát đi sự thận trọng kiềm chế và hành động 
những việc không thích hợp. Bởi do tác nhân như vừa đề cập 
đến, các Ngài mới dạy bảo răng nên thu thúc, canh phòng và 
gìn giữ các căn, đó là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ý. 


Phương thức thu thúc các căn. 

Việc thu thúc, canh phòng và gìn giữ các căn là việc làm 
như thế nào ? Việc thu thúc, canh phòng và gin рїї các cán là 
việc có Chánh Niệm Tỉnh Giác thám sát trong từng sát na khi 
mắt thây cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi biết mùi hơi, lưỡi 
nếm các vị, thân tiếp xúc đụng chạm, ý thâu bắt cảnh Pháp. 
Gin giữ Tâm cho được quân bình, không bị giao động ngã 
nghiêng cả bên thương lẫn bên ghét, không để Cảnh tiếp xúc 
Tâm thức tác động vë lãnh vực duyệt ý hoặc bất duyệt ý. 
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Luôn gìn giữ Tâm cho được bình thản, chăng vui mừng hoặc 
say đăm thỏa thích trong các sự việc hình thành Cảnh duyệt ý 
(Itthārammana) và cũng chăng nóng nảy bực tức trong Cảnh 
bát duyệt ý (Anittharammana). Có sự hiểu biết một cách 
bình ón, nhận tháy việc tiếp xúc với sắc, thinh, khí, vị v.v. là 
câu chuyện thường nhiên; chỉ là việc thành, trụ và diệt; сб Sự 
ưa và ghét, có sự duyệt ý và bất duyệt ý cũng là lẽ thường 
nhiên. Tuy nhiên, không để Tâm của chúng ta đi vào đeo níu, 
đính mắc và bám giữ lây cảnh vừa tiếp xúc hoặc tạo tác thêm 
lên nữa. Thấy chỉ là được thấy, nghe chỉ là được nghe, v.v. 
Làm được như vậy sẽ là một thủ thuật chặt đứt con đường phát 
sanh của những phiền não có Tham, Sân, Si trong việc được 
thấy, được nghe, được ngữi, được nếm, được tiếp xúc đụng 
chạm và được đón nhận hiểu biết cảnh Pháp. 


Một trường hợp khác, việc thu thúc, canh phòng và gìn 
giữ các căn có ý nghĩa là việc thanh lọc trong việc sẽ thấy, sẽ 
nghe, sé ngữi, sẽ nếm, sẽ tiếp xúc đụng chạm và sẽ đón nhận 
hiểu biết, một cách đặc biệt là chỉ trong việc hình thành điều 
lợi ích và sẽ hỗ trợ cho việc hành đạo, cho việc phát triển đời 
sống được tăng trưởng tiến hóa. Và nhất là, một cách đặc biệt 
cho sự tăng trưởng tiến hóa về mặt tâm linh. Vì lẽ, việc được 
đề cập đến đây là việc mà chúng ta sẽ thây, sẽ nghe trong thế 
gian này có cả mặt tốt và mặt không tốt. Nêu không biết cân 
nhắc kỹ lưỡng hoặc thanh lọc việc thâu nhận một cách đặc biệt 
chỉ điều tốt vào trong Tâm thức thì sẽ phát sanh tội lỗi, nghĩa 
là dát dẫn Tâm thức của chúng ta đi đến sự xấu ác, tạo ra Thân 
hành ác, Ngữ hành ác và Y hành ác. Nếu chúng ta thanh lọc 
cùng với sự cân nhắc kỹ lưỡng chỉ toàn là điều tốt thì sẽ làm 
cho chúng ta có được sự tăng trưởng tiến hóa và không có sự 
tôn hại. Việc thu thúc, canh phòng và gìn giữ các căn là Nhãn, 
Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ý có sự lợi ích được nói đến, đó là 
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một thủ thuật ngăn chận và diệt trừ những phiên não, không 
cho phát sanh lên như đã được dë cập như vầy. Các Chú Giải 
Sư mới xếp thành Тара (sự khổ [uyén) là Pháp trở thành dụng 
cụ thiêu đốt điều xấu ác, là điều Bất Thiện cho tuyệt điệt hết ở 
nơi Tâm thức. 


Тгап giôi Pham Hanh. 
Điều kiết tường thứ hai trong câu kệ thứ chín này là 
"Brahmacariyafica - Pham Hanh” Trau gió i Pham Hanh. 
Pham Hạnh dịch theo từ ngữ có ý nghĩa là việc tién tu 
сао quy, hoặc việc hành theo nếp sóng Phạm Thiên. Pham 
Hạnh là chỉ ? Trong bộ chú giải kinh Kiết Tường 
(Mangalatthadipant), các Ngài có đề cập đến: 
I. Dana — Xá thí: việc cho ra. 
2. Veyyávacca — Phụng Hành: sự nhiệt tâm phuc vụ. 
3. Paficasila — Ngũ Giới: thọ trì năm giới. 
4. Appamanna — Vô Lượng: việc tiễn hóa Phạm Trú 
(Brahmavihàra) trải rộng ra vô han lượng. 
5. Sadarasantosa — Hiên Thé Тис Nguyện: sự vui mừng 
mãn nguyện một cách đặc biệt với vợ nhà. 
6. Methunavirati — Bất Dâm Hạnh: việc bất giao hợp. 
7. Viriya — Tinh Tán: sự tinh cần. 
6. Uposatha — Thanh Tinh Giói: tho tri bát giói trong 
прау trai giói. 
9. Ariyamagga — Thánh Đạo: tién tu Dao Quả. 
10. Sāsanā - II. Samanadhamma — Thụ Giáo Lý và Sa 
Món Pháp: hành düng theo Giáo Pháp và Sa Món 
Pháp. 


Cà muói mót diéu này duoc xép thành Pham Hanh, là 
viéc tién tu tót cüng cao quy cho hién hành viéc táng truóng 
tién hóa. 
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Tam cấp Phạm Hạnh. 
Cả mười một điều Phạm Hạnh này được xếp thành ba 
thứ bậc hoặc ba cấp bậc, đó là: 
e Bậc Thấp: là Xà thí, Phụng Hành và Ngũ Giới. 
e Bậc Trung: là Vô Lượng, Hiền Thê Túc Nguyện và 
Bát Dâm Hạnh. | 
e Bậc Thượng: là Tinh Tấn, Thanh Tịnh Giới, Thánh 
Đạo, Thụ Giáo Lý và Sa Môn Pháp. 

Nói một cách tông quát về Phạm Hạnh, đó là nën tảng 
Tam Học, là Giới — Định và Tuệ. Việc trau giói Pham Hanh 
chính là viéc thuc hành theo nén táng Tam Hoc. Muc dích cüa 
viéc trau giói Pham hanh là viéc làm suy giám và diét trü 
phiền não. Nói một cách dé hiểu là việc chặt đứt bản chất 
Pháp Hiệp Thé (Lokiyavisaya) là việc dính mác trong tát cà 
mọi thứ, một cách đặc biệt là dính mắc trong Cảnh Dục 
(Катағаттапа). Và nhu thế, trong điều kiết tường này, 
Ngài Chú Giải mới nhắn mạnh vé Bát Dâm Hạnh 
(Methunavirati) và Sa Môn Pháp (Samanadhamma). 

Hành Dâm hoặc quan hệ giới tính là sự trở ngại trọng yếu 
đối với việc chứng đắc Đạo Quả Níp Bàn. Với người vẫn còn 
mãi mê ở trong câu chuyện loại này thì không thể nào chứng 
đắc Рао Quà №р Bàn được, vì lẽ hành dám là Pháp Hiệp Thé, 
là câu chuyện của thế gian. Còn Đạo Quá Níp Bàn là Pháp 
Siêu Thế, là Pháp vượt khỏi thế gian, không còn liên hệ với 
câu chuyện loại này. Do đó, với người có sở nguyện được 
chứng đắc Dao Quả Nip Bàn thì cần phải trau giói Pham Hanh 
và xa lánh việc hành dâm. Nói nhu vậy, có thé làm cho tát са 
các ban bi nàn lóng trong viéc trau giói tu táp, bói vi vàn cón 
là người trần tục và vẫn còn liên hệ với câu chuyện gia đình. 
Tuy nhiên như đã được đề cập đến ở phán trén, là Pham Hanh 
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có tới ba cấp bậc. Một khi vẫn chưa được cắt ái ly gia thì hãy 
nên trau giói tu tập Pham Hanh ở bậc thấp trước, nghĩa là thuc 
hiện việc xả thí, thọ trì giới và tinh cần trong việc phụng hành 
các Thiện sự tạo Phước báu hiện hành trong khi huân tập Giới 
— Định - Tuệ cho được tăng trưởng tiến hóa. Sau đó, từ từ 
tién lên việc trau giôi Phạm Hạnh bậc trung. 

Phạm Hanh bậc trung, quả thật chính là việc mở rộng 
thêm từ Phạm Hạnh bậc thấp. Đó là việc tu tiễn cho thật 
nhiều nghiêm túc, là việc tu tiến Vô Lượng Phần, truyền rải 
tình thương Từ Ái và việc giúp đỡ hỗ trợ đến người khác, đến 
chúng sanh khác một cách bình đẳng hòa hợp với nhau và 
không có sự lựa chọn bạn hay thù. Luôn hoan hỷ vừa lòng 
trong tình nghĩa vợ chồng và xa lánh việc hành dâm. Việc xa 
lia lánh khỏi hành dâm, nếu thực hiện một cách nghiêm túc thì 
quả thật không thé cắt đứt được. Ngài Chú Giải chỉ dà cập 
việc cát đứt này trong vài trường hợp, như trong ngày Thanh 
Tịnh Giới (uposatha) v.v. Кё tiếp đó, là đến việc trau giói 
Phạm Hạnh bậc thượng, đó là có sự nỗ lực tinh cần. Tại đây, 
nói đến việc tỉnh cần có ý nghĩa là nỗ lực diệt trừ phiền não, 
như việc Thiền Tọa, Thiền Hành, thâm sát Pháp. v.v. Thọ trì 
Thanh Tịnh Giới để diệt trừ xa lia Cảnh Dục (Kamarammana) 
và quan trọng là thành tựu Thánh Đạo có tám chi phân. Cuối 
cùng là Sa Môn Pháp, đó là Tu Tập Thiền Chỉ 
(Samathabhavana) và Tu Tập Thiền Quán 
(Vipassanabhavana) vì cả hai thé loại này là nhân tố làm cho 
chứng đắc Đạo Quả Níp Bàn. 

Cả ba bậc Phạm Hạnh này truyền trao với nhau thành 
một mạch nỗi liền. Do đó, nếu không thé xa lánh khỏi VIỆC 
hành dâm thì nên trau giói Pham Hạnh ở bậc thấp trước. Khi 
có được niềm tin kiên cố thì mới hãng tiến tới việc trau giói 
Pham Hanh bác trung và tiép nói là bác thuong. Viéc trau giói 


231 


MANGALA SUTTA Tác Giả: GUTTACITTA MAHATHERA 


Phạm Hạnh là nhân tô làm cho chứng đặc Dao Quả Nip Bàn, 
là đạt đến mục đích cùng tột của đời sống như đã được đề cập 
đến và Đức Thế Tôn đã khải thuyết thành điều kiết tường, là 
con đường tàng trưởng tién hóa của đời sóng. 


Thấy Thánh Đề. 

Điều thứ ba trong câu kệ kiết tường thứ chín là 
*Ariyasaccanadassanam — Kiến thị Thánh Dë” việc thấy 
Thánh Dé. 

Điều kiết tường này là kết quả xuất phát từ nơi việc trau 
giỏi Phạm Hạnh. Như đã đề cập đến một cách tổng quát về 
Pham Hanh, đó là nền tảng Tam Học góm Giói, Dinh và Тоё. 
Khi nó lực tu tập Tam Hoc dua dén thành tuu vién тап thi 
thường chứng tri được Pháp, với y nghĩa là được thấy Tứ 
Thánh Dé, đó là Khổ, Tập, Diệt và Đạo. Việc thấy được 
Thánh Đề tại đây có ý nghĩa là việc thấy với Tuệ Nhãn hoặc là 
việc thấy với Trí Tuệ. Đó là sự sáng suốt ở trong nội tâm, liễu 
tri được tất cả Thực Tính Pháp theo Chân Dé. Chàng phái 
được thấy với nhãn nhục, được thây theo sách vở hoặc được 
thấy theo sự nhận biết được. Vì lẽ việc thây như vậy không 
thể thoát khỏi khổ đau được. Một thời gian sau sẽ nhận thức 
sự sai lầm rằng ta đã thấy hoặc được biết Thánh Đề chăng là 
chỉ cả, nhưng tại làm sao vẫn chưa thấy thoát khỏi Khô Dau. 
Do đó, cần phải thấy với Trí Tuệ mới thoát khỏi Khó Dau 
được. Việc thấy như vậy mới gọi là việc thấy với Trí Tuệ. 


Tam Trí Tuê. 

Việc thấy Thánh Đề một cách trung thực và chân chánh, 
liễu tri một cách thành tựu viên mãn, và chàng phải do sự nhận 
biết hoặc do học được biết, thì cần phải phối hợp với ba loại 
Trí Tuệ, đó là: 
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1. Saccañana — Chân Thực Trí: rõ biết chân thật, là 
liễu tri về Chân Đề trong từng mỗi Thánh Đế, như có sự hiểu 
biết rằng Khổ, quà là có thật. 

2. Kiccafiãna — Sự Vụ Trí: liễu tri sự vu, là công việc 
nén làm trong từng mỗi Thánh Dé. 

3. Каѓіайапа — Hoàn Thành Trí: liễu tri sự vụ dà hoàn 
thành, là có sự hiểu biết rằng những việc nén làm trong từng 
mỗi Thánh Đề đã được làm xong. 

Tóm tắt một cách đơn giản, đó là liễu tri về Chân Đế 
răng nó là cái chi ? Liễu tri rằng nên xử lý với nó như thế 
nào ? Và liễu tri rằng đã xử lý nó rồi thì khởi sanh kết quả ra 
sao ? Dẫn chứng một thí dụ: 

- Liễu tri rằng Khổ, quá là có thật, đây là Chân Thuc Trí 

- Liễu tri rằng nên có năng lực tri giác về Khổ, đây là Sv Vu 
Trị. 

- Liễu tri rằng Khổ mà ta đã có được tri giác, đây là Hoàn 
Thành Trí. 

- Liễu tri răng đây là Tập Dé, nhân làm cho sanh Khổ, 
Chân Thực Trí. 

- Liễu tri rằng Tập Dé này, nên diệt trừ, Sự Vu Trí. 

- Liễu tri ráng Tập Đề, ta đã diệt xong tồi, Hoàn Thành Trí. 

- Liễu tri rằng đây là Diệt Dé, là sự diệt tắt Khổ, Chân Thuc 
Trị. 

- Liễu tri rằng Diệt Đề nên làm cho sáng tỏ, Sw Vu Trí. 

- Liễu tri răng Diệt Dé. ta đã làm sáng tỏ rồi, Hoàn Thành 
Trí. 

- Liéu tri ráng Dao Dé, là con đường hành dao cho đi đến 
sự diệt tắt Khổ, Chân Thuc Trí. 

- Liễu tri гапе Dao Dé này, nên làm cho phát triển, Sw Vu 
Trị. 
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- Liễu tri răng Đạo Đề này, ta đã phát triển rói, Hoàn Thành 
Trí. 


Liễu tri Tứ Thánh Dé nên phối hop với Tam Trí Tuệ này, 
thì quả thật sẽ diệt tắt Khổ một cách trung thực viên mãn. 


Phương thức giải quyết ván dé theo nén tảng Tit 
Thánh Dé. | 
Tại đây, chúng ta thử kiểm tra xem sự hiểu biết của 
chúng ta đến mức độ nào ? Mức độ rõ biết chân thật hoặc chỉ 
là nhận biết ? Tuy nhiên cho dù chí là sự nhận biết mà chăng 
là sự rõ biết chân thật thì chúng ta cũng có khả năng đón nhận 
được sự lợi ích, đó là có khả năng dẫn đến ứng dụng dùng để 
giải quyết vấn đề của đời sóng. Bởi vì Tứ Thánh Đề là câu 
chuyện trung thực của đời sống, là mỗi người đều có khổ đau, 
đều có ván dé trong mọi sinh hoạt, vả lại mọi người đều mong 
câu có được sự an vui và được thoát khỏi tất cả mọi ván dé rắc 
rối. Việc diệt trừ mọi vấn dà của đời sống thì cần phải tiễn 
hành theo nên tảng Tứ Thánh Đế. Việc giải quyết vẫn đề theo 
nền tảng Tứ Thánh Dé là khoa học và được xác minh thú 
nghiệm với phương thức như sau: 
1. Có sự nhận thức với vẫn dé và thừa nhận là có ván dé, 
đó là trực tiếp với Khô Thánh Đế. 
2. Nguyên nhân hoặc căn nguyên thực sự của ván đề, đó 
là trực tiếp với Tập Thánh Đề. 
3. Đặt mục tiêu hoặc nhăm mục tiêu của việc giải quyết 
vẫn đề, đó là trực tiếp với Diệt Thánh Dé. 
4. Thực hành theo thủ thuật hoặc phương thức dé diệt trừ 
ván đề, đó là trực tiếp với Dao Thánh Dé. 
Người thực hiện theo phương thức này thì chắc chắn sẽ 
giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, phần đông chúng ta 
thường hay thất bại ngay phút giây đầu tiên, nghĩa là không 
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chấp nhận đó là vấn đề hoặc là có vấn đề. Chúng ta lại thường 
thích nêu lên những sai lỗi hoặc là vẫn đề của người khác, như 
là việc nghiện ngập thuốc hoặc việc đánh cờ bạc, lại nhận thấy 
răng đó là sự hoan hý thỏa thích và chẳng phải là vấn đề mà 
cán phải giải quyết. Quả thật là, khi nhận thấy rõ rằng đó là 
vẫn dë thì mới tìm kiếm con đường để giải quyết. 


Điều kiết tường thứ tư trong câu kệ thứ chín là 
*Nibbanasacchikiriyaà ca” Làm cho thấu rõ Nip Bàn. Có ý 
nghĩa đến việc chứng đắc Níp Bàn, mà cũng là kết quả xuất 
phát từ những điều kiết tường đã được nói đến, kể từ viéc trau 
giói Pham Hanh cho đến duoc liễu tri Tứ Thánh Dé. Tại đây, 
đạt đến Níp Bàn, là sự diệt tắt phiền não hoàn toàn. Phải dùng 
từ ngữ là “hoàn toàn”, nghĩa là tuyệt diệt không còn dư sót. 
Nếu vẫn còn hiện hữu, cho dù chỉ là một chút ít ди sót, cũng 
không gọi là Níp Bàn. Do đó, người đã đạt đến Níp Bàn, phải 
chính là bậc Vô Sinh. Với Thánh nhân bậc thấp hơn thì vẫn 
chưa đến đạt Níp Bàn, mà chỉ là đạt đến Níp Bàn Thánh vức. 


Hai loại Níp Bàn. 

Níp Bàn có hai thê loại hoặc hai phán, mà quà thát Níp 
Bàn chính là có một duy nhất. Chi có điều là giải thích theo 
khía canh khác nhau thi sẽ nhìn thấy có nhiều thé loại, đó là: 

І. Saupädisesanibbãna — Hữu Dư Y Nip Bàn: diệt tắt 
phiền não mà vẫn còn Uán hiện hữu. Có hai phần giải thích, 
với ý nghĩa là bậc Vô Sinh đã dứt khoát diệt trừ hết phiền não, 
tuy nhiên sanh mạng vẫn còn hiện hữu. Một phần nữa, có ý 
nghĩa là bậc Vô Sinh đã diệt trừ phiền não một cách hoàn toàn 
rôi, tuy nhiên vẫn còn thụ hưởng lây Cảnh, có cả an vui lẫn 
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khổ đau, v.v. tuy nhiên các Ngài không dính mắc vào trong 
những Cảnh đó. 

2. Upädisesanibbãna — Vô Dư Y Nip Bàn: diệt tắt phiền 
não mà không còn Uán dư sót. Có hai phân giải thích, với ý 
nghĩa là bậc Vô Sinh đã dứt khoát diệt trừ hết phiên não và 
cùng chấm dứt sanh mạng luôn. Một phân nữa, có ý nghĩa là 
bậc Vô Sinh đã diệt trừ phiền não một cách hoàn toàn và sanh 
mạnh vẫn còn hiện hữu, tuy nhiên các Ngài không thụ hướng 
lấy Cảnh. Nói một cách dễ hiểu, là không còn thọ lãnh phiền 
não và không còn dính mắc vào tất cả Uấn. Cho dù Níp Bàn 
được giải thích trong khía cạnh nào đi nữa thì cũng chí có một, 
là việc diét trừ phiền não một cách hoàn toàn. Việc đạt đến 
Níp Bàn thì cần phải tu tập theo nền tảng Tam Học hoặc 
Thánh Đạo có tám chi phần, như đã được đề cập đến ở phán 
trén. 


Níp Bàn là an vui tuyét dói. 

Níp Bàn là Pháp bậc cao thượng và là mục tiêu cùng tột 
của đời sóng. Quả thật khó giải thích được Níp Bàn để cho 
được thâu hiểu một cách tường tận, bởi vi là Pháp Siêu Thế và 
vượt khỏi bản chất của thế gian. Với người vẫn chưa đạt đến 
thì quả thật khó làm cho thấu rõ được. Tương tự như vật thực 
có mùi vị mặn, chua, v.v. và với người không được tự thưởng 
thức lấy thì ngay cả có người đến nói cho được nghe biết về 
trạng thái hương vị của vật thực, cũng sẽ không có khả năng 
để thấu hiểu hoặc rõ biết một cách xác thực được, và chỉ cho 
đến khi được tự thưởng thức 14у. Níp Bàn cũng tuong tự nhu 
vậy. Níp Bàn được xếp thành sự an vui cùng tột. Như từ ngữ 
Pali có đề cập đến là *Nibbanam paramam sukham — Nip 
Bàn là an vui tuyệt dói" (Không có sự an vui nào hon được 
Níp Bàn). Bởi vì khi tuyệt điệt hết phiên não một cách hoàn 
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toàn thì chỉ còn lại sự an vui tịch tịnh, không còn khổ đau sầu 
não, không còn phải phân đâu nỗ lực để có được điều chi tiếp 
nối. Trong sát na mà chúng ta vẫn chưa đạt đến Níp Bàn một 
cách xác thực thì xin cho chúng ta cố gắng đạt đến Níp Bàn 
một cách linh động, nghĩa là cố găng một đôi khi diệt trừ được 
phiền não, diệt trừ sự xan tham, sự sân hận, sự si mê, và nên tự 
làm cho có sự an vui tịch tịnh được phát sanh lên thật nhiều ở 
trong đời sống. 

Tất cả bậc hiền triết, sau khi đã được nghe câu kệ kiết 
tường theo như đã trình bày thì hãy nên hướng tới sự suy xét 
cân nhắc kỹ lưỡng và tra cứu nhân quả một cách chính xác và 
sau đó hãy trau giói tu tập thi sẽ đón nhận điều lợi ích, là su an 
vui, sự tàng trưởng tiễn hóa trong đời sống xứng hợp với mọi 
sở câu sở nguyện. 


Phân vấn đáp trong bốn điều kiết tường vừa Кё trên 
1. Hỏi: Làm thé nào dé thiêu đốt phiên não ? 
Đáp: Muốn thiêu đốt được những phiền não thì cần phải 
kiến tạo nhiều Thiện sự, như xả thí, trì giới, hành Thiền, v.v. 

Những phiền não thường hiện bày nương theo Lục Căn, 
và với Tâm ưa thích dính mắc vào các Lục Trần, như cảnh sắc 
tốt, âm thanh hay, khí hơi thích hợp, mùi vị ngon, xúc chạm 
vừa lòng, ý tưởng vui thích. 

Có hai phương cách thiêu đốt những phiền não, đó là: 

a. Có găng thiêu đốt phiền não chưa từng sanh, làm cho 
không thể sanh khởi được, bằng cách thu thúc Lục Căn với 
Chánh Niệm và Tỉnh Giác. 

b. Có gắng thiêu đốt phiên não đã sanh khởi rồi, làm 
cho diét mất, với hai Pháp là Тат (Hiri) và Quy (Ottapa), là 
khởi Tâm hồ then và ghê sợ điều phiên não dang hiện bày 
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trong Tâm. Qua hai phương thức tu tập của Thiên Chỉ 
(Samatha) và T hiền Quán (Vipassaná). 


Một khi không có hai Pháp Тат và Quy thì không thé 
nào thu thúc Lục Căn. Khi không có sự thu thúc Lục Căn thì 
không thể nào thọ trì Giới nghiêm hạnh được. Khi không có 
Giới nghiêm hạnh thì bị dứt đường Thiện Duyên và xa Па 
Giáo Pháp. 

Một mặt khác, khi không có Giới thì không thể sanh 
Dinh. Khi không có Dinh thì không thé sanh Tuệ Quán được. 
Và như thế, dứt đường Thiện Duyên, xa lìa Giáo Pháp, không 
thé chứng đắc Dao Quả và Níp Bàn. 


2. Hỏi: Thế nào là việc trau giói Pham Hạnh ? 

Đáp: Việc trau giồi Phạm Hạnh là nết hạnh hành theo 
Pháp bậc cao thượng, tu tập thanh lọc Thân, Ngữ và Ý cho 
được thanh tịnh. 

Có hai Pháp bậc cao thượng, đó là: 

a. Sãsana Brahmacariya — Thu Giáo Phạm Hạnh: là 
thực hành theo Giáo Pháp bậc cao thượng, là trau giói Tam 
Hoc góm Giới, Dinh và Tuệ. 

b. Magga Brahmacariya — Hành Dao Pham Hạnh: tu 
tập theo con đường Bát Chánh Dao của Giáo Pháp bậc cao 
thuong. 


3. Hỏi: Ти Thánh Dé góm có máy Pháp và là những 
Pháp chi ? 
Đáp: Tứ Thanh Dé gồm có bón Pháp, là: Khổ Thánh Bé, 
Tập Thánh Đế, Diệt Thánh Dé và Dao Thánh Dé. 
e Khó Thánh Dé gàm có: Khó Khó vói bát Khó (sanh, lào, 
bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bát đắc và ngũ thủ 
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uán), Hành Khổ và Hoại Khổ. 

e Tập Thánh Đề là chính do bởi Ái Dục, là nguyên nhân 
chánh yêu của Khổ Thánh Đế. Ái Dục có ba loại, là: 
Dục Ái (Kamatañha — ua thích dính mắc trong Luc 
Duc), Hữu Ái (Bhavatanhàa — ua thích dính mắc trong 
sự hiện hữu thường hàng), và Ly Hüu Ái 
(Vibhavatanhà — wa thích dính mắc trong sự phi hiện 
hữu, hoại điệt). 

e Diệt Thánh Dé chính là Níp Bàn, sự an vui tuyệt đối và 
đoạn diệt xa lìa mọi phiền não. 

e Đạo Thánh Dé với Bát Thánh Đạo, con đường có tám 
chi phần của bậc Thánh, là: 

I. Sammaditthi — Chánh Kiến: việc thấy chân chánh, 
có bốn Pháp: là thấy Tứ Thánh Đế. 

2. Sammasankappa — Chánh Tw Duy: việc suy nghĩ và 
thâm sát chân chánh, có ba Pháp: Ly Tham, Ly Sân 
Нап và Ly Oán Нап. 

3. $аттайуасса — Chánh Ngữ: nói lời chân chánh, có 
bốn Pháp: là xa lánh bốn điều: Vọng Ngữ, Ly Gián 
Ngữ, Thó Ác Ngữ và Hà Ngôn Loạn Ngữ. 

4. Sammakammanta — Chánh Nghiệp: việc làm và 
hành động chân chánh, có ba Pháp: Bất Sát, Bất Thâu 
Đạo và Bát Tà Hạnh. 

5. $аттйўгуй — Chánh Mang: việc nuôi mạng chân 
chánh, với người cư sĩ tại gia thì tránh xa năm điều là: 
không buôn sanh bán tử, không buôn bán vũ khí, 
không buôn bán thuốc độc, không buôn bán chát say, 
không buôn bán nô lệ. Với hạng người xuất gia thì 
thọ trì Tứ Thanh Tịnh Giới và tránh xa 22 Pháp Tà 
Mạng. 
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6. Sammavayama — Chúnh Tinh Tán: viëc nó luc tinh 
cần tu tập chân chánh, có bón Pháp, là Tứ Chánh Cần. 

7. Sammasati — Chánh Niệm: có sự ghi nhớ và thức 
tỉnh chân chánh, có bốn Pháp, là Tứ Niệm Xứ. 

8. Sammasamadhi — Chánh Dinh: giữ Tâm an trú và 
tập trung chân chánh, có năm Pháp, là: | Tầm 
(Vitakka), Tứ (Vicara), Ну (Рт), Lac (Sukha) và 
Nhất Thống (Ekaggataà). 


wee dede de dede dede deed 
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Chương thứ mười hai 


Tâm bát dao động, lâm bát sáu khó, 
Tám thoát khói phién não, Tám tự tại. 


Phutthassa lokadhammehi Cittam yassa na kampati 
Asokam virajam khemam Etammangalamuttamanti 
Tám bát dao dóng Tám bát sáu khó 


Tám thoát khói phiên não, tự tại Dó là kiết tường thù tháng. 


Tâm không xao động vì tiếp xúc với Pháp Thế Gian, Tâm 
không sáu khổ, Tâm thoát khỏi phiên não, Tâm tự tại, cả bỗn 
việc này làm thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tién 
hóa của đời sống một cách thù thăng. 


Nhu phán trước đã trình bày đến câu kệ kiết tường thứ 
chín, gồm có bốn điều kiết tường với nhau, là: 
1. Sự khó luyện, 
2. Việc trau giói Pham Hanh, 
3. Việc thấy Thánh Dé, 
4. Viéc làm cho tháu ró Níp Bàn. 

Và dén phán này sé tiép tuc trinh bày trong câu kệ kiết 
tường thứ mười được kết hợp với bốn điều kiết tường, nương 
theo câu kệ Phật ngôn đã được rút lên làm thành câu xién 
thuật đặt ở phần trên, là: 


Phutthassa lokadhammehi Cittam yassa na kampati 
Asokam virajam khemam Etammangalamuttamanti 
Тат bát dao dóng Tám bát sáu khó 


Tám thoát khỏi phiên não, tự tai. Đó là kiét tường thù tháng. 
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Dich nghia là: Tám khóng xao dóng vi tiếp хис với Pháp 
Thé Gian, Tám khóng sáu khó, Tám thoát khói phién não, Тат 
tw tại, cà bón viéc này làm thành kiét tường, là con đường tăng 
trưởng tiễn hóa của đời sống một cách thù thăng. 


Kiết tường là con đường tiễn hóa hoặc là nên tång tu tap 
để cho đời sống có được sự tăng trưởng tiến hóa. Làm thành 
nền tảng hoặc chính thực là những điều cân phải tu tập và đã 
được trình bày kết thúc ở ngay câu kệ thứ chín. Trong câu kệ 
thứ chín, có bốn điều kiết tường, đó là sự khô luyện, sự trau 
giói Pham Hanh, viéc tháy Thánh Dé, viéc làm cho tháu ró 
Níp Bàn, quà thuc là nhüng điều cán phải tu tập. Là việc tu 
tập khó luyện dé diệt trừ phiền não và trau giôi Phạm Hạnh. 
Khi việc trau giói tu tập được thành tựu viên mãn thi sé đón 
nhận quả phước báu, là thấy Thánh Dé và làm cho thấu rõ Níp 
Bàn. Nói một cách dễ hiểu, là việc chứng đắc Pháp sát trừ 
tuyệt phiên não. Điều kiết tường trong câu kệ thứ mười, có 
Tám không dao động, Tâm không sâu khổ, v.v. đó là thành quả 
của việc chứng đắc Pháp. Нойс sẽ nói rằng, điều kiết tường 
trong câu kệ thứ mười là việc nói đến trạng thái hoặc phẩm 
chất của Tâm thức đã được chứng đắc Pháp thì có trạng thái 
như thế nào cũng được. 

Như đã từng so sánh cho được nhận biết, răng ba mươi 
tám điều kiết tường được ví như cầu thang có ba mươi tám 
bậc, sẽ dẫn người tu tập đi đến sự an vui, sự tăng trưởng tiến 
hóa trong đời sống. Người trau giói tu tập theo những điều 
kiết tường cũng giống như người bước lên cầu thang. Khi 
chúng ta bước lên cầu thang và dân bước lên mãi đến nắc 
thang thứ ba mươi ba và ba mươi bốn, là việc tháy Thánh Đề 
và làm cho thấu rõ Níp Bàn, là cũng ngang băng với việc bước 
lên пас thang cuối cùng của nhà cao tầng hoặc của căn nhà ròi, 
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không còn nác thang nào để mà bước lên nữa, mà chỉ có 
phòng ốc hoặc trạng thái của căn nhà cho chúng ta được nhìn 
ngám xem và khen ngợi nó với trạng thái xinh dep hoặc 
không. Điều kiết tường thứ 35, 36, 37, 38 cũng được so sánh 
với trang thái của căn phòng hoặc trạng thái của căn nhà mà 
chúng ta đã bước lên cầu thang và đi đến nơi đó, rằng nó như 
thế nào, xinh đẹp, hoặc là có đáng ở hay không. 

Như thé. trong câu kệ thứ mười này mới thành Pháp bậc 
cao thượng, vì lẽ Tám không dao động, Tâm không sáu khổ, 
Tâm không có phiên não và Tâm tự tại đều là trạng thái Tâm 
thức của bậc Vô Sinh hết cả. Người mà có được Tâm thức 
như vậy phải là bậc Vô Sinh. Bởi vì, lẽ thường với hạng 
người Phàm Phu khi bị chửi măng, hoặc bi nói xáu sau lung, 
hoặc được khen ngợi thì Tâm vẫn còn bi dao động, vẫn còn bi 
khổ sâu ưu não và vẫn chưa xa lìa khói bụi trần là phiền não. 
Tâm thức vẫn còn chạy lăng xăng và dính mắc vào ái dục, 
tham, sân si. Tâm thức vẫn chưa được sáng suốt, thanh tịnh 
và còn vui say, hân hoan, thỏa thích. Tâm thức vẫn còn tràn 
ngập những khổ đau sân hận. Tuy nhiên, để cho có được kết 
quả trong con đường tu tập, tại đây sẽ trình bày trong câu kệ 
thứ mười này một cách lắng dịu xuống, là trình bày Tâm thức 
ở mức độ thấp của hạng Phàm Phu, mà có được sự hướng dẫn 
trau giói tu tập dé làm cho phát sanh sự an vui lợi ích đối với 
đời sống tiếp nối. | 

Điều kiết tường đầu tiên của câu kệ thứ mười này là 
“Phutthassa lokadhammehi cittam yassa na kampati"— Tóm 
không bị dao động khi tiếp xúc với Thé Gian Pháp hoặc Tâm 
bát dao động. 


Tâm là cái chỉ ? 
Tâm là cái chi ? Theo từ ngữ Pali thi được goi là “Citta 
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— Tám" dịch nghĩa là tích lấy, suy nghĩ hoặc nhớ tưởng. Đôi 
khi còn gọi là Tám (ức. Tâm hoặc Thức có ba loại chức 
năng, là: 

1. Làm chức năng suy nghĩ hoặc kiến tạo những sự vật. 

2. Làm chức năng hiểu biết những Cảnh do xuyên qua 
các Lộ của Lục Môn. | 

3. Làm chức năng tích lũy hoặc tự thu giữ lẫy các sự 
việc qua Thân, Lời, Ý kết hợp làm thành các Cảnh, xuyên qua 
Lộ Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ý. Làm chức năng này 
cũng giống như hộc tủ thu giữ láy tất cà tài liệu. Cho dù 
chúng ta có tạo tác qua Thân, Ngữ Y Thiện hoặc Bát Thiện, 
Tâm thức cũng tích lũy và g1ữ lây tất cả, và chính cái Tâm này 
sẽ dắt dẫn chúng ta đi tục sinh trong những Sanh Thú, được 
gọi là Tâm Tái Тис. 

Nói tóm lại, Tâm là một Pháp Chủng làm cho việc suy 
nghĩ được thành tựu. Làm chức năng hiểu biết Cảnh, thu giữ 
và tích lũy tất cả các hành động Thân, Lời, Ý, và nó hiện hữu 
trong con người của chúng ta. Tâm là Danh Pháp, chàng phải 
Sắc Pháp và không tiếp xúc đụng chạm được. Tuy nhiên nó là 
một Pháp hiện hữu và rõ biết sự hiện hữu vì lẽ Tám có đặc 
tính hiện bày làm cho nhìn thấy sự hiện hữu, như là việc nghĩ 
SUY, SỰ hiểu biết, v.v. Cũng giống như gió mà chúng ta biết 
được nó hiện hữu, bởi do quán sát thấy đặc tính của nó, như có 
sự rõ biết trạng thái mát lạnh khi gió thói hoặc nhìn thấy lá lay 
động, v.v. 


Thân với Tâm. 

Theo đường lỗi của Phật Giáo thì coi như thể xác con 
người của chúng ta được chia ra làm hai thành phân, là Thân 
với Tâm. Trong hai thành phần này, Tâm được coi như là 
quan trọng hơn Thân, bởi vì nó làm cho sự suy nghĩ được 
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thành tựu, là người chỉ huy ra lệnh cho Thân tạo tác ra những 
hành động và do đó có lời nói răng Tâm là thầy và Thân là tớ. 
Tuy nhiên, mặc dù Tâm quan trọng hơn Thân, nhưng nếu 
không có Thân làm chỗ nương nhờ thì Tâm cũng không thể 
hiện hữu, Thân không có thì Tâm cũng không thể có được, 
như thể là một với nhau. Са hai thành phân này cần phải 
nương tựa lẫn nhau. Khi Phật Giáo nói răng Tâm là quan 
trọng thì việc trau giói tu tập mới nhấn manh vào VIỆC rèn 
luyện Tâm thức. Vì lẽ nếu Tâm thức Thiện thì hành động 
Thân Lời Y cũng nương theo hiện bày Thiện. Nếu Tâm thức 
Bất Thiện thì hành động Thân Lời Ý cũng nương theo hiện 
bày Bất Thiện. Tuy nhiên, trong điều kiết tường này, Nhà 
Chú Giải Sư dë cập đến Tâm không dao động thành kiết 
tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa của đời sống, có ý 
nghĩa trình bày cho thấy răng với Tâm dao động sẽ không 
thành kiết tường. Vậy, như thế nào là Tâm đao động ? 

Tâm dao động là Tâm ngả nghiêng thay đổi, như đôi khi 
ngả theo phía thương và đôi khi ngả theo phía ghét, có đôi khi 
theo phía Tham, Sân, Si, không bën vững, lên xuống thất 
thường, một chốc thì vui vẻ, một chốc lại buồn bã, một chốc 
thì thương và một chốc lại ghét. Thể loại này gọi là Tâm dao 
động. Một trường hop khác, Tám lo sợ là Tâm bón chón lo 
lắng, hoảng hốt vì sẽ có cái chi đưa đến làm cho buồn lòng. 
Tâm rung động là Tâm dao động theo Cảnh ưa thích, dao động 
theo sự dính mắc và duyệt ý. Tâm vẫn còn có trạng thái lo sợ 
và rung động như vừa dë сар đến đây, được gọi là Tâm dao 
động. 


Nguyên nhân làm cho Tâm dao đồng. 


Cái chi là nguyên nhân làm cho Tâm dao động ? Trong 
phần Pali, Nhà Chú Giải Sư trình bày rằng Thé Gian Pháp 
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(Lokadhamma) là nguyên nhân làm cho Tâm dao động. Thế 
Gian Pháp là сы ? Thế Gian Pháp là Pháp hiện hữu thường 
hằng trong thê gian hoặc có tám điều thường luôn hiện hữu 
với nhau trong thê gian, đó là: 


1. Được lợi lộc (Labha) 2. Mát lợi lộc (Alābha). 
3. Được danh dự (Yasa) 4. Mát danh dự (Ayasa). 
5. Được khen ngợi (Раѕатѕӣ) 6. Bị chỉ trích (Nindd). 
7. Hạnh phúc (Sukha) 8. Khổ dau (Dukkha). 


Cả tám điều này là Pháp thường hiện hữu trong thế gian 
và mọi người sanh ra trong thế gian này chàng có ai được 
hoàn hảo, chí đến hàng Phàm Phu hoặc bậc Thánh nhân, át 
phải bị va chạm với bất luận điều nào trong cá tám Thé Gian 
Pháp này và không một ai có thé tránh khỏi được. Do đó, Nhà 
Chú Giải Sư mới gọi là Thế Gian Pháp, là Pháp thường hăng 
của thế gian. 


Cả tám Thé Gian Pháp này được chia ra làm hai phía, là: 

e Phía Cánh Duyệt Y (Ittharammana) là phía làm cho 
phát sanh sự vui mừng thỏa thích, gồm có bốn là: được 
lợi lộc, được danh dự, được khen ngợi và hạnh phúc. 

e Phía Cánh Bất Duyệt Y (Anittharammana) là phía làm 
cho phát sanh sự buồn lòng, bất duyệt ý, gồm có bốn là: 
mát lợi lộc, mát danh dự, bị chỉ trích và khổ đau. 


Cả tám Thế Gian Pháp này là nguyên nhân làm cho Tâm 
dao động. Được nói đến là, một khi được đón nhận Thé Gian 
Pháp ở phía Cảnh Duyệt Ý như được lợi lộc, v.v. thì Tâm sẽ 
rung động chạy theo, và sẽ có sự vui mừng, thỏa thích, đăm 
say nhiễm dám, làm cho có sự phóng dật và mát Chánh Niệm. 
Khi được đón nhận Thế Gian Pháp ở phía Cảnh Bát Duyệt Y 
như mát lợi lộc, v.v. thì Tâm sẽ hoảng hốt lo lắng theo Thé 
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Gian Pháp hoặc buông thả cho Thế Gian Pháp ngự tri trong 
Tâm thức và sẽ trở thành quả Bất Thiện đến cho mình, vì lẽ sẽ 
làm cho phát sanh sự đau khổ, làm phát sanh vấn đề trong đời 
sống. Một trường hợp khác, một khi có điều chi đến va chạm 
thì người có Tâm dao động ngả nghiêng thường không thé làm 
các Thiện sự được một cách trọn vẹn, ví như đề cập đến nguól 
bi chí trích thi thuóng hay hüy bó ngay và nhu thé những thiện 
công đức sẽ không tồn tại lâu đài ở trong Tâm thức của họ 
được. Do đó, mới nói rằng, với Tâm dao động thì không thể 
thành kiết tường và chỉ có Tâm bát dao động mới thành kiết 
tường. 


Phương thức làm cho Tâm bất dao động. 

Tại đây, làm thế nào để Tâm thức bất dao động, không 
chạy theo với cả tám Thế Gian Pháp đó ? Phương thức tu tập 
là phải tinh cán thám sát, cân nhắc kỷ lưỡng để cho nhìn Һау 
được sự thật của tất cả các Pháp là Vô Thường, không bën 
vüng kién có, chỉ là sanh trụ rồi diệt, chăng phải là Ta chăng 
phải của Ta, chăng có điều chỉ mà Ta có thể chiếm giữ lấy làm 
chủ được. Trong phía Cảnh Duyệt Y là được loi lộc, được 
danh du, được khen ngợi và hạnh phúc, một khi đến hiện bày 
thì chớ có đăm say duyệt у và chạy theo nó, phải thường luôn 
nghĩ suy răng những điều này là vô thường, sẽ có ngày hư 
hoại diệt mát, phải cố gắng miệt mài kiến tạo và gìn giữ các 
Thiện sự, chăng nén dám say và phóng dật. Trong phía Cảnh 
Bát Duyệt Y có mát lợi lộc, mắt danh đự, bị chỉ trích và khổ 
dau, một khi bị va chạm thì chăng nên buôn lòng và chí đến 
chăng muốn làm chỉ cả, phải quán sát cho thấy được rằng đây 
là câu chuyện thường tình của thế gian. Những điều này quả 
thật không bên vững, có được sanh khởi đến ta thì cũng sẽ 
cùng nhau diệt mát lia khỏi noi ta. Quán sát cho thây rõ được 
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câu chuyện thường tình như vậy thì Tâm thức sẽ bất dao động. 
Nếu đôi khi có bị dao động theo đường lối Tâm thức của hạng 
Phàm Phu thì cũng không mãnh liệt dữ dội cho đến nỗi trở 
thành nhân làm cho phát sanh sự đau khổ hoặc làm thành nhân 
tạo ra sự xấu xa nguy hại. Nói tóm lại cho dễ hiểu, là phải có 
Chánh Niệm Tỉnh Giác, chớ có hài lòng cho đến phải chạy 
theo khi có được Thế Gian Pháp ở phía tốt đẹp, và buôn lòng 
cho đến phải chạy theo khi có Thế Gian Pháp ở phía không tốt 
đẹp. 

Thé Gian Pháp này cũng sanh khói đến cả Đức Phật, tuy 
nhiên Ngài không bị khổ đau và không rơi vào trong mãnh lực 
của Thế Gian Pháp, bởi vì Ngài liễu tri Pháp theo Chân Dé, 
răng những Pháp này là vô thường, là khổ đau chắng bên 
vững, chăng phải là Ta và cháng phải của Ta để sẽ chấp giữ 
lấy thành bản chất thực thể. Một trường hợp khác, khi không 
có sự chấp thủ buông thả và nhìn tháy chỉ là câu chuyện 
thường tình của thế gian thì Tâm thức bất dao động để chạy 
theo và không bị đau khổ. Do đó, Tâm bất dao động mới 
thành kiết tường, là con đường tăng trưởng tiến hóa của đời 
sông. 


Tâm bắt sầu khó. 

Điều kiết tường thứ hai trong câu kệ thứ mười là 
“Asokam — Bất sầu khổ” Tâm không có sáu khổ. 

Tâm sầu khổ ưu não là Tâm khô khan, áo não, ủ гй, buôn 
lòng, khổ tâm. Tâm bát sầu khổ là Tâm không có sự khô khan, 
có sự tươi tỉnh, mát mẻ, không bị thiêu đốt nung nóng bởi lửa 
phiền não. Tâm bất sầu khổ ưu não này, lại là một trạng thái 
Tâm thức khác nữa của bậc Vô Sinh. Đối với hạng Phàm Phu 
của chúng ta thì vẫn còn có sự an vui lẫn khổ đau, vẫn có sự 
pha trộn lẫn nhau giữa sầu khó và ưu não. 
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Cái chi là nguyên nhân làm cho con người chúng ta sầu 
khó ưu não ? Sự thương yêu, sự hài lòng, sự lo lắng quan tâm, 
sự mong mỏi được an vui. Một khi không được điều mà ta 
thương yêu hoặc phải chia lìa xa khỏi điều mà ta thương yêu, 
mà fa hài lòng thì có sự sầu khổ ưu não, và đó là điều đau khổ. 
Như thế, sự thương yêu, sự hài lòng trở thành nguyên nhân 
làm cho Tâm sáu khó ưu não. Nhu có câu kệ Pali trình bày 
như sau: 


Piyato jayate soko - Sở Ai sinh sáu wu 

(Sw sáu khó khói sanh do bói wa thích), 
Pemato jàyate soko — Аі Luyén sinh sáu wu 
(Sự sáu khó khởi sanh do bởi thương yêu), 
Кайуй jayate soko — Hy Ái sanh sáu wu 

(Sự sâu khó khởi sanh do bởi hoan Лу), 
Kamato jayate soko — Dục Ái sinh sáu wu 
(Sự sáu khó khởi sanh do bởi дис vọng), 
Tanhaya jayate soko — Tham Ái sinh sáu wu 
(Sự sáu khó khói sanh do bởi ái duc). 


Tâm không sáu khó ưu não là Tâm thoát ly xa lia sự 
thương yêu, sự hài lòng, không có sự mong cầu ước muốn, 
không có sự ái luyến thương yêu một ai. Tuy nhiên, phải nên 
hiểu biết rằng, ở tại đây ý muốn nói đến việc không có sự 
thuong yêu, không có sự mong câu chăng phải có ý nghĩa là 
người ác tâm, lạnh lùng và nhân tâm, không có sự mong cấu 
chi са; mà chỉ muôn nói đến là không có sự ái luyễn, không 
CÓ Sự mong cầu trong trạng thái của ái dục, đó là diéu sẽ gây 
ra sự khó đau, và chỉ có sự thương yêu trong Tâm Từ Ái 
Pham Trà (Mettābrahmavihāra) mà thói. 

Đối với hạng Phàm Phu chúng ta, phương thức tu tập để 
cho Tâm không sầu khổ ưu não, là phải quán sát nhìn thấy 
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rằng sự sâu khó ưu não phát sanh từ việc thương yêu của 
chúng ta, là từ việc hài lòng của chúng ta. Phái cố găng nhìn 
thấy những sự việc mà chúng ta thương yêu và hài lòng đó, 
phải được nhìn trên nën tảng của Chân Đề là tất cả những sự 
việc trong thế gian này, cho dù sự việc mà chúng ta có thương 
yêu hoặc là không được ưa thích cũng đều rơi vào trong quy 
luật của Tam Tướng, đó là vô thường (sự không thường tón), 
khó dau (dau đớn, bát toại nguyện), và vô ngã (chăng phải là 
cua Ta). Do đó, việc mà chúng ta sẽ di đến sầu khổ ưu não 
cùng với sự việc sẽ phải bị hoại diệt đi cũng là lẽ thường và 
không tầm câu có được điều chi lợi ích cả. Phải thường xuyên 
quán sát liên tục, cho đến Tâm khói sanh sự thuân thục nhìn 
sự việc theo lẽ thường nhiên, mới có khả năng làm suy giảm 
sự sầu khô sẽ có thể sanh khởi một khi tiếp xúc VỚI su việc mà 
chăng thương yêu và chăng hài lòng hoặc khi phải xa lìa sự 
việc mà ta thương yêu và ta hài lòng, như có một thí dụ điển 
hình sau đây: | 


Sự rèn luyén huán tập Lâm thức cho dẫn đến sự an 
vui. 

Có một gia đình nông gia cùng chung sống với nhau 
chung một nhà, gòm người Mẹ, người Cha, con trai và nàng 
dâu, con gái và một người nô bộc. Tất cả đều là những người 
ngoan đạo hiền lương, ưa thích làm những Thiện Phước và 
trau giói tu tập rèn luyện Tâm thức. Giáo Pháp mà gia đình 
này thường xuyên tu tập thuần thục tinh thông là quán niệm vë 
sự chết (Maranasati) là thám sát với đề mục vé sự chết và 
thường xuyên quán sát cho đến phát sanh không còn sợ hãi về 
sự chết. Nhìn sự chết là câu chuyện thường nhiên, chàng có 
điều chi đáng sợ hãi hoặc khó tâm. 


Rôi dên một ngày, người Cha cùng với con trai đi cày 
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ruộng vào lúc trời mới rạng sáng. Còn người Mẹ và những 
người còn lại sẽ cầm lây vật thực và sẽ ra đi sau. Ngày đó 
phát sanh điều bất hanh là người con trai bị rán cán chết, tuy 
nhiên người Cha không hiện bày trạng thái sâu khổ ưu não, 
vẫn tiếp tục cày ruộng như thường lệ. Cho đến người bạn láng 
giëng ở ruộng kế bên và chuẩn bị đi về nhà thì ông ta mới 
nhăn rằng “Нау giúp hộ tôi là đi về nhà và bảo tất cả những 
người trong nhà hãy kíp mau đi ra nơi đồng ruộng `. 

Khi tất cả mọi người ra đến đồng ruộng, người Mẹ nhìn 
thây con trai đang nằm chết cũng không hiện bày trạng thái 
sáu khó ưu não. Người vợ và em gái cũng vừa đi đến và nhìn 
thây, lại cũng không hiện bày trạng thái sầu khổ ưu não. Tất 
cả cùng giúp nhau đi tìm củi khô, chất thành đống và hỏa thiêu 
xác thân của anh ta. Cho đến người bạn láng giềng vừa đi tới 
và nhìn thấy mọi người không có một ai hiện bày trạng thái 
khổ tâm một chút nào, liền khởi tâm thắc mắc và đi đến vấn 
hỏi tất cả mọi người: “Người con, người chông, anh trai, cậu 
chủ của tất cá quy bạn dà chết, tuy nhiên không nhìn thấy một 
ai có sự khổ tâm, có lẽ anh ta là người mà quý bạn không ua 
thích phải chăng ?”. 

Người Cha trả lời rằng: “Chống phải như vậy, anh ta là 
người mà chúng tôi rất yêu thương. Tuy nhiên tôi không có 
khóc cũng vì quán sát thấy rằng con cua tôi một khi không còn 
đừng xác thân này, đã rời bỏ xác thân của anh ta mà ra дї, 
cũng giống như rắn lội xác cũ bỏ đi. Con của tôi đó, cho ай 
bọn chúng tôi tụ hợp lại với nhau thiêu đối, khóc lóc và than 
thở đến anh ta, anh ta cũng chăng hiểu biết. Do đó, tôi mới 
không sáu khó đến anh ta, anh ta đã đi đến sanh thú của anh 
ta rôi”. 

Người Ме trả lời rằng: “Con của tôi đó, khi anh ta gi đến 
tục sinh, tôi đã không có mời anh ta đến và anh ta đã tự đi 
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đến. Khi anh ta ra đi, tôi đã không cho phép anh ta ra đi. 
Anh ta đã đến như thế nào, anh ta ra di cũng thé đấy. Không 
thé khóc lóc than thở đến anh ta được, bởi vì cho dù bọn 
chúng tôi tụ hợp lại với nhau dé thiêu đốt, khóc lóc và kế lễ 
than thở với anh ta, anh ta cùng không được hiểu biết. Do đó, 
tôi mới không khóc than đến anh ta”. | 

Phía người em gái của anh ta trả lời rằng: “Nếu tôi khóc 
than thì sẽ làm cho ám yếu gây mòn di, làm mát di sự xinh đẹp 
và sẽ không làm hài lòng cua nhóm bà con quyến thuộc. Anh 
trai của tôi đó, cho dà cả bọn chung tôi sẽ khóc lóc đến anh 
ta, anh ta cũng không hiểu biết. Do đó, tôi mới không khóc 
than đến anh ta”. 

Còn người vợ của anh ta trả lời rằng: “Ví nhw con trẻ 
khóc lóc muốn được mặt trăng thường không thé hiện bày 
được nhu thé nào, tôi khóc lóc muón cho chóng duoc sóng lai 
thường cũng không thé hiện bày được như thé đáy. Chí đến 
tôi khóc lóc than thở với anh ta, anh ta cũng không hiểu biết. 
Do đó, tôi mới không khóc than đến anh ta, anh ta đã đến 
sanh thú của anh ta rôi”. 

Đối với người nữ nô bộc trả lời rằng: “Vi như nói nước 
đã bị bë vỡ rồi và sẽ gắn trở lại cho đính vào nhau у như cũ 
thì quả thật không thé được như thé nào, điều mà người sáu 
khó đến người đã chết dé làm cho anh ta quay trở lại thì quả 
thật không thé được như thé аду. Con trai của chủ nhán tôi, 
khi cả bọn quyến thuộc tu hợp lại với nhau để thiêu đối, khóc 
lóc và than thở đến anh ta, anh ta cũng không hiểu biết, anh ta 
đã di đến sanh thú của anh ta rói. Do đó, tôi mới không khóc 
lóc khó tâm đến anh ta”. 

Câu chuyện được trình bày đến đây là một thí dụ điển 
hình, chí cho thấy răng việc dùng trí tuệ quán sát tất cả Pháp 
cho được thấy theo thực tính Chân Dé của nó, đó là vô 


252 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


thường, khó đau, không hiện hữu được lâu dài, có sanh khởi, 
trụ tại rói diét di và vô ngã. Nếu không còn sự mong cầu, sáu 
khó ưu não thi sẽ hỗ trợ làm suy giảm sự sâu khó được phán 
пао. Vi lẽ phải nén quán sát Pháp sẽ trở thành sự thương yêu 
cùng với xác thân của ta cũng sẽ hiện hành như vậy, để làm 
cho sự an vui sự tiễn hóa được sanh khởi tiếp nối. 


Tâm thoát khỏi bui trần là diệt phiền não. 

Điều kiết tường thứ ba trong câu kệ thứ mười là 
“Virajam — Bát Ô Ué” - Tám thoát khói bụi trần. 

Lời nói rằng *Dhulr" (Bụi Trần) dịch theo từ ngữ là bui 
bặm. Trong chó này, Nhà Chú Giải Su có ý nghĩa đến phiền 
não, đó là Tham, Sân, Si. Cả ba điều phiền não này, Ngài gọi 
là bui trần bởi vì làm cho Tâm thức khổ sầu ưu não. Cũng 
giống như bụi bặm rớt xuống trong nước rồi thì làm cho nước 
do bán bất tịnh, không tinh khiết, không tìm cầu được sự lợi 
ích. Phiền não cũng tương tự vậy, khi đã rơi vào trong Tâm 
thức thì làm cho Tâm thức do bán tăm tối, làm cho thây sai 
chấp lầm (7à Kiến), không tìm câu được sự lợi ích trong con 
đường Thiện nhân. Tâm thoát khỏi bụi trần, nói ngắn gọn là 
Tâm tuyệt điệt phiền não, và cũng có một trạng thái khác nữa, 
đó là Tâm của bậc Vô Sinh. 


Phương thức tu tập dë diệt trừ bụi trần là diệt phiền 


Fw ` 


não. 

Đối với hạng Phàm Phu chúng ta khi vẫn chưa thành bậc 
Vô Sinh thì cũng có khả năng làm cho Tâm thoát khỏi phiền 
não, cho dù chỉ là khoảnh khắc trong phút giây ngắn ngủi hon 
là không làm chi cả. Phương thức tu tập là tu tập theo nên 
tảng Tam Học, rèn luyện tu tập về Giới, Định và Tuệ cho được 
khởi sanh. 
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Giới là một dụng cụ diệt trừ phiền não ở mức độ thô 
thiên. Cái gọi là *Vrtikkamakilesa — Việt cấp phiên não”, là 
phiền não không ở trong sự kiểm soát mà vượt tràn ra ngoài 
theo con đường thuộc về Thân và Lời, ví như một khi phẫn nộ 
rồi thì hàm hại người khác hoặc một khi muốn lấy tài sản của 
nguói rói thi tróm cáp thàu dao, v.v. Néu ta tho tri Giói Luát 
thì ta sẽ không làm nhu váy được, do đó mới xếp thành việc 
diét trừ phiền não ở mức độ thô thién. 

Định là một dung cụ diệt trừ phiền não ở mức độ trung 
bình. Cái goi là *Pariyutthanakilesa — Khởi lập phiên não”, 
là phiền não kết thành một đoàn bao quanh trong Tâm thức, 
làm cho Tâm thức bị nóng nảy bực bội hoặc phóng dật, ví như 
tham ái là sự thỏa thích dục vọng, một khi sanh khởi trong 
Tâm thức rồi làm cho Tám bị bồn chón lo lắng, phóng dật và 
ngủ không yên. Nếu không kiểm soát được thì sẽ trở thành 
Việt cấp phién não, như sẽ hành động sai phạm theo con 
đường giới tính, v.v. 

Tuệ là dụng cụ diệt trừ phiền não ở mức độ vi tế. Cái 
goi là *Anusayakilesa — Thụy niên phiên não”, là phiền não 
ngủ ngâm ở trong bản tánh, là loại phiền não trầm tích, giống 
như cặn саи nằm ở dưới đáy bình. Nêu không kiên quyết thúc 
đây thì không thể nào đây ra ngoài được. Loại phiền não này 
chỉ có đùng Trí Tuệ mới diệt trừ được. 


Tâm tư tai. 





Điều kiết tường thứ tư trong câu kệ thứ mười là 
“Khemam — An tinh? Tám tự tai an vui. 

Tâm tự tai là Tâm an tinh xa lia phién não. Phién não 
không thể thâm nhập chế ngự hoặc làm điều xấu ác, do đó mới 
được an tịnh, được an vui không còn khổ đau, và cũng là một 
thể loại thiện công đức khác nữa của Tâm bậc Vô Sinh. Đối 
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với Phàm Phu chúng ta thì Tâm thức vẫn còn ở trong mãnh 
lực của Tham Ái, Sân Hàn và Si Mê, mới goi là Tâm vẫn chưa 
được an tịnh, vẫn chưa được tự tại. Do đó, phải tìm kiếm 
phương thức làm cho Tâm của chúng ta được an vui tự tại, néu 
không được trọn vẹn thì cho dù chỉ là khoảnh khác trong phút 
giây ngăn ngủi cũng vẫn tốt đẹp. Với việc trau giói tu tập theo 
nên tảng Giáo Pháp một cách vô cùng đặc biệt như đã được 
trình bày trong bài kinh Kiết Tường, đó là Không giao du với 
người xấu ác, v.v. hoặc là tu tập theo Tam Học ở phân Giới, 
Định, Tuệ như đã được trình bày ở phần trên. Đó sẽ là tăng 
cường thêm sức dé kháng, tăng cường thêm sức lực của Tâm 
thức dé đối trị với phiền não, với những điều xấu ác. Hơn thế 
nữa, sẽ là một thủ thuật dẫn dắt đời sống đi đến sự tăng trưởng 
tiến hóa trong cá hai duóng, duóng dói và duóng dao tiép nói 
lâu dài. 


Kết luân. 
Trong phân kêt luận của câu kệ thứ mười có được dé cập 
dên bón điêu kiệt tường, đó là: 


1. Tâm bất dao động, 

2. Tám bát sầu khó, 

`3. Tâm thoát khỏi bui trần là phiền não, 
4. Tâm an vui tự tại. 


Cà bốn điều này là trạng thái Tâm của bậc Vô Sinh. 
Việc tu tập cho được cả bốn điều kiết tường này, là cần phải 
xử dụng kỷ thuật cao siêu, là phải dùng tới Trí Tuệ để thâm 
sát, không thể dùng một thể loại nào khác được, ví như không 
thể dùng việc xả thí cho ra để giải quyết sự sầu khó, mà phải 
dùng Trí Tuệ thám sát cho thây điều tác hại của sự chấp thủ 
dính mắc trong sự việc ái luyến. Khi khởi sanh sự chia ha 
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hoặc không được xứng ý toại lòng cũng phải dùng tới Trí Tuệ 
mới giải quyết hoặc làm suy giảm sự sầu khổ được. Việc xử 
đụng Trí Tuệ thâm sát như đã được đề cập đến là câu chuyện 
nan giải, tuy nhiên cũng không vượt quá mức khá năng, nếu 
như chúng ta thật tâm mong cầu thoát khỏi khổ đau. Chỉ trừ 
phi chúng ta vẫn còn nhìn thấy điều đau khổ là an vui, vẫn còn 
thấy là nên chấp thủ dính mắc với những sự ái luyến làm thành 
của riêng ta. Nếu nhìn thấy như vậy, chúng ta không thể khởi 
sanh Dục như ý túc, Cân như ý túc và sẽ dùng Trí Tuệ thám 
sát tát cà moi su viéc cho duoc tháy theo Chân Dé của nó, mà 
kết quả là chúng ta sẽ lại rớt vào trong vòng vây khổ đau tiếp 
tục lâu dài. 


Nindaya nappavedheyya 
Na иййатеууа pasamsito bhikkhu 
Lobham saha macchariyena 
Kodham pesuniyañca panudeyya. 


Nay chu ty khuu, 

Không nên dao động vì bị chỉ trích, 
Không nên thỏa thích vì được ngợi khen. 
Phải nên diét trừ хап tham, luôn cả sự bón xén, 
Sự oán hận và nói lời lưỡng thiệt xấu ác. 
(Tuvatakasutta — Kinh Vội Vàng — 
trong Kho tàng Pháp Bao). 


Phân vẫn đáp trong bón điêu kiét tường vừa kê trên 


với các Pháp: | 
a. Hiri — Tàm: hó then các điều xáu ác, 
b. Ottappa — Quy: ghé so các diéu xáu ác, 
c. Sati - Niém: luón ghi nhó quán sát các Pháp. 
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d. Sampajañña — Tỉnh Giác: luôn thức tỉnh quán sát các 
Pháp. 

e. Vonisomanasikãra — Tác Y khôn khéo: dùng Trí Tuệ 
thâm sát cân nhắc kỹ lưỡng. 


2. Hỏi: Làm thé nào dé diệt trừ sự sdu khổ wu não ở trong 
Tám ? 

Đáp: Có hai phương thức dé ngăn ngừa và diệt trừ sự sầu 
khổ ở trong Tâm. 


I Với phương thức thứ nhất được quán niêm nhw sau: 

a. Thường xuyên quán niệm vé hiện tượng chết, với 
phương thúc quán niệm là “Sattanam та 
ramadhuvam” chúng sanh quả thật chắc chắn có sự 
chết. | 

b. "Jivatam adhuvam" sanh mạng của chúng sanh quá 
thật vô thường. 

с. “Sabbe sankhara апїссй” chu hành vô thường (các 
Pháp Hữu Vi quả thật không bên vững). 

d. "Rattimacca diväsa appamāttā hotha" không nên dé 
đuôi và thường luôn quản niệm vé các Pháp Hữu Vi 


Il. Với phương thức thứ hai được quán niệm nhu sau: 

а. “Adhuvam javatam” đời sóng quả thật vô thường. 

b. *Dhuvammaranam" sự chết quả thật chắc chắn không 
tránh khỏi. 

c. “Avassammaya maritabbam" іа đây quả thật có sự 
chết. 

d. *Marana pariyosanam me jivitam" đời sống của ta có 
sự chết là nơi cuối cùng. 

e. *Jivitameva aniyatam" đời sóng quả thật khóng bén 
vững. 
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f. “Maranam niyatam" cái chét quả có chắc thật. 


Tích truyện dẫn chứng: Có mót gia trưởng sáu khổ uu 
não vi người соп vừa mới chét. Hội túc duyên, Đức Phật di 
đến nhà và vấn an người gia trưởng: 

- Có phải người sáu khó wu não vé người con vừa mới 
mát ? | 

- Kính bach Đức Thé Tôn, từ ngày con của con qua đời, 
con tháy dau khó khóng sao ké hét duoc. 

- Này gia trưởng, lễ có nhiên của các Pháp Hữu Vi 
thường có sự sanh diệt là lệ thường. Sự sanh diệt ấy chẳng 
phải chí dành riêng cho một cá nhân, hoặc cho một gia đình, 
hoặc cho một xóm làng, hoặc cho một dán tóc, mà là cua 
chung của tất cả chúng sanh. Không một chúng sanh nào có 
năng luc làm cho thoát khói sự sanh diệt. T át cả Pháp Hữu Vi 
quả thật không bên vững. Tất cả chúng sanh đều có sự chết là 
lẽ thường. Trong đặc tính có nhiên của Pháp Hữu Vi luôn 
hiện bày sự sanh rồi diệt và điệt rôi lại sanh. Với bậc thiện trí 
thức thường luôn quản niệm về sự chết, vì nghĩ йо chỉ là vận 
hành của Pháp Hữu Vi tạo tác, do đó không sâu khó uu não 
khi đối diện với hiện tượng chết và sự chết. 

Này gia trưởng, ó trong thời quá khứ, trong triều đại trị 
vì cua Đức Vua Brahmadatta tại kinh thành Baranasi Tức 
Bô Tát cw ngụ ở gần kinh thành và vừa mới di hỏi vợ cho 
người con trai ở cùng làng. Ca gia đình của Bà Tát đều thuộc 
dong Bà La Môn và là nông gia, có cả thay sdu người cung 
chung sống trong một nhà, едт có Bồ Tái, người vợ, con trai, 
nàng dâu, con gái và một nữ nô bộc. Sáu người này chung 
sống hòa thuận thương yêu với nhau. 

Bồ Tát thường xuyên day báo mọi người trong gia đình: 
“Các người hãy nên trau giói Thập Thiện và tùy theo khả 


258 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


năng để làm việc xả thí, hãy thọ trì ngũ giới và chuyên chú thọ 
bát thanh tịnh giới trong những ngày trai tinh. Phải luôn có 
Chánh Niệm và thường luôn quán niệm về sự chết là lẽ có 
nhiên, và đời sống của chúng sanh rất báp bênh, không bên 
vững. Đời sống con người không vững chắc luôn cả tài sản 
cũng không sai khác. Cái chết дий chắc thật sẽ đến với ta 
không sai trật. Như vậy, tất cả các người không nên dé duói". 
Tát cá moi nguoi déu hoan hy nghe theo và thuong luón quán 
niém tu táp vé sự chết. | 

Dén mót ngày, Вд Tát và con trai ra dóng ruộng lúc trời 
vừa rang sáng dé lo việc đồng апе. Bồ Tát thì cày ruộng, 
người con trai thì gom rác lại đốt gân bên một gò mối và 
trong go mối có một con rắn độc. Khi bị khói dun, rắn bò ra 
khỏi hang và cán chết người thanh niên đang dót rác ngay tại 
nơi đáy. BÓ Tát hay biết người con trai dà chết, Ngài không 
hiện bày sự sâu khô ưu não. Đi tới, cúi xuống bông con lên và 
dé dưới một tàng cây, sau đó Bà Tái tiếp tuc việc cày ruóng. 
Bó Tát dà thuán thuc trong sw quán niém vé sw chét và nhán 
biết răng vật phải chết thì phải chết, vật phải diét thi phải diệt 
cùng với vận hành của Pháp Hữu Vi thường luôn không sai 
trât. Cái chết quả thật thảm khốc nhất trong đời, một là ta 
phải xa Па nó hoặc nó phải xa lia ta, và không ai tránh khỏi 
sự chết. 

Cùng lúc ấy, có một người lối xóm di ngang qua, Bô Tát 
(hốt lời уйп hỏi: 

- Này bạn có phải đang đi về nhà hay không ? 

- Da thưa phải, tôi dang di vé nhà. 

- Xin vui lòng giúp hộ cho tôi mót việc. Xin ghé qua nhà 
của tôi, báo với người trong nhà là hôm nay không phái dem 
hai phán vật thực mà chỉ đem một phán mà thôi. Tt cả moi 
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nguoi nén tám rita tinh khiét và càng di ra vói nhüng tràng 
hoa. 

Người vợ cua Bồ Tát nhận được tin nhắn này, bảo tắt cả 
mọi người trong nhà lo chuẩn bị như lời Bó Tát đã dặn và 
cùng kéo nhau di đến đông ruộng. Đến nơi, nhìn thấy Bồ Tái 
уйп cày ruộng và tất cả moi người đều nhìn thấy người con 
trai dang năm chết dưới một tàng cây. Sau khi Bồ Tát độ (rực 
xong thì tất cả mọi người cùng phụ giúp lo việc hỏa láng 
приді con trai cua Bồ Tái, trong sự im lặng và quán tưởng về 
sự Chết. | 

Lòng thanh tinh của cả năm nguoi dà làm động lòng đến 
Vua Trời Dé Thích. Ngài liền hiện xuống dưới hinh dáng một 
cụ già Bà La Môn di đến hóa đài và vấn hỏi: 

- Các người dang chăm chú làm việc chi vậy ? 

- Chúng tôi dang lo hóa thiêu người con trai của chúng 
tôi. 

- Phải chăng người con này không được тбї ai trong 
gia đình thương yêu nên không hiện bày sự sâu khổ uu não ? 

Bồ Tát trả lời với một câu kệ: 

- *Uragova tacam jinnam hitvà gacchati santanum eva. 
Sartre nibbhoge pete kñlakafe sati. Deyhamüno na janati 
йайпат paridevatam. Tasmaà etam na socati tato so tassaya 
gati”. 

- “Chăng phải như vậy, anh ta là người mà chúng tôi rất 
yêu thương. Tuy nhiên tôi không có khóc cũng vì quán sái thấy 
rằng con của tôi một khi không còn dùng xác thân này, đã rời 
bó xác thân của anh ta mà ra di, cũng giống như rán lột xác 
cũ bỏ di. Con của tôi đó, cho dà bọn chúng tôi tụ hợp lại với 
nhau thiêu đối, khóc lóc và than thở đến anh ta, anh ta cũng 
chẳng hiểu biết. Do đó, tôi mới không sâu khổ đến anh ta, 
anh ta đã đi đến sanh thú của anh ta rồi `. 
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Vua Trời Dé Thích nghe qua, liên đi đến vấn hói nguoi 
vo cua BÓ Tát: 

- Người chết đây, là chi của bà ? 

- Là con trai yêu quy của tôi. 

- Lé thường, người Cha thường có Tám cứng rán, thé 
hiện tâm tánh của người đàn ông, và không điều chi lạ 
thường. Thế bà là người Mẹ sao lại không hiện bày sự bi lụy 
khóc than cho người con đã chết ? 

Người vợ của Bồ Tái trả lời với một câu kệ: 

- "Anabbhito tato aga ñanatta ito gato. Yathà gato tathã 
gato tathakà paridevadana. Deyhamüno na jānāti fiatinam 
paridevatam. Таѕтӣ etam na socati gato tassaya gati". 

- "Con cua tói dó, khi anh ta di dén tục sinh, tôi đã 
không có mời anh ta дёп và anh ta đã tự đi đến. Khi anh ta ra 
di, tôi đã không cho phép anh ta ra di. Anh ta dà đến như thé 
nào, anh ta ra đi cũng thé йду. Không thé khóc lóc than thở 
đến anh ta được, bởi vì cho đù bọn chúng tôi tụ hop lại với 
nhau để thiêu đối, khóc lóc và ké lé than thở với anh ta, anh ta 
cũng không được hiểu biết. Do đó, tôi mới không khóc than 
đến anh ta”. 

Vua Trời Đề Thích đi đến vấn hỏi người con gái của Bồ 
Tát: 

- Người chết đây, là chỉ của cô vậy ? 

- Là anh trai yêu quy của tôi. 

- Lệ thường, em gái thường rất thương kính anh trai. 

Tại sao cô lại không bi lụy giữa tình cảm biệt ly như уду? 

Người con gái của Bồ Tát trả lời với một câu kệ: 

- “ Sace rode kisa assam tassa ne kim phalam siya. 
Natimitta suhajjanam bhiyo no arati siya. Deyhamüno na 


janati fiatinam paridevatam. Tasmā etam na socati gato 
tassaya gati". 
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“Nếu tôi khóc than thì sẽ làm cho дт yếu gây mòn di, 
làm mát di sự xinh dep và sẽ không làm hài lòng của nhóm bà 
con quyên thuộc. Anh trai của tôi đó, cho ай cả bon chúng tôi 
sẽ khóc lóc đến anh ta, anh ta cũng không hiếu biết. Do đó, 
tôi mới không khóc than đến anh ta”. 


Vua Trời Dé Thích di đến vẫn hỏi соп dâu của Bồ Т. dt: 

- Người chết đây, là chỉ của cô vậy ? 

- Là người chóng yêu quy của tôi. 

- Lệ thường, tình nghĩa vợ chóng thương yêu nhau vô 
cùng thắm thiết. Phàm một người đã chết thì cũng như người 
còn sống, tình nghĩa vẫn như nhau. Tại sao cô lại không khóc 
than зди khổ khi cô nhận thấy rằng cô đã mát di một tình 
thương thắm thiết nhất trong đời này ? 

Người con dâu của Bồ Tát trả lời với một câu kệ: 

*Yatha pi dãrako candam gacchantam | anurodati. 
Evam sampademevedam yo petamanussocati. Deyhamüno 
na janàati fiatinam paridevatam. Tasma etam na socati gato 
tassaya gati". 

- “Ví như con trẻ khóc lóc muốn được mát trăng thường 
không thể hiện bày được như thế nào, tôi khóc lóc muốn cho 
chóng được sống lại thường cũng không thé hiện bày được 
như thé đấy. Chí đến tôi khóc lóc than thở với anh ta, anh ta 
cũng không hiểu biết. Do đó, tôi mới không khóc than đến 
anh ta, anh ta đã đến sanh thú của anh ta rôi”. 

Vua Trời Dé Thích di đến vấn hỏi người nit nô bộc của 
Bồ Tát: 

- Người chết này là chỉ của cô vậy ? 

- Là cậu chủ kính yêu của tôi. 

- Có lẽ là cậu chủ này thường hay hành hạ, đánh đập và 
làm khổ sở cô lắm. Do đó, nên khi cậu chủ này chết đi thì cô 
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không phải khóc than зди khổ chỉ cả, vì nghĩ răng cậu chủ này 
đã chết là một chuyện may mắn cho cô, từ nay cô không còn bị 
đòn, hay bị hành hạ khó sở nữa, phải không ? 

- Kính xin ông đừng nói như thé vì không đúng với sự 
thực của cậu chủ tôi. Cậu chủ là người đây du đức hanh, có 
nhiéu nhán nại, lòng từ bi rộng lớn đổi với tôi không khác nào 
người cùng một Mẹ Cha. 

- Nếu vậy, vì sao cô lại không sâu khổ bi ai ? 

Người nữ nô bộc của Bồ Tát trả lời với một câu kệ: 

- “Yathà pi udakakumbho bhinno appatisandiyo. Evam 
sampadamevetam yo petüàmanussocati. Реуһатӣпо na 
janati fiatimam paridevatam. Tasmā etam na socati gato 
tassaya gati". 

“Ví nhu nói nước đã bị bé vỡ rồi và sẽ ейп trở lại cho 
đính vào nhau у nhu cü thì quả thật không thể được như thể 
nào, diéu mà người sáu khó đến người đã chết để làm cho anh 
fa quay trở lai thì quả thật không thé được như thế đấy. Con 
trai của chủ nhân tôi, khi cả bọn quyễn thuộc tụ hợp lại với 
nhau để thiêu đốt, khóc lóc và than thở đến anh ta, anh ta 
cũng không hiểu biết, anh ta đã di đến sanh thú của anh ta rồi. 
Do đó, tôi mới không khóc lóc khó tâm đến anh ta”. 


Sau khi được nghe cả năm người nói lên tâm sự của từng 
môi người xong thì Vua Trời Đề Thích khởi lên niềm tịnh tín 
và bảo răng: 

- Như váy, từ nay trở di các người cứ vẫn tiếp tuc sóng 
trong Chánh Niệm, không dé đuôi và thường luôn quán niệm 
về sự chết. Và cũng từ hôm nay, các người không phải làm 
lung vất vả nữa vì Ta đây là Thiên Chủ Dé Thích và ta sẽ ban 
cho các người được hưởng bảy ngọc báu. Các người sẽ sóng 
được an nhàn và có găng trau giói Т, hập Thiện su”. 
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Dirt thời Pháp Thoại này, Đức Phật day bảo răng, với 
người nữ nô bộc hiện chính là Thánh Ni KhujjuHara. Còn 
người con gái hiện chính là Thánh Ni Uppalavanna. Người 
con trai hiện chính là Thánh Tăng Rahula. Người Mẹ hiện 
chính là Thánh Ni Khemà. Còn vị Bồ Tát Bà La Môn hiện 
chính là Nhu Lai đáy. 


3. Hỏi: Thế nào là bụi trần phiên não ở trong Тат? 
Đáp: Có bảy Pháp bụi trần phiền não ở trong Tâm, là: 

1/ Kamarasanusaya — Tham Ái Thuy Miên: là có sự 
vui thích nhiễm đắm ngủ ngầm trong Tâm về ngũ Dục Lac. 

2/ Bhavārāgānusaya – Hữu Ái Thụy Miên: là có sự 
vui thích nhiễm đắm ngủ ngầm trong Tâm về các Cõi Sắc Giới 
Thiên, Vô Sắc Giới Thiên. 

3/ Patighünusaya — Sân Hán Thụy Miên: là có sự 
nóng nảy, bất toại nguyện và nhiễu hại người và vật, ngủ 
ngâm trong Tâm. 

4⁄ Mãnãnusaya - Ngã Man Thuy Miên: là có sự сб 
сһар, công cao, tự phụ, kiêu căng ngủ ngầm trong Tâm, như 
về dòng giống thượng lưu cao sang, v.v. 

5/ Ditthanusaya — Tà Kiến Thụy Miên: là có ау sai 
chấp lầm về kiến thức, về thường kiến, hoặc đoạn kiến, ngủ 
ngâm trong Tám. 

6/ Vicikicchünusaya — Hoài Nghi Thuy Miên: là có sự 
lưỡng lu, nghi lu, ngủ ngàm trong Tám vé tám Pháp Hoài 
Nghi. 

7/ Avijjanusaya — Vó Minh Thuy Mién: là có tám bát 
tri luôn ngủ ngầm trong Tâm. 

4. Hói: Thé nào là Tám an tinh thoát ly phiên não ? 
Đáp: Có bốn Pháp trầm nịch Tâm của chúng sanh vào 
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trong biển khó luân hồi, đó là: 

1/ Kamasava — Dục Lậu Hoặc: Ngũ Duc Lac làm trầm 
nich Tâm của chúng sanh vào trong bién khổ luân hồi. 

2/ Bhavasava – Hữu Іди Hoặc: các Sắc Giới Thiên, Vô 
Sắc Giới Thiên làm trầm nịch Tâm của chúng sanh vào trong 
biển khổ luân hồi. 

3/ Ditthasava — Kiến Láu Hoặc: việc thấy sai chấp lầm 
(thường kiến hoặc đoạn kiến) làm trầm nịch Tâm của chúng 
sanh vào trong bién khó luân hồi. 

4/ Avijjasava — Vô Minh Lậu Hoặc: tám bát tri làm 
trầm nich Tâm của chúng sanh vào trong bién khó luân hài. 

Hành giả tu tập con đường Bát Chánh Бао bao gồm Tam 
Vô Lậu Học về Giới, Định và Tuệ là phương tiện dẫn dắt cho 
thoát khỏi những Pháp trầm nịch và đạt đến cứu cánh là Đạo 
Quả Níp Bàn. 
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Chương thứ mười ba 
Kệ Toát Yếu 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 
Cung kinh Đức Thé Tôn, Ung Cüng, Chánh Bién Tri. 


Etadisani katvàna Sabbatthamaparàjità . 

Sabbattha sotthim gacchanti — Tantesam etam 
mangalamuttamanti 

Như váy thực hành theo Tất cả những điễu này 


Nhát thiết tất cá đều an toàn Dó là kiét tường thù thắng. 


Bây giờ, sẽ trình bày phần Pháp Thoại trong câu kệ kiết 
tường để đáp lại Niềm Tin (Saddha) kết hợp Trí Tuệ Độ 
(Paññaparamt), nhằm trưởng dưỡng Thiện công đức của chu 
hiền đức đã có sự hoan hý trong tất cả Pháp Bảo và có được sự 
tiếp nối với thời gian thích hợp. 

Câu chuyện kiết tường, như đã được trình bày trải qua 
nhiều chương, chương này là chương thứ mười ba và cũng là 
chương cuối cùng. Kết hợp với thời gian trình bày thì cũng đã 
trái qua nhiều tháng, có đôi khi được trình bày một cách liên 
tục, và có đôi khi không được liên tục, là cũng do bởi những 
duyên sự. Chương cuối cùng này là việc tóm tắt tất cả mọi 
câu chuyện kết tập lại với nhau. Do đó, cũng xin nên ghi nhận 
rằng việc tóm tắt được bắt đầu ké từ chương thứ nhất rồi tuần 
tự nối tiếp theo nhau, nhằm dé ôn lai và dé cho có sự ghi nhớ. 


Hai loại kiết tường. f 
Kiết tường đã được trinh bày đến quy vi nhu đã được 
nghe đây, có được khởi xuất từ nơi bài kinh Kiết Tường 
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(Mangalasutta) ở trong quyên kinh thứ hai mươi lăm trong 
Tam Tạng Pali ngữ. Nguyên nhân cho khởi sanh bài kinh này 
là cũng do Hội Chúng Thiên được dẫn dắt bởi vị Thiên Chủ đã 
đi đến vấn hỏi Đức Phật rằng cái chỉ là thành kiết tường. Đức 
Phật Ngài mới khải thuyết bài kinh Kiết Tường này, tại nơi Kỳ 
Viên Tự (Jetavanavihära), trong thành Xá Vệ (Savatthi). 

Lời nói răng Kiét Tường (Mangala) dịch nghĩa là nguyên 
nhân làm cho con người tăng trưởng tién hóa, tức là Pháp dắt 
dẫn đưa đến sự an vui, sự tiến hóa. Pháp làm cho có sự hạnh 
phúc. Nói một cách ngắn gọn là con đường tiến hóa của đời 
sống hoặc bài kinh hoàn hảo của đời sống. Tại nơi đây, ý 
nghĩa của từ ngữ Kiét Tường trong bài kinh Kiết Tường là tát 
cả những điều cần phải trau giói tu tập. 

Tuy nhiên, trong sự nhận thức của phần đông nhân loại, 
khi nói đến kiết tường thì thường hay nghĩ đến vật chất của 
cải, mà gọi là có thật nhiều vật kiết tường. Và chắng có một al 
nghĩ đến nén tảng Giáo Pháp, là những điều trau giói tu tập dé 
cho phát sanh sự tăng trưởng tiên hóa trong đời sóng. Nhu 
thế, mới có thể tập hợp được hai nhóm lớn có niềm tin liên 
quan với câu chuyện kiết tường, đó là: 

1. Nhóm người thứ nhất với niềm tin rằng có vật linh 
thiêng chực chờ ban phát cho họ có được nhiều sự phước lành, 
sẽ có được sự an vui hoặc đau khổ, sẽ có sự tăng trưởng tién 
hóa hoặc bị suy sụp là do ở vật linh thiêng. Nhóm người này 
mới đua nhau di tìm kiếm những vật dung mà mình tin rằng 
đó là vật linh thiêng để giữ lấy ó bên mình, như là đồng tiền 
của một vài Ту Khuu, tượng phép, lá bùa, v.v. Kiết tường của 
nhóm người này, gọi một cách văn tắt cho dễ nhớ là Thiét 
Hữu Kiét Tường là chi có duy nhất vật chất của cải mà minh 
có niềm tin là những vật linh thiêng và được giữ lấy ở bên 
minh thì sẽ có sự tăng trưởng tién hóa. 
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2. Nhóm người thứ hai với niềm tin răng chàng có vật 
linh thiêng nào chực chờ để ban phát cho có được sự phước 
lành. Mọi sự việc khởi lên đều có liên quan với hành động 
của chính tự mình. Ta hành động tốt thì được gặt hái quả tôt. 
Ta hành động xâu thì sẽ đón nhận quả xấu. Kiết tường của 
nhóm người này, gọi một cách văn tắt là Tác Hành Kiết 
Tường, là cần phải kiến tạo tác nhân tốt mới sẽ có được sự 
tăng trưởng tién hóa. 


Kiết tròng của Đức Phát. 

Đối với Phật Giáo của chúng ta, Đức Phật chăng có dạy 
bảo cho có niềm tin về điềm may hoặc thời vận hữu hảo và 
cũng chăng có dạy bảo cho việc cúng tế cầu xin với vật hiển 
linh. Mà chí có dạy bảo cho có niềm tin về Nghiệp báo, là 
hành động tạo tác. Với người tạo Thiện Nghiệp thì thường 
được đón nhận quả phước lành, là có sự an vui. Với người tạo 
Bát Thiện Nghiệp thì thường phải đón nhận quả xấu ác, là sự 
khó dau. Kiết tường của Đức Phật mới thành Tác Hành Kiét 
Tường, là mong cầu sự tăng trưởng tiến hóa thì phải kiến tạo 
Thiện nhân. 

Kiết Tường mà Đức Phật khải thuyết để trong bài kinh 
Kinh Kiết Tường có ba mươi tám thê loại hoặc ba mươi tám 
chủ đề. Và được khải thuyết thành câu kệ với số lượng là 
mười một câu kệ. Từng mỗi câu kệ, đôi khi có ba điều kiết 
tường hoặc bón hoặc năm điều kiết tường, như sau đây: 


Tư tu sửa trở thành Thiên Nhân. 

Câu kệ thứ nhất có ba điều kiết tường là: 
1. Không giao du người xấu ác, 

2. Giao du bậc hiền triết, 


3. Cúng dường bậc đáng cúng dường. 
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Nhóm kiết tường này dạy bảo việc tu sửa trở thành người 
tốt. Trong điều đầu tiên là kiến tạo đời sống, xây dựng gia 
đình hoặc tạo dựng trách nhiệm và bón phận về công ăn việc 
làm. Việc tiếp xúc với con người là điều rất quan trong, vì lẽ 
nếu tiếp xúc với người xấu ác thì sẽ dẫn dắt đời sống của 
chúng ta bị sụt giảm hoặc gặp điều không tốt. Bởi do Đức 
Phật đã nhìn thấy sự thật về câu chuyện này, nên Ngài khải 
thuyết việc bất giao hữu với người xấu ác thành điều kiết 
tường đầu tiên. Tất cả cũng chỉ vì xa lánh điều nguy hại sẽ 
khởi sanh từ nơi việc tiếp xúc với người không tốt. Kế đó, 
Ngài dạy hãy nên tiếp xúc với bậc hiền triết và cúng dường 
bậc đáng cúng dường. Tất cả cũng chỉ để cho việc tu sửa 
Thân và Tâm của chúng ta trở thành người tốt, có sự thông 
minh và lanh lợi tuong to nhu bậc hién triết. 


Chuẩn bị kiến tạo đời sóng. 

Câu kệ thứ hai có ba điều kiét tường là: 

1. Ở trong quốc độ thích hợp, 

2. Có phước đã được tạo để dành khi trước, 
3. Giữ theo lẽ chánh. 


Nhóm kiết tường này dạy bảo cho việc chuẩn bị điều 
kiện cân thiết để làm nền tảng trong việc kiến tạo đời sống mà 
phải thừa nhận răng yếu tố môi trường có mãnh lực ảnh hưởng 
đối với đời sống của chúng ta. Đức Phật đã rõ biết và thấy 
thật tất cả mọi điều trong thé gian và nhìn thấy rõ sự thật trong 
điều này, nên Ngài dạy bảo cho việc lựa chọn ở trong quốc độ 
hoặc trú xứ thích hợp, cho việc tích lũy điều tốt lành để trở 
thành tư lương và thiết lập cho mình có nơi thích hợp để hòa 
nhập theo con đường đạo lý. 


Tư vun bồi tính năng hữu ích cho mình. 
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Câu kệ thứ ba có bốn điều kiết tường là: 
1. Thành người đa văn quảng kiến, 

2. Có nghệ thuật, 

3. Có tho trì Ciới Luật, 

4. Có mỹ ngôn hảo từ. 


Nhóm kiết tường này dạy bảo cho việc tự vun bồi về 
khoa học nghệ thuật cho lợi ích đến mình, để kết hợp với 
những công ăn việc làm cho được thành tựu viên mãn, cho 
được tăng trưởng tién hóa và cho thành đạt mục tiêu. Người 
đi làm việc phải là người có kiến thức và có khả năng. Do đó, 
Đức Phật mới dạy bảo cho thành người đa văn quảng kiến, là 
người ưa thích trong việc học hỏi nghiên cứu cho có được kiến 
thức uyên bác. Và cho có được sự tinh thông tỏ tường mà gọi 
là có nghệ thuật, cùng với sự rèn luyện đạo đức và luôn cả nói 
năng những mỹ ngôn hảo її, nhăm tự vun bồi kiến tạo nghệ 
thuật hoặc làm cho chính mình có giá tri. 


Thực hiện điều lợi ích cho gia đình. 
Câu kệ thứ tư có bốn điều kiết tường là: 
1. Phụng dưỡng Mẹ Cha, 

2. Nuôi nắng con cái, 

3. Giúp đỡ vợ nhà, 

4. Có nghề nghiệp chăng lẫn lộn. 


Nhóm kiết tường này dạy bảo cho thực hiện điều lợi ích 
đến gia đình. Việc thiết chế gia đình lại là một điều quan 
trọng khác nữa đối với đời sông của chúng ta. Với người có 
gia đình âm cúng hoặc không có vấn dé nào trong gia đình thi 
đời sóng, nghĩa vu và công ăn việc làm sẽ thăng tién một cách 
mau lẹ. Do đó, Đức Phật mới dạy bảo cho việc phụng dưỡng 
Mẹ Cha, nuôi nắng và giúp đỡ vợ con cho có sự an vui thích 
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hợp với hoàn cảnh cá nhân. Và việc quản lý công ăn việc làm 
cho được дп thỏa, không để cho ứ đọng ngốn ngang. Việc 
phụng dưỡng Mẹ Cha được coi như là việc trả nợ và việc đền 
đáp công ơn, mà đó là điều các bậc hiền triết hăng tán thán ca 
ngol. 


Thuc hién diéu loi ích dén táp thé. 

Câu kệ thứ năm có bón điều kiết tường là: 
1. Xà thí, 

2. Thực hành theo Phật Pháp, 

3. Tiếp độ quyến thuộc, 

4. Việc làm không có tạo tội. 


Nhóm kiết tường này dạy bảo cho thực hiện điều lợi ích 
đến tập thể. Với việc xá thí là việc chia xẻ và hy sinh đến 
người yếu kém. Nết hạnh làm thành người tốt của tập thể, 
giúp đỡ và hồ trợ bạn bè quyến thuộc, và không làm các việc 
Bắt Thiện Hạnh, sai phạm luân thường đạo lý như buôn bán 
các thuốc kích thích thần kinh v.v. sẽ dẫn đến sự nguy khốn 
của tập thê xã hội. 


Huấn học Tâm thức của mình. 

Câu kệ thứ sáu có ba điều kiết tường là: 
1. Ngăn ngừa xa lánh điều ác, 

2. Không uống chất Say, 

3. Không phóng dật trong Pháp. 

Câu kệ thứ bảy có năm điều kiết tường là: 
1. Có sự tôn kính, 

2. Có sự khiêm cung hạ mình, 

3. Có sự tri túc, 

4. Có sự tri ân, 
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5. Thính Pháp hợp thời. 

Câu kệ thứ tắm có bốn điều kiết tường là: 
1. Có sự nhẫn nại, 

2. Thành người dë day, 

3. Tháy bác Sa Món, 

4. Bàn luận Pháp hợp thời. 


Ba nhóm kiết tường này dạy bảo cho việc kiến tạo Thiện 
sự và Thiện hạnh khởi sanh trong Tâm thức. Với việc xa lánh 
điều ác, không uống các chát say, có sự tri túc, sự tri ân và báo 
đáp ân đức, có sự nhàn nại, v.v. đó là việc chuẩn bị sẵn sàng 
cho việc trau giói tu tập Giáo Pháp ở bậc cao thuong nối tiếp 
theo đây. 


Nhắm hướng trực chỉ Níp Вап. 

Câu kệ thứ chín có bốn điều kiết tường là: 
1. Thực hiện khổ luyện, 

2. Trau giói Pham Hanh, 

3. Tháy Thánh Dé, 

4. Làm cho tháu ró Níp Bàn. 


Nhóm kiét tuóng này day báo cho viéc tu táp dé sát trừ 
tuyệt hết phiền não. Với việc thực hiện khó luyện cho thiêu 
đốt nóng phiền não và trau giói Phạm Hạnh. Khi việc tu tập 
được viên mãn thì sẽ đón nhận quả phước báu là thấy Thánh 
Dé. là Chân Đề của đời sống và chứng tri Níp Bàn diệt trừ hết 
phiền não. 

Đón nhân quả phước từ nơi việc tu tập. 

Câu kệ thứ mười có bốn điều kiết tường là: 

1. Tâm bát dao động, 

2. Tâm bắt sầu khổ, 
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3. Tâm thoát khỏi phiền não, 
4. Tám tự tại. 


Nhóm kiết tường này trình bày quả phước báu của VIỆC 
tu tập theo tất cả những điều kiết tường kế từ điều thứ nhất cho 
đến điều thứ ba mươi bốn thì thường được đón nhận quả 
phước báu là Тат không còn dao động, không còn sâu khổ. 
Tâm được thanh tịnh và an vui tự tai, xa lia phiền não. 


Câu kệ thứ mười một là việc tông kết nội dung hoặc trình 
bày quả phước báu của việc tu tập theo những điều kiết tường, 
rằng là: 

Tất cá Chư Thiên và Nhân Loại thực hiện theo những 
điều kiết tường này rôi, thì thường không đi đến thất bại trong 
tất cá những kẻ đối nghịch, thường đi đến sự thạnh đạt trong 
mọi tình huống. Đó là kiết tường một cách tối thượng của tất 
cả chúng sanh. 


Kiết tường là nguyên tắc phát triển đời sống một cách 
hoàn hảo cùng 101. 

Ba mươi tám điều kiết tường này, hay nói một cách quen 
miệng là ' sống đời kiét tường ”, giữ lấy làm nguyên tác phát 
triển đời sóng, hoặc là công thức tạo dựng đời sống cho được 
phát triển thịnh vượng một cách hoàn hảo cùng tột. 

Bởi vì Đức Phật thuyết phủ trùm hết tắt cá, tü sự mong 
câu ở hạ tầng cơ sở như là sự mong câu có duoc bạn hữu thân 
quen, đến mong câu lợi lộc, danh vị, tiền tài, châu báu, v.v, chí 
đến sự mong cầu ở giai đoạn tột cùng của nhân loại là việc đạt 
đến sự an vui tịch tịnh một cách chân thực. 

Một trường hợp khác, ba mươi tám điều kiết tường này 
phủ trùm đến cả ba điều lợi ích như sau: 
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1. Lợi ích thứ nhất là: *Ditthadhammikattha - Kim 
Sanh Hữu Phúc” là nhân loại sẽ gặt hái điều lợi ích ngay 
trong kiếp hiện tại này, hoặc là lợi ích được nhìn thấy, như là 
có được lợi lộc, có danh vi, có tài sản, v.v. 

2. Lợi ích thứ hai là: “Samparayikattha - Lai Sanh 
Hữu Phúc” là nhân loại sẽ được gặt hái điều lợi ích trong kiếp 
vi lai, là sau của cuộc đời này, hoặc một ý nghĩa chi tiết thâm 
sâu là được lợi ích hơn trong kiếp hiện tại, như là sự tăng 
trưởng tốt đẹp từ những thiện công đức, sự tịnh hảo trong Tâm 
Thức của mình, v.v, sẽ thành điều xác chứng ràng sau khi lia 
bỏ thế gian này rồi, sẽ đi đến Thiện Thú một cách xác thực. 

3. Và điều lợi ích thứ ba là: *Paramattha - Siêu Lý” là 
điều lợi ích tuyệt hảo, hoặc là lợi ích tối thượng, tức là việc 
chứng đạt Níp Bàn. 


Cả ba điều lợi ích này trở thành sự mong cầu và khát 
khao của tất cả mọi người. Và ba mươi tám điều kiết tường 
này đều là nền tảng tu tập một cách đặc biệt để cho gặt hái 
được cả ba điều lợi ích trên. 

Như sẽ được tháy sự việc Đức Phật thuyết giáng răng, 
không giao đu với người xấu ác, việc giao du với bác hiển 
triết, giữ minh theo lẽ chân chánh, việc nỗ lực trau giói học 
hỏi, cố găng siêng năng làm việc, là những dẫn chứng trong 
những điều Кё trên, với tất cả toàn là những điều phải thực 
hành dé cho có được sự gặt hái lợi ích trong hiện tại. 

Với lời dạy rằng, việc xả thí, việc ngăn ngừa xa lánh tội 
lói, v.v, là những điều phải thực hành dé cho có được sự gặt 
hái trong kiếp vị lai, là sau của cuộc đời này, một cách trung 
thực. 

Với lời dạy răng, việc hoàn thiện sự khổ luyện, việc trau 
giói Pham Hạnh, v.v, là những điều phải thực hành để cho có 
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được sự gặt hái lợi ích tuyệt hảo, là Níp Bàn, một giai đoạn 
cuối cùng của sự thành tựu viên mãn trong đời sống. 

Sẽ thấy được răng, Đức Phật thuyết giảng từ dễ đến khó, 
thuyết giảng từ sự mong cầu ở hạ tàng cơ sở của nhân loại cho 
đi đến sự mong cầu cùng tôt. Ngài mới đem so sánh ba mươi 
tám điều kiét tường này như là ba mươi tám пёс thang. Người 
mong câu sự tăng trưởng tién hóa trong đời sống sẽ phải bước 
lên từng bậc, không thể nào vượt cấp được. Càng bước lên, 
càng lên cao và được cao bao nhiêu thì sự an vui, sự tăng 
trưởng cũng sẽ được lên Бау nhiêu. 

Với nắc thang thứ nhất là việc không giao đu Với người 
xấu ác đến пас thang thứ mười tám là việc làm không tạo lội 
lôi xếp thành điều phải thực hành để bó sung việc tạo dựng đời 
sống cho được sung túc. 

Với nắc thang thứ mười chín là ngăn ngừa xa lánh tội lỗi 
đến nắc thang thứ ba mươi là việc bàn luận Pháp hợp thời là 
phương thức tập trung Tâm một cách chân chánh. 

Còn пас thang thứ ba mươi mốt là việc hoàn thiện sự khổ 
luyện đến nắc thang thứ ba mươi tám là 7ám an vui tw tại là 
điều phải thực hành để nhắm thắng tới Níp Bàn. 

Do đó mới xếp ba mươi tám điều kiết tường là nguyên 
tặc phát triển và tăng cuờng tạo dựng chất lượng đời sống một 
cách hoàn mãn rốt ráo. 


Mong cầu táng trưởng phải tu tập. 

Nói đến sự kết luận, moi người mong cáu su táng truóng 
tién hóa trong đời sóng, nhưng sự tăng trưởng tiễn hoá không 
phải tự sanh lên để hiện hữu. Cần phải có nhân duyên, và 
nhân duyên làm cho tăng trưởng tiến hóa, gọi là kiết tường. 

Kiết tường được dịch là nhán của sự tăng trưởng tiễn 
hóa hoặc dịch một cách đơn giản là con đường tién hóa. Kiết 
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tường được phân chia ra làm hai loại, hoặc hai phía nương 
theo niềm tin của con người, là Thiết Hữu Kiết Tường với Tác 
Hành Kiết Tường. 

Thiết Hữu Kiết Tường lây vật dung làm tiêu chuẩn, là 
niềm tin chỉ có với vật dụng, nám giữ lấy để giành riêng cho 
mình và cho gia đình, là linh nghiệm hoặc nhiệm mẫu. Cũng 
có sự tăng trưởng tiến hóa, bởi vì vật linh thiêng này có sự 
linh nghiệm và nhiệm mầu, làm cho quả thành tựu theo sở 
nguyên sở cầu. | 

Còn Tác Hành Kiết Tường lây tu tạo tác hành động làm 
tiêu chuẩn, là nhận thấy ràng sự tăng trưởng tiến hóa của 
người này được sanh khởi là do bởi nhân phôi hợp với người 
này tạo tác. Nếu tạo nhân tốt thì sự tăng trưởng tiến hóa cũng 
nương theo đó mà hiện bày một cách chắc chăn. Nếu tạo nhân 
không tốt thì quả được gặt hái cũng không tốt lành, tức là thay 
vì sẽ thấy sự tăng trưởng tién hóa thì sẽ bién thành sự suy sup 
nguy hại. | 

Giữa Thiết Hữu Kiết Tường với Tác Hành Kiết Tường, 
cái chi sẽ linh nghiệm hoặc nhiệm màu, và có khả năng mang 
lại nhiều lợi ích hơn hết, thì đối với điều đáng suy nghĩ này 
xin được giao lại cho tất cả bậc hiền đức. 

Riêng đối với điều kiết tường theo đường lối Phật Giáo là 
Tác Hành Kiết Tường, là phải tạo Nhân mới sẽ có Quả là sự 
tăng trưởng tiễn hóa, và Nhân của sự tăng trưởng tiến hóa mà 
Đức Phật đã thuyết giảng đó là ba mươi tám điều hoặc ba 
mươi tám trường hợp, với việc không giao đu với người xáu 
ác là điều thứ nhất, có Tám an vui tự tại là điều cuối cùng, mà 
mỗi điều đều là nền tảng thực hành dé phát triển đời sống cho 
có được phát đạt thịnh vượng. 

Trong phân sau cùng của Kinh Kiết Tường, Đức Phật 
day bảo rằng việc trau giói thực hành theo ba mươi tám điều 
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kiết tường, xứng đáng được hưởng lợi ích là người chiến thắng 
tất cả kẻ thù nghịch, đạt đến sự thanh tịnh an lạc trong mọi 
tình huống. Lời dạy rằng tát cả kẻ thù nghịch, ý nói đến phần 
bên ngoài là người oán thù mưu hại với nhau, còn phán bên 
trong là phiền não. | 

Bói nhu thé, xin tất cả bậc hiền đức là người mong câu 
su an vui, sự tăng trưởng, và sự tiến hóa trong đời sống, xin 
hãy xem xét một cách thận trọng những kiét tường đời sống đã 
được trình bày một cách tóm lược vừa khéo, cho khởi sanh sự 
hiểu biết tường tận, rồi bắt đầu trau giói thuc hành, thi quả thật 
vậy, sẽ được gặt hái “Quả an vui thỏa thích rộng lớn — 
Itthavipulamanufifiaphala" vừa theo sở cầu sở nguyện trong 
mọi trường hợp. 


Tuy nhiên xin đừng quên một điều quan trọng là kiết 
tường theo Phật Giáo là Tác Hành Kiết Tường mà chẳng phải 
Thiết Hữu Kiết Tường, là phải phối hợp với việc tạo tác Nhân 
một cách thích hợp thì mới sanh khởi điều an lành như sở cầu 
Sở nguyện. 


Trình bày Pháp Thoại trong bài kinh Kiết Tường đã được 
kết thúc với thời gian cũng vừa phải lẽ. 

*Desanapariyosüne" trong phần kết thúc ở noi bài Pháp 
Thoại này, “Ratanattayanubhavena” “Ratanattayatejasa” 
xin oai lực từ nơi ân đức sáng lạng của Tam Bảo và quả phước 
báu của các bậc hiền đức có được thực hiện trong ngày hôm 
nay, kết hợp với sự tu tập khó luyện, quyền lực, cùng với năng 
lực duyên xin cho được phước lành thành tựu lời phúc chúc 
cho tất cả bậc hiền đức được tăng trưởng tuói thọ, sắc đẹp, an 
vui, sức mạnh và trí tuệ, được tài sản của cải vật chất và tài 
sản của cải Pháp Bảo. Nếu có sở cầu sở nguyện nào được 
phối với Pháp Bảo thì xin cho tất cả những sở cầu đó cho được 
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thành tựu kịp thời trong Cảnh quả phước như y nguyện mong 
cầu. 
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12734 Marsh pu Bealeton, УА 22712 


PHU'ONG DANH THÍ CHÜ CÚNG DU'ONG 


АМ TÓNG KINH SÁCH 
SACH DICH CUA NGÀI JATILA 





QUÁCH THI THUY LAN 
NGUYÊN THANH BÌNH & THÜY TRANG 
Hồi hướng cho Cha - - Nguyễn Ngọc Thanh 
NGUYÊN THỊ HỒNG 
NGUYÊN MIMI 
Hồi hướng cho Bà Nội - Võ Thị Phấn 
KIỆT (K&T ENTERPRISE) 
TRẦN LƯƠNG 
NGUYÉN TÚ 
Hồi hướng cho Me - Nguyễn Thị Nhờ 
NGUYÊN HỮU PHƯỚC 
TRẦN TRƯỜNG A 
GIA DINH NGUYÊN VĂN THÔNG 
NGUYÊN DAWN 
TRIỆU NGUYÊN KHÂM 
DƯƠNG THANH LIÊM & HỒ LÂM BÍCH VÂN & CÁC CON 
Chia phước báu đến Ап Sư Sán Nhiên, Cha Mẹ & các con 
Gia Đình HỒ VĂN KHÁNH & LÂM THỊ HUỆ 
Hồi hướng cho Cha Mẹ 
Chia phước báu đến Ân Sư Sán Nhiên, các con & các cháu 
BÁC THANH LƯƠNG & BÁC DIỆU PHÁP 
Xin nguyện làm nhân đến Đạo Quả Niệt Bàn 
GIA DINH TƯỜNG VÂN & KHÁI 
Chia phước báu đến Ông Lê Xuân Tảo & Bà Lý Hồng Liên 
PHAM NGỌC THÀNH 
BÀ PHẠM NGỌC QUẾ 
TÂM THIỆN & GIA ĐÌNH 
NGUYÊN THỊ PHƯƠNG KHANH 
CHỊ NGUYÊN THỊ BACH TUYẾT 
GIA ĐÌNH CHỊ TÂM PHƯỚC 
JACKY BONG WRIGHT 
CHAN EILAND 
NGUYÊN THỊ THẢO (CÔ TỊNH TRÍ) 
Hổi hướng phước báu cho Cha Mẹ Lê Văn Ngọc & Phạm Thị Mỹ, 
Phạm Duy Ấn & Trần Thị Lăng 
GIA ĐÌNH CÔ LÊ THỊ BÀI (LÊ THÀNH ÁN & TÂM) - 
Hồi hướng phước báu cho Cha Mẹ- Ông Lê Thành Nghiệm & 
Bà Võ Thị Trương 
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LƯU TUẤN SƠN 
Hồi hướng phước báu cho Mẹ -Lưu Kinh & Nguyễn thi Nga & 
Anh em đã quá vãng 
LƯU KIM THOA 
Hồi hướng phước báu cho Mẹ -Hạ Ngọc Huệ 
Chia phước báu đến Cha -Hà Dương Vỹ 
PHẠM D. LÝ & GIA ĐÌNH 
NGUYÊN KIM DUNG 
GIA DINH NGUYÊN THẾ TUÂN & LÊ BÍCH HUYỆN 
TRẦN ĐỖ KIM ANH 
HUỲNH CINTA 
TRẦN PHI 
BÀ TRÁN PHƯƠNG 
BÀ ĐÔ TÂM 
LÝ THUỶ TIÊN 
GIA ĐÌNH LÊ CHÂU 
CÔ LINH QUÁ 
ĐOAN T. NGHI & HOÀNG THIÊN HƯƠNG 
Hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh 
GIA ĐÌNH ÔNG MICHAEL A. HARDIN 
NGUYÊN THỊ ĐẸP 
NGUYÊN KIMBERLY 
CÔ DIỆU HOÀNG 
Hồi hướng cho Tuệ Uyển 
CÔ TÂM BÁO 
Chia phước báu đến Mai Khanh & Trâm Anh 
GIA DINH ÔNG CHÚC GIỚI 
LÊ MỸ 
TRẦN DIỆP DUNG (Dhammacariyà), TRÀN MAI NGÂN (Nandà) & 
NGUYÊN TRẦN NGÂN HÀ (Hanh Hy) 
Hồi hướng phước báu cho Cụ Ông Trần Quang Út 
TRẦN QUANG BÌNH, NGUYÊN HỒNG, NHÀN KHANH 
NGUYỄN PHI YẾN 
НАТ TRIÉU & THỊ LÀNH 
BÉ THIÊN AN BẠCH & THIÊN KIM BẠCH 
THANH TOÀN & HOÀN HƯNG 
THANH NHÀN & THI HƯƠNG 
THIÊN GIANG, JAMES ĐỨC, WINSTON 
YÉN NHƯ B. HUỲNH 
Hồi hướng cho Ba Mẹ - Huỳnh Thanh Nhàn & Lâm Thị Hương 
Chia phước báu đến Thiên Giang Bạch, Thanh Toàn Huỳnh & 
: Hoàn Hu'ng Huynh 
NGUYÉN HOÀNG 
PHAM THI DIÉU HIÉN 
PHẬT TỬ ÁN DANH 
CÓ TU MÁN 
BÀ NGUYÊN KIM 
BÀ BÌNH NGỌC 


280 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIÉT TƯỜNG 


—— f ——————— 


VIETNAMESE AMERICAN MAHASI MEDITATION CENTER 
—— Ë — U 

















12734 Marsh Road. Bealeton, VA 22712 


PHU'ONG DANH THÍ CHÜ CÜNG DU'ONG 


ÁN TÓNG KINH SÁCH 
SÁCH DICH СОА NGÀI JATILA 





QUÁCH THI THUY LAN 
NGUYÊN THANH BÌNH & THÙY TRANG 
Hồi hướng cho Cha - Nguyễn Ngọc Thanh 
NGUYÊN THỊ HỒNG 
NGUYÊN MIMI 
Hồi hướng cho Bà Nội - Võ Thị Phấn 
KIỆT ( K & T ENTERPRISE) 
TRẦN LƯƠNG 
NGUYÊN TÚ 
Hồi hướng cho Mẹ - Nguyễn Thị Nhờ 
NGUYÊN HỮU PHƯỚC 
TRÀN TRƯỜNG _ 
GIA ĐÌNH NGUYÊN VĂN THÔNG 
NGUYÊN DAWN 
TRIỆU NGUYÊN KHÂM 
DƯƠNG THANH LIÊM & НО LÂM BÍCH VÂN & CÁC CON 
Chia phước báu đến Ân Sư Sán Nhiên, Cha Mẹ & các con 
Gia Đình HỒ VĂN KHÁNH & LÂM THỊ HUỆ 
Hồi hướng cho Cha Me 
Chia phước báu đến Ân Sư Sán Nhiên, các con & các cháu 
BÁC THANH LƯƠNG & BÁC DIỆU PHÁP 
Xin nguyện làm nhân đến Đạo Quả Niệt Bàn 
GIA ĐÌNH TƯỜNG VÂN & KHẢI 
Chia phước báu đến Ông Lê Xuân Tảo & Bà Lý Hồng Liên 
PHAM NGỌC THÀNH 
BÀ PHAM NGOC QUÉ 
ТАМ THIÉN & GIA DINH 
NGUYÊN THỊ PHƯƠNG KHANH 
CHỊ NGUYÊN THỊ BACH TUYẾT 
GIA ĐÌNH CHỊ TÂM PHƯỚC 
JACKY BONG WRIGHT 
CHAN EILAND 
NGUYÊN THỊ THẢO (CÔ TỊNH TRÍ) 
Hói hướng phước báu cho Cha Mẹ Lê Văn Ngọc & Phạm Thị Mỹ, 
Phạm Duy Ân & Trần Thị Lăng 
GIA ĐÌNH CÔ LÊ THỊ BÀI (LÊ THÀNH ÂN & TÂM) - 
Hồi hướng phước báu cho Cha Mẹ- Ông Lê Thành Nghiệm & 
Bà Võ Thị Trương 
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LƯU TUẤN SƠN 
Hồi hướng phước báu cho Mẹ -Lưu Kinh & Nguyễn thị Nga & 
Anh em đã quá vãng 
LƯU KIM THOA 
Hồi hướng phước báu cho Mẹ -Hạ Ngọc Huệ 
Chia phước báu đến Cha -Hà Dương Vỹ 
PHẠM D. LÝ & GIA ĐÌNH 
NGUYÊN KIM DUNG 
GIA ĐÌNH NGUYỄN THẾ TUÂN & LÊ BÍCH HUYỀN 
TRẦN ĐÔ KIM ANH 
HUỲNH CINTA 
ТЕАМ PHI 
BÀ TRẦN PHƯƠNG 
BÀ DÓ TÂM 
LÝ THUỶ TIÊN 
GIA ĐÌNH LÊ CHÂU 
CÔ LINH QUÁ 
DOAN T. NGHI & HOÀNG THIÊN HƯƠNG 
Hồi hướng công đức cho tất cá chúng sanh 
GIA ĐÌNH ÔNG MICHAEL A. HARDIN 
NGUYÊN THỊ ĐẸP 
NGUYÊN KIMBERLY 
CÔ DIỆU HOÀNG 
Hồi hướng cho Tuệ Uyén 
CÔ TÂM BẢO 
Chia phước báu đến Mai Khanh & Trâm Anh 
GIA ĐÌNH ÔNG CHÚC GIỚI 
LÊ MỸ 
TRẦN DIỆP DUNG (Dhammacariyà), TRẦN MAI NGÂN (Nandà) & 
NGUYÊN TRẦN NGÂN HÀ (Hanh Hy) 
Hồi hướng phước báu cho Cụ Ông Trần Quang Út 
TRẦN QUANG BÌNH, NGUYÊN HÔNG, NHÀN KHANH 
NGUYÊN PHI YẾN 
HÁI TRIÉU & THI LÀNH 
BÉ THIÊN AN BẠCH & THIÊN KIM BẠCH 
THANH TOÀN & HOÀN HƯNG 
THANH NHÀN & THỊ HƯƠNG 
THIÊN GIANG, JAMES ĐỨC, WINSTON 
YÉN NHƯ B. HUỲNH 
Hồi hướng cho Ba Mẹ - Huỳnh Thanh Nhàn & Lâm Thị Hương 
Chia phước báu đến Thiên Giang Bạch, Thanh Toàn Huỳnh & 
_ Hoàn Hưng Huỳnh 
NGUYÊN HOÀNG 
PHẠM THỊ DIỆU HIỀN 
PHẬT TỬ ẨN DANH 
CÔ TỪ MAN 
BÀ NGUYÊN KIM 
BÀ BÌNH NGỌC 
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ÔNG LÊ TRỌNG THUẬN 
NHÓM PHẬT TỬ OKLAHOMA 
ÔNG PHẠM HỮU MINH & GIA ĐÌNH 
Hồi hướng phước báu cho Phạm Trinh Cát & Phạm Trúc Lâm 
DINH TRINH & GIA DINH 
CHI HUÉ THUYỀN & GIA ĐÌNH 
Hồi hướng phước báu cho Cửu Huyền Thất Tổ - Nội Ngoại hai bên & 
Hồi hướng phước báu cho Bà Ngoại Lâm Thị Thuyền 
CHỊ METTA & GIA ĐÌNH 
Hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ - Nội Ngoại hai bên 
NGUYÊN NGỌC ĐÔNG PHƯƠNG 
KIM PHAM (GIÁC ÂN) 
Hói hướng cho Nguyễn Thanh Khiết (Thiện Liêm) 
HOÀNG LỆ QUYÊN 
Chia phước báu đến gia đình Hoàng Lệ Quyên 
TỪ NGỌC НАМ & GIA ĐÌNH 
KELLY HÀ & GIA ĐÌNH 
TÂM NGỌC & GIA ĐÌNH 
TÂM NGUYÊN & GIA ĐÌNH 
LÊ TUYẾT SƯƠNG (DIỆU XUÁN) 
TRẦN BINH AN (PHÚC BINH) 
Hói hwóng phu'óc báu cho Óng Trán Binh Trí (Phüc Tué) 
VÓ THI HÁNG 
DU'ONG KIM TIÉNG 
GIA DINH TIÉU KIÉN BINH & LESLIE WONG 
LYNDA ĐỊNH & GIA DINH 
DÓ THUY & GIA DINH 
TÂM LẠC & TÂM HY 
CHƠN HẠNH THUẦN 
GIA ĐÌNH VÕ DUY THIỆN 
GIA ĐÌNH VÕ MINH ĐỨC 
MÃ TẤN DŨNG 
MÃ THỊ XUÂN TIÊN 
MÃ THỊ XUÂN UYÊN 
MÃ TUẤN MINH 
MÃ TẤN QUAN 
TỊNH AN & GIA ĐÌNH 
HUỲNH NGỌC ĐÍNH 
GIA ĐÌNH YẾN TRUNG 
Hồi hướng phước báu cho Ông Bà & Thân Phụ đã quá vãng 
Chia \ phước báu đền gia đình v à các con cháu 
GIA ĐÌNH THẢO & DŨNG 
Chia phước báu đến Tứ Thân Phụ Mẫu 
DIỆU HOA & JACQUELINE T. BERNEY 
GIA DINH DÜ'C HUYNH & THÁO TRÁN 
Hồi hướng phước báu cho Ông Bà Huỳnh Lý Hơn & Nguyễn Thị Bừa 
Ông Bà Trần Văn Trọng & Nguyễn Thị Lý 
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*** DANH SÁCH KINH KIËT TU'Ü'NG NHÂN SAU 
SÁCH DICH СОА NGÀI JATILA 





PHAM H. MINH & GIA ĐÌNH 100.00 
SON TUN & THOA КІМ LƯU 200.00 
THẢO PHƯƠNG LÊ 500.00 
PHẠM HỮU ANH & GIA ĐÌNH 2,000.00 
HÀ CẨM NGUYÊN 100.00 
CHỊ DIỆU KÍNH VÀ HOÀNG 40.00 
ĐOÀN T. NGHỊ & HOÀNG THIÊN HƯƠNG 100.00 
LIÊN CHƯƠNG 20.00 
DIỆU PHẨM 20.00 
THIỆN GIỚI 25.00 
PHÁP VŨ 20.00 
NGỌC BẢO 20.00 
BẠN CỦA BẢO 20.00 
VIÊN THƯ 25.00 
ÔNG BÀ TRẦN DINH LỘC _ 100.00 
ÔNG BÀ TRƯƠNG VĂN NHÂN 200.00 
DIỆU THIỆN 20.00 
THANH Ý 10.00 
THUẬN THÁI 10.00 
DIỆU LIÊN 100.00 
VIÊN NHÀN 100.00 
DIỆU HOA (Ohio) 100.00 
PHƯƠNG CHÁU (Dallas) 50.00 
THANH LƯU 100.00 
ĐỒNG LỰC & CHƠN TRÍ & VIÊN PHÁP 55.00 
DIỆU HOA (Oklahoma) 50.00 
DIỆU HƯƠNG 100.00 
TỊNH LẠC & VIÊN AN & TỊNH NGHIỆP 400.00 
Hổi hướng phước báu cho Bà Lê Thị Hạ (P/D Bác Ngọc) 
MINH HÀ (Viên Lạc) 100.00 
THANH GIỚI 25.00 
A/C MỸ NGỌC 40.00 


SADHU! SADHU! SÄDHU! 
LÀNH THAY! LÀNH THAY! LÀNH THAY! 












































282 


Dịch Giả: Bhikkhu PASADO Bộ Sách Chú Giải KINH KIẾT TƯỜNG 


Kinh sách đã được in án và phát hành: 


* ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 

* NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 
QUYÉN) 

* CHÜ GIÁI BÓ PHÁP TU - PHÁN TÍCH (1000 QUYÉN) 

* TÓNG НОР NÓI DUNG VÓ TY PHÁP-TÀP I (1000 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN TRUONG BÓ KINH (1000 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP 1 (500 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) 
(500 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BÁN LẦN THỨ II) 
(500 QUYỂN) 

* KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THU - TẬP I (500 QUYÉN) 

* KINH DAI PHÁT THÚ - TẬP I (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYỂN) 

* KINH DAI PHÁT THÚ -TẬP II (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYÉN) 

* KINH DAI PHÁT THÚ - TẬP III (200 QUYÉN) 

* BIÊN NIÊN SỬ СПА CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IV (200 QUYỂN) 

* KINH KIẾT TƯỜNG - Tái Bản (300 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP V (200 QUYỂN) 

* BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP II (300 QUYỂN) 

* BIÊN NIÊN SỬ СОА CHU PHẬT - TẬP III (300. QUYÉN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP II (500 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BÓ KINH - TẬP III (500 QUYÉN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BÁN LẦN THỨ II) 
(500 QUYÉN) 

* TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TY PHÁP - TẬP II (500 QUYỂN) 


Yee eee eek 
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